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LỜI GIỚI THIỆU 


Hàn Phi Tử (Khoảng 280 ——- 233 trước Công Nguyên) là một nhà 
tự tưởng phái Pháp gia, uà là nhà Uuăn xuất sắc ở uào cuối thời Chiến 
Quốc. 

Hàn Phi xuất thân trong một gia đình quý tộc nước Hàn. Vốn là 
một người yêu nước, không muốn nhìn thấy cảnh đất nước đi uòèo con 
đường suy Uong, ông đã nhiều lần uiết thư tâu lên Hòn Vương, mong 
được đổi thay chế độ, uờ phép nước, để đất nước cô cở may hưng thịnh, 
nhưng không một lần nào được Vua Hàn chếp nhận. Hùn Phi đành phải 
kiên trì chờ đợi uù uiết sách. Ông đã sưu lập uùà hệ thống hóa tư tưởng 
Pháp gia trước đây, uà phới triển thành một hệ tư tưởng Pháp gia hoàn 

. thiện nhất. Về sau, người đời gọi ông là nhà Tệp Đại Thành, người đỡ có 
công trong sự phái triển hoàn mỹ tư tưởng Pháp gia 

Sau đô thì Tần Vương đã phát hiện tư liệu quý này của Hàn Phị, 
uua Tồn hết lời tán dương, tìm cách thụ dụng ông, uà đem quên đi đứnh 
Hàn quốc. Vua Hàn liền sai Hàn Phi TỬ đi sứ sưng Tồn để cầu hòa. 
Nhưng ông chưa kịp lộp công, thì đã bị Lý Tư, Diêu Giả, uốn là những 
bạn học cũ hãm hại, cuốt cùng ông đõ chết trong lao tù. 


“Tập Đại Thành — Sự phát triển của tư tưởng Pháp gia”, gồm ðõ 
thiên, uổi hơn 10 uạn từ, đa kế thừa uùà phót triển tư tưởng duy uật cúa 
Tuôn Tử. Ông đã tổng kết uù phát triển các học thuyết thời trước có liên 
quan đến Pháp, Thuật, Thế, xây dựng thành một bộ “Hì›h danh húp 
thuột” hoàn chỉnh, lấy Pháp trị làm trung tâm. 


Ông phản đối phục cổ. chủ trương định ra phán luật phải tay Xung 
thời thế. Ông cho rằng : “Thế dị tắc sự dị” (nghĩa là thời thế khác đ! sự 
uiệc cũng phới khác) “Sự dị tắc bị biển ` tnghĩa là sự uuệc khúc đt sẽ có 
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thay đổi. Ông phản đối lễ trị, chủ trương pháp trị, nhấn mạnh “Hình 
qua bết trị đại thần, thưởng thiện bất di thất phu” (nghĩa là hình phạt 
quá đáng không tránh khỏi Đại thần, nếm cái thiện không để mất Phàm nhân). 
Ông phủn đổi phúp luật đi trước 0ua, chủ trương pháp luật phải đi sau uua. Ông 
phản đối “dùng Nhân duy thân ", đềxướng “dùng N hâm duy hiền ”. Tưtưởng của 
ông phản ớnh yêu cầu của cóc tầng lớp giai cấp địa chủ mới đương thời đang 
lên, uì sự thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng, lấy đó làm cơ sở lý luận, 
nhằm đặt nền móng xây dựng một nhà nước phong kiến chuyên. chế sau này, 
đồng thời cũng nhằm tạo nên một uũ khí lý luận cho các triều đại phong hiến 
chuyên chế sau này kế thừauà phát triển. 


"Tập Đại Thành — Sự phép triển của tư tưởng Pháp gia", kết cẩu 
rất chặt chẽ, nghị luận rất thấu triệt, uăn phong sốc bén uờ nghiêm túc. 
Với “Ngũ đố”, “Thuyết nan","Cô phẫn", “Hiển học”.. biểu lộ một tâm 
trạng xúc đồng uà phẫn nộ mạnh mẽ, nhưng cũng mạng tính thần phê 
phún sâu sốc. 

Ông rất gioi uận dụng chuyện ngụ ngôn, truyền thuyết uề lịch sử 
Những câu chuyện như : “Thủ Chu đãi thế", "Sính thư yến thuyết”, “tự 
tương mao thuẫn”... là những câu chuyện ngụ ngôn cô ý 0ị sáu xạ. đã lưu 
truyền uà đọng lại trên cửa miệng người đời đến hôm nuy. Lý luận Uăn 
xuôi của Hàn Phi là đỉnh cao của nền uốn học đời Tần, có anh hưởng sôu 
sắc đến cúc thế hệ uăn học đời squ. 

Thay mặt nhóm dịch và hiệu đính 
Trần Kiết Hùng 
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LỜI DẪN VỀ HÀN PHI TỬ 

Hàn Phi Tử là một bộ sấch sưu tập hoàn mỹ của các Pháp 
gia từ trước đời nhà Tần, là bộ sách kinh điển quan trọng. Bộ 
sách này là sự lý luận về việc cai trị đất nước được tác giả viết 
nên do ông thuận theo thời thế, tham khảo các học thuyết khác. 
-_Nó chẳng những khơi thông sự bế tắc của thời thế bấy giờ, vạch 
rõ những nhược điểm trong bản chất con người bằng những suy 
nghĩ sâu sắc, sự phân tích cặn kẽ, mà lời văn trau chuốt xác thực 
hào hùng khí thế, mạch lạc sảng khoái, kết cấu chặt chẽ. Phép 
bài tỉ đối ngẫu trơng tác phẩm của ông đã mang sắn trong nó mô 
hình thu nhỏ của nền văn học biền ngẫu duy mỹ để lại cho đời 
sau. Nhứng nội dung được gởi gắm trong các câu chuyện ngụ 
ngôn cũng đã trở thành xuất xử của các thành ngứ, điển cố cho 
thế hệ sau. 

1. Tư tưởng Pháp gia là sản phẩm của thời đại. 

Lý tưởng chính trị đế vương của Hàn Phi Tử nằm trong bối 
cảnh thời đại đặc biệt sản sinh ra nó. Sau khi Chu Bình Vương 
đông chính (năm 770 trước công nguyên), chế độ phơng kiến đã 
đần dần bị lung lay, xã hội nảy sinh những thay đổi, cũng vì vậy 
mà bách gia chu tử cúng thì nhau đua tiếng, các tư tưởng học 
thuật phát triển. Khi đó các đại biểu của hai phái, Nho giáo — 
Đạo giáo đều có lý tưởng riêng. Các nhà nho thì viện dẫn các tiên 
vương, ra sức khôi phục chế độ lễ giáo vốn có từ trước. Chỉ có đại 
biểu của Pháp gia là thực sự tin vào sự tiến hóa của lịch sử, họ 
chủ trương thuận theo thời thế và sự biến động của thời cuộc, chế 
độ phong kiến tan rã, duy trì thứ “lễ” trơng trật tự xã hội như nó 
đã có là làm mất đi hiệu năng của nó cùng với sự hủy hoại ghê 
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gớm. Nói một cách khách quan và công bằng thì nó là sản phẩm 
của lịch sứ, cũng là nhân tố cải tạo lịcb sử. Tư tưởng Pháp gia 
chiếm ưu thế trong thời chiến quốc chính là nhân tố mang tính 
chất bắc cầu, thực tế đã ảnh hưởng tới Hàn Phi Tứ. Hàn Phi Tử 
đã tập hợp được tất cả những sưu tập của các Pháp gia trước đó, 
dung hợp được học thuyết của hai phái Nho giáo, Đạo giáo để cấu 
thành hệ thông tư tưởng hoàn chỉnh. Hàng loạt chủ trương mà 
ông đè ra đã thích ứng được với xu thế tất yếu của sự phát triển 
lịch sử lúc bây gi. nó có tác dụng thúc đấy sự tan rã của xã hội 
phong kiên và sự ra đời cua chế độ trung ương tập quyền, ảnh 
hưởng tới nền chính trị đế vương trong hơn hai ngàn năm của 
Truwg Quốc. Hàn Phi Tử thực sự có tầm quan trọng không thể 
phai mờ. 


Trong các Pháp gia đời trước thì Thương Ương với “Thương 
pháp” thì chủ trương rằng có thưởng tất có phạt, ông lây “pháp” 
để làm cho nước mạnh dân được lợi, Thân Bất Hại với “Thương 
thuật” lại chú trương rằng thực chất phải phù hợp với danh 
nghĩa, lấy “thuật” để sai khiến quần thần, đao lộn thời thế, chủ 
trương nắm lấy quyền lực để có uy, tôn sùng vua chúa, có lệnh thì 
phải thi hành, có điều cấm thì phải dừng lại. Nói một cách đại 
thể, các pháp gia đều cơi trọng một thực lực đồi dào, đề xướng 
“vũ dũng”, quản thúc lẫn nhau, chăm lo tới lợi ích thiết yếu. 

Thương Ưởng phò tá Tần Hiến Công, ông coi trọng việc làm 
ruộng và đánh giặc, đặt nền móng cho sự giàu mạnh của nước 
Tần. Tất cả nhứng thứ đó đều là tiền lệ mang lại hiệu quả. Hàn 
Phi Tử đã tổng kết nhứng thành tựu của các pháp gia, ông chủ 
trương pháp và thuật đều quan trọng, thế và lợi đều có vị trí hàng 
đầu, sùng bái vua chúa tôn trọng pháp luật, lấy lý tưởng chính trị 
đế vương làm chỗ dựa. 


2. Thân thế của Hàn Phi Tử. 
Hàn Phi Tử xuất thân từ giới quý tộc nước Hàn, ông lấy tên 
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nước làm họ cho mình, sinh khoảng năm 280, mất vào năm thứ 
sáu Hàn Vương An, tức là năm thứ mười bốn Tần Thủy Hoàng 
(năm 233 trước công nguyên). Ba năm sau khi ông qua đời thì 
nước Hàn bị diệt vong, cũng sau khi ông qua đời 12 năm thì Tần 
Thủy Hoàng thống nhất được thiên hạ. Thời đại cúa ông chính là 
thời kỳ sau cùng cúa thời chiến quốc, các chư hầu tranh hùng 
tranh bá chẳng khác nào như nước với lửa. Nước Tân từ sau đời 
Tần Hiến Công đã thi hành chính sách Pháp gia được sáu đời 
vua, nước 'giàu binh mạnh, cộng thêm với cầu người hiền tài như 
khát mong nước, các chính khách đều từ sáu nước tới, xa thì kết 
thân gần thì tiến đánh, làm ly gián các chư hầu, mắt nhìn trừng 
trừng như hố đói, đã vạch ra được sách lược một cách có hệ 
thống, mong muốn nhanh chóng thâu tóm thiên hạ. Nước Hàn là 
một nước ở vùng Trung nguyên, có nhiều đồi núi (ở khoảng phía 
tây tỉnh Hà Nam, phía đông tỉnh Thiểm Tây bây giờ), đất đai cần 
cỗi, dân sống nghèo khổ, lại bị kẹp giứa các nước lớn như Tần ở 

phía tây, Sở ở phía nam, Tề ở phía đông, Triệu, Ngụy ở phía bác. 
Trong “thất hùng” thời chiến quốc thì Hàn là nước nhỏ bé yếu ớt 
nhất. Do tiếp giáp với nước Tần hùng mạnh nên luôn chịu đú mọi 
sự uy hiếp : Nếu Tần tiến công sáu nước thì Hàn sẽ bị xâm hại 
trước tiên; nếu sáu nước tiến công Tần thì Hàn cũng là nước 
đứng múi chịu sào, ở vào tình thế hết sức khó khăn. Còn về 
chính sách đối nội thì các tệ nạn đã bám rễ ăn sâu lâu ngày, các 
vua Hàn thì u mê yếu đuối, chính quyền lọt vào tay các đại thần 
quyền quí, trong thì lo lắng, ngoài thì bị đe dọa, lúc nào cũng có 
thể bị tiêu diệt. Hàn Phi Tử thấy được chỗ yếu đó của nước Hàn, 
ông đã nhiều lần dâng sớ tâu vua, nêu lên những phương sách để 
cứu văn sự diệt vong, mưu cầu sự tồn tại, rất tiếc là việc đó đã bị 
các đại thần quŸền quí ngăn cản, không thể đem ra thực thi được. 
Ông giận giử bất bình trước việc vua không SỬa saug pháp luật, 
dựa theo thời thế thi hành pháp thuật để mưu cầu sự giàu mạnh, 
không thế tự mình lựa chọn các hiền sĩ về pháp luật, những 
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người có tài có ích, mà chỉ sử dụng những người không cần thiết, 
có hại cho đất nước. Ông cảm thương ngậm ngùi cho sự trung 
kiên chính trực nhưng không được trọng dụng của mình, vì vậy 
ông giận mà viết sách, và ông đã viết nên Hàn Phi Tử — bộ sách 
gồm hơn mười vạn chứ. 

Khi tác phẩm của ông được đưa tới Tần, Tần Thủy Hoàng 
xem xong hai thiên “Cô phẫn” và “Ngũ đố” đã hết sức thán phục, 
ông còn cho rằng đó là tác phẩm của bậc tiền nhân, giận nỗi 
không gặp được tác giả. Lý Tư nói với Tần Thủy Hoàng rằng đó 
là do bạn học của mình là Hàn Phi viết. Để có được Hàn Phi Tứ, 
vua Tần đã cất quân đánh Hàn. Trong tình huống cấp bách, Hàn 
Phi Tử đã nhận lãnh sứ mạng, ông đi sứ sang Tần. Vua Tần rất 
mừng đón tiếp ông nhưng không tin dùng ông. Lý Tư và Diêu Giả 
thừa dịp đó nói xấu Hàn Phi Tử. Vua Tần liền giam ông vào cung 
Vân Dương. Lý Tư sợ rằng vua Tần thực sự muốn tin dùng Hàn 
Phi Tử, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình, bèn cho người tới ép 
ông phải uống thuốc độc tự sát. Tới lúc Tần Thúy Hoàng nghĩ lại 
về ông, muốn tha ông thì Hàn Phi Tử đã yên nghỉ nơi chín suối. 
Một nhà tư tưởng có chí lớn chưa được đem ra thì thế đã phải 
nuốt hận mà ra đi. Mười hai năm sau khi ông qua đời, Tần Thúy 
Hoàng thống nhất được thiên hạ. Các chính sách mà Lý Tư dùng 
trong khi chấp chính có nhiều chủ trương giống như của Hàn Phi 
Tử. Người đời sau vẫn thường qui kết tội lỗi cho học thuyết. của 
các pháp gia về sự diệt vong nhanh chóng của nhà Tần, thực ra 
nếu Hàn Phi Tử có thể thi hành được chính sách đó ở nước Hàn 
hoặc như Tần Thủy Hoàng dám thực bụng tin dùng, thì ông đã có 
cơ hội để thực tế thể nghiệm chính trị, bổ sung cho đầy đủ hơn 
học thuyết. của mình. 

3. Quan hệ giữa Hàn Phi Tử và hai phái Nho Giáo, 
Đạo Giáo. 

Trong “Hàn Phi Tứ truyện” được ghi trong “Sử Kí” còn nói 
rõ : Hàn Phi Tứ và Lý Tư đều cùng xuất thân là môn hạ của 
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Tuân Khanh. Trong hai đệ tử có tài “cái thế” của Nho gia thì một 
là nhân vật tiêu biểu cho Pháp gia, một thì làm khanh tướng cho 
Tần Thủy Hoàng. Xét cho cùng thì đó cũng không ngoài duyên cớ 
là hoàn cảnh của thời đại. Do sự thay đổi dữ dội của thời đại, lòng 
người không bảo thủ, những gì mà các nhà nho trước dây thường 
nhấn mạnh, lấy đó đế duy trì đạo đức lễ nghĩa của xã hội tông 
pháp (tông pháp : chế độ phân biệt hệ “đích” và hệ “thứ đã đần 
dần mất tác.dụng, luật pháp mới đã thay thế nó, trở thành chuẩn 
mực cho sự ổn định xã hội. Học thuyết của Tuân Tử đã chịu ảnh 
hướng của trào lưu thời đại, dung hợp được các tư tưởng của 
không ít Pháp gia. Đế thích hợp với sự cạnh tranh quyết liệt 
trong thời kỳ sau cùng của thời chiến quốc, các đệ tứ của ông đã 
tiến thêm một bước, xuất hiện với tư thái đàng hoàng của Pháp 
gia. Nếu chúng ta so sánh tư tưởng, học thuật cúa Tuân Tử và 
Hàn Phi Tử thì có thể phát hiện ra mối quan hệ rõ ràng. Chẳng 
hạn như Tuân Tử cho rằng bản chất con người là ác, nếu không 
nói tới sự chuyển hóa trong thiên tính và tác dụng giáo dục của 
con người thì “nhân tính” theo Hàn Phi Tử là chí biết lo cho lợi 
ích của riêng mình. Lại ví như cái gợi là “Pháp tiên vương” của 
Tuân Tử thì nếu các vua đời sau cũng không chịu học hỏi mà chỉ 
- trông vào sự đối mặt với hiện thực thì chính là cách nhìn về sự 
tiến hóa lịch sử của Hàn Phi Tử. Tuân Tử không tin vào thiên 
mệnh, chủ trương có thể trông cậy vào con người. Hàn Phi Tử 
cũng chủ trương trừ bỏ thói mê tín bói toán, ông xác định rõ rằng 
phải lấy pháp chế làm tiêu chuẩn cho-mọi công việc. Tuân Tử coi 
trọng “Lễ” nhưng lại bài xích “Pháp”. Trong các sách của Tuân 
Tử.thường nói tới “pháp độ” và “lễ nghĩa” lại chủ trương coi 
trọng công dụng và hình phạt-nặng. Tất cả những cái đó đã đem 
lại cho Hàn Phi Tử một g7 ý quan trọng. Có điều đáng nói là 
điểm tương đồng giữa Hàn Phi Tử và Tuân Tử đều ở thành phần 
của Pháp gia chứ khóng phai la những ngòn luận về cái tỉnh túy 
của Nho gia. Trong tác phảm của Hàn Phi Tử, ngoài nhứng đoạn 
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nói về “lão thiên” có liên quan đến “nhân, nghĩa, lẫ” ghi chép 
mệt cách sơ lược, trình bày học thuyết Nho gia (của các nhà nho), 
phần còn lại hầu như đều có thái độ phê phán các nhà nho, đó 
chính là duyên cớ của sự bất đồng trong tôn chỉ của hai phái. 

Tư Mã Thiên khi viết “Sử Kí” đã xếp Lão Tứ, Trang Tử vào 
. Đạo gia và Thân Bất Hại, Hàn Phi Tử thuộc phái Pháp gia vào 
chưng một nhóm, nói rằng Hàn Phi Tứ quay trở về với phái 
Hoàng Lão. Cứ theo lý mà nói thì quan hệ giữa Hàn Phi Tử và 
Đạo gia phải khá mật thiết, nhưng có điều đáng nói là ngoài 
những bài viết trình bày giải thích về triết lý Đạo gia ra, Hàn Phi 
Tử đã có sự lựa chọn đối với học thuyết Đạo gia, nhưng ý nghĩa 
chung thì lại có sự bất đồng lớn. Trong các sách của Hàn Phi Tử 
thì mỗi bài mỗi câu đều có thể nhận ra điểm xuất phát của phần 
nghị luận là những từ ngữ của Đạo gia, tác dụng và kết quả sau 
cùng lại thật sâu xa. Chẳng hạn như Đạo gia đề xướng chuyện 
“Vô vị” ©” lạ một tự nhiên cao quí, là chính sách bưông trôi (mặc 
kệ, bỏ mặc) cực đoan. Hàn Phi Tử thì lại giống Thân Bất Hại, lấy 
cái vô vi làm phương thuật của Vua chúa để chế ngự sai khiến 
quần thần, ông cho rằng vua chúa mà thoải mái nhàn hạ, bắt 
quần thần phải vất vả suy nghĩ, Vua chúa mà nắm được nguyên 
tắc quan trọng thì có thể cứ yên lặng chẳng phải làm gì cả, mà 
quần thần vẫn dốc lòng dốc sức chăm lo việc chưng và tôn trọng 
pháp luật. Đạo gia gạt bỏ những người hiền đức thông minh tài 
trí là muốn cho người dân không thể tranh chấp, trở lại bộ mặt 
vốn có thuộc bản chất con người. Hàn Phi Tứ cũng như Thận 
Đáo, bằng sự phủ định sự tài trí khôn khéo đưa ra chú trương coi 
trọng pháp luật và thuận theo thời thế. Quan điểm của ông về 
“hiền đức” cúng là từ chỗ không coi trọng cái “hiền” của Đạo gia 
mà đề ra biện pháp tuyển chọn tài năng qua bằng chứng thực tế 
và sự rèn luyện từng trải. Ông cho rằng chỉ cần tuyển chọn tài 


(*) Vô vi” là thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiều cực của Đạo giáo ngày xưa, chủ trương 
thuận theo tự nhiên, không làm gì cả 
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V80 0° THỦ ĐÓ CC So lun huy -==innmmmidam=minm=—— 
năng, không nên lấy tiêu chuẩn “hiền” để sử dụng con người. Chỉ 
dựa vào “hiền” chẳng những rất khó xác minh được tiêu chuẩn 
mà còn dễ làm nảy sình những tệ nạn phổ biến. Đó chính là sự 
chọn lựa của Hàn Phi Tử đối với học thuyết Đạo gia nhưng vẫn 
không từ bỏ sự dung hợp của chủ quan cơn người, mục đích vẫn 
là do nhu cầu bức thiết của thời đại lúc đó đặt ra. 

4. Ảnh hưởng của Hàn Phi Tử. 

Lý tưởng chính trị đế vương của Hàn Phi Tử do phù hợp 
với nhu cầu của hoàn cảnh thời đại đã trực tiếp thúc đẩy sự tan 
rã của chế độ phong kiến quí tộc và sự ra đời của chế độ trung 
ương tập quyền, đưa lịch sử Trung Quốc tới một cục diện mới. 
Tan Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, các mưu lược thực thi 
chính trị của ông tuy không hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của 
Hàn Phi Tứ, nhưng rốt cuộc cũng là sự vận dụng học thuyết của 
Hàn Phi Tử một cách có hiệu quả. Cục diện trong đó người Tần 
vùng dậy rồi nhanh chóng thống nhất làm một mối chỉ kéo dài 
được mười mấy năm, tuy đã lộ rõ mặt hạn chế của tư tưởng Pháp 
gia nhưng tư tưởng Hoàng Lão '”” của hai vị hoàng đế Văn, Cảnh 
đầu nhà Hán vẫn cùng hòa hợp được với thuật hình danh của 
pháp gia. Hán Vũ Đế tuy là người bãi truất bách gia, đưa Nho học 
vào một vị trí xứng đáng, nhưng trong thực tế việc thi hành bị 
phó mặc buông trôi lại là một chính sách hỗn tạp của vương triều 
(Lời của Tuyên đế được ghi trong Kỷ nguyên đế của Hán thư). 
Vấn đề đặt ra là : Các bậc đế vương nói chung cũng như những 
nhà chính trị vận dụng học thuyết của Hàn Phi Tử thường vẫn 
che giấu mình, lại thêm các bậc nho giả thì bảo thủ cho rằng cái 
trước là đúng và phủ nhận cái mới. Học thuyết của Hàn Phi Tử 
lại có một số khuyết điểm không thế tránh khỏi, bởi vậy ông bị 
các học giả qua các thời đại phê phán chỉ trích, đó chẳng qua là 
học thuyết Pháp gia của ông luôn là cốt lõi củ nền chính trị luôn 
phải chèo chống. Cứ nhìn vào nền thống trị vua chúa Trung Quốc 
trong hơn hai ngàn năm nay thì tư tưởng học thuyết của Hàn Phi 


(*) Hoàng Lão : Hoàng đế và Lão Tử, là tổ của nhà đạo sĩ. 
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Tử mang ý nghĩa tồn tại không thể phai mờ. Cứ mỗi khi đất nước 
lâm vào tình trạng nhiễu nhương, thường vẫn có người làm chính 
trị trên thực tế đã vận dụng học thuyết của Hàn Phi Tử để mưu 
cầu độc lập tự cường. Thời Tam quốc, Khổng Minh cai quản đất 
Thục đối đãi với người cởi mở, chân thành vô tư, ngay thẳng 
trong sáng, ông chính là nhà chính trị theo lý tưởng Hàn Phi Tử. 
Khổng Minh đã tự tay chép lại những lời nói của Thân Bất Hại 
và Hàn Phi Tử để khuyên nhủ Hậu chú tham khảo mà vận dụng, 
đó cúng là mong muốn lấy quyền lược trí mưu để bổ sung cho sự 
không đầy đủ của “nhân, thứ, khoan, hậu” (nhân ái, tha thứ, rộng 
rãi, độ lượng). Vương Thuyền Sơn đọc xong Giám luận đã cho 
rằng hai nước Ngụy, Thục đều coi trọng “thuật” của hai ông 
Thân, Hàn, lý do đó có thể hiểu được. Vương An Thạch đời Tống 
cùng với Tương Cư Chính đời Minh “Vị cư tế phụ, thức ý cánh 
tân, lực mưu phú cường” cúng là tham khảo và cân nhắc học 
thuyết của Hàn Phi Tử. 

Từ đời Đường tới đời Minh, nói chung đều chú ý nhiều tới 
từ ngữ hoa mỹ, lời văn trau chuốt trong các tác phẩm của Hàn 
Phi Tử, lấy đó làm khuôn mẫu cho các bài tập làm văn. Hàn Phi 
Tử vốn được cổ nhân gọi là Hàn Tử, từ đời sau Tống do tôn sùng 
Hàn Dũ là một trong tám tác gìa lớn về cổ văn đã gọi Hàn Dũ là 
Hàn Tử, thay đổi cách gọi Hàn Phi thành Hàn Phi Tử. Tới đời 
Thanh thì việc nghiên cứu, khảo cứu hết sức thịnh hành, các học 
giả nghiên cứu về Hàn Phi Tử ngày càng tăng, đa số họ có dẫn 
chứng phong phú, nhưng ít người có thể suy xét tìm tồi được ý 
nghĩa sâu xa trong cách lập ngôn của Hàn Phi Tử, Các học giả 
bắt đầu chú ý tới những đóng góp to lớn hữu ích trong thực tế 
quốc kế dân sinh của Hàn Phi Tử, và thế là tư tưởng học thuật 
của Hàn Phi Tử lại tỏa sáng, 

5. Những nét khái quát về học thuyết của Hàn Phí 


k2 


Tự tưởng học thuật của Hàn Phì Tử có hệ thống hoàn chỉnh 
của nó. Ông chủ trương đồng thời chú ý đến các mặt pháp thuật, 
lợi thế tư tưởng chính trị đế vương trở thành chỗ dựa. Trong 
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“Quốc học lược thuyết” Chương Thái Viêm cũng từng đề cập : 
“Trong thời đại quí tộc nắm quyền đó chỉ e rằng vua chúa không 
thể chuyên chế. Nếu vua chúa có thể chuyên chế thì vẫn cứ tốt 
hơn cục diện chính trị chuyên chính của giới quý tộc”. Hàn Phi 
Tử lấy chính trị quân chủ tập quyền làm mục tiêu của ông, đó là 
kết luận mà ông rút ra được từ những suy nghĩ sâu sắc về hoàn 
cảnh lúc bấy giờ. Giới quí tộc bị chia năm xẻ bảy, chia nhau để 
trị, tất nhiên không có được lý tưởng trung ương tập quyền đại 
nhất thống của bậc đế vương. Chúng ta có thế trách cứ Hàn Phí 
Tử khi ông nói tới nền chính trị đế vương mà không nói tới nền 
chính trị dân chủ. Cũng cần biết rằng 2300 năm trước, nền chính 
trị quản chủ trung ương tập quyền cờn là một dự đoán, phải chờ 
đến đế quốc nhà Tần hoàn thành việc thống nhất mới thực hiện 
được. Đã nói tới nền chính trị đế vương thì vua chúa là đại biếu 
cho quốc gia, vì vậy phải tôn sùng vua chúa, vúa chúa phải có 
quyền lực, vì vậy phải “nhiệm thế”, cai quản đất nước phải theo 
nguyên tắc nhất định (pháp), cũng cần phải lựa chọn những thủ 
đoạn để điều khiển một cách sáng suốt (thuật), mới có thể khiến 
cho thần dân hết lòng hết sức mưu lợi cho đất nước. Đằng sau 
chủ trương cùng thực thi pháp và thuật của Hàn Phi Tử có cơ sở 
lập ngôn, lý luận của nó, Hàn Phi Tử quan sát nhân tính bằng 
một nhãn quan lạnh lùng, ông phát hiện ra tâm lý mưu lợi riêng 
không thể loại bỏ được. Đã trị quốc tất phải chăm lo tới toàn thể 
dân chúng, nhưng cúng không thể cơi một số ít những người 
trong sạch tự túc như Bá Di, Lão Đam (chỉ Lão Tử) là tiêu chuẩn, 
mà tất phải dựa trên nguyên tắc lớn mà mưu lợi chung cho quốc 
gia, về cơ bản thỏa mãn được tâm lý mưu lợi riêng của mọi người 
ở mức vừa phải. Vì cơn người ta chỉ hướng tới cái lợi mà né tránh - 
cái hại, nên định ra việc thưởng phạt, và phải thưởng cho nhiều 
phạt cho nặng, thật thà ngay thẳng. Do ước muốn của con người 
là vô cùng, về mặt dùng người tất phải có thẩm tra sắp xếp một 
cách khách quan, công bằng bằng phương pháp chặt chẽ, thiết 
thực công khai khiến bề tôi không có đường nào để mưu lợi, ngăn 
chặn triệt để sự hãnh tiến, bề tôi tất nhiên sẽ an phận thủ 
thường, tận tâm tận lực và giới hạn cuối cùng sẽ là bề tôi đều đạt 
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được ca hiệu qua và lợi ích, vua được cả hai mặt hiệu quả và đức 
độ. Một cơ sơ lý luận khác nứa của Hàn Phi Tư là sự tiến hóa của 
lịch sử. Pháp gia dám dũng cảm đối mặt với khó khăn, mạnh dạn 
mưu cầu sự chuyên biến đổi mới. Hàn Phi Tử cơi trọng những 
vấn đề của hiện thực, nhìn thắng vào nhứng khó khăn vướng 
mắc, có biện pháp tùy cơ ứng biến. Trong thời kỳ cuối của thời 
chiến quốc, xã hội thay đổi nhanh chóng, công thương nghiệp ra 
đời và phát triên, người ta đua nhau trục lợi, các nước chỉnh phạt 
lẫn nhau bằng vũ lực, hoàn cảnh thời đại khác xa thời Xuân Thu, 
cũng khác hắn với thời Tam hoàng Ngũ đế, chính sách ứng phó 
tất nhiên phải có sự thay đối. Bởi vậy Hàn Phi Tứ chống lại sự 
thủ cựu nệ cổ của các phái Nho giáo, Mặc giáo, Đạo giáo, phải cân 
nhắc thời thế, tùy cơ ứng biến, tiến tới mục tiêu giàu mạnh, Ông 
ra sức tán dương cho học thuyết của Pháp gia, coi đó là phương 
án tốt nhất để tùy cơ ứng biến với thời cuộc, thưởng phạt theo 
pháp luật thì phải nhất quán, chỉ một con đường là trị quốc an 
dân. Cơ sở lý luận thứ ba của Hàn Phi Tử là : Cần phải có thực 
lực đầy đú, ổn định thống nhất, dân giàu nước mạnh, là quốc sách 
chung của các 

chư hầu cuối đời Chu, đó cũng là mục tiêu vĩnh cửu để trị 
quốc về mặt đối nội cũng như đối ngoại từ trước tới nay. 

Do bản tính con người là mưu lợi riêng, thời cuộc thay đổi 
mau lẹ, giữa các nước với nhau thì mạnh ai nãy lo, tất ca đều lấy 
chuyện lợi hại làm tiền đề, quay sang xâm lược chiếm đoạt, không 
còn gì là đạo nghĩa nửa. Hàn Phi Tứ đã thuận theo thời thế, chu 
trương bổ sung thực lực, đồn sức cho sự phú cường, để khi lui có 
thể tự bảo vệ mình, khi tiến có thể tranh bá đồ vương. Ông cho 
rằng muốn có được sự phú cường tất phải bắt đầu từ nội chính, 
vận dụng toàn bộ những biện pháp của phép thuật thế, tự tử 
cánh sinh, thực hành chủ nghĩa trọng nông (coi troíp việc phấ 
triển nông nghiệp) và chủ nghĩa quân phiệt. 


6. Bổ sung những thiếu sót của Nho học. vIà 
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Đối với Hàn Phi Tử, các học giá thời cổ có người khen ngợi, 
cũng có người chê bai. Học thuyết của Hàn Phi Tử trái với học 
thuyết của Nho gia là nguyên nhân chính để người đời sau bài 
xích ông. Mạnh Tứ chủ xướng vương đạo, cổ súy cho việc lấy đức 
để thu phục lòng người, vùi dập bá đạo, chống lại việc lấy sức 
mạnh để thu phục con người. Điều mà Hàn Phi Tử đề xướng lại 
chính là triết học bá vương dùng sức mạnh để khuất phục con 
người, những người tôn sùng Mạnh Tử nói chung thì chửi bới bài 
xích Hàn Phi Tử. Nếu nhìn từ điều kiện khách quan mà nói về lý 
luận cai trị đất nước thì chính sách ổn định thống nhất, phú 
cường bá vương mà Hàn Phi Tử theo duổi đều không thể chê 

trách quá đáng được. Chỉ có làm được “bá” có sức mạnh không 

thể coi thường thì mới làm “vương” được, mới có thể nói tới đạo 
nghĩa được. Trong “Hán thư nghệ văn chí” của Ban Cố đời Đông 
Hán đã phê phán Pháp gia : (thương ân bạc hậu) ảnh hưởng sâu 
sắc tới đời sau. Trong thực tế, Hàn Phi Tử đã coi “pháp” là chuẩn 
mực cao nhất cua việc cai trị đất nước, trước khi thi hành pháp 
luật thì không thể kể đến chuyện thân hay sơ, sang hay hèn, tất 
cả đều bình đẳng, nó đột phá tính chất giai cấp và tính chất bí 
mật của Lễ và pháp trước đó. Bất kể người nào, một khi đã xâm 
phạm tới pháp luật công khai và công bằng thì phải xử phạt theo 
pháp luật, tất nhiên không thể chỉ chú ý đến tình cảm riêng tư, 
cũng không thể nói tới quan hệ thân sơ trong thời kỳ phong kiến 
quý tộc. Đó là một sự cách tân đối với xã hội của các Pháp gia, 
cũng là một tiến bộ lớn trong lịch sử loài người. Tinh thần pháp 
trị khó mà có được này sẽ được loài người tiếp tục áp dụng trong 
thực tế, nó không những không bị coi là khuyết điểm mà còn là 
nét đặc sắc đáng được ca ngợi. 

Để theo đuổi học thuyết Pháp gia, Hàn Phi Tử đã có lúc còn 
phê phán lý luận Nho gia một cách không thương tiếc, do lập 
trường khác nhau, nên lập luận trái ngược nhau như nước với lửa. 
Dựa vào cách nhìn tiến hóa của lịch sử, ông chống lại việc các 
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nhà nho viện dẫn các tiên vương, noi theo Nghiêu Thuấn. Dựa vào 
bản tính lo cho lợi ích riêng của cơn người, cùng với sự chú ý đến 
tính phổ biến và tính tất nhiên của chính trị, ông chống lại việc 
cảm hóa bằng đạo đức, ông tìn vào đất nước phải có thực lực đầy 
đủ, và ông phản đối nhân nghĩa Dựa vào quan điểm “thượng 
pháp” (coi trọng pháp luật) và “thượng công” (coi trọng công 
dụng) ông chống lại biện trí chống lại việc các nhà nho mượn học 
thuật để can thiệp vào pháp luật, ông cũng chống lại các hiệp 
khách xúc phạm cấm lệnh bằng võ nghệ. Lý luận của ông thoạt 
tiên làm cho người ta kinh ngạc, nhưng nêu truy tìm nguyên 
nhân một cách kỹ càng thì có một đạo lý sâu sắc của nó. Mãi cho 
tới ngày nay ta vẫn có thể phát hiện ra rằng : Học thuyết của 
Hàn Phi Tử quả thật rất giàu chất trí tuệ, đủ để bổ sung cho 
những thiếu sót của Nho học. 


Trong hoàn cảnh xã hội công thương, bản tỉnh con người 
phức tạp. thì muốn duy trì sự ốn định và trật tự của xã hội công 
thương sẽ không thể chỉ dựa vào trung hiếu tiết nghĩa theo kiểu 
truyền thống và nền giáo dục bắt chước thánh hiền, mà tất cả 
phải tích cực bồi dưỡng quan niệm “giữ gìn luật pháp, đó là đạo 
đức”. Hàn Phi Tử có biện pháp thẩm tra sắp xếp rất chặt chẽ 
trong việc đùng người. Ông chủ trương nghiêm trị những kẻ bất 
chấp pháp luật làm phương hại đến trị an, ông cũng đề xướng tâm 
lý yêu nước sâu sắc : "công trung thê quốc đi quốc”, những việc đó 
đều đáng dể làm gương. Quan điểm “tất cá cho đất nước” của ông 
trong thời kỳ không bình thường sẽ càng giống như tỉnh thần 
thực thi luật giới của một nước dân chu. Tất cả những gì trình 
bày trên đây đều là những lời nhắn nhủ của Hàn Phi Tư, nhưng 
rất đáng để chúng ta tham khảo áp dụng trong thực tế. 

7. Phương pháp đọc Hàn Phi Tử. 


Cứ đem lịch sử chính trị học ra mà nói thì Hàn Phi Tư là 
bộ sách cổ quan trọng của Trung Quốc, nhưng nhìn nhận vê mặt 
học thuật thì không thể phủ nhận một điều là Hàn Phi Tử vẫn 
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còn những khiếm khuyết. Ông có một số bài nghị luận tỏ ra thiếu 
đây đủ do tính chất tranh biện hoặc do lập trường khác nhau nên 
không tránh khỏi chuyện khen hoặc chê quá mức. Nhưng nếu 
chúng ta xem xét kỹ lưỡng hoàn cảnh thời đại và thân thế của 
ông cũng như luận thuyết của ông thì sẽ có sự lý giải đầy đủ, 
thấy rõ được cái được cái mất và cái lợi cái hại của ông. Bởi vậy 
quan tâm đến thời đại và cảnh ngộ của tác giả là thái độ chính 
yếu của chúng ta khi nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của bậc 
hiền triết đời trước. Hàn Phi Tử coi trọng việc tùy cơ ứng biến, 
chúng ta nghiên cứu Hàn Phi Tư tất phải hiểu thấu hoàn cảnh 
mà ông ứng xử mới có thể phê phán những phương sách và sự 
ứng biến của ông, từ đó có được nhứng gợi ý hoặc những điều bổ 
ích cho việc nghiên cứu thảo luận về thời đại mới, lý luận mới. 
Hàn Phi Tử, trước đây gọi là Hàn Tư. Trong “Hán thư nghệ 
văn chí” có ghi thành 55 thiên, phù hợp với số văn bản còn giứ 
lại cho đến nay. Theo đánh giá nhìn nhận của Kỷ Hiếu Lan trong 
“Tứ khố toàn thư tổng mục đề yếu” thì có thể khi viết tác phẩm 
này lúc đầu cũng đều có các trọng điểm, các thiên của nó, sau này 
mới được các đệ tử thu thập, sắp xếp lại. Tư Mã Thiên trong “Sử 
ký Hàn Phi truyện” có đề cập tới Hàn Phi Tử và đã viết về các 
tác phẩm “Cô phẫn”, “Ngũ đố”, “Nội ngoại trừ thuyết”, “Thuyết 
lâm”, “Thuyết nan”. Cộng cả thảy hơn mười vạn chứ. Mấy cuốn 
đó được Tư Mã Thiên coi là tác phẩm đáng tin cậy nhất. Nhìn 
chung các học giả nghiên cứu về Hàn Phi Tứ đều coi mấy thiên 
này là chính, lại đem so sánh với các thiên mục khác, có thể thẩm 
định được các thiên như “Hiển học”, “Định pháp”, “Nan thế”, 
“Vấn biện”, “Lục phản”, “Ngụy sử”, “Vọng trưng”, “Nam diện”, 
“Bát kinh”, “Bát thuyết”, “Bị nội” đều thống nhất với tư tưởng 
của các thiên quan trọng, cúng là những thiên đáng tín cậy. Còn 
các thiên khác như “Nhị bính”, “Dụng (hình đức) xưng (thưởng 
phạt)” có thể là bắt chước thời Xuân Thu. Thiên “Trưng hiếu” thì 
coi người dân là “dân đen”, thiên “Nan tam” khen “Yến tử khoái 
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phi tôn khanh”, đầu có thể là người đời sau làm cho rối thêm, 
nhưng về đại thể đều không thể tách khôi nội dung chủ đạo trong 
việc luận thuyết của Hàn Phi Tử. Lại như thiên “Chủ đạo”, 
“Dương quï” đều đề cao học thuyết vô vi của Đạo gia, lấy đó đề 
xây dựng nên đạo lý làm vua chúa của Pháp gia, về hình thức thì 
vẫn là dụng vận, thiên “Giải lão” giải thích về Lão Tử có nhiều 
điểm phát triển sâu, nhưng lại lộ rõ một số điều kiến giải của 
Pháp gia. “Du lão thiên” nói chung cúng lấy quan điểm của Pháp 
gìa để trình bày, đề cập tới nhiều mặt của Lão Tử, và cũng thường 
vượt khỏi các phạm trù của Đạo gia. Tất cả những mặt đó đều chỉ 
rõ rằng Hàn Phi Tử đã học hỏi ở Đạo gia nhưng vẫn mang phong 
cách riêng. 

Nghiên cứu và học hỏi về Hàn Phi Tử ngoài việc dựa vào sự 
hiểu biết về tư tưởng Pháp gia với những nội dưng chính của nền 
thống trị quân chủ có từ hàng ngàn năm, còn có thể lấy đó để mở 
rộng suy xét lại tư tưởng Pháp gia của các bậc tiền bối khác (như 
Quản Tử — tức Quản Trọng, Thương Quân thư — tức Thương 
Ưổng) để so sánh với học thuyết của các tác giả khác, tham khảo _ 
lý luận chính trị qua các thời đại lịch sử, làm công việc nghiên 
cứu so sánh với học thuyết tương tự, để tìm tồi tra cứu được lý 
luận chính trị phù hợp với boàn cảnh của thời đại hiện nay. Còn 
nếu nói về sự hoa mỹ, cẩn nghiêm, sắc bén, sảng khoái của Hàn 
Phi Tử thì có thể lấy đó làm những bài văn mẫu. Cái hay cái giỏi 
của việc vận dụng là ở chỗ toàn tâm toàn ý, thu.thập hay trích 
dẫn, hoàn toàn là do độc giả. 

8. Thể lệ của cuốn sách này. 

Tôn chỉ và mục đích chính trong cách trình bày của cuốn 
sách này là ở chỗ diễn đạt những tỉnh hoa của tác phẩm Hàn Phi 
Tử bằng hình thức đơn giản dễ hiểu. Có bài viết của Hàn Phi Tử 
tuy không được coi là sâu sắc, nhưng suy cho cùng thì đó là tác 
phẩm có từ hai ngàn năm trước, về từ vựng, văn pháp không 
giống với hiện nay, lý luận của Hàn Phi Tử bề bộn phức tạp, chặt 
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chẽ thấu đáo thì trong thời gian ngắn không dễ gì trình bày cho 
rõ ràng được, có tư tưởng còn mâu thuẫn với học thuyết truyền 
thống của Nho gia khó mà lắng đọng và lí giải. Cuốn sách này lấy 
hệ tư tưởng của Hàn Phi Tử làm cương lĩnh, cân nhắc từng bước 
trên cơ sở lí luận, bằng mọi cách giới thiệu lại một cách mạch lạc. 
Để đạt được mục đích đơn giản hóa, thi vị hóa nguyên tác, cuốn 
sách này lấy đoạn làm chính, sắp xếp xen kê phép bài tỉ: giữa lý 
luận và sự việc, đưa ra những trọng điểm tóm tắt chính, có thêm 
phần giải thích để nói rõ những khác biệt giữa cổ và kim, trả lại 
nét đặc sắc trong lập thuyết của Hàn Phi Tử, có thể rộng đường 
suy nghĩ, làm phong phú thêm học vấn và thái độ đối nhân xử 
thế của độc giả. Những dẫn chứng chủ yếu mà ông nêu ra có 
nhiều cái lấy từ những thí dụ thực tế của lịch sử, và cũng có 
không ít dẫn chứng được lấy từ những câu chuyện ngụ ngôn 
nhằm tô đậm thêm những tỉ dụ, vừa trang nghiêm vừa khôi hài. 
Qua đó độc giả có thế nghiên cứu học hỏi từ những cái hay của sự 
thật lịch sử, hiểu được xuất xứ của các điển cố, thành ngữ, đồng 
thời học hỏi để làm nổi bật nội dung theo nghiệp cầm bút sáng 
tác. 

Do giảng giải và thuyết minh theo từng đoạn nên khó tránh 
khỏi những sơ sót nhỏ do không thấy hết được nhứng kỹ xảo điêu 
luyện của toàn thiên, những cái hay cái đẹp và tài tình trong kết 
cấu chương pháp của tác giả. Bởi vậy chủ tâm dựa vào ba mục 
đích lớn là Pháp, Thuật, Thế, chọn lựa lấy nhứng phần ngắn gọn, 
tiêu biểu : “Định pháp”, “Nhị bính”, “Nan thế” được dịch thuật 
và giải thích toàn thiên, mong rằng nó có thể từ đó mà hiểu được 
nhứng thành tựu đặc biệt của Hàn Phi Tử về mặt văn chương. 

Ngoài ra, “thuyết nạn” của Hàn Phi Tử đã nói lên muôn vàn 
khó khăn trong việc khuyên can vua chúa, không những phản 
ánh thói ngông nghênh càn rỡ của một vài vua chúa thời đó và 
chính bản thân Hàn Phi Tử cũng nhiều lần can gián vua, đó có 
thể làm tư liệu nghiên cứu lịch sử xã hội thời chiến quốc, hơn 
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nứa lời văn hoa mỹ, bố cục cầu kỳ, dẫn chứng tỉ mí xác thực đã 
được sứ ký ghi lại toàn văn với giá trị văn học rất cao. Bởi vậy 
trong cuốn sách này làm việc mở đầu cho một chương mới là viết 
lại toàn văn, có thêm phần trình bày cụ thể trong phần “giải 
thích”, do có sự cân nhắc ký lưỡng các tình huống sách còn liệt 
kê nhứng tư liệu lịch sử để tham khảo, mong muốn nó phù hợp 
với sự thật lịch sử, đồng thời vẫn mong nó có được thêm những 
nết ý vị. _ 

Cuốn sách này có phần dị nghĩa hoặc vấn đề đặc biệt trong 
phần trích dẫn nguyên văn, trong phần cuối mỗi bài đều có thêm 
phần chú thích những mục những bài dẫn chứng có liên quan 
đều để trong dấu ngoặc ở cuối bài. Khi hiện tượng xuất hiện lần 
đầu thì cứ y theo giải thích có trong phần chú thích, về sau sẽ 
không nhắc lại nữa, 


Trong sách này có trích tuyển những tỉnh hoa từ nguyên 
tác của Hàn Phi Tử. Chỉ mong các độc giả có cảm hứng coi đó là 
nhịp cầu để có thể tiếp thêm một bước trơng quá trình đọc các 
tác phẩm gốc của Hàn Phi Tứ, lĩnh hội được cái “thần” của Hàn 
Phi Tứ, tiến thêm nứa trong việc cảm thụ được trí tuệ của Hàn 
Phi Tử. 
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MỘT : QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 
CỦA HÀN PHI TƯ 
I— BẢN TÍNH CON NGƯỜI LÀ MƯU LỢI RIÊNG CHO MÌNH 


Cơn người ta bẩm sinh rốt cuộc có nhứng tính tình như thế 
nào ? Nhứng tính:tình có ảnh hưởng đến tư tưởng và hành vi của 
cơn người, mỗi cá nhân trong tập thể. Tư tưởng, hành vi đó tốt 
hay xấu, trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng tới trị an của đất 
nước. Hàn Phi Tử sinh ra trong thời kỳ cuối cùng của thời chiến 
quốc đầy rẫy những tranh giành xâu xé. Để cứu văn nước Hàn yếu 
ớt, tìm phương án giải quyết những câu hỏi của thời đại bằng cả 
lòng nhiệt thành, ông như người thầy thuốc chẩn đoán căn bệnh 
cho cơn người, chỉ ra được những căn bệnh vốn có của thời đại, 
đó là tâm lý mưu lợi cho riêng mình cố hữu trong mỗi cơn người. 


Bản tính con người suy cho cùng phải chăng là thiện ? 
Mạnh Tử nói về tính thiện, nhưng không hề phủ nhận rằng mọi 
người đều chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sống trong thời gian họ 
lọt lòng mẹ để sống riêng và mối quan hệ với đời thường, họ có 
thể rơi vào sự chìm đắm. Cho nên cần phải thuần dưỡng tính 
thiện cho thật tốt, phải kiềm chế những ham muốn. Chúng ta tìm 
tòi tra cứu xem tại sao lại chịu ảnh hưởng để rồi có sự thay đổi 
hay đắm đuối ? Hàn Phi Tử cho rằng chính là tâm lý mưu lợi cho 
riêng mình. Tuân Tử nói về tính ác, bởi chính vì lý luận đó mà 
hơn hai ngàn năm nay Tuân Tử bị hiếu lầm, bị đối xử lạnh nhạt. 
Nhưng dù sao thì chúng ta cần hiểu rằng : Cái gọi là “tính” mà 
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Tuân Tử nói tới thật ra chỉ là dùng để chỉ những ham muốn vô 
cùng vô tận. Vì những ham muốn vô cùng vô tận đó mà con người 
ta khó tránh khỏi sự tranh giành, làm hại nhau. Vì vậy Tuân Tử 
muốn đề xướng một sức mạnh trơng đó con người sống vì lễ 
nghĩa, làm cho con người kiềm chế được lòng ham muốn, sửa đổi 
uốn nắn những hành vi lệch lạc sai trái. Tư tưởng “lễ trị” của 
Tuân Tử đã được hình thành trên sức mạnh giáo hóa, con người 
sống vì lễ nghĩa mà chính ông đã xác nhận có thể làm thay đổi 
những ham muốn khôn cùng có tính chất bẩm sinh của cơn 
người, nhằm duy trì trật tự và an toàn cho xã hội. Hàn Phi Tứ là 
học trò của Tuân Tử, nhưng ông nói tới những vấn đề thiết thực 
hơn, cụ thể hơn. Đó là : bản tính của con người là mưu lợi cho 
riêng mình. Con người ta luôn tính toán cho riêng mình, cái gì có 
lợi thì làm, cái gì có hại cho mình thì tránh né. Điều mà Tuân Tử 
nói tới như “ham muốn cái lợi, căm ghét cái ác” thực ra chính là 
sự tính toán cho riêng mình mà thôi, 


Các học giả Trung Quốc xưa nay đều không dám nói tới cái 
“lợi” như nói về lợi ích của riêng mình, là chuyện rất xấu xa bẩn 
thỉu, có hại cho nhân cách trong sáng; sự thật thì người nào làm 
việc mà lại chẳng tính toán so đo hơn thiệt, lại chẳng chọn lấy cái 
lợi né tránh cái hại ? Quan niệm về dân chủ hiện nay khi nói tới 
quyền thì cũng phải nói tới lợi. Quyền lợi của con người là tiền đề 
quan trọng trước hết phải nói tới. Trong các biện pháp điều hành 
chính sách của quốc gia dân chủ trên thế giới thì quyền lực và lợi 
ích của quốc gia không thể xem thường, lợi ích chung của quốc 
gia là điều mà toàn dân phải cùng chung gắng sức giành lấy. Nói 
như vậy thì bàn về cái “lợi” có gì không thỏa đáng ? Theo tình 
hình thực tế mà nói thì tâm lý mưu lợi cho riêng mình và tính 
toán cho riêng mình đã tồn tại một cách phổ biến, nó ảnh hưởng 
tới cách nhìn nhận của mọi người đối với sự vật, nó cũng ánh 
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hưởng tới hành vi của con người, và đó chính là vấn đề không thể 
không lưu ý. Hàn Phi Tử là người thực sự tích cực có chí tiến 
thủ, ông chủ trương đổi mặt với hiện thực, đi tìm biện pháp giải 
quyết. thích hợp vấn đề. Ông không hề phủ nhận rằng con người 
ta có tính thiện, mà ông chỉ cho rằng hoàn cảnh lúc đó không còn 
thuần phác như thời cổ nữa, trong hoàn cảnh tranh giành hỗn 
loạn đó thì bản tính rõ nhất mưu lợi cho mình vốn là bẩm sinh 
của con người sẽ lộ rõ, không thể điều khiển nổi. Người biết tự 
kiềm chế một cách thực sự, biết dừng đúng lúc đúng chỗ thì thật 
là hiếm hoi. Nhưng lý luận chính trị của Pháp gia luôn nhìn 
thẳng vào đông đảo quần chúng nhân dân, cơi trọng hiệu quả phố 
biến và tuyệt đối. Bởi vậy thấy rằng không thể trông mong ở mọi 
người đều hướng thiện, có thể chỉ dựa vào cảm hóa bằng đạo đức 
là giải quyết được vấn đề mà cần phải nhìn thẳng vào căn bệnh là 
bản tính con người ta chỉ mưu lợi cho riêng mình, phải theo xu 
thế phát triển của sự vật mà dẫn dất, nghiên cứu cho được 
phương sách chặt chẽ ổn thỏa. Trước tiền đề lớn là lợi ích quốc 
gia, có thể làm cho mọi người ai cúng được lợi há chẳng phải là 
hoàn cảnh sống hạnh phúc khá lý tưởng hay sao ? Hệ thống lý 
luận về trị quốc của Hàn Phi Tử đã ra đời và phát triển trên quan 
điểm “nhân tính tự lợi? như vậy. 


1. Chạy theo cái lợi 


Cơn lươn tÙ có thân hình nhớt nhợt, nó tựa như con rắn 
lạnh lùng, lặng lẽ. Con tầm có thân hình mềm nhũn tựa như con 
sâu hôi 'Ở thích ăn lá quít lá bưởi. Mọi người nhìn thấy rắn thì 
kinh sợ, nhìn thấy con sâu hôi thì dựng đứng cả tóc gáy, toàn 
thân nổi da gà. Nhưng nhứng người đánh bắt cá thì nắm chặt con 


(1) Nguyên văn là “tự xà", giống như lươn. 
(2) Nguyên văn là "tam tự", là loại côn trùng có hại, rất giống tầm ký sinh trân cây dâu. cây 
quít, cây bưỡi. Nó có mình đen, lớn bằng ngón tay. có mùi hôi. 
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lươn trong tay, những người phụ nữ nông dân thì chọn lựa những 
con tầm. Phàm là những nơi có ích lợi thì con người ta tự nhiên 
quên hết cả nỗi chán ghét của mình, cứ nhào tới chẳng khác gì 
các dũng sĩ thời cổ như Mạnh Bôn, Chuyên Chư vậy 

(Nội trừ thuyết thượng)? 

Giải thích - 

Quản Trọng đã từng nói với Tè Hoàn Công rằng : Cơn người 
ta đều có hành vi của riêng mình, không phải nhận định rằng cứ 
làm như vậy là có thể mang lại danh tiếng mà nhận định rằng 
làm như vậy sẽ có những lợi ích nào đó ', Người ta thường dẫn 
ra câu tục ngữ “Con người ta chết vì cúa cải, con chìm chết vì 
miếng ăn”. Trong quảng đại quần chúng, người ta vì lợi ích nào 
đó mà quên cả nỗi hiểm nguy cho mình, cứ nhào tới, ở đâu cũng 
có thể thấy được. Hàn Phi Tử nói : “Làm ruộng là công việc rất 
cực khổ vất vả, nhưng trăm họ đều tự nguyện làm. Họ nghĩ rằng 
tương lai có thể vì vậy mà giàu có, chiến trận là công việc rất 
nguy hiểm, nhưng trăm họ đều tự nguyện gánh vác, họ nghĩ rằng 
tương lai có thể nhờ đó mà vinh hiển phú quí. Làm ruộng và đánh 
giặc là những chuyện quan trọng để mưu cầu sự giàu mạnh cho 
đất nước. Muốn động viên được hai việc đó phải dựa vào sự hiểu 


(1) Mạnh Bồn la dũng sĩ thời Chiến Quốc. còn gọt là Mạnh Thuyết. Tương truyền rằng ông có 
thể bỏ cả sừng trâu khổe, Tân Vũ Vương đã thử sức với ông, nhấc bến cả cái đỉnh, bị té 
ngà mà chết. Người Tân đã giết ông, còn tịch thu gia sản của ông. Chuyên Chư là thích 
khách của nước Ngô thời Xuân Thu. ông đã giúp Công TỪ Quang đâm chết Ngô Vương 
Liêu, bản thân ông cũng bị giết hại. Công TỪ Quang chỉnh tà Hạp Lư. cha của Ngô Vương 
Phù Sai. 

(2) Câu chuyện này được viết tại da theo thiên “Nội trừ thuyết thượng”. riần Phi Tử có cả thiên 
"Nội trừ thuyết thượng hạ", sưu tập nhiều câu chuyện truyền thuyết để trình bày về các thứ 
quyền thuật của vua chúa dùng để cai quản quyền thần, nó cừng trình bày về cái được của 
việc dùng pháp thuật và cái hại của việc không dùng pháp thuật. 

(3) Xem thiên "Nội trữ thuyết thượng" của Hàn Phì Từ 
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biết về bản chất con người là mưu lợi cho riêng mình” °, Hàn 
Phi Tử còn cho rằng cần phải tăng thêm phúc lợi cho những nhà 
nông và các chiến sĩ, đó chẳng phải là lý luận hết sức thiết thực 
sao ? 


2. Lính canh tha Ngũ Tử Tư 

Ngú Tử Tư !? từ nước Sở chạy trốn sang nước Ngô. Lính 
canh gác (8) ở biên giới bắt được ông. Ngũ Tử Tư nóng lòng muốn 
thoát thân liền làm mặt nghiêm nói với lính canh rằng : “Quốc 
vương muốn bắt ta vì ta có một vật báu hết sức đẹp và quí. Giờ 
đây ta bị mất, tới lúc gặp quốc vương ta sẽ nói rằng ngươi đã lấy 
của quí và nuốt mất rồi”. Thế là lính canh phải vội vàng thả Ngú 
Tử Tư ra. 

(Thuyết lâm thượng) ''° 

Giải thích : l 

Sở Bình Vương do tranh nhau với cơn trai để lấy người con 
gái đẹp của nước Tần làm thiếp nên đã mượn cớ đó để giết cha và 
anh của Ngũ Tử Tư là Ngũ Xa và Ngũ Thượng. Tuy bị tù oan, 


(1) Xem thiên "Ngũ để” (năm thứ mợt) trong 49 thiên của Hàn Phi Tử Năm thứ mọt ở đây 
dùng để chỉ năm hạng người không có ích gì cho việc làm ruộng và đánh giặc, đó là : 
nho sinh, thuyết khách, du hiệp, kẻ trốn lính, những ngư làm công thưởng. Hàn Phi Từ 
chống lại những người này hoàn toàn xuất phát từ quan điểm công pháp và công dụng. 
Nội dụng chính của các bài viết về năm loại mọt là dựfa trên quan điểm tiến hóa của lịch 
sử, từ sự suy luận về biện pháp chính trị của Pháp gia trong thời kỳ không bình thường, và 
cuối cùng là tiến công vào “năm thử mọt" đó — những người đổi lập với chủ trương của 
Pháp gia mà theo ông thì chẳng có lợi ích gì cho chính sách dựa vào làm ruộng và đánh 
giặc mà trở nên giàu mạnh. : 

(2) Ngũ Tử Tư, tên là Ngũ Viên, bị oan ức nên phải chạy trến khỏi nước Sở, giúp Hạp Lư mở 
mang bờ côi, sau đó quay lại đánh Sở, lăng nhục phần mộ của Sở Bình Vương, trút hết nỗi 
hờn oán chứa chất trong mười mấy năm. Về sau Thân Bao Tự khóc Tần trong bảy ngày, 
quân Tần tới mới giải được mỗi nguy của Sở. 

(3) Nguyên văn là "biên hậu" nghĩa là lính trình sắt ở biên giới. 

(4) "Thuyết lâm" có nghĩa như “tuyển tập những câu chuyện truyên thuyết". Do bài viết nhiều 
và phức tạp nên chia làm hai thiên trên và dưới. Hàn Phi Từ đã ghi lại nhiều câu chuyện có 
thể dùng làm tài liệu được trình bày trong các bài luận văn. 


.134.95 downloaded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


28 


WWww.thuvien247.net 


` 


Hàn Phí Tư — Tập Đạt Thành, Sự phát triên của tư tưởng Pháp Gia 


nhưng ở vào thời đó Sở Bình Vương đã treo thưởng và ra lệnh 
truy nã ông, ông là kẻ tội phạm bị truy nã. Lính canh bắt được 
ông tất sẽ được trọng thưởng, nhưng nếu bị nghỉ ngờ là đã nuốt 
viên ngọc quí thì những đế vương chuyên chế quen coi mạng 
người như cỏ rác như Sở Vương sẽ tất phải mố bụng tên lính 
canh, nghĩa là nó sẽ phải chết. Lòng dạ mưu lợi riêng cho mình 
đã khiến tên lính canh thả Ngũ Tử Tư ra. Ngũ Tử Tư nhờ mưu 
trí mà bảo toàn được tính mệnh. Có thể nói đó là do khéo lợi dụng 
nhược điểm do mưu lợi riêng của con người. 


3. Dạy con gái lo thu vén vốn riêng 


Có người nước Vệ đem con gái gả cho người ta, có dặn cơn 
rằng : “Sau khi về đến nhà chồng nhất định phải tìm cách lén lút 
mà thu vén tiền vốn riêng cho mình. Cưới xong là đã thành vợ 
người ta, bị trả về nhà mẹ ruột TU A chuyện vẫn thường thấy. Vợ 
chồng giứ gìn cho nhau thì đó là điều may mắn”. Sau khi con gái 
về nhà chồng quả nhiên cứ theo lời dạy của cha lén lút lo thu vén 
vốn riêng cho mình. Bà mẹ chồng thấy con dâu chỉ biết lo cho 
riêng mình liền trả về cho nhà mẹ ruột. Những tài sản, vật chất 
mà cô ta raang về nhà mẹ mình còn nhiều gấp mấy lần đồ dẫn 


LAO 


cưỡi. 


Người nước Vệ không hề thấy được rằng dạy con gái mình lo 
thu vén tiền vốn riêng có cái gì đó không thỏa đáng mà chỉ biết 
rằng mình có được giàu có hơn trước. Ngày nay nhứng người làm 
quan nói chung đều như vậy cả. 

(Thuyết lâm thượng) 

Giải thích : 


Hai cha cơn người nước Vệ là điển hình cho chủ nghĩa tôn 


(1) Nguyễn văn là "Vị nhân phụ, nhi xuất”, Thời cổ có tập tục gọi là "Xuất thê”, người phụ nữ 
sau khi gả vê nhà chồng. nếu có những biểu hiện không hợp với yêu cầu của nhà chồng 
thì cha mẹ chồng hoặc chồng đều có thể đem cô ta trả về nhà cha mẹ ruột, đó là kiểu ly 
hôn tự nguyện một phía, là cảnh ngộ đau lòng nhất của người Phi nữ nói chung, 
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thờ đồng tiền trong thời buổi loạn lạc. Để thu vén vốn riêng mà 
can tâm cắt đứt cuộc sống của cả đời con gái. Điều đáng nói là 
ông ta chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, gạt bỏ lợi ích lâu dài. Hàn 
Phi Tử cho rằng một số người làm quan thời ấy cũng thường vì 
tham ô mà bị cách chức, tình hình cũng giống như ở nước Vệ 
vậy, trong đó còn bao hàm một đạo lý khiến người ta phải cảnh 
giác nữa. 
4. Tâm lý mưu lợi khi còn chức nghiệp 


Có anh chàng đánh xe giỏi là Vương Lương (1 rất yêu quí 
ngựa, Hiền Vương Câu Tiễn của nước Việt yêu quí muôn dân, đó 
là vì muốn dùng ngựa để rong ruổi đây đó, dùng người để đánh 
trận. Người thầy thuốc khéo mút vết thương, miệng ngậm máu 
mủ của người bệnh Hỗ họ chẳng có quan hệ gần gi ruột thịt máu 
mủ gì, chẳng qua là trông vào lợi ích do tiền bạc chứa bệnh mà 
cơn bệnh phải trả mang lại cho họ. Cho nên người làm kiệu thì cứ 
làm kiệu cho tốt cũng chỉ mong cho người đều giàu sang phú quí, 
người đóng quan tài thì làm quan tài cho tốt cũng chỉ mong cho 
thường có người chết. Như vậy không phải nói rằng tấm lòng của 
người làm kiệu thì nhân ái, còn của người thợ đóng quan tài thì 
ác độc hại người, chẳng qua là nếu người ta không được giàu sang 
phú quí thì kiệu không bán được, người ta không chết thì quan 
tài không có người mua. Tính tình của người thợ đóng quan tài 
thật không phải là của người đáng căm ghét, chẳng qua là dựa vào 
nghề nghiệp, trông vào những cái quan tài iể có miếng ăn, có 
người chết đi, họ mới có được lợi ích để mà lo cuộc sống chứ ? 

(Bị nội) °# 


(1) Vương Lương là ngưới nước Tần vào thời Xuân Thu, đánh xe giỏi nổi tiếng khắp xa gân. Hàn 
Phi Từ thường lấy chuyện Vương Lương giỏi đánh xe làm thí dụ tiêu biểu. 

(2) Vào thời cổ ngoại khoa học không được phát triển, có những vết thương mưhg mủ còn phải 
dùng miệng để mút máu mủ trong vết thương rồi mới cho thuốc chữa trị, 

(3) "Bị nội thiên" có nội dung chính nói về bản tính mưu lợi riêng của con người. Vua phải đề 
phòng hậu phi và con trai bị bọn gian thần lợi dụng để (ức hiếp vua, giết hại vua. 
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Giải thích : 

Hàn Phi Tứ đã phân tích một cách khách quan và lạnh lùng 
nguyên nhân cơ bản của hành vi con người đều là tâm lý mưu lợi 
riêng, những tính toán riêng về nghề nghiệp, tạo nên những ấn 
tượng bên ngoài dễ bị hiểu làm. Cũng may mà ông được thâm 
nhập để mà phân tích, xem ra có vẻ như rất vô tình, chúng ta lại 
không thể không thừa nhận rằng những điều ông nói là thực sự 
có đạo lý. “Dư nhân thành dư tắc dục nhân chỉ phú quí, tượng 
nhân thành quan tắc dục nhân chí yếu tử dâ” (Người làm kiệu 
làm ra kiệu chỉ mong cho người ta giàu sang, người thợ đóng xong 
quan tài chỉ mong cho người ta chết yếu), lời văn không những 
nghiêm trang thỏa đáng lưu loát mà nội dung còn chứa đọng đạo 
lý, đã trở thành câu nói nổi tiếng quen thuộc cho đời sau suy gẫm, 

ñ. Từ mưu lợi riêng đến cùng có lợi 

Có một người khi còn nhỏ cha mẹ đối xử với nó tùy tiện 
chẳng có lễ phép gì, khi nó lớn lên liền oán giận cả cha mẹ. Người 
con trai lớn lên đến tuổi thành niên, thân thế cường tráng thì sự 
phụng dưỡng đổi với cha mẹ cũng trở nên khinh bạc, cha mẹ lại 
giận dữ mắng chửi. Con trai và cha là những người gần gũi nhất 
có quan hệ huyết thống vậy mà lại có người thì mắng chứi, có 
người oán giận, tất cả đều mang tâm lý là người khác phải tính 
toán cho mình, trách mắng người khác không thương tiếc chẳng 
phải đều là những người chỉ biết nghĩ cho riêng mình đó sao ? 

Thuê mướn nhân công để cày cấy gieo trồng, người chủ 
không tiếc rẻ trong chỉ tiêu, lo chuẩn bị đồ ăn thức uống ngơn 
lành để tiếp đãi, không tiếc rẻ trong chỉ trả những đồng lương 
hậu hĩ cho họ tÙ, những việc đó chẳng phải là người chủ thương 


(1) Câu này trong nguyên tác là “điều bố nhi cầu dị tiền giả”, Hàn Phi Từ có sa chữa bổ sung 
là "điều tiền bố nhi cầu dị giả". Thời cổ tiền bạc gọi là “bế” như "bạch bố" "đao bố” "hóa 
bố" đều là tiền cả. “Điều” có nghĩa là lựa, chọn, "dị" có nghĩa là giỏi, khéo, “giả" là ngữ 
khí từ dừng. trong câu chỉ sự ngắt nghỉ, để trích dẫn ở đoạn. sau, trình bày rõ lý do phải 
lam như vậy. câu này nếu dịch theo nghĩa đen thì la ; "Lấy tiền để trả công thường vẫn 
phải fìm kiếm lý do xác đáng”. 
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yêu gì những người làm công, chắng qua là ông ta thấy rằng làm 
như vậy thì những người cày thuê, cuốc mướn sẽ càng ráng sức 
làm, người làm có thì làm cô kỹ hơn. Về phía những người làm 
thuê thì sao ? Việc cày bừa làm cỏ hết sức mình, lo sửa sang bờ 
thửa cũng chẳng phải vì họ yêu thương gì người chủ, mà họ nghĩ 
rằng có làm như vậy thì cơm nước mới có thế tươm tất, tiền bạc 
cũng dễ kiếm được nhiều hơn. Phía người chủ Ìo cung ứng đây đủ, 
phía những người làm thuê thì bán sức mà làm lụng, mối quan hệ 
tựa như quan hệ ân huệ thân thiết giứa cha và con, ai cũng lo hết 
lòng hết sức, ai cũng được lợi, tất cả đều bởi họ mang tâm lý tính 
toán cho riêng mình, rốt cuộc lợi cho mình và lợi cả cho người. 

Bởi vậy người ta khi làm việc là đã mang sẵn tâm lý chịu 
cực sẽ có lợi, dù người ở vùng đất Việt xa xôi cũng dễ dàng chung 
sống hòa thuận với nhau ` nếu cứ mang sẵn tâm lý cho rằng 
người ta chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình, chỉ trông chờ vào sự 
chăm sóc của người khác, oán hận người khác bạc bẽo với mình, 
thì dù cho có thân thiết như cha con ruột thịt rồi cũng phái xa 
nhau, oán giận nhau. (Ngoại trừ thuyết tả thượng) 

Giải thích : 

Đoạn văn này có nội dung nhằm vào mối thân tình như cha 
với con cũng khó tránh khỏi chuyện có tâm lý mưu lợi cho riêng 
mình, khi có xung đột giữa lợi và hại thì oán giận trách móc lẫn 
nhau. Theo cách nhìn nhận của Hàn Phi Tử thì ông cho rằng 
giữa người với người đã không gạt bỏ được quan điểm mưu lợi 
riêng thì sẽ phải dứt khoát trong việc tính toán cẩn thận ký 
lưỡng xuất phát từ quan điểm mưu lợi riêng đó, thường vẫn có thể 
làm được tới mức vừa mưu được lợi riêng mà vẫn cùng có lợi. 
Chẳng hạn như quan hệ giữa người chủ và người làm thuê là như 


(1) Nước Việt ở cách Trung Nguyên khá xa tập tục cũng không hoàn toàn giống nhau, trong 
các sách của Hàn Phì Tử thường lấy Việt để chỉ những nơi xa xôi hoặc những khái niệm và 
tập tục không giống nhau. : 
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vậy, vốn là sự tính toán cho riêng mình, toàn tâm toàn ý lo cho 
công việc để rồi cuối cùng cả hai bên cùng có lợi. Như vậy mà so 
với những người chi biết đòi hỏi mọi người phải lo cho mình, 
không biết làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì họ còn 
tốt hơn nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là tự tư tự lợi điều đó không 
quan trọng, mà điều quan trọng là chú ý đến mối quan hệ với 
những người xung quanh, tính toán chu đáo ti mỉ thì lợi ích của 
cả đôi bên có thể được điều hòa. Nếu đem những thí dụ hiện nay 
để bổ sung thì tiền công hậu hí cùng với đồ ăn thức uống tươm 
tất thịnh soạn là do người chủ không tiếc mà chi ra, đó cũng 
chính là lợi ích cúa người làm công, người chủ “bấm bụng” mà 
chỉ tiêu, thỏa mãn nhu cầu mưu lợi riêng của người làm thuê, họ 
sẽ càng gắng sức làm lụng. Ngược lại, người làm thuê bán sức lực 
mình mà làm lụng, đó là điều người chú mong đợi, đối với chủ thì 
cũng có lợi, họ hy vọng vì vậy mà đổi lấy đồ ăn thức uống ngon 
hơn, được đãi ngộ hậu hĩ hơn. Chú vừa lòng về nhứng việc làm 
của họ, tự nhiên sẽ cảm thấy rằng chi thêm tiền cổng cũng xứng 
đáng. 

Thật ra quan hệ cha con không phải như vậy. Nếu người 
làm cha mà hiểu được những lợi ích của con cái, chủ động đáp 
ứng nhu cầu của cơn cái, thì chúng còn điều gì oán trách nứa ? 
Phận làm con cái đối với cha cũng vậy. Quan hệ giữa người với 
người chẳng phải đều là như vậy cả sao ? 

6. Quan hệ lợi hại giữa vua và tôi không giống nhau 

Lợi ích của vua và tôi luôn mâu thuẫn với nhau. Nói vậy 
nghĩa là thế nào ? Lợi í2h của vua là ở chỗ chọn lựa cho được 
những người có tài năng đam nhận việc quan, còn lợi ích của bề 
tôi lại là ở chỗ không có tài năng nhưng vẫn được chức tước và 
việc làm như thường. Lợi ích của vua ở chỗ xem xét tuyển chọn 
thấy có công lao thì thưởng cho họ tước vị và bông lộc; còn lợi ích 
của bề tôi lại ở chỗ không có công lao thành tích gi mà vẫn được 
giàu sang phú quý như thường. Lợi ích của vua ở chỗ đê cử được 
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nhứng người hào kiệt, cho họ trổ hết tài năng, còn lợi ích của bề 
tôi lại là kéo bè kéo cánh để làm điều xằng bậy. Cho nên đất đai 
của nhà nước ngày càng bị xâm phạm nhưng nhà riêng của bề tôi 
lại ngày thêm giàu có; Vua càng nhỏ bé thấp kém đi, đại thần thì 
lại càng được quí trọng. Rốt cuộc vua mất cả quyền lực và địa vị, 
còn bề tôi thì được cả quốc gia, Vua bị thu tiêu cả tôn hiệu, bị 
giáng xuống làm kẻ lệ thuộc, còn đại thần thì chiếm đoạt cả chính 
quyền, đem phù tiết phong cho các tướng lãnh (Vì bề tôi cuối 
cùng rất có thế đạt được kết quả là cướp đoạt được quyền lực địa 
vị nên họ vẫn thường lừa gạt vua, âm mưu lo lợi cho riêng mình. 
Cũng vì vậy mà một số đại thần quyền quí thời đó không tuân 
theo pháp luật, một khi quyền thế địa vị của vua thay đổi, nhứng 
người được sung ái tin dùng trước đây trong họ thì mười người 
không còn được hai ba người. Nguyên nhân là gì ? Tội lỗi mà bề 
tôi mắc phải nặng lắm. (Cô phẫn thiên) '? 

Giai thích : 

Lợi ích cua vua và tôi đã bất đồng như vậy, ai nãy đã tự 
tính toán nếu mặc cho bề tôi vì tình riêng mà làm bậy, mà bọn bề 
tôi lừa dối tất nhiên rất đông thì vua nhất định phải tìm cách cai 
trị đất nước cho giới. Nếu những đại thần được quí trọng lại có 
quyền cao chức trọng vì lợi ích riêng mà lo làm xằng bậy thì sau 
cùng tất sẽ cướp đoạt quyền lực và địa vị của vua. Cho nên Hàn 
Phi Tư chủ trương rằng phải có chế độ sát hạch chặt chẽ và 
khách quan, đó chính là “thuật tham ngũ”, nó đòi hỏi thực chất 


(1) Nguyễn văn la "Chủ cảnh xưng phan thần, nhỉ tướng thất phẫu phù.” Trong đó "phan" () 
và "phan" ( ) có thể dùng thay cho nhau, “tướng thất" tức là tướng quốc, đại thân chấp 
chính, ”Phẫu phù" còn có nghĩa là chia đết phong cho chư hầu. Thời cổ dùng "phù" làm 
vật làm tín giữa vua và tôi, chia lam hai phần, một nửa cho quan lại, một nửa giữ lại trong 
triều. Sau khi nhà vua mất nước, lại trở lại xưng là phiên thần với bề tôi, và đạ thần chấp 
chính trở thành vua, có thể chia đất phong cho bề tôi của họ. 

“Cô phân thiên" là thiên thứ 11 trong Hàn Phi Tử là tác phẩm quan trọng của Hàn Phi Từ, 
trong đó ông ví mình như các thuật sĩ biểu lộ sự cô lập và phân uất. Nội dung chỉnh của 
tác phẩm là nhằm vạch trân những âm mưu của các trọng thần làm ăn thiên vị, bẻ cong 
pháp luật cùng những cảnh ngộ bất hạnh mà các thuật sĩ bị bọn trọng thần gây ra 


t2 


_ 
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phải phù hợp với danh nghĩa, vấn đề này sẽ còn nói lại ở phần 
sau. 


7. Bề tôi lúc nào cũng nhòm ngó lòng dạ của Vua 

Kẻ làm bề tôi không lúc nào không nhòm ngó bụng dạ cúa 
Vua; còn người làm vua chúa ở ngôi vị cao sang lại hoàn toàn 
không cảnh giác, luôn có thái độ ngạo mạn, đó chính là tấn bì 
kịch khó mà tránh khỏi trong đó bề tôi bức hiếp, giết vua. Người 
làm vua chúa mà quá tín nhiệm con trai thì bọn gian thần sẽ lợi 
dụng người cơn của vua để đạt được mục đích cá nhân. Cho nên 
Lý Đoái Phủ, Bật Triệu Vương để mặc cho Chủ Phụ '!` phải chết 
đói. Bậc làm vua chúa mà quá tin vào thê thiếp thì bọn gian thần 
sẽ lợi dụng thê thiếp của vua để đạt mục đích riêng của mình, cho 
nên Ứu Thì khuyên Lệ Cơ giết thẻ tử Thân Sinh và lập Hà Tề 
làm thế tử '”', Hậu phi, phu nhân, thái tử đều nuôi dưỡng thế lực 
của mình, khi vây cánh đã hình thành, chúng đều mong vua chết 
sớm. Vụa không chết. thì quyền lợi và th¿ lực của họ không thê 
lớn, địa vị của họ không thê cao. Ngay ca khí họ không căm ghét 
vua khi vua vừa chết đi thi đã có lợi cho họ rồi. Cho nên bậc làm 
vua chúa không thể không chú ý đề phòng những ke được lợi nhờ 
cái chết của mình. (Bị nội) 

Giai thích - 

Trước thời Xuân Thu, chế độ tông pháp còn gắn liền với trị 
an xã hội, danh phận của vua tôi được xác định. Ke làm tôi phải 
tận trung trên cương vị mà mình đam trách, làm tròn bôn phận. 
Nhưng từ sau thời Xuân Thu. thời cuộc rối ren, chế độ tông pháp 


(1) Chủ Phụ tứ là Vò Linh Vương. từng theo học Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung. làm cho nước 
Triệu giàu mạnh. Năm ông 27 tuôi truyền ngồi cho Vương Từ Hà tức là Triệu Văn Huệ 
Vương. tự lấy tên biệu là Chủ Phụ. Triệu Văn Huệ Vương năm thử tự Công Tử Thành và Lý 
Đoái vây Chủ Phụ ở Cung Sa Khâu, suết hơn ba tháng, cuối cùng Chủ Phụ bị chết đói. 

(2) Ưu Thị. ngưới diễn tro hề cho Tấn Hiến Công, tên la Thì. Hiến Công đánh Lệ Thú. bắt được 
Lệ Cø. sinh ra Hề Tà. Ưu Thi xúi Lệ Cơ dềm pha thế tử Thân Sinh Thân Sinh tự sát, lập Hề 
Tề lam thế tử. Thế tử là vua chờ kế vị của chư hâu chưa gianh được ngôi vua. tương đương 
với thái từ. 
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bị phá bỏ hoàn toàn, khắp nơi khắp chốn mệnh lệnh (hiệu lệnh) 
không tới được thiên hạ, trong địa phận các chư hầu đều là các 
quan đại phu chuyên quyền, và thế là loạn thần, kẻ cướp thi nhau 
xuất hiện không ngừng, Điều mà Hàn Phi Tử nói tới chính là 
tình trạng hỗn loạn. Địa vị và quyền thế của vua là thứ mà bề tôi 
dòm ngó. Để chiếm đoạt quyền lực và địa vị, bề tôi nuôi dưỡng thế 
lực cho mình, họ thu vén ngày càng nhiều lợi ích riêng, không 
ngân ngại câu kết với Hậu phí, phu nhân, thái tử với mưu đồ làm 
loạn. Tới bước cuối cùng chúng chỉ mong cho vua chết sớm đi, có 
thế thì chúng mới được lợi. Bọn gian thần qua các thời đại xét về 
mặt tâm lý thì nói chung cũng đều như vậy cả. Cho nên Hàn Phi 
Tư nhận thấy rằng vua cần có những phương thuật để phòng bị, 
đó chính là thuật để quan sát và kiểm tra... Phần này sẽ bàn ở 
phần tiếp theo. 

8. Chi mong chông đừng mua nàng hâu 

Ở nước Vệ có hai vợ chồng nhà kia, họ còn trẻ và đều cùng 
nhau cầu khân mong cho được phúc. Người vợ lầm rầm khấn 
rằng : "Xin ¬ cho tôi bỗng nhiên được phát tài, có được năm 
trãm xấp vải” “ . Người chồng nghe thấy vậy không nhịn được 
liền cắt ngang lời câu khấn cua vợ mà hỏi rằng : “Sao nàng lại 
cầu xin ít như vậy ?” Vợ liền tra lời : “Nếu xin nhiều quá cơn số 
đó thì cuộc sống của chàng đầy đủ, chàng sẽ đem vải đì đổi lấy cô 
vợ bé về, thiếp chắc sẽ bị nếm mùi cực khổ.” 

(Nội trừ thuyết hạ) 

Giải thích : 

Thời cổ sinh kế rất khó khăn, người vợ đó cầu khẩn nhưng 
chi xin có năm trăm xấp vai, mục đích chỉ là nhằm cải thiện hoàn 
cảnh sống, Nếu nói rằng cô ta là người hiền phụ bằng lòng với 
những gì có được, không muốn hưởng cuộc sống đầy đủ thì thật 


(1) Nguyên văn là "được trắm súc vải”, một súc bằng mư&ữi đoạn, môi đoạn bằng m3t trượng 
tâm. thông thưởng thì hai đoạn thành một cuộn, tổng cộng là năm xấp. 
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không phải. Thời cổ cho phép một chồng lấy nhiều vợ miễn là 
hoàn cảnh kinh tế cho phép. Tập tục cũng thừa nhận có vợ bé, 
nhưng vợ lớn vợ bế ở chung một nhà, ghen tuông cãi cọ, nhiều 
chuyện xảy ra. Người phụ nứ đó chẳng qua là sợ rằng có tiền 
nhiều chồng sẽ đi mua lấy cô vợ bé trẻ đẹp, địa vị và quyền lợi của 
mình sẽ bị đe đọa. Đó chính là ngưồn gốc của sự bất đồng trong 
lợi ích giữa vợ và chồng. 
9. Tính toán cho riêng mình của Hậu, Phi, phu nhân 


Giữa vợ và chồng không có quan hệ huyết thống ruột thịt 
nhưng có tình cảm yêu thương nên thành ra gần gũi, nếu không 
được yêu chiều thì sẽ bị xa cách nhau. Tục ngữ nói rằng người 
làm mẹ mà xinh đẹp dễ thương thì đứa con sinh ra cũng thường 
được vua súng ái. Ngược lại người làm mẹ mà xấu xí dễ ghét thì 
đứa con sinh ra sẽ bị khinh rẻ. Đàn ông Í” tới năm chục tuổi vẫn 
còn ham mê nữ sắc, người đàn bà tới ba chục tuổi thì dung nhan 
cũng giảm sút. Để một người đàn bà có dung nhan kém sút trông 
nom một người đàn ông hiếu sắc không chịu cải hóa thì tự đáy 
lòng người đàn bà cũng sợ rằng bản thân mình bị xa lánh, địa vị 
trở nên thấp kém kk lại lo rằng con không thể kế thừa ngôi vua, 
cuộc sống rồi cũng sẽ không ra gì, đó chính là nguyên nhân mà 
Hậu, phi, phu nhân mong cho vua chết đi vậy ! (Bị nội) 

Giải thích - 


Thời cố do chế độ một chồng nhiều vợ, cơn vợ lớn eon vợ bé 
ai cũng muốn được yêu chiều, ai cũng tranh giành địa vị, vấn đề 
gia đình hết sức rắc rối phức tạp, nhất là quyền lực và địa vị của 
vua lại quan trọng, cuộc tranh giành cấu xé trong gia đình cũng 
quyết liệt. 


(1) Nguyên văn là "trướng phu”, thời cổ thường dùng để chỉ đàn ông, là danh từ phổ thông. 
(2) Nguyên văn là “Thân nghỉ kiến sơ tiện”, trong bản của Cần Đạo thì lại ghi la "Thân từ kiến 
sơ tiện” Xét ý nghĩa của đoạn văn trước và sau thì phải là "Thân nghỉ kiến sơ tiện”. 
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Hàn Phi Tử đã phân tích, mổ xẻ mối quan hệ giữa vợ và 
chồng tuy .thân thiết gần gúi nhưng rốt cuộc thì lợi ích không 
giống nhau, đó là do xã hội nam quyền, người phụ nứ ở vào vị trí 
bị động, không tránh khỏi sinh ra những mối nghỉ ngờ, phải 
ngấm ngầm tính toán, điều đó đều có thể lý giải được. Trong sử 
sách thì Tè Hoàn Công vì hiếu sắc mà các bà vợ tranh giành để 
được yêu chiều, bề tôi tranh giành địa vị để đến nỗi sau khi ông 
chết cũng không có ai chôn cất, thi thể để đến hơn hai tháng (67 
ngày) sinh giòi, bò lên cả lan can cửa, thật là một tấn bi kịch nổi 
tiếng. Truy tìm nguyên do thì nó còn bởi hậu, phi, phu nhân 
mang sẵn tâm lý mưu lợi riêng, cũng bởi vua không thể phòng 
ngừa cho cẩn thận. 

Đoạn 4, đoạn 7 và đoạn này được đề cập tới trong bài trước 
đều được viết lại dựa vào thiên “Bị nội”, đáng lẽ theo thứ tự thì là 
các đoạn 4-9-4, sau đó đúc kết thành những biện pháp của vua để 
phòng bị các bà phi, thiếp, đó cũng là những đời hỏi danh nghĩa 
phù hợp với thực chất, độc giả từ đó có thể thấy được công sức 
thu thập luận cứ của Hàn Phi Tử. 


HH. TÙY CƠ ỨNG BIẾN 


Vào thời Chiến Quốc thời cuộc rối ren, xã hội đổi thay 
nhanh chóng, chế độ phong kiến trước đó đã bị tan rã hoàn toàn 
nhưng vẫn cố khư khư giữ lấy những lễ tiết của chế độ tông pháp 
đã có, cúng bởi chế độ tông pháp bị phá hoại mà bị mất đi hiệu 
năng của nó. Thương Ưởng theo Tần Hiến Công thực hiện biến 
pháp, đã chủ trương dựa vào hoàn cảnh khách quan mà thay đổi 
cho phù hợp với thời thế, mà tùy cơ ứng biến, ông đã có ít nhiều 
cách tân. Ông cho rằng : Ba đời làm vua thì những chế độ và lễ 
nghỉ được thí hành không hề giống nhau, năm đời làm bá thì 
pháp luật đem thì hành cũng không giống nhau, nên ông chủ 
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trương “tiện quốc bất tất pháp cổ". Hàn Phi Tử cũng chủ trương 
đối mặt với hiện thực, nghiên cứu vấn đề một cách khách quan, 
trong mớ bòng bong tìm ra phương sách ổn định tự cường. Hoàn 
cảnh khác nhau, hiện tượng khác nhau thì cần có biện pháp tùy 
cơ ứng biến khác nhau. Chỉ có làm như vậy mới có thể sát hợp 
với yêu cầu, tiến mạnh lên theo mục tiêu giàu mạnh. 


Pháp gia đã chủ trương phải thuận theo thời thế, đặt ra chế 
độ mới tùy cơ ứng biến, đã có thái độ chê bai đã kích đối với các 
nhà nho với học thuyết của tiên vương. Thật ra học thuyết của 
Hàn Phi Tử ra đời từ những gợi ý của các vua đời sau theo pháp 
trị thời Tuân Tử (ở đây chỉ những đạo về văn võ), lại thêm thời 
cuộc hỗn loạn, vì vậy cảm thấy các vua của thời hậu pháp trị vẫn 
không thế hoàn toàn nhìn thẳng vào vấn đề, mới chỉ lấy quan 
điểm về lịch sử tiến hóa của Thương Ưởng làm cơ sở, đề ra khá 
nhiều lý luận về pháp thuật, thế mà cái nào cũng quan trọng. Ông 
ca ngợi học thuyết của Pháp gia, coi đó là phương án tốt nhất để 
tùy cơ ứng biến; Việc thưởng, phạt theo pháp luật là con đường 
duy nhất sát hợp với yêu cầu. Ở vào thời điểm lúc đó quả thực có 
một bối cảnh thời đại của nó. 


1. Ví dụ thực tế về sự tiến hóa của lịch sử 


Thời thượng cổ thì cơn người ít mà cầm thú lại nhiều, con 
người không thể thắng nổi cầm thú rắn rết. Có một thánh nhân 
_ xuất hiện, làm nhà ở trên cây để tránh cầm thú tới gây hại, cơn 
người vô cùng mừng rỡ liền bầu ông làm vua của muôn người, 
kính trọng và gọi ông là Sào Thị. Lúc đó thức ăn của con người 
chỉ là rau củ sống xít cùng những món trai ốc iu thối, bệnh đường 
ruột thường gây tác hại, có vị thánh nhân xuất hiện. dục cây lấy 
lửa để nấu nướng các món ăn, làm mất mùi tanh tưởi khái thối, 
con người hết sức mừng rỡ liền tôn ông làm vua của mọi người, 
kính trọng gọi ông là Toại Nhân Thị. Thời trung cố, nưœŒ. nyận 
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lụt mênh mang liền có cha con ông Cổn và ông Vú đảm nhận việc 
khơi thông dòng chảy '!. Thời Hạ cổ có Hạ Kiệt và Thương Trụ 
bạo ngược dâm loạn, vì thế Thương Thang và Vũ Vương đã dấy 
binh đánh dẹp !?), 


Nấu như nói rằng, thời đại sau nhà Hạ mà có người làm nhà 
ở trên cây và khoan đục lỗ trên cây để lấy lửa thì họ nhất định sẽ 
bị ông Cổn ông Vú chê cười. Vậy thì nếu như ở vào thời đại hiện 
nay mà vẫn còn người ca ngợi nền chính trị vua Nghiêu, Thuấn, 
Vũ, Thang, Võ, chủ trương phải thực hành theo kiểu bắt chước, 
thì chắc chấn cúng sẽ bị các thánh nhân mới đời nay chê cười !. 
Cho nên các thánh nhân không trông đợi ở người ta tuân theo 
pháp luật ''”, không chú trương bảo thủ, không chịu thay đổi, mà 
. cho rằng nên nghiên cứu tình hình thực tế, nhìn thắng vào thực 
tế đó mà áp dụng biện pháp thích ứng. (Ngúũ đố). 

Giỏi thích - 


Đây là một đoạn trích trong thiên “Ngũ đổ” một trong 
những thiên quan trọng của Hàn Phi Tử. Phần đầu dựa vào lịch 
sử để thuật lại các thời kỳ tiến hóa của loài người, do tình hình 
không giống nhau mà cách ứng xử của thánh nhân cúng không 
giống nhau, mục đích là để cho sát hợp với yêu cầu của thời đại. 
Phần suy luận ở phần sau nói về những việc làm không hợp với 
thời thế tất sẽ bị các thánh nhân đời nay chê cười, nó cũng gián 
tiếp công kích nhứng chủ trương không hợp thời của các vua 
chúa thời trước Pháp trị theo kiểu Nho Gia. 


Từ chỗ trình bày đi đến nghị luận rồi có những kết luận 


(1) Ông Cổn. ông Vũ trị thủy bằng phương pháp khơi thông sông bị tắc nghẽn, để cho giần 
tiện. Ở đây Hàn Phí Từ lây việc ông Vũ khơi thông đồng chảy đồ khái quát vấn đề. 

(2) Đây không phẩi là tình trạng nước lựt tràn lan, nhưng vẫn coi trị thủy là công việc trọng yếu 
hàng đầu, và không hề có nghĩa là lúc bình thường không nên khối thông dòng chảy, độc 
giả không nên vì từ ngữ mà hiểu sai ý nghĩa. : 

(3) Tân thánh nhân, có ý chỉ các bậc vua chúa anh mình thời nay theo lý tưởng của Pháp gia. 

t4) Nguyên văn là "bất kỳ trị cổ”, theo Tôn Di Nhượng cho rằng đó phải là "bất kỳ tuân cổ", có 
thể do sao chép mà sai lạc. : 
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riêng, thật nghiêm trang mà sắc bén. 

2. Ôm cây đợi thỏ 

Ở nước Tống có người nông phu đi cày ruộng. Trong thửa 
ruộng của anh ta có một gốc cây khô. Một hôm anh làm mệt, tay 
lau mồ hôi đang thở dốc muốn nghí một lát thì bông trông thấy 
một cơn thỏ từ xa chạy lại, chẳng may đâm đầu vào gốc cây gãy cổ 
chết. Anh ta bước tới nhặt con thỏ lên, cho rằng đó là may mắn 
ngoài ý muốn của mình. Từ đó anh ta bộ cả cày bừa, suốt ngày cứ 
ôm giữ gốc cây khô, mong sẽ lại bắt được thỏ gãy cổ chết. Thật 
tội nghiệp cho anh ta cứ chờ đợi một cách vô vọng. Rốt cuộc 
những con thỏ dại dột cũng không bắt được mà rồi câu chuyện 
ngớ ngần này trở thành trò cười cho dân nước Tống. 

Nếu như ngày nay muốn cai trị những người dân phức tạp 
bằng các biện pháp phức tạp của đấng tiên vương thời cổ thì 
chắng khác gì cái việc ngu xuấn là khư khư ôm cái gốc cây khô 
để đợi những cơn thỏ chết. (Ngũ đố). 

Giải thích - 

Trong nguyên văn, Hàn Phi Tư chỉ sử dụng có bốn chục 
chứ, tiếp đến là phần nghị luận của đoạn ” và cuối cùng còn có 
thêm phần châm biếm, cho rằng nho gia viện dẫn các tiên vương, 
hy vọng sẽ lại khôi phục được các chủ trương biện pháp chính trị 
thời cổ, cũng chẳng khác gì chuyện ôm cây đợi thỏ vậy. 

3. Nhân nghĩa chỉ có thể thích hợp với thời cổ 


Thời cổ, Văn Vương nằm giữa hai miền Phong, Cảo, bao gồm 
vùng đất đai rộng một trăm dặm vuông, ở đây thi hành nền chính 


(1} Chỉ nói về các tác phẩm ngụ ngôn thi thủ pháp của Hàn Phi TỪ tương đối cao. Chuyện ôm 
cây đợi thỏ được dùng để ví vớ sự ngu đần nực cười cứ khư khư ôm tấy cãi cũ, thật xứng 
đáng là lời nói hay thuyết phục lòng người. Lam chính trị thực tế luôn phải øối mặt với hiện 
thực, các nhà nho thời đó một số ngừØ câu nệ cứ öm giữ những cấi đã rách nát tàn tạ, sự 
ví von của ông tự nó đã mang ý nghĩa đó, trong những sáng tác văn học lại càng sinh 
động hấp dẫn, có sức thuyết phục mạnh mẽ. 
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trị nhân ,[Ehfa, khiến Tây Nhung phải qui phục, Văn Vương lên 
làm vua t_ Từ Yếm Vương đóng ở mạn tây sông Hán Thủy bao 
gồm vùng đất rộng cả năm trăm dặm vuông, thi hành nền chính 
trị nhân nghĩa, có ba mươi sáu nước cắt đất dâng cho. Sở Vương'?' 
lo Yếm Vương sẽ làm hại mình, liền cất quân đánh nước Từ, diệt 
được nước Từ. Bởi vậy Văn Vương thực thi nền chính trị nhân 
nghĩa thì được làm vua, còn Từ Yểm Vương cũng thực thi thứ 
chính trị nhân nghĩa đó thì lại bị điệt vong, từ đó có thể thấy 
rằng thứ chính trị nhân nghĩa chỉ có thể thích hợp với thời cổ, 
không thích hợp với hiện nay nứa. Bởi vậy nói rằng thời đại khác 
nhau thì diễn biến tình hình cũng theo đó mà khác nhau. Khi ông 
Thuấn cai trị thiên hạ thì Miêu tộc không chịu qui phục, ông Vúũ 
chuấn bị cất quân đi đánh dẹp thì ông Thuấn nói : “Đức hạnh của 
chúng ta chưa đủ sâu rộng, không cảm hóa được họ mà còn dùng 
vũ lực, đó là việc làm không hợp đạo lý”. Từ đó ông tăng cường 
giáo dục và cảm hóa, qua ba năm, các võ sĩ đều cầm mộc và búa 
mà múa biểu lộ lòng chân thành của mình, Miêu tộc liền xi 
phục. Về sau trong các chiến dịch đối phó với Cộng Công Ì 
chiến tranh ác liệt tới mức đánh nhau bằng đoàn đao đoán kiếm, 
áo giáp không đủ cứng, bị thương tích khắp mình. Từ đó có thể 
thấy rằng việc càm mộc và búa múa may, thu phục kẻ địch bằng 
sự cảm hóa đạo đức, điều đó chỉ thích hợp với thời cố, không phù 
hợp với ngày nay. Bởi vậy nói rằng tình hình diễn biến của sự 
việc không giống nhau thì đối sách cũng phải theo đó mà thay 
đổi. 

(1) Văn Vương không hề làm vua, chẳng qua là con trai ông là Vũ Vướng có làm vua, mọi thứ 
đều được sắp đ dưới thời Văn Vương. 

(2) Nguyên văn là "Kinh Văn Vương", "Kinh" là tên gọi cũ của nước Sở, Sở Văn Vương không 
phù hợp. với thời "Từ Yểm Vương". Theo sỬ sách thì Từ Yểm Vướng la ngưỡi mà Chu Mục 
Vương cử đi diệt nước Sở, còn trước cả thời Sở Văn Vương, có thể đây là sự khác biệt do lưu 
truyền. 

() sua Công là tên bộ lạc. Thời Nữ Oa, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Cổn đều có Cộng Công. Sau 
phần nói vê Cộng Công trong thiên Ngủ đố thì † nhất cũng là sau thời kỳ thu phục được 
Miễu tộc, thậm chí còn có thể muộn hơn. 
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Con người thời cổ cạnh tranh nhau trong tu dưỡng đạo đức, 
con người thời trung cổ so tài cao thấp với nhau về mưu lược trí 
Ốc, con người ngày nay (thời Chiến Quốc) so tài hơn thua với 

nhau về thực lực quốc gia + Nước Tề cất quân đi đánh nước Lỗ 
đã cho Tứ Cống sang bàn bạc với Tè, người Tê nói : “Lời ông nói 
không thể nói là không có lý, nhưng cái mà chúng tôi cần là đất 
đai chứ không phải là thứ đạo nghĩa như ông nói”. Người Tề cất 
quân đi đánh dẹp Lỗ, chiếm được đất đai, chỉ còn cách cổng 
thành Kinh đô nước Lỗ có mười dặm. Bởi thế nói rằng Từ yếm 
Vương thi hành nhân nghĩa mà nước Từ bị diệt vong, Tử Cống 
giỏi ăn nói có tài trí mưu lược mà nước Lỗ vẫn bị yếu kém, từ đó 
có thể thấy nhân nghĩa, tài nói năng và mưu lược đều không phải - 
là những biện pháp hay để thúc đấy đất nước. Nếu không thi 
hành thứ nhân nghĩa của Yếm Vương, không dùng tài ăn nói của 
Tử Cống, để hai nước Tè, Lỗ tìm cách bổ sung và phát triển thực 
lực của mình, có thực lực lớn mạnh để đổi phó với kẻ địch lớn 
mạnh có cả vạn cỗ binh xa thì hai nước Tè và Sở không thể 
hoành hành ở đất Tè và Lỗ nhằm thỏa mãn tham vọng xâm lược 
của họ được. (Ngũ đôi. 

Giải thích : 

Hoàn cảnh thời đại khác nhau thì cách đối phó của người ta 
cũng phải thay đổi theo. Việc tu dưỡng đạo đức, sự tài trí mưu 
lược và bổ sung thực lực, tất cả đều trở thành trọng điểm của sự 
tranh giành hơn thua từ thời thượng cổ, trung cổ và ngày nay 
(thời Hàn Phi Tử). Hàn Phi không hề bài bác tác dụng của đạo 
đức và tài ăn nói mà ông chỉ nhận vhấy rằng muốn sát hợp với 
hoàn cảnh thời đại ông là thời đại của sự thắng thua trơng so 
sánh lực lượng, cần phải bắt đầu từ sự bổ sung thực lực cho thiết 


(1) Việc hai ông Nghiêu, Cổn nhưỡng ngôi là "sự ganh đua về mặt đạo đức”. Thời đại thu phục 
kể địch trên bàn tiệc vào thời Xuân Thu chính là sự chạy đua về tài trí và mưu lược. Kiểu 
công thành dã chiến thời Chiến Quốc là sự ganh đua nhau vệ sức khỏa. 
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thực, đó mới là biện pháp để tự lực tự cường. Ông lấy câu nói : 
“Yẩm Vương thi hành nhân nghĩa nhi Từ vong” để nói lên rằng 
nhân nghĩa chỉ thích hợp với thời cố, là bí quyết: trong sự viện 
dân bằng chứng lịch sử cùng với những luận điểm được củng cố 
thêm. Hoài Nam Tử trong “Phiếm luận huấn” cũng nói : “Từ 
Yểm Vương hiểu nhân nghĩa nhưng không hiếu thời thế”. Trong 
dân gian cũng dạy rằng : “Từ nhân nghĩa nhi bất tri thế biến” 
(Hiểu được nhân nghĩa nhưng không hiểu được sự thay đối của 
thời thế) nhấn mạnh việc Từ Yếm Vương thi hành nhân nghĩa là 
không hợp với thời thế, như vậy đủ thây cách nhìn của Hàn Phi 
Tử là khách quan và có sức thuyết phục. (Đây chỉ là quan niệm 
của Hàn Phi Tứ — BT). 
4. Thánh nhân không thi hành chính sách thời cổ : 


Thời cổ công việc thì nhiều, trang bị đơn giản, đồ dùng thô 
sơ nên phải dùng tới vỏ sò vỏ trai để làm dụng cụ cắt có, dùng 
sức người để đẩy xe. Thời cổ người ít, mọi người thương yêu lẫn 
nhau, của cải đồi dào nhưng ai cũng xem nhẹ lợi ích, dễ nhường 
nhịn nên có chuyện cung kính mà nhường ngôi trao quyền hành 
cho người khác. Cứ theo đó mà nói thì việc cung kính nhường 
ngồi, hay những ân huệ từ thiện cao cả, bàn chuyện nhân ái thân 
thiện đó đều là những biện pháp chính trị của cổ nhân thời còn 
đẩy xe. Ở vào thời đại rối ren phức tạp như hiện nay mà lại dùng 
nhứng đồ vật thô sơ của cổ nhân thì đó không phải là biện pháp 
của người thông mminh. Đối mặt với thời cuộc cạnh tranh ác liệt 
mà lại cứ tuân theo những phép tắc như kiểu cung kính nhường 
ngôi thì đó không phải là thứ chính trị của thánh nhân. Cho nên 
ở vào thời đại này người thóag minh sẽ không đi trên chiếc xe do 
người kéo, thánh nhân cũng sẽ không thì hành chính sách thời 
cổ. (Bát Thuyết) NHI 


(1) “Bát Thuyết" là thiên thứ 47 trong Hàn Phi Tử, tên đặt cho thiên này là để nói về những 
ngưỡi có nhiều tiếng tăm nhưng đều không thích hợp, nên gọi là Bát thuyết. Đây là một . 
thiên hùng biện. đoạn chọn trong phần này bàn tới những quan điểm tiến hóa của lịch sử 
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- Giai thích - 

Thời Chiên Quốc, người làm ruộng có công cụ riêng, người 
giầu có thì có xe ngựa sang trọng. Dân số sinh sôi nấy nở mà của 
cải thì không tăng thêm, cạnh tranh quyết liệt, xã hội hỗn loạn, 
lòng người phức tạp, đó không phải là điều có thế so sánh được 
với hoàn cảnh đơn giản của thời cổ. Tất nhiên vấn đề xã hội phức 
tạp cũng không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng biện 
pháp chính trị thời cổ huống hồ (cuộc) chiến tranh giữa các nước 
đã cận kề trở nên cấp bách lắm rồi, chỉ có học thuyết của Pháp 
gia là có thể phù hợp nhất với yêu cầu thực tế. Những quan điểm 
này có thể tìm thấy đầu mối của nó trong hai đoạn 2 và 3 của 
thiên “Ngũ đố”. 

ð. Mua giày theo ni tấc 

Không nhìn thẳng vào vấn đề (mà) giải quyết công việc đất 
nước một cách thỏa đáng, cứ khăng khăng đi cầu xin đạo lý của 
tiên vương. Điều đó chẳng khác gì công việc của anh chàng ngốc 
nghấch đi mua giày lại cứ nhất định đòi về nhà lấy ni tấc vậy. 

Có một người ở nước Trịnh muốn mua một đôi giày, anh ta 
đo sắn ni tấc cho mình rồi để cạnh. A..h ta vội vàng chạy ra chợ 
quên mang theo cái ni tấc. Vất và lắm anh ta mới tìm được đôi 
giày mình ưng ý, nhưng khi lục túi, mới phát hiện mình không 
mang theo nỉ tấc, liền nói với người bán hàng : “Tôi quên không 
mang theo ni tấc tới đây, tôi se về lây ngay lập tức”. Chờ cho tới 
lúc anh ta lật đật quay lại chợ thì đã hết giờ bán hàng, người bán 
đã dọn hàng, rốt cuộc anh ta không mua được giày. 

Có người hỏi : “Tại sao anh không lấy bàn chân mình mà 
ướm thử xem ?”,. Anh lại trả lời : “Tôi chỉ tin vào ni tấc đã đo 
chứ không tin vào bàn chân mình được”. (Ngoại trừ thuyết ta 
thượng). 
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Giải thích : 

“Trừ thuyết” của Hàn Phi Tứ chia làm hai phần Kinh và 
Truyện; trong phần thứ nhất là nội dung chủ yếu của phần 
“kinh” trong thiên “ngoại trừ thuyết tả thượng”, phần sau là 
những mẩu chuyện cụ thể chỉ tiết trong phần “truyện”. 

Trong câu chuyện này lấy cái ni tấc để ví với “tiên vương 
chỉ đạo” (đạo lý của các vua thời trước), vốn di là những đạo lý 
chỉnh trị được thể nghiệm từ tình hình thực tế, điều này rõ ràng 
là bàn chân mình là vật kiểm chứng trực tiếp nhất, thế thì tại sao 
không trực tiếp ướm thứ giày ? Vấn đề rắc rối của thực tế chính 
là đối tượng cần giải quyết cho thiết thực của các nhà làm chính 
trị, thế thì tại sao chỉ biết có việc viện dẫn tiên vương ? 

6. Gây dựng hay phá bỏ cũng phải tùy cơ ứng biến 

Những người không sành sỏi trong đạo trị quốc thường cứ 
khăng khăng nói rằng : “Cần gì phải sửa đổi pháp luật thời cổ ? 
Cần gì phải thay đổi những điều luật thông thường °?”. Nếu vậy 
thì nên hay không nên thay đổi ? Những điều tranh luận của bề 
tôi thì bậc vua chúa hiền thánh lại không chịu nghe theo, mà 
nhìn thẳng vào vấn đề, (tùy nơi tùy lúc) sấn sàng áp dụng những 
biện pháp thích hợp. Nói như vậy thì pháp luật thời eõ cùng với 
những điều khoản qui định rốt cuộc cần hay không cần thay đổi, 
nó đã trở thành luận đề để thảo luận. Sự bế tắc của vấn đề là ở 
chỗ pháp luật thời cổ cùng với những điều khoản qui định của nó 
thường được áp dụng rốt cuộc có còn phù hợp nứa không ? Nếu 
như Y Doãn không có biến pháp vào đời. Ân, Khương Thái Công 
không có biến pháp vào đời Chu '”' thì Thương Thang và Chu Vũ 
Vương sẽ không thể làm vua được. Nếu Quản Trọng không làm 
công cuộc gây dựng và phá bỏ lớn ở Tè, Quách Yểm không làm 


(1) Theo truyền thuyết thì Y Doãn đã từng bàn về những chuyện vua chúa Khương Thái Công 
tà thầy dạy của Văn Vương và Vũ Vương. Văn Vương thay đổi pháp luật, định ra ngày mông 
một tháng giêng. có thể đó là chủ trương của ông. 
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thay đổi pháp luật ở Tấn ' thì Tề Hoàn Công và Tấn Văn Công 
đều không trở thành bá vương của thời Xuân Thu được. 

Phàm những người làm chính trị khi nói về biến pháp đều 
cảm thấy khó khăn, đó là do họ lo sợ người dân đã bằng lòng với 
những điều khoản qui định cũ của pháp luật, nếu lại có thêm thay 
đổi thì mọi người sẽ oán giận. Vấn đề được đặt ra là vẫn không 
thay đổi những điều khoản mà pháp luật vốn đã có từ xưa, mà 
những điều khoản đó không còn phù hợp nửa, nó không thể giải 
quyết được những vấn đề của xã hội mới, không thể làm cho đất 
nước tiến bộ thì rốt cuộc sẽ rơi vào sự hỗn loạn. Làm chính trị mà 
chỉ biết có một điều là làm vừa lòng mọi người mà không có khả 
năng hạn chế những hành vị gian trá bất hợp pháp, thì kẻ gian 
sẽ càng trắng trợn không còn biết kiêng sợ ai nữa. Mọi người dân 
trở nên ngu đần không biết được rằng cứ theo đó về lâu về dài thì 
sẽ gây mầm mống cho hỗn loạn; bậc vua chúa ngồi trên ngai vàng 
thì khiếp nhược, không dám cải cách, đó chính là khuyết điểm rất 
lớn. (Nam Diện 2) 

Giải thích : 

Bất cứ chế độ nào, một khi đã tồn tại lâu đời thì các nhân tố 
như nhân, địa, thời, sự thường sẽ có những thay đổi, ngay cả chế 
độ cũng có điểm không hoàn toàn thích hợp nữa, vì vậy mà phải 
thâm định lại từ đầu, phải có sự thay đổi. Hành vi thông thường 
và pháp luật thời cổ có những cái muôn thuở như một, giữa cái 
mới và cái củ kết hợp thì lại có nhứng cái lỗi thời, lạc lõng. Trong 
đó cần phai xem xét ký lưỡng, tiếp tục sử dụng hay cải cách, tất 
cả đều tùy thuộc vào tính sát hợp của nó mà qui định, Pháp gia 
tin vào “Biến đạo” (đạo lý đổi thay) vì thế họ chỉ chú trọng vào sự 
cải biến mà lập thuyết. Thời Chiến quốc là thè* 5y có sự thay đổi 


(1) Quách Yểm trong tả truyện gọi !à Bốc Yểm. Trong sách của Thương Quân (Thương Lỡng) ` 
có nói về "Pháp” của Quách Y ẩm rất có thể đã có những cải cách. 

(2) "Nam Diện” là thiên thử 18 trong Hàn Phi Từ trong đó nói về phương thuật cai trị của vua 
chúa Thời cổ thì Nam diện là chỉ vua chúa. vì vậy dùng để đặt tên cho tác phẩm. 
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dữ dội, hèn chi mà chủ trương “biến cổ dị thường” của Hàn Phi 
được khẳng định và có sức thuyết phục như vậy. 

Cơn người thời cổ không có cơ hội được giáo dục, họ cũng 
không có được kiến thức gì cao xa nền cứ nói chung chung là 
“ngu”. Hàn Phi chủ trương rằng những người làm chính trị 
thường phải độc đoán, không cân phải lấy lòng dân, bởi vì người 
dân chỉ nhìn thấy mối lợi nhô, kiến thức hạn hẹp, nếu tin chắc 
vào những việc mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước thì có thể 
bắt tay vào làm. Đoạn cuối cùng của thiên “Hiển học” có lý 
luận tương tự, trong đó có nhứng phần khinh miệt dân chúng, dễ 
tạo nên ý thức độc tài. Nhưng những nhà chính trị lớn cần phải 
nhìn xa trông rộng, lấy lợi ích quốc gia làm tiên đề lớn, sự hiểu 
biết của người thời cổ lại khá ít ỏi. Phần lập ý của Hàn Phi Tử 
vẫn có đạo lý của nó. 

II. THỈNH CẦU THỰC LỰC 


Để có được sự ổn định phú cường, các chư hầu thời chiến 
quốc đều đã đốc hết tâm trí sức lực, trên thực tế đó cũng là mục 
tiêu lâu dài mãi mãi của việc trị quốc ở trong cũng như ngoài 
nước từ xưa đến nay. Bân #ính con người là lo toan cho lợi ích 
riêng, do thời đại thay đổi nhanh chóng, giữa nước này với nước 
khác cúng có sự tính toán cho riêng mình, đó hoàn toàn chỉ là tư 
tưởng công lợi, chẳng có gì đáng gọi là đạo nghĩa cả; Hàn Phi Tử 
thuận theo hoàn cảnh, ông cảm thấy thời đại mà trong chính 
trường quốc tế có sự so sánh hơn thua bằng sức mạnh thực tế, 
mọi vấn đề bức thiết sẽ là : bổ sung thực lực làm cho đất nước ôn 
định phú cường, nước nhỏ có thế tự bảo vệ được mình, nước lớn 
có thể tranh bá đồ vương được. Muốn đạt được mục tiêu này, cần 


(1) "Dân trí như anh nhì" (tức là "ấu nhỉ"). lam chính trị không nên chỉ biết chiêu theo dân, đó 
là nội dưng chính của phần cuối trong thiên "Hiển học”. Hiển học chỉ hai học phái quan 
trọng là Nho gia. Mặc gia. Han Phi Từ lập luận, phê bình trước hết là muốn bài bác, rồi đề 
ra lý luận của pháp gia, đó la một trong những thiên quan trọng. 
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phải bắt đầu từ việc chỉnh đốn nội chính, tự lực cánh sinh, thực 
hành chủ nghĩa “trọng nông” (coi trọng việc phát triển nông 
nghiệp) và chủ nghĩa quân quốc (chủ nghĩa quân phiệt). Phương 
sách mà Hàn Phi Tử nghiên cứu thực hiện khi đó là chính trị 
_ của đế vương. Chương Thái Viêm đã từng nói trong thời đại mà 
giới quí tộc chuyên quyền nắm được quyền lực chí e một nỗi vua 
không thể tập trung được quyền lực vào tay mình, nếu vua tập 
trung được quyền lực để tìm ra một cục diện thống nhất ổn định 
thì sẽ tốt hơn nhiều so với tình trạng các quan đại phu cùng nhau 
tranh giành quyền lực một cách hỗn loạn. Đó là hoàn cảnh đặc 
biệt của thời Chiến quốc, việc chỉnh đốn nội chính cần phải bắt 
đầu từ pháp thuật, vua cần phải nắm được thực quyền mới có thế 
đoàn kết được nhân dân, cai trị được đất nước. Ngoài việc coi 
trọng quyền lực, do chủ trương lạnh lùng nhìn thẳng vào hiện 
thực nên mọi việc cũng đều phải lấy tiêu chuẩn thực dụng để so 
sánh. Pháp thuật mà vua chúa dùng để sát hạch bề tôi cố nhiên 
phải tính tới hiệu quả áp dụng trong thực tế. Đã lấy thực lực để 
mưu cầu sự phú cường thì phải tôn trọng những người làm ruộng 
và những chiến sĩ dũng cảm hăng hái. Một mặt khác phầm những 
người nhứng việc có hại cho sự phát triển thực lực sản xuất và 
chiến đấu phải được loại bỏ. (Đây chỉ là quan điểm của Hàn Phi 
Tử — BT). 

1. Nước nhỏ yếu chỉ có thể trông cậy vào nước lớn 

Bậc vua chúa cai trị thần dân của một nước bé thì phải tôn 
thờ nước lớn mạnh, binh lưc mà yếu mỏng thì phải sợ nước lớn có 
binh hùng tướng mạnh. Vì vậy cái mà nước lớn đòi hỏi thì nước 
nhỏ nhất định phải nghe theo. Nước lớn mượn binh hùng tướng 
mạnh để tăng cường áp lực thì nước nhược tiếu nhất định phải 
nhịn nhục mà theo. Trong một nước nhược tiểu có những bề tôi 
tăng sưu cao thuế nặng và trưng thu trong phạm vi chức quyền 
của mình, họ mang hết cúa cải trong kho nhà nước ra, chẳng kể 
gì đến của cai trong nước bị thiếu hụt, cứ khom lưng uốn gối đi 
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cầu xin nước lớn, trông đợi ở nước lớn, rồi thúc ép dụ dỗ vua, đưa 
ra nhứng đòi hỏi; thậm chí họ còn bí mật tư thông với nước thù 
địch, mời mọc kẻ thù đem quân áp sát biên cương tạo nên tình 
thế căng thẳng, còn chính họ ở bên trong lại cưỡng ép vua, chạy 
theo những ham muốn riêng của cá nhân. Đã thế còn nhiều lần 
tiếp nhận các sứ giả của nước mà mình đã tư thông, để cho các sứ 
giả đó tán dương tầm quan trọng của mình trước mặt vua, khiến 
vua lo sợ bối rối, đó gọi là ngoại giao bốn phương, cũng tức là việc 
bề tôi giả mượn kế ngoại giao để cấu kết thông đồng với các lân 
quốc xung quanh nhằm làm tăng thêm địa vị của mình, vua chúa 
vì thế bị che cv} bức hiếp, không thế phòng bị một cách thấu đáo 
được (Bát gian) ` 


Giỏi thích - 


Trong thời buổi cạnh tranh nhau quyết liệt, một nước nhược 
tiểu chỉ có thể đi tôn thờ nước lớn mạnh bằng thái độ rụt rè, 
thận trọng nhằm tránh cho binh lực hùng mạnh của nước lớn 
rình rập nơi biên ải với ý đồ chỉnh phục mình. Thế thì tại sao 
không tự lực tự cường để tăng cường thực lực của mình. (?) 


Bề tôi mà tự tư tự lợi thì thường chẳng lo lắng gì đến lợi ích 
của đất nước, lại đi tư thông với các nước láng giềng, thật chăng 
còn đạo nghĩa gì đáng nói trong trời đất này nữa. Có rất nhiều 
nước thường đi lại ở chốn riêng tư với bọn gian thầu ở nước láng 
giềng, (thực hiện) những âm mưu lật để. Nếu vua chúa không 
kiểm tra đôn đốc cẩn thận đề phòng trước thì cuối cùng nhất 
định bị diệt vong. 


2. Thực lực lớn mạnh sẽ có người tới triều cống 


Vùng đất Thạch đầu rộng tới cả ngàn dặm vuông cúng 
không thê được coi là phì nhiêu giàu có, tượng gỗ nhiều đến cá 
vạn pho cúng không được coi là cường thịnh. Vùng đất Thạch đầu 


(1) “Đất gian” có nghĩa là tám loại hành vi gian manh, vì phạm pháp luật, là thiên thứ 9 trong 
Hàn Phi Từ Nội dung chính của thiên này nói về việc vua chúa cân phải đi sâu tìm hiểu 
những hành vi gian trà của bề tôi để tìm cách đề phòng. 
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không phải là không rộng lớn, số tượng gỗ không phải là ít nhưng 
không thể nói đó là giàu có cường thịnh, bởi vì Thạch đầu là nơi 
không thể làm ra lương thực, điều đó cũng chẳng khác gì có 
ruộng đất mà không khai khẩn thì cũng như vùng Thạch đầu vậy. 
Nho sinh và hiệp khách không tòng quân, để lập công mà cũng 
được quí trọng hiển vinh tÐ thì điều đó cũng như có dân chúng 
mà không biết đường sai bảo thì cũng như con rối vậy. Chỉ biết 
rằng vùng Thạch đầu và những pho tượng gỗ chẳng mang lại lợi 
ích gì cho nhà nho !? mà không biết rằng thương nhân, Nho sinh 
hiệp khách cúng chẳng khác gì vùng đất không thể khai khẩn 
trồng trọt được, chắng khác gì những con rồi không thể sai bảo 
được. Bởi vậy chỉ biết mọt mà không hiết hai, thì sẽ không hiếu 
được rằng sự vật có thể có tác dụng qua lại lẫn nhau. 

Cho nên vua chúa của những nước ngang sức với ta đù có 
thích đạo nghĩa của chúng ta thì chúng ta cũng không thể bất họ 
tiến cong và xưng thần. Các quí tộc được phong hầu trong nước 
dù trong bụng không chống lại những hành vi của ta thì ta cũng 
phai bất họ mang lễ vật tới dâng ta. Bởi vậy có thực lực lớn mạnh 
thì sẽ có kẻ tới triều cống, thực lực mà nhỏ yếu thì phải đi cống 
nạp người ta, chính vì lý do đó những vua chúa tài giỏi sáng suốt 
thường vẫn chăm lo bồi dưỡng sức mạnh cho mình (Hiển học). 

Giỏi thích : 

“Hiển học” là tác phẩm quan trọng của Hàn Phi Tử phê 
phán học thuyết của hai phái Nho gia và Mặc gia. Đất nước muốn 
giàu mạnh thì phải bắt đầu từ việc cày cấy và đánh giặc. Nho 
sinh và hiệp khách (tức một phái trong Mặc gia) lại không chịu 
theo hai công việc này, làm ảnh hưởng tới việc cổ súy cho tỉnh 
thần của người nông đân và chiến sĩ. Bởi vậy ở đây xuất phát từ 


(1) Nguyên văn là "thương quan", có ngưới giải thích rằng đó là những thương nnân dùng tiền 
mua tước vị, Trân Khải Thiên hiểu sai là "thương già”. lấy nghĩa tượng đối liên tục. 

(2) “Tri họa... bất trí họa..." kiểu câu này cùng thường thấy trong thiên “Cô phản". Các bản củ 
nhằm thành "họa trì...". ở đây sửa lại thao Cố Quảng Kỳ. 
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quan điểm thực dụng đã trực tiếp công kích và gạt bỏ cái gọi là 
“vùng đất không thể khai triển và trồng trọt, nhứng người dân 
không thể sai bảo được”. Đó là quan điểm “Công dụng” đã che lấp 
cả nhứng nhận định về các giá trị khác. Từ nhu cầu bức thiết 
-_ làm tăng trưởng thực lực để mưu cầu sự phú cường mà bàn tới sự 
giao tiếp quốc tế, có thể thấy rằng dựa hoàn toàn vào thực lực để 
phân biệt sự mạnh yếu lớn nhỏ thì có gì đáng nói đâu. Cho nên 
thực lực của nước lớn tương đương với ta, ngang cơ ta thì cho dù 
nói chuyện đạo nghĩa, có tính hứu nghị sâu xa nồng thắm cúng 
không có gì phải triều cống ta, vì họ không thể bị áp bức và lăng 
nhục. Ngược lại, một nước nhỏ binh mọn tướng hèn thì không thể 
không triều cống nước lớn, bởi lẽ với sự khống chế của đối 
phương dù có (dám) giận cũng không dám nói. Và thế là Hàn Phi 
Tử đã qui kết thành nguyên tắc trị cường là “Vụ lực” (tức là đi 
cầu xin thực lực). 


3. Sự phú cường bắt đầu từ nội chính 


Quần thần bàn bạc về chính sách ngoại giao nếu không chia 
thành hai phe “hợp tung” và “liên hoành” thì cũng nhân có mối 
thù với nước khác mà mượn sức mình để trả thù riêng. “Hợp 
tung” là liên hợp nhiều nước nhược tiểu lại để đánh raột nước 
mạnh. “Liên hoành” là tôn thờ một nước mạnh để đánh dẹp các 
nước nhược tiểu khác (1! cả hai cách làm đó đều không phải là kế 
sách hay có thể bảo vệ sự toàn vẹn đất nước. Nhứng người chủ 
trương “liên hoành” đều nói : “Không theo nước lớn thì sẽ bị kẻ 
địch xâm phạm, sẽ gặp tai họa”. Nếu theo nước lớn tất phải có 
biểu hiện thực tế !“ tức là phải đem dâng bản đồ nước mình, giao 
ấn tín các quan lại hành chính cho người ta. Đem dâng bản đồ thì 


{1) "Hợp chúng nhược dĩ công nhất cường. (liên hợp nhiều nước yếu để đánh một nước 
tạnh), nguyên văn trong các văn bản cù có sự lẫn lộn giữa hai chữ "cưỡng" (mạnh) và 
"nhược" (yếu). không phù hợp với thực tế lịch sử, nay sửa lại theo bản của Vụ Bình. 

(2) Nguyên văn trong các văn bản củ la "sự đại vị tất hữu thực”. "hiệu tÌ nhị thỉnh binh ', theo 
cách nói của Du Việt thì lược bỏ hai chữ "Vị" và “bình”. 
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đất đai của mình sẽ bị cắt bớt, giao ấn tín đi thì sẽ hạ thấp uy tín 
của đất nước. Đất đai bị tiêu diệt, sức mạnh của đất nước bị hao 
mòn, chính trị sẽ bị hỗn loạn. Đi theo nước lớn thực hiện liên 
hoành chẳng thấy cái hay ở đâu đã thấy đất đai bị mất, nền chính 
trị cùng bị làm cho rối loạn. Nhứng người chủ trương hợp tung 
thì lại nái : “Không cầu viện các nước nhược tiểu để đánh nước 
lớn thì sẽ bị mất tín nhiệm với các nước khác. Mất đi sự tín 
nhiệm của các nước khác thì chính nước mình sẽ gặp nguy hiểm, 
mà nước đã gặp nguy hiểm thì địa vị của vua chúa cúng bị hạ 
thấp. Đi cầu viện các nước nhỏ tất phải có những biếu hiện thực 
tế, tức là phải huy động quân đội để đối địch các nước lớn. Vấn đề 
đặt ra là đi cầu viện nước nhỏ thì chưa chắc đã giữ được nước, 
còn đối địch với nước lớn thì chưa chắc đã không có chuyện sơ : 
xuất. Một khi có chuyện sơ suất thì sẽ bị nước lớn kèm kẹp áp 
chẽ. Cứ thử xua quân ra ư ? Quân sĩ sẽ nếm mùi thất bại. Lưi về 
. phòng thủ ư ? Thành trì sẽ bị công phá. Đi cầu viện nước nhỏ, 
thực hiện hợp tung chẳng thấy cái hay ở đâu đã thấy đất đai bị 
mất, quân đội bị đánh bại. 

Vì vậy đi theo nước mạnh thì phải cho bề tôi lợi dụng quyền 
lực của nước ngoài để có được quan cao chức trọng, còn đi cứu 
viện nước nhỏ thì phải cho bề tôi dựa vào chút quyền trong nước 
để có được cái gì đó có lợi với nước ngoài, như vậy đất nước chẳng 
được lợi ích gì, chỉ có bề tôi được phong thêm đất và nhiều bổng 
lộc. Uy tín của vua tuy bị hạ thấp nhưng uy tín của bề tôi lại 
được nâng cao, lãnh thổ của quốc gia tuy có bị cắt giảm nhưng gia 
sản riêng của bề tôi lại phong phú thêm, khi việc đã thành, bề tôi 
sẽ dựa vào thực quyền, được trọng vọng lâu dài, nếu sự việc có đố 
bể thì bề tôi sẽ mang theo của cải mà từ chức để về sống an nhàn. 
Vua chúa tin nghe theo lời của bề tôi dù sự việc chưa giải quyết 
xơng thi quan tước bổng lộc đã được nâng cao, công việc làm hỏng 
cứng chẳng hỏi tội hay trừng phạt. Vậy thì một vài thuyết khách 
đã thuyết phục được vua bằng lý lẽ thì ai mà chẳng muốn may 
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mắn có được sự giàu có bằng những lời lẽ đầu cơ trục lợi ? Đất 
nước sở dị bị tàn phá tiêu vong, vua sở di chẳng may bị vong 
mạng, bởi tin nghe theo những lời lẽ rỗng tuếch phù phiếm của 
bọn lắm chuyện nhiều lời. Tại sao vậy ? Là vì vua không thể phân 
biệt được rõ ràng đâu là lợi ích riêng, đâu là lợi ích chưng, không 
thể xem xét điều tra xem những lời nói đó có phù hợp xác đáng 
không. Xong việc rồi lại không chắc chắn thì hành việc thưởng 
phạt cho thích đáng. 


Bà tôi đều bảo rằng : “Việc ngoại giao nếu thành công lớn có 
thể thống nhất được thiên hạ, nếu thành công nhỏ cũng có thể 
giữ được nước mang lại ổn định cho dân. Nếu thống nhất được 
thiên hạ thì có thể tấn công kẻ thù, giữ yên cho dân cho nước, 
khiến người ta không có cách gì đánh mình, đất nước có cường 
thịnh mới đánh được địch, nếu chính trị ốn định mới làm cho 
người khác hết đường đánh mình. Ôn định và giàu mạnh không 
thể có được bằng ngoại giao mà điều quyết định là nền chính trị 
trong nước. Nếu bây giờ không thi hành pháp luật và sử dụng 
phép tắc từ nội chính mà cứ đi trổ tài thông minh khôn khéo về 
ngoại giao thì không thể đạt được mục đích là ổn định và giàu 
mạnh”. 


Tục ngữ có câu : “Ống tay dài thì khi múa may dễ thấy đẹp, 
có của cải tiền bạc nhiều thì khi thực hiện ý định dễ thông đồng 
bén giọt”. Điều đó có nghĩa là có chỗ dựa, điều kiện ưu việt thì dễ 
dàng thu xếp mọi chuyện. Cho nên đất nước mà giàu mạnh ến 
định thì dễ dàng định ra được nhứng kế mưu hay, đất nước mà 
yếu kém hỗn loạn thì khó mà có được nhứng dự tính hay. Ở nước 
Tần lớn mạnh, đã mười lần thay đôi sách lược mà rất ít khi bị 
thất bại, còn ở nước Yên nhỏ bé yếu ớt, chí một lần thay đổi sách 
lược cũng khó thành công. Đó chẳng phải do những người thừa 
hành ở nước Tần đều thông mình cả, còn những người thừa hành 
ở nước Yên đều ngu dốt cả, mà vấn đề ở chỗ trong hai nước thì 
một nước ốn định, còn nước kia hỗn lọan, chẳng qua các điều kiện 
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không giống nhau mà thôi. 


Bởi vậy Chu tách khỏi Tần rồi tham gia mặt trận hợp tung 
chỉ một năm đã bị thôn tính, nước Vệ tách khỏi nước Ngụy tham 
gia mặt. trận liên hoành (4) chỉ nửa năm đã bị diệt vơng, đó là do 
hợp tung đã tiêu diệt nước Chu, liên hoành đã làm tiêu vơng nước 
Vệ ! Nếu hai nước Chu, Vệ không vội vàng tính chuyện hợp tung 
và liên hoành mà trước hết hãy lo chỉnh đốn chính trị trong 
nước, thực thi pháp luật và cấm lệnh cho rồ ràng chính xác, đáng 
thưởng thì phải thưởng, đáng phạt thì phải phạt, ra sức khai phá 
đất đai, tích lũy của cải vật chất, giáo dục nhân dân, không tiếc 
hy sinh, thà chết để giữ vững thành trì xóm ấp thì nước khác 
muốn cướp đoạt đất đai của họ cũng rất ít có cơ may. Tiến đánh 
nước họ mà bị thương vong nhiều, thì dù một nước có cả muôn cỗ 
binh xa cũng không dám để đội quân của mình chiếm đóng lâu dài 
ơ nơi chân tường thành kiên cổ để rồi cho kê thù lớn mạnh nắm 
được nhược điểm của mình rồi thừa cơ đánh lại, đó mới chính là 
sách lược không để bị mất nước. Đem vứt bỏ sách lược đó mà đi 
làm cái việc dẫn tới tất yếu diệt vong, đó chính là sai lầm của bậc 
làm vua chúa vậy ? (Ngũ đối. " 

(*) Tung hoành : ngang dọc, chỉ những thủ đoạn ngoại giao. 

Hợp tung : theo chiều dọc mà liên hợp với nhau. Tô Tần. là 
chính khách hùng biện thời Chiến Quốc. ông chủ trương chính 
sách hợp tung, khiến 6 nước hợp nhau lai để cự lạt nhà Tần  - 

Liên hoành : Theo chiều ngang rua liên hợp với nhau. 
Trương Nghi chu trương chính sách liên hoành. tức là liên hợp 6 
nước lại đè tôn thừ nhà “PAn. về sau chính sách liên hoanh đác 
thắng. 


(3) Vào thời Chu Nam Xích Vương thì Đông và Tây Chu được chia ra để trị ở đẩy chí Đông và 
Tây Chu. Võ công của Tây Chu hợp tung với chư hầu. Tân Vương đi dử tiến đánh Tây 
Chu. cuối cùng thì võ công của Tây Chu bị khuất phục. phẩt ẩem 36 Ấp và 3 van dân hiễn 
cả cho Tần. | : 

(4) Vệ là thuộc quốc của Ngụy, vốn là một trong những nước bập Wng. Điều Hàn Phi Tử nói tới 
ð đây có thể la Vệ đã phản lạ Ngụy giữa chling đê đến hội lý mất nước. 
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Giải thích - 


Đây là đoạn viết quan trọng của Hàn Phi Tử nhằm công 
_kích những người thuộc phái “tung hoành”, từ đó đem ra những 
mặt thiếu sót trơng ngoại giao. Ông cho rằng phải bắt đầu từ nội 
chính. Phái “tưng hoành” thích bàn tới những chính sách ngoại 
giao cần áp dụng cho đất nước. Vì vậy mà Hàn Phi Tử gọi là 
nhứng “ngôn đàm giả”. Bài viết đã trình bày những chủ trương 
của phái “tung hoành” và nhứng sai lầm có thể có của chủ trương 
đó, qui kết cho học thuyết của tung hoành gia chỉ làm lợi cho bọn 
gian thần, suy cho cùng vân là vua chúa chưa thể điều tra giám 
sát được, không thế áp dụng khôn khéo việc thưởng phạt. 


Đoạn thứ ba đã chỉ ra rằng ngoại giao chỉ là cái ngọn, còn 
nội chính mới là gốc rễ. Ôn định, tự cường là điều kiện cơ bản để 
thống nhất thiên hạ. Phải mang hết sức để lo việc nội chính, nội 
chính không tách rời chủ nghĩa pháp trị và sự minh định pháp 
luật, cấm lệnh. Có thưởng phải có phạt, đó là nguyên tắc cơ bản, 
cộng với sách lược dựa vào nông nghiệp và đánh giặc để phú 
cường, khai phá đất đai; ra sức mưu cầu sự giầu sang, huấn luyện 
quân đội; ra sức mưu cầu sự lớn mạnh. Đó là mô hình thu nhồ 
của tự cường, một nước nhỏ không được phép phạm sai lầm dù 
nhỏ, nước lớn không được coi thường, bởi lẽ qua thời kỳ tự chủ tự 
cường bản thân đã có thực lực đáng kể, đó là con đường tự chú 
chắc chắn, cũng là biện pháp để tránh sự diệt vong, mưu cầu sự 
tồn tại phát triển trong thời đại tranh giành nhau bằng thực lực 
giữa các nước đầy nhứng biến động thời bây giờ. 

Tung hoành gia là một trong năm thứ mọt (ngũ đổ), xem 
qua lý luận phê bình đả kích của Hàn Phi Tứ ta thấy không 
nhứng nó đầy khí thế và sảng khoái, phần đối chiếu nghiêm 
chỉnh thỏa đáng mà luận cứ cũng đầy đủ sức thuyết phục. Từ 
những tệ đoan từ việc liên hợp theo kiếu tung hoành, ông đã công 
khai nói ra lòng dạ của phái tung hoành và những dẫn chứng lịch 
sử về phái tung hoành đẩy nhanh quá trình diệt vong của đất 


.134.95 dowr8ðaded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phi Tư — Tập Đại Thành. Sự phát triên cua từ tưởng Pháp Gia 


nước. Liên hiệp theo kiêu tung hoành không thể áp dụng được 
điều đó đã quá rõ ràng, hơn nửa ông đã nêu ra lý luận về pháp trị 
của mình càng dễ được tin phục, hèn chỉ mà Tần Thủy Hoàng 
xem xong đã phải khen ngợi không hết lời. 


4. Muốn giàu mạnh thì phải coi trọng công dụng 


Bậc ma chúa ngày nay nói chung thích những cuộc tranh 
luận không thiết thực, lại còn tôn trọng những hành vi xa lạ ít 
hiệu quả. Như vậy mà muốn mưu cầu sự giàu mạnh cho đất nước 
thì không thể được. Khổng Tứ, Mặc Tứ là những thánh nhân học 
nhiều hiểu biết rộng, giỏi thuyết lý, rất trí tuệ, nhưng Khổng Tứ, 
Mặc Tử lại chưa bao giờ làm ruộng cào có, thế thì có ích lợi gì cho 
đất nước ? Còn như Tăng Sâm, Sử Thu là những người tu hành 
hiếu thuận lòng dạ trong sạch ít ham muốn, nhưng Tăng Sâm, Sử 
Thu không hà đánh trận phá thành, như vậy có ích lợi gì cho đất 
- nước ? Một người dân bình thường có mối tư lợi về mặt cá nhân, 
bậc vua chúa cai trị cả nước có mối công lợi về mặt quốc gia. 
Không cày cấy mà được nuôi dưỡng đầy đủ, không nhậm chức mà 
được danh tiếng vẻ vang, đó là mối tư lợi cúa cá nhân; ngăn cấm 
giảng dạy và học tập học thuật fŒ` sản trở mưu cầu tư lợi của cá 
nhân, mọi sự ban thưởng tước vị bổng lộc đều lấy công lao lớn 
nhỏ làm tiêu chuẩn cân nhắc, đó là mối công lợi của vua chúa. Giả 
sử thi hành pháp luật mà lại suy tôn học thuật thì người dân sẽ 
chần chờ không quyết thi hành pháp luật, điều đó khó tránh 
khỏi. Ban thưởng cho những người có công lao là để động viên 
mọi người dân, nhưng nếu lại tôn trọng những đức hạnh riêng 
không hợp với công dụng thì người dân khó tránh khỏi lười biếng 
trong những công việc làm ruộng, đánh giặc và sản xuất. Tôn 


(1} Nguyên văn là "tứ văn học”, "Văn học" có khí gọi tắt là “văn". Định nghĩa về nó từ cổ chí 
kim không giống nhau, cổ nhân thì thiền về ý nghĩa học thuật, trong các sách của Hàn Phi 
Tử thì lại chỉ chưng tâi cả học thuật, thi thư điển tích mà các nhà nho nghiên cứu và học 
tập. Thuật ngữ mà Luận ngữ nói tới như "Văn học... tử du hạ" cũng mang ý nghĩa đó. Quả 
thật khoa "ngôn ngữ" của Tử Cống nhấn mạnh ý nghĩa của văn từ và ngôn ngữ, là định 
nghĩa của ngư&ằ# đời sau về tỪ trưởng và văn học thuần túy. 
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sùng học thuật nên làm dao động tâm trí tôn trọng pháp luật của 
người dân. Tôn sùng đạo đức riêng tư nên làm phân hóa sự tường 
thưởng có liên quan đến công lao thành tích, như vậy mà còn mơ 
tưởng đến sự giàu mạnh của đất nước là điều không thể làm được. 
(Bát thuyết). 

Giai thích : 

Hàn Phi Tử cho rằng đất nước giàu mạnh là mục tiêu chung 
để vua chúa và dân chúng đồng tâm hiệp lực. Tất cả vì sự giàu 
mạnh. Ngoài hai công việc là làm ruộng và đánh giặc ra, ông đều 
phủ nhận những giá trị khác của thánh hiền về mặt học thuật và 
tu thân, đó là những quan điểm nảy sinh bởi ông ở vào thời kỳ 
đặc biệt cấp bách, bởi chủ nghĩa công dụng hẹp hồi. Trong hoàn 
cảnh rối ren đó quả thật nó có thể thu được hiệu quả mau chóng 
trong thời gian ngắn. Tính thực dụng của chủ nghĩa quân phiệt 
chính là ở chỗ này, nhưng ông chỉ tính đến nhứng lợi ích trước 
mắt của một nước quân chủ dựa vào nông nghiệp và chiến tranh, 
chưa thể đề cập tới những giá trị của học thuật và đạo đức, làm 
cho học thuyết của ông xét cho cùng đã có những bạn chế rất lớn. 

ð. Nhân nghĩa chỉ có thể nói chơi mà thôi 

Trẻ em chơi nhà chòi, chúng lấy đất cát làm cơm, lấy bùn 
nhão làm thức ăn, lấy những mẩu gỗ vụn để làm thịt. Dù chúng 
chơi đến say mê nhưng đến tối nhất định phải về nhà ăn cơm, bởi 
vì thứ cơm bằng đất cát, thức ăn bằng bùn chỉ có thể để chơi chứ 
không thế giúp chúng khỏi đói khát được. Những lời tán dương 
tuyên truyền từ thượng cổ suy cho cùng dù có dễ nghe nhưng lại 
chẳng có gì thiết thực, ngợi khen nhân nghĩa của đấng tiên 
vương, nhưng không thể lấy đó để cai quản đất nước, đó cũng là 
những thứ để chơi mà thôi, chẳng có gì thực dụng cả. Ngưỡng mộ 
nhân nghĩa nhưng đất nước lại khó tránh khỏi suy yếu hỗn loạn. 
Như các nước Hàn, Triệu, Ngụy đó, họ không ngưỡng mê nhàn 
nghĩa mà đất nướu lại được ồn định cường thịnh, còn như nuaộc 
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Tần đấy, vậy mà họ vẫn chưa thống nhất được thiên hạ, chưa 
xưng đế được, đó là thứ chính trị của ông chưa được vận dụng 
- một cách hoàn toàn lý tưởng. (Ngoại trừ thuyết tả thượng). 


Giải thích - 


Đoạn viết này là lý luận trị quốc được thể hiện bằng những 
câu chuyện thường ngày. Bọn trẻ chơi nhà chòi là chuyện bình 
thường, mọi người cũng chỉ cơi đó là trò chơi, không thể coi đó là 
thật. Chuyện này được đem ra ví với đạo nhân nghĩa, thì đạo 
nhân nghĩa đó cũng chỉ có thể nói để mà chơi chứ không thể vận 
dụng nó một cách thực tế vào lịch sử. Về mặt này, căn cứ vào lịch 
sử tiến hóa tùy cơ ứng biến, mặt khác cũng là biểu hiện của chủ 
nghĩa thực dụng. Phần cuối bài viết lấy việc cai trị đất nước của 
nhà Tần làm viễn cảnh, lấy lý luận của Pháp gia hoàn chỉnh hơn 
làm chỗ dựa, nói theo nghĩa rộng thì toàn bộ lý luận chính là sự 
ca ngợi đế vương. 

6. Sính thư yến thuyết làm sao tin được 


Ở Sính đô (đô thành của nước Sở thời Chiến Quốc) có người 
viết thư cho tướng quốc nước Yên, lúc đó là ban đêm nên ánh 
sáng lờ mờ, ông liền nói với người cầm đèn cầy : “nâng đèn cầy 
lên”; ngọn đèn được nâng cao thêm, vì vậy mà không ngờ viết 
thêm hai chữ “Cử chúc” (nâng đèn lên), đó chẳng phải là nội 
dung ông định viết trơng thư. Quan tướng quốc nước Yên nhận 
được thư bèn đoán rằng : “cái gọi là “cử chúc” có lẽ là ý nghĩa gì 
đó được tôn sùng và trong sáng lắm, mà cái được tôn sùng và 
trong sáng đó tức là cần phải tuyển chẹn nhân tài, đất nước được 
cai quản tốt”. Cai quản rồi lại cai quản, nhưng đó đâu phải là ý 
cúa người Sính đô định viết trong thư đâu. Một số học giả bây giờ 
(thời Hàn Phi Tử) phần nhiều đều như vậy. (Ngoại trừ thuyết tả 
thượng). 


Giải thích : 


Hàn Phi Tử mượn tích “Sính thư yên” để nói về những câu 
chuyện cổ xưa của các học giả; ông nhận thấy rằng một số học giả 
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thường có thái độ gán ép khiền cưỡng đối với những sách cổ, còn 
phóng đại thêm nói bừa rằng nó rất có đạo lý, nhưng phân nhiều 
đó chỉ là sự gán ghép, không chắc đã là ý nghĩa vốn có trong các 


sách cổ, nếu vậy thì làm sao có thể cả tìn được ? 
7. Không thể thu nạp sự đốt nát thất học 


Hai học phái nổi tiếng ở đời là Nho Gia và Mặc gia. Người 
có học vấn cao nhất của Nho gia là Khổng Khâu, người có học vấn 
cao nhất của Mặc gia là Mặc Địch. Từ sau khi Khống Tử (tức 
Khổng Khâu) chết đi thì Nho gia gồm có các phái như Tử 
Trường, Tử Tư, Nhan Thị, Mạnh Thị, Tất Điêu Thị, Trọng Lương 
Thị, Tôn Thị, Lạc Chính Thị 'Ù, Từ sau khi Mặc Tử (tức Mặc 
Địch) chết đi Mặc gia gồm có các phái như Tương Lí Thị, Bách 
Phu Thị, Linh Đăng Thị '?`, cho nên sau khi Khống Tử và Mặc 
Tử chết đi thì Nho gia chia làm tám phái, Mặc gia chia thành ba 
phái. Họ thường có thái độ ca ngợi (nhân tố tích cực) hoặc loại bỏ 
(nhân tế tiêu cực) đối với các học thuyết. Mặt khác t8 họ đều nói 
mình là chân truyền của Khống Tử và Mặc Tứ, Khổng Tử và Mặc 
Tử đều không thể sống lại, lấy ai để đoán định rằng các học phái 
của đời sau ai đúng ai sai ? Không Tử, Mặc Tử đều ca ngợi vua 
Nghiêu vua Thuấn, nhưng thái độ áp dụng hay vứt bỏ của họ đều 
không giống nhau, họ đều tự nhận mình là chân truyền của 
Nghiêu, Thuấn. Nhưng Nghiêu, Thuấn không thể sống lại, lấy ai 
để thẩm định rằng học thuyết của ai trong phái Nho, Mặc đời sau 
là chân thực ? Thời Ân, Chu cách nay đã hơn bảy trăm năm, thời 


(1) Trong các phái của Nho gia thì phái Nhan thị có ngư©t cho là Nhan Hồi, nhưng Khổng môn 
(chỉ Khổng Tử có tới tám đệ tử họ Nhan. Nhan Hồi tuy có tài, nhưng tiếc rằng chết sớm, 
cách nói ,này không phải la không có nghỉ. vẫn. Trọng Lưỡng thị tức là Trọng lLướng Tử là 
ngưỡi hiểu lễ nghĩa biết làm thơ. l*. ngưới của học phái gồm Tăng Tử và Tử Hạ. Tôn thị tức 


là Tuân Khanh. Lạc Chính thị có thể là đệ tử của Tăng Tử là Lạc Chinh Tử Xuân. 


(2) Bách phu thị, trong nguyên văn là ' tương”, nay cải cách chính theo đệ tử của Mặc Từ là 
Tên Di. Tướng Lí Thị tức là Tương Lí Cần, là Bắc phái. Đăng Lãng thị là Mặc phải ở Miền 


Nam. 
(3) Nguyên văn là "thủ xả tưởng phản bất đồng”, nay sửa lại theo Vương Tiên Thuận. 
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Ngu Hạ cách nay cũng đã hơn hai ngàn năm đã khó mà thấm 
định được tính chân thực hoặc ngụy tạo của học thuyết Nho, 
Mặc; thế mà nay lại muốn thẩm định lại học thuyết của Nghiêu, 
Thuấn có cách đây đã ba ngàn năm tỦ|, thiết tưởng thật không 
thể khẳng định một cách chắc chắn được. Không có bằng chứng 
và kinh nghiệm mà kết luận thì đó là ngu xuẩn; đã không thể kết 
luận được mà lại đem nó ra làm căn cứ thì đó là lừa dối. Cho nên 
việc viện dẫn một cách rõ ràng chính xác những đạo lý của tiên 
vương, khẳng định một cách chắc chắn những sự tích của tiên 
vương, nếu không phải là ngu xuấn thì cũng là lừa dối. Những 
học thuyết ngu xuẩn, lừa dối; những hành vi mâu thuẫn, bừa bãi 
không thể là thứ mà bậc vua chúa anh minh chấp nhận. (Hiển 
học). 

Giải thích : . 

Thiên “Hiển học” của Hàn Phi Tử dùng để bác lại học 
thuyết của hai phái Nho, Mặc, tiến tới đề ra học thuyết Pháp gia 
của mình. Ở đây trích lục đoạn đầu tiên. Có thể cơi đây là thủ 
pháp sắc bén nhất của ông, về cơ bản đã làm lung lay tính đáng 
tin cậy trong lập thuyết của hai phái Nho, Mặc. Hãy tạm gác lại 
không bàn tới phần nghị luận của tác phẩm dù nó ra sao thì thủ 
pháp đó quả thật lợi hại. Hàn Phi Tử cho rằng tám phái của Nho 
gia và ba phái của Mặc gia đều có chủ trương riêng, không phải là 
một, rốt cuộc thì có cái đúng có cái sai, thật khó mà luận định. 
Nhưng hai phái Nho, Mặc đều tôn sùng Nghiêu và Thuấn,. những 
gì mà họ nói ra cũng không giống nhau, suy cho cùng thì cái thật 
cái giả cũng khó mà luận định. Nho gia tôn sùng Chu Công; nhà 
Án, nhà Chu cách đó đã bảy trăm nàầm, Mặc gia tôn sùng Hạ Vũ 
Vương; thế nhưng nhà Hạ, Ngu cách đó đã hơn hai ngàn năm. 
Phải, trái, thật, giả đã rất khó mà chứng thực được. Hoc thuyết 
(đạo) của Nghiêu, Thuấn có sớm hơn nứa thì càng không có cách 


(1) Thời Nghiêu, Thuấn cách thời Hàn Phi Tử không tớ ba ngàn năm, ở đây là con số ước 
lượng. 
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gì mà thẩm tra, kết luận. Bởi vậy ông cho rằng không thể chứng 
nghiệm và khẳng định, mà dựa vào sự lưu truyền từ người này 
qua người khác, từ nơi này qua nơi khác mà nói rằng : “không 
ngu thì cũng bịa đặt”. 

Tỉnh thần chứng minh bằng thực tế có liên quan đến các 
Pháp gia đối mặt với hiện thực, cũng có liên quan đến những luận 
đoán khách quan của các Pháp gia khi nói về hoàn cảnh lúc đó. 
Bởi vậy, để có được sự tùy cơ ứng biến với thời đại và thực lực 
đầy đủ, thì không nên dùng tới học thuyết Nho, Mặc, mà nên bàn 
tới “luận thế chỉ bị" một cách thiết thực. 


Nhưng tỉnh thần của Khổng Tử, Mặc Tử, chưa hề chịu ảnh 
hưởng bởi việc bị Hàn Phi Tứ chỉ trích là “học thuyết ngu dốt và 
bịa đặt”. Sự tích về Nghiêu, Thuấn cứ được truyền từ đời này 
sang đời khác, tất nhiên nó đã có được thêm phần nhuận sắc; hai 
phái Nho, Mặc đã lý tướng hóa nó, lấy đó làm thần tượng đế noi 
theo, nhưng như thế cúng chưa đủ, bởi vì việc lý tưởng hóa 
Nghiêu, Thuấn chính là nói tới tỉnh thần Nho, Mặc. Cúng bởi sự 
vĩ đại cua học thuyết Nho, Mặc, chúng ta nghiên cứu học thuật 
thời tiên Tần tất phải phê phán nhận định phải trái một cách 
khách quan, có vậy mới không làm lẫn lộn lý lẽ mọi chuyện. 

8. Ôn định cường thịnh là vốn liếng để làm vua | 

Các vị vua chúa đời nay nói chung thường vẫn thích nghe 
nhứng lời nói dễ nghe khi bàn luận, mà chẳng cần tới sự xác đáng 
thiết thực. Họ cũng thích những tiếng tăm hão huyền trong hành 
sự mà chẳng cần tới hiệu quả thực tế. Vì vậy muôn dân trong 
thiên hạ khi nói năng trao đổi đều mong sao ăn nói cho dễ nghe 
chứ không cần sát hợp thực dụng. Bởi vậy người viện dẫn tiên 
vương, nói chuyện nhân nghĩa đầy cả triều đình, chính trị khó 
tránh khỏi hỗn loạn. Việc lập thân bành sự đều đua nhau coi 
trọng sự thanh cao, chẳng kế gì việc đó chẳng mang lại hiệu quả 
gì cho đất nước. Cho nên những người tài trí mưu lược lui về ở ấn 


.134.95 dạwnloaded 74742.pdfí at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phi Tử — Tộp Đại Thành. Sự phát triên của tư tướng Pháp Gia 


chốn thâm sơn cùng cốc, từ bỏ mọi bổng lộc tước vị. Vậy mà binh 
lực quốc gia vẫn khó tránh khỏi suy yếu. Tại sao lại như vậy ? 
Chính là vì : những thứ mà dân chúng ca ngợi, những thứ mà 
vua đãi ngộ trọng dụng đều là những học thuyết làm cho đất nước 
hỗn loạn. 


Ngày nay mọi người dân trong nước đều bàn luận về chính 
trị, nhà nào cũng có sắn những bộ luật của Quản Trọng, Thương 
Ưổng, nhưng đất nước ngày càng bị bần cùng, đó là tại những 
người bàn suông về việc cày cấy thì nhiều mà người thực sự cầm 
cuốc vun trồng thì lại ít. Dân trong nước đều bàn luận về binh 
pháp, nhà nào cúng có sắn những bộ binh thư của Tôn Vũ, Ngô 
Khởi, nhưng binh lực của đất nước ngày càng yếu kém, đó là tại 
người bàn suông về đánh trận thì đông mà người thực sự mặc 
giáp ra trận đánh giặc thì quá ít ỏi. Cho nên bậc vua chúa anh 
mình phải bổ nhiệm công việc theo thực lực của họ, không thể 
nghe theo những lời nói suông của họ, động viên khen thưởng 
thành tích làm việc của họ, kiên quyết ngăn cấm những lời nói và 
việc làm vô tích sự. Có vậy người dân sẽ mang hết tâm trí sức 
lực, không tiếc hy sinh đế cùng vua Ìo việc chưng. 


Cày cấy trồng trọt là công việc rất vất vả tốn sức, nhưng 
người dân vẫn làm, bởi họ muốn sau này có thể vì thế mà làm 
giàu, đánh trận là công việc rất nguy hiểm, nhưng người dân vẫn 
chấp nhận, bởi họ muốn sau này có thể vì thế mà vinh hiển phú 
quí. Cứ như những người nghiên cứu học thuật, tập tành ăn nói 
họ chẳng nếm mùi khổ cực của công việc đồng áng nhưng vẫn 
được hưởng sự giàu có, chẳng hề trải qua nÏững nguy hiểm của 
chiến trận nhưng vẫn được sự tôn vinh vinh hiên phú quí. Vậy 
thì ai mà chẳng muốn làm ? Bởi vậy mà có hàng trăm người làm 
công việc trí óc, thì chỉ có một người chịu dùng sức lực. Người 
làm việc trí óc nhiều thì pháp chế sẽ bại hoại; người dùng sức lực 
ít thì đất nước sẽ bị bần cùng, đó chính thực là nguyên nhân làm 
cho xã hội hỗn loạn. 
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Cho nên một nước có bậc vua chúa anh minh cai quản, 
không cần tới những sách cổ như Thi, Thư, mà phải lấy pháp 
luật làm tài liệu giảng dạy, khỏi cần tới lời nói của tiên vương để 
lại, mà phái sử dụng quan lại làm thầy; không nên cho rằng 
những kiếm khách vi phạm pháp luật, khoe tài là những người 
dũng mãnh eamm đam eá thẻ thụ nạp, mà phải coi giết giặc mới là 
dũng cam. Mọi người dân trong nước có điều gì bàn bạc thì nhất 
định phải tuân theo những qui định của pháp luật, làm việc gì 
nhất định phải làm sao cho phù hợp với công dụng, nhứng người 
có can đảm đều tình nguyện xin góp sức tham gia quân đội. Có 
như vậy thì khi thái bình vô sự đất nước sẽ giàu có, một khi có 
chiến tranh thì binh lực sẽ cường thịnh. Đó chính là (cái) vốn 
liếng để xưng vương với thiên hạ của bậc vương giả. Đã có đủ điều 
kiện để xưng vương, mà lại khéo giải quyết những mối hiềm khích 
mà kê thù có thể lợi dụng, thì việc lập nên những công tích vượt 
cả Ngũ đế, sánh với Tam Vương '!” chắc chắn rhải từ những 
phương pháp đó mà có. 

Giải thích : 


Mọi người đều biết Hàn Phi Tử đã từng công kích học 
thuyết Nho gia, bởi thế mà qua nhiều thời đại đã +ó không ít độc 
giả viết bài phê phán bài bác Hàn Phi Tử. Thế uhưng việc Hàn 
Phi Tử chống lại cách viện dẫn tiên vương chỉ xuất phát từ cách 
suy nghĩ lạnh lùng và khách quan, ông không hề phú định những 
thành tích chính trị đã có của Ngũ đế, Tam Vương. Cho nên ông 
khẳng định việc làm theo lý luận của mình, có thể chuẩn bị đủ 
điều kiện để xưng vương, nếu vận dụng khón khéo thì thậm chí 
có thể lập nên thành tựu chính trị còn huy hoàng hơn cả của Ngũ 
đế, Tam vương. 


Đoạn viết này trong thiên “Ngũ đố”, nằm trong phần đầu có 
nội dung phê bình “Ngũ đế” (năm loại sâu mọt) kiểu như “tung 


(1) "Tam Vương” ở đây chỉ Đại Vũ (nhà Hạ); Thành Thang (nha Thường); Văn Vương {nhà Chưỳ. 
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hoành gia”, có thế coi đây là kết luận nhỏ của cả bài. Dựa vào 
quan điểm công dụng, ông chống lại nhà Nho, cho rằng họ chẳng 
giúp được gì cho sự ổn định chính trị. Kỹ xảo “bài tỷ đối ngẫu” 
được vận dụng rất thành công. Thực ra ý nghĩa tổng hợp khái 
quát của toàn bài sẽ là : Phàm là những lời nói và hành động 
không thực dụng đều chẳng giúp ích gì cho sự ốn định trị cường 
đất nước; đã không mang lại lợi ích thì không phải là công dân Ìí 
tưởng. 


Nếu quan sát từ góc độ lạc quan hơn, Hàn Phi Tử thấy rằng 
lý luận của Pháp gia đã có những ảnh hưởng thực tế, nhưng mọi 
người lại chỉ bàn lí luận suông, không chịu đưa ra thực hiện. Ở 
đây lại phải trông cậy vào các vua chúa, phải triệt để lấy “công 
dụng” làm tiêu chuẩn đánh giá việc khen thưởng hay ngăn cấm. 
Vua chúa cần hiểu được bản tính cơn người là lo lợi cho riêng 
mình, cần phải cho nhứng người có công cày-cấy và đánh giặc có 
được nhứng lợi ích thỏa đáng, cũng không nên trọng đãi các nhà 
nho, để tránh cho việc gián tiếp thúc đẩy người dân trốn tránh 
những công việc vất vả nguy hiểm là cày cấy và đánh giặc, rồi 
tranh nhau đi học học thuyết Nho gia. Công việc đồng áng có thể 
làm cho đất nước giàu mạnh, còn học thuật thường bị các nhà 
nho đem ra nghị luận về pháp chế. Nói về tính bức thiết của pháp 
luật nghiêm minh với sự ốn định phú cường của đất nước, Hàn 
Phi Tử đã có đủ lý do để phản đối việc trọng đãi nhà Nho và học 
thuyết mà họ giảng dạy học tập. Ông chủ trương cứ để cho các 
quan lại dạy bảo người dân làm quen với pháp luật là đủ; giống 
như Thương Ưởng, ông chủ trương động viên dân hăng hái chiến 
đấu vì sự nghiệp chung, nghiêm cấm đấu đá lẫn nhau. Với sự dẫn 
dắt của nguyên tắc cao nhất về pháp luật, toàn dân tập trung tâm 
trí sức lực, mọi nỗ lực đều hợp với công dụng thực tế của đất 
nước, nếu thế có lẽ nào lại không ổn định cường thịnh ? Đó đích 
thực là điều kiện của bậc vương bá. 
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HAI : CHỦ TRƯƠNG PHÁP TRỊ 
CỦA HÀN PHI TỬ 


1— LUẬT PHÁP CÔNG MINH SẼ LOẠI BỎ ĐƯỢC TƯ LỢI 


Tác dụng của luật pháp được thể hiện trên nguyên tắc công 
bằng, xử lý nhứng chuyện rắc rối giữa người với người phải theo 
tiêu chuấn khách quan, để giữ gìn trật tự xã hội. Cơn người ta 
khó tránh khỏi tự tư tự lợi, pháp luật lại là những khuôn phép 
mực thước mà mọi người có thể nơi theo. Bậc vua chúa anh mình 
phải bồi dưỡng cho thần dân quan niệm lo cho lợi ích chung trước 
đã rồi sau hãy lo cho lợi ích riêng, có tỉnh thần tôn trọng pháp 
luật, yêu quí tập thể, như thế mới có thể thu được hiệu quả của 
pháp trị. 

1. Xác định rõ ranh giới giữa công và tư 

Đạo lý trị quốc của các vua chúa thông minh tài giỏi là phải 
xác định rõ ranh giới giữa công và tư, qui định rõ pháp chế, loại 
bô chuyện ân nghĩa cá nhân. Vua chúa có mệnh lệnh, nhất định 
đòi hỏi dân phải thi hành; có điều cấm nhất định phải đòi hỏi 
thần dân ngừng lại không được làm nứa, đó là nhứng điều khoản 
qui định của quốc gia được thí hành công khai do vua chúa đề ra. 
Phải làm những việc phù hợp với lợi ích riêng tư của cá nhân, nói 
điều tín nghĩa hẹp hời vớt bạn bè, không được động viên khích lệ 
bởi những ban thưởng của vua, không biết ngăn ngừa bởi những 
trừng phạt của vua, đó là những tín điều riêng tư của bề tôi. 
Những tín điều mang tính cá nhân riêng tư đó mà được lan 
truyền ra thì sẽ gây hỗn loạn. Những điều khoản của quốc gia mà 
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được thực thi rộng rãi thì sẽ ổn định. Cho nên giửa công và tư 
nhất định phải có ranh giới. Bề tôi có lòng tư lợi riêng nhưng 
cúng biết thực hiện những điều khoản qưi định của đất nước, cơi 
trọng việc tu thân (sửa mình) có hành vi đàng hoàng chính trực, 
làm quan mà không thiên vị, đó chính là thực tế thần dân đã 
thực thi những điều khoản qui định của quốc gia. Chạy theo 
những ham muốn riêng của cá nhân, có những hành vi bỉ ổi để 
cho mình được an toàn, gia đình được lợi, đó là bụng dạ tư lợi của 
thần dân, Có được bậc vua chúa tài giỏi sáng suốt ngồi trên ngai 
vàng thì bầy tôi sẽ từ bỏ lòng dạ tư lợi đó, để thực hiện những 
điều khoản qui định của đất nước. Nếu vua chúa hôn mê dâm loạn 
mà ngồi trên ngai vàng thì bầy tôi sẽ bất chấp những qui định 
của nhà nước, làm việc theo lòng dạ tư lợi. 

Cho nên lòng dạ của qưần thần và vua chúa không giống 
nhau, vua chúa tìm cách nuôi dưỡng bề tôi, bề tôi tìm cách tôn 
thờ vua chúa, mối quan hệ qua lại giửa vua và tôi hoàn toàn là sự 
tính toán hơn thiệt. Cái gì có hại cho mình nhưng có lợi cho đất 
nước thì bề tôi không chịu làm, cái hại cho đất nước 'Ù nhưng có 
lợi cho bề tôi thì vua chúa không chịu làm. Cứ lấy tình hình của 
bề tôi ra mà nói đã có hại cho thân mình thì chẳng có lợi gì. Cứ 
lấy tình hình của vua chúa ra mà nói đã làm hại đất nước thì 
không thế yêu quí bề tôi. Mối quan hệ giữa vua và tôi là đối xử 
qua lại với nhau bằng sự tính toán. Cơn người có lòng dạ tư lợi, 
đến lúc giáp mặt với tai họa khó khăn thì lại không biết tiếc hy 
sinh, dốc hết tâm trí sức lực, như vậy hoàn toàn do sự ràng buộc 
kìm chế của pháp lệnh. Cho nên các tiên vương '“” cần phải định 
rõ ban thưởng để khuyến khích động viên, định rõ hình phạt 


(1) "Hại quốc" trong bản cũ ghi là "phú quốc”, ý nghĩa của câu văn không thể liên tục, ở đây 
cải chính theo Vương Tiên Thuận. ' 

(2) "Tiên Vương" từ này xuất hiện nhiều lần trong thiên "Sứ ià" mâu thun với việc Hàn Phi Tử 
chống lại sự “viện dẫn tiên vương”. Nhưng nội dung mà thiên "sức tà” này luôn nêu cao lại 
hoàn toàn là tự tưởng Pháp gia, chẳng hạn như sửa "Tiên vương” thành “minh quân”, như 
vậy không có gì phải nghỉ ngờ nữa. 
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nghiêm minh để răn đe. Nếu ban thưởng và hình phạt mà chính 
xác rõ ràng thì dân sẽ dốc lòng dốc sức, không quản ngại hy sinh; 
làm được như vậy thì binh lực sẽ cường thịnh, vua được tôn vinh. 
Còn nếu như hình phạt và ban thưởng không rõ ràng thì người 
dân không có công lao gì cũng cầu mong được lợi, khi phạm tội 
cũng mong được tha tội, như vậy binh lực của đất nước sẽ yếu 
kém, vua chúa cũng ở vào vị thế thấp kém, bị áp bức và lăng 
nhục. Cho nên có thể nói rằng công và tư phải được phân chía 
cho rõ ràng; pháp luật và những điều cấm phải được nghiên cứu 
xem xét kỹ càng trước khi ban hành. 

(Sức tà) ® 

Giải thích : 


Hàn Phi Tứ cho rằng bản tính cơn người là mưu lợi cho 
riêng mình, bề tôi có lòng dạ tư lợi nhưng nếu khéo biết vận 
dụng pháp chế rõ ràng chính xác để tăng cường kìm chế ràng 
buộc thì hộ cũng biết chấp hành nhứng qui định của đất nước. Vì 
lợi ích của công chúng mà kèm chế được nhứng ham muốn riêng 
của cá nhân, hoàn toàn trông vào các vua chúa có biết áp dụng 
thưởng phạt cho khéo léo để đạt được hiệu quả động viên khen 
thưởng và ngăn cấm hay không. Điều đó còn có thể ảnh hưởng tới 
sự yếu mạnh của đất nước cũng như sự tôn trọng hay hạ thấp địa 
vị của vua chúa nữa. 

5. Tôn trọng công pháp có thể làm cho đất nước giàu 
mạnh 

Không có nước nào cường thịnh mãi mãi được, cũng không 
có nước nào cứ yếu kém mãi mãi. Quan lại chấp pháp mà kiên 
cường, không bẻ cong pháp luật để theo lợi riêng thì đất nước sẽ 
cường thịnh; còn nếu quan lại chấp pháp mà nhu nhược, bẻ cong 


(1) "Sứ tà” là thiên thứ 19 trong Hàn Phi Tử. "Sức" tức là trang điểm, sửa soạn; nội dung 
chính của thiên này là muốn nhấn mạnh rằng vưa chúa cần phải xắc định rc pháp luật và 
cẩm lệnh để chấn chỉnh những hành vi gian tà vi phạm pháp luật của bầy tôi, 
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pháp luật để chạy theo lợi riêng thì đất nước sẽ yếu kém. 

Trong thời đại hiện nay biết gạt bỏ tính toán riêng làm việc 
theo công pháp thì nhân dân được yên vui, đất nước được thái 
bình; biết gạt bỏ những hành vi thiên vị, tôn trọng công pháp thì 
binh lực cường thịnh, quân thù sẽ yếu đi, Vua chúa cai quản quần 
thần, nếu biết tôn trọng pháp luật để xem xét chuyện được mất 
thì bề tôi cũng quyết không lừa gạt vua bằng những phương pháp 
gian manh qui quyệt giả tạo. Vua chúa nghe ngóng xem xét những 
việc ở xa thì có thể có được tiêu chuẩn cân nhắc đánh giá chắc 
chắn để xem xét lại cái được cái mất, nếu vậy thì bề tôi không thể 
nào lừa gạt vua bằng những thủ đoạn lừa dối. . 


Nếu vua chỉ dựa vào lưu danh (danh tiếng hão huyền) mà 
nhận định là có tài năng rồi tiến đụng thì bề tôi đều sẽ xa lánh 
vua, ngấm ngầm kéo bè kéo cánh mưu lợi riêng. Cờn nếu như vua 
dựa vào bè cánh và sự tiến dẫn thì sẽ tuyển chọn và đề bạt những 
người làm quan cho mình, thế thì nhân dân sẽ tìm cách ngơi lên, 
dựa dẫm lẫn nhau chứ không biết tôn trọng và thi hành pháp 
luật. Cho nên quan lại được bổ nhiệm không phải là những người 
có tài năng thực thụ thì đất nước nhất định bị hỗn loạn. Dựa vào 
những lời tán dương ca tụng mà ban thưởng, dựa vào nhứng lời 
nói xấu mà xử phạt, nếu vậy những kẻ ưa thích ban thưởng, ghét 
xử phạt đều bất chấp công pháp fÙ sẽ dùng đủ mọi phương thuật 
để mưu đồ cho lợi ích riêng, cùng nhau kéo bè kéo cánh mưu lợi 
riêng, che giấu cho nhau, lừa gạt che dấu cả vua. 

Một nước nằm trơng qui đạo chính trị thì chắc chắn nhân 
dân sẽ tôn trọng pháp luật nhà nước, không dùng tới những 
phương thuật của riêng mình, một đạ một lòng, chỉ mơng chờ 
được vua chúa bổ nhiệm sai khiến. (Hữu độ) lối 


(1) Nguyên văn là "thích công pháp”, chữ "pháp" vốn là chữ “hành”, cài chính theo Vưỡng 
Tiên Thuận. ị 

(2) "Hữu độ” là thiên thứ 6 trong Hền Phi Từ nội dưng chính nhằm nhấn mạnh việc trị quốc 
bằng pháp luật. “Đệ” ïa pháp luật, pháu thuật 
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Giải thích - 


Bốn đoạn văn ở đây vốn không liên tục, vì phần lập ý không 
liền nhau, để tiện cho bạn đọc ở đây có ý gom lại để cùng thưởng 
thức. Bộ luật công bằng mà dân chúng cùng tôn trọng, nếu có 
mâu thuẫn với những phương thuật mưu lợi riêng thì nên lấy 
phương pháp làm tiền đề chính. Vua chúa khảo sát sự trưng 
thành hay gian trá, sự giỏi giang hay hư hông của bề tôi bằng 
pháp luật thì có tiêu chuẩn phải tuân theo, không bị ảnh hưởng 
bởi dư luận khen chê, cũng có thể ngăn chặn triệt để những tệ 
đoan trong đó bề tôi câu kết bè phái dựa dẫm vào nhau; đưa chính 
trị đi vào quí đạo chính thống, làm cho đất nướfc ổn định cường 
thịnh. 


-8. Pháp lệnh có thể uốn nắn nhứng hành vỉ lệch lạc 
vi phạm pháp luật. 

Đất nước định ra pháp lệnh thì phải dùng nó để loại trừ 
những cái bất hợp pháp và lòng tư lợi; pháp lệnh được thi -hành 
rộng rãi khắp nơi, mọi hành vi lệch lạc đều bị tiêu trừ. Chính tâm 
lý thiên vị lệch lạc là nhân tố gây nhiễu loạn pháp chế. Nhưng 
nhứng người có học lại có tâm tư riêng, coi trọng học thuật của cá 
nhân, sống ở chốn hang động hoặc gối đất nằm sương hoặc mượn 
cớ để ở ẩn, biết suy xét sâu xa, nếu nghiêm trọng thì họ cũng sẽ 
quở trách nhứng chính sách hiện hành, mà nhẹ nhàng thì cũng 
đầu độc hay mê hoặc dân chúng. Vua chúa không tăng cường 
ngăn cấm mà lại suy tôn họ bằng những danh hiệu cao quí, chăm 
lo cho họ bằng lợi ích thực tế, làm như vậy chẳng khác nào làm 
cho kẻ không có công lao thành tích gì mà vẫn được vinh hiển 
phú quí, kẻ chẳng phải chịu cực khổ vất vả mà vẫn giàu có. Như 
vậy thì người có học vốn mang sắn tâm tư, họ coi trọng học thuật 
cá nhân, làm sao không suy nghĩ sâu xa, gắng sức để làm những 
việc ranh ma quỉ quái, phi báng pháp lệnh để có được sự khác đời 
khác người. Phàm những kẻ quấy rối vua chúa, đi ngược lại thế 
tục ấều là những người coi trọng học thuật cá nhân. Cho nên tác 
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phẩm “bản ngôn” của Pháp gia có viết rằng : “Làm việc theo lòng 
tự lợi thì hỗn loạn, làm việc theo công pháp thì ổn định”. Các bậc 
vua chúa ngồi trên ngai vàng nếu không nắm được phương thuật 
để trị quốc thì những người thông minh sẽ dám nói ra nhứng lời 
lẽ trái pháp luật, người hiền đức sẽ đám mang trong lòng ý niệm 
trái với pháp luật. Vua có nhứng ân huệ bất hợp pháp thì bề tôi 
cũng có những ham muốn bất hợp pháp. Những người có tiếng 
tăm là tài giỏi đức độ thì lập thuyết giảng học, họ vẫn thường chê- 
bai pháp lệnh của nhà nước. Vua chúa không biết ngăn cấm mà 
lại suy tôn họ, điều đó chẳng khác nào bảo người dân chẳng cần 
nghe theo mệnh lệnh của nhà vua, chẳng cần tôn trọng pháp luật 
nhà nước. Nếu đúng như vậy thì những người được coi là “hiền 
giả” với tiếng tăm lẫy lừng lại không hề phục vụ đất nước; những 
kẻ gian không tôn trọng pháp luật vẫn cứ được giàu có nhờ ban 
thưởng. Bởi vậy các vị vua chúa ngồi trên ngai vàng sẽ chẳng có 
cách gì khống chế _ lời nói và việc làm bất hợp pháp của họ 
nữa. (Ngụy sử) tÌ 


Giải thích - 


Trơng bài viết tác giả vẫn dùng hai chứ “pháp”, “tư” để lập 
luận so sánh. “Tư” dùng để chỉ nhứng lời nói hành vi lệch lạc 
nằm ngoài phạm vi pháp luật, không phù hợp với lợi ích chung 
của đất nước. Nội dung chính của nó là “Làm việc mà chạy theo 
lòng dạ tư lợi thì sẽ (hỗn) loạn, giải quyết công việc theo công 
pháp thì sẽ ổn định”. đừ quan điểm về “công pháp” ông cũng phê 
bình cả phái cao đạo '? của Đạo gia được cơi là “hiền”, “trí” và 
các nho sinh lập thuyết giảng học thời đó; gián tiếp kêu gọi phải 
bồi dưỡng những công dân M tưởng biết “nghe theo bề trên, tôn 
trọng pháp luật”. 


{1} "Ngụy sử" là thiên thứ 48 trong Hàn Phi Tử. “Ngụy” có nghĩa là “trái ngược, tưởng phản". 
Nội dung chính của thiên này là nói về những cái mà vua tôn sùng quí trọng, dân mong 
muến đều là những đạo lý đi ngược lại với việc trị q 


(2) "Phải cwo đạo" là phái được nhiều tiếng khen trong Đạo gia ('cao đạo" nghĩa đen là “bước 
cao"). 
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4: Thái tử cũng phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp 
luật 

Sở Trang Vương có việc liền khẩn cấp cho gọi thái tử. Pháp 
luật của nước Sở qui định rằng xe không được chạy tới Trĩ 
môn“, Khi thái tử vào cưng lại gặp ngay lúc trời mưa to, sân 
ngập đầy nước, thái tử liền dặn phải đánh xe tới Trĩ môn. Quan 
Đình Lý '? canh giữ ở đó liền ra cản lại, nói rằng : “cho xe chạy 
tới Trĩ môn là bất hợp pháp !” rồi vung rơi quất ngựa, quan Đình 
Lý giơ cây trường thương đâm ngựa, chặt đứt đoạn gỗ cong ở đầu 
xe, giết luôn cả người đánh xe. 


Thái tử tức lắm, liền vào cung khóc và tố cáo với quốc vương 
rằng : “Phụ vương phải nhất định giết chết viên Đình lý kia, rửa 
cho con nỗi hờn này !?. Sở Vương ưng dung thong thả nói : “Viên 
Đình lý này đã chẳng nể mặt ông vua già như ta để thi hành 
pháp luật của nhà nước lại còn tha cho thái tử; hắn cũng chẳng 
phải nịnh bợ ông vua tương lai như con mà phụ thuộc vào cơn, đó 
thật là một người hiền tài ! Đó thật là một bề tôi giỏi biết tôn 
trọng pháp luật !”. Và rồi hạ lệnh thăng chức cho viên quan Đình 
Lý nọ lên hai cấp, rồi mở cửa hậu cung bắt thái tử đi ra theo lối 
đó, còn nhắc nhở thái tử rằng : “Về san chớ cơi thường pháp luật 
nhà nước mà tùy tiện vượt qua Trí môn nữa”. (Ngoại trừ thuyết 
hữu thượng). 


Giải thích : 


Câu chuyện này nhấn mạnh trật tự của nhà nước, phải lấy 
pháp luật bình đẳng khách quan làm chỗ dựa chung, không thể để 
chen lẫn tình cảm riêng tư, cho nên Thái tử phạm pháp, quan 
Đình Lí xử phạt theo pháp luật : chặt đức khúc gỗ cơng trước 
càng xe, giết người đánh xe. Sở Vương hiểu được tính chất tôn 


(1) Trí môn là cửa giữa ở phía nam của Cung đỉnh chư hầu, cửa kho ở bên ngoài, cửa ới lại ở 
bên trong, còn gọi tà “Trung khuyết” (Vọng lâu ở cửa chính giữa cưng). 

f2) "Đình lí” là người canh gác bảo vệ kiêm luôn việc giữ gìn pháp lệnh ở ngoại triều (nơi nghị 
ngơi dành cho các bề tôi vào yết kiến vus). 
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nghiêm của pháp luật nhà nước đã đặc cách thăng thưởng cho 
quan Đình lí, biểu thị quyết tâm thực thi pháp luật một cách 
quán triệt. Tương truyền rằng người nói tới trong mẩu truyện này 
là Sở Trang Vương, hèn chỉ mà ông có thể trở thành một trong 
những bá vương thời xuân thu. Đó là quan niệm đối với tính chất 
đột phá trong xã hội quí tộc thời cổ. 

5. Ngô Khởi đuổi vợ 


Ngô Khởi là danh tướng thời Chiến Quốc. Một hôm ông đưa 
ra cho vợ xem một dải lụa rồi báo : “Nàng dệt lại cho ta một dải 
lụa, phải đài, rộng như thế này”. Dải lụa đã dệt xong, Ngô Khởi 
đem dải lụa cũ ra so thấy dải lụa vợ dệt không vừa ý. Ngô "hỏi 
nói : “Ta bảo nàng dệt lụa, đã dặn ký phải như vầy, gi3 thấy 
chẳng vừa ý ta chút nào cả, tại sao vậy ?”. Vợ ông trả lời : “Vật 
liệu như nhau, nhưng thiếp đã bỏ thêm công sức thêu thêm 
đường biên cho nó đẹp”. Ngô Khởi nói : “Đó không phải là việc ta 
giao cho nàng làm” C, Rồi dặn vợ thu xếp hành trang, vắt dìi lụa 
đó lên người vợ, dẫn trả về nhà mẹ đẻ. Ông nhạc của Ngô Khởi 
đồi ông phải đón vợ về, ông không chịu, nói rằng : “Ở nhà con, 
nói một là một hai là hai, nhất định phải làm theo qui định” 
(Ngoại trừ thuyết hữu thượng). 

Giải thích - 


Thái độ đối xử với vợ của Ngô Khởi theo cách nhìn hiện đại 
mà xét thì quả thật là vô tình, không hiểu được lẽ đời. Nhưng ông 
là một nhà quân sự, cũng là một pháp gia, điều ông coi trọng là 
lệnh đã ban ra thì phải thi hành. Thời cổ lại là thời mà xã hội coi 
đàn ông là trưng tâm, người vợ tuy đã mang hết tâm sức ra để 
làm đẹp tấm lụa, trông rất có nghệ thuật, và nàng cũng rất yêu 
chồng, chẳng hiểu sao tâm tư của Ngô Khởi lại không như vậy ? 
Ong là người muốn quán triệt lý tưởng của mình bắt đầu từ việc 


{1) Nguyễn văn là “phí ngữ đã”, ở đây sửa lại thành “phi ngô ngôn đã” theo tác giả người Nhật 
la Thái Điền Phương. . 
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“tề gia”. Cách làm của vợ theo ông là không thể tha thứ được. Vì 
“luật pháp” mà không kể gì đến tình cảm riêng tư giữa vợ và 
chồng, đó cũng là điểm quan trọng mà mấu chuyện này muốn nói 
tới. 


II. THỦ PHÂN TÍCH VỀ THIÊN “ĐỊNH PHÁP” 


Thiên “định pháp” có lập ý đơn giản cô đọng dễ hiểu, sử 
dụng từ ngứ thận trọng rõ ràng; từ những mặt này có thể thấy 
dụng ý sâu xa của Hàn Phi Tử đối với định nghĩa và những sửa 
đổi bổ sung về bộ luật. Trong “Tiên Tần yếu tịch giải đề cập kỳ 
độc pháp” Lương Khải Siêu nhận định đây là thiên quan trọng 
nhất. Sau đây chúng ta sẽ thử xem đoạn văn ngắn sắc bén này, để 
một mặt tìm hiểu lý luận chủ yếu cùng coi trọng pháp và thuật 
mặt khác tìm hiểu tài viết văn của Hàn Phi tử thể hiện trong bút 
pháp tinh tế, kết cấu chặt chẽ. 

1. Định nghĩa về “Pháp "và “Thuật” 

Có người đặt ra câu hỏi : “Ngôn luận của hai phái Thân Bất 
Hại và Công Tôn Ưởng là. phái nào cần thiết hơn quan trọng hơn 
cho việc cai quản đất nước ?” Trả lời rằng : “Điều đó không thể 
lường tính đánh giá được. Một người không dược ăn mười ngày 
thì sẽ chết, mùa đông giá lạnh mà không mặc quần áo thì sẽ chết. 
cóng. Nếu muốn hỏi hai việc ăn và mặc cái nào quan trọng hơn 
đối với cơn người thì có thể nói rằng không thể thiếu thứ nào cả, 
đó đều là những điều kiện cần có để duy trì cuộc sống và sinh 
mạng cơn người Ngày nay Thân Bất Hại chủ trương “dụng 
thuật”, nhưng Công Tôn Ưởng lại chủ trương “Hành pháp”. Cái 
gọi là “Thuật” chính là trao quan chức theo tài năng của người đó 
đòi hỏi họ hoàn thành nhiệm vụ thực tế dựa vào danh vị của quan 


(1) Công Tôn Ưồng tứ là Thương Lồng, ông vốn là công tử con mẹ kế , nguêi nước Vệ, Do 
cùng họ với Vệ Hiầu nên gọi là Công Tôn Lỡng, còn có tên là Vệ Ường. Về sau ông sang 
Tân giúp Tần Hiếu Công biến pháp, được phong là Thương, hiệu là Thương Quân, còn gọi 
la Thương Lông. 
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chức. Nắm quyền sanh sát trong tay, đôn đốc nhắc nhở theo tài 
năng của quần thần, việc này phải do vua chúa quyết định. Cái 
gọi là “pháp” chính là pháp lệnh do quan phủ công bố một cách 
rõ ràng hình phạt nhất định phải được dân chúng ghi nhớ không 
được thay đổi. Việc khen thưởng phải dành cho những người 
nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật, việc trừng phạt phải dành cho 
những người vi phạm pháp lệnh, việc này phải do bề tôi tuân thủ. 
Vua chúa ngồi trên ngai vàng mà không có “Thuật” thì sẽ sinh ra 
tệ nạn; bề tôi ở bên dưới mà không có pháp thì sẽ sinh loạn. 
Trong hai thứ đó đều không thể thiếu thứ nào cả, đều là công cụ 
thống trị mà bậc đế vương cần phải có”. 
Giải thích - 


Thân Bất Hại và Thương Ưởng mỗi người đều có vai trò 
quan trọng của mình. Hàn Phi tử theo phái Pháp gia, nên ông 
chủ trương “Hành pháp, dụng thuật” hỗ trợ lẫn nhau. Từ định 
nghiã của thiên “Định pháp” mà xem xét thì “pháp” và “thuật” 
vốn là những từ đối lập nhau. “Pháp” là nhứng nguyên tắc công 
khai, những qui định mà thần dânphải tôn trọng; “thuật” là 
những quyền mưu bí mệt, là thứ chỉ có vua chúa dùng đến. Đối 
tượng của “pháp” là tất cả thần dân, còn “thuật” là thứ vua 
chuyên dùng để đối phó với bề tôi. 

2. Chỉ dùng “pháp” hoặc “thuật” đều không phải là 
lý tưởng 

Có người lại hỏi rằng : “Chỉ có “tnuật” mà không có “pháp”, 
hoặc chỉ có “pháp” mà không có “thuật” đều không thể được, tại 
_gao vậy ?”, 

Trả lời rằng : “Thân Bất Hại là phụ tá đại thần của Hàn 
Chiêu Hầu. Hàn là nước được tách ra từ nước Tấn, pháp luật vốn 
có của nước Tấn chưa bị bãi bỏ, pháp luật mới có của nước Hàn 
đã ra đời, pháp lệnh của các vua chúa đời trước còn chưa thu hồi, 
pháp lệnh của vua chúa đời sau đã được ban bố. Thân Bất Hại 
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chưa thể chỉnh đốn lại pháp luật, thống nhất lại làm một, thì 
nhứng việc gian tà đã tăng lên. Cho nên khi thần dân nước Hàn 
thấy pháp luật cũ và pháp luật. đời trước có lợi cho mình Hền theo 
pháp luật và pháp lệnh đó. Pháp luật cũ và mới thường xung đột, 
trái ngược nhau; pháp lệnh trước và sau cũng thường mâu thuẫn 
quay lưng lại với nhau. Vậy thì Thân Bất Hại tuy đã bỏ ra không 
biết bao nhiêu tâm trí sức lực để phụ tá Hàn Chiêu Hầu vận dụng 
thuật trị quốc, mà bọn gian thần (Ð vận có thể ngấm ngầm lợi 
dụng và làm bậy, biện hộ cho mình cách giải quyết gian dối bằng 
những lời lẽ hoa mỹ. Bởi vậy mà với nước Hàn lớn mạnh có cả 
muôn cỗ binh xa, trải qua 17 năm gắng công gắng sức nhưng vẫn 
không thể làm cho nước Hàn thành đạt trong nghiệp bá vương, đó 
là do vua khi còn sống tuy bên ngoài có áp dụng thuật trị quốc, 
nhưng trong quan phủ thì pháp lệnh lại không được tu chỉnh 
thường xuyên. 


“Khi Công Tôn Ưởng còn cai quản nước Tần đã đề ra biện 
pháp trong đó ai tố cáo kẻ gian sẽ được thưởng, ai vu cáo sẽ bị 
trừng phạt kề) lấy đó để nhắc nhở dân chúng phải khai báo đúng 
sự thật. Ông định ra chế độ cứ mười nhà höặc năm nhà liên kết 
bảo vệ lẫn nhau và giám sát lẫn nhau, có kế gian việc gian mà 
không kiểm tra khai báo thì bị xử phạt như nhau. Ông ban 
thưởng hậu hĩ mà vẫn giữ chữ tín và đáng tin cậy, hình phạt 
nặng mà vẫn phải được thi hành. Bởi vậy người dân nước Tần 
trong thời bình thì gắng hết sức làm lụng, dù mệt nhọc cực khổ 
vẫn không nghỉ ngơi; trong thời chiến thì đuổi đánh kẻ thù, 
chẳng quản gì nguy hiểm, không thoái lui, cho nên nước TẦn giàu 
có, binh lực mạnh. Nhưng vua chúa không có phương thuật biện 


(1) "Gian" trong Hàn Phi Từ dùng để chỉ những lời nói và việc lam bất hợp pháp. “Gian thần" 
dùng để chỉ bầy tôi không tôn trọng pháp luật làm những việc phạm pháp. 

(2) “Tọa" tà xử phạt theo tội danh, “phản tọa” là tội danh vụ cáo cho ngư khác gần cho ngư 
đi vụ cáo.`“Thiết cáo tọa nhỉ trách kỳ thực, liên thập ngũ nhỉ đồng tội" tà chính sách rất nổi 
tiếng của Thường Ưỡng. Nguyên văn của tiần Phi Từ được đối chiếu công phu tỉ mi, hầm ý 
lại rất phong phú xức tích. 
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minh những hành vi gian tà của bề tôi, nếu vậy thành quả của sự 
phú cường chỉ bị bề tôi lợi dụng để tranh giành quyền lợi mà thôi. 
Chờ đến lúc Hiếu Công và Thương quân chết, Huệ Vương lên nối 
ngôi f! tân pháp của Tần còn chưa bị bại hoại, Trương Nghị? 
liền lợi dừa thực lực giàu mạnh của nước Tần để mưu lợi riêng 
với hai nước Hàn, Ngụy. Sau khi Huệ Vương chết, Vũ Vương lên 
ngôi, Cam Mâu cũng đã lợi dụng sức mạnh của Tần để chiếm đoạt 
những mối lợi riêng ở Đông Chu. Sau khi Vũ Vương qua đời, 
Chiêu Nhương lên kế vị, Nhương hầu Ngụy Nhẫm vượt qua biên 
giới hai nước Hàn, Ngụy tiến về phía Đông đánh Tề, qua năm 
năm nước Tần chẳng thêm được một tấc đất còn ông ta thì thu 
được đất phong của Đài ấp. Ứng IHau Phạm Thư f° tiến đánh 
Hàn, qua tám năm cũng thu được đất phong ở Nhữứ Nam. Từ đó 
về sau, những đại thần chấp chính mà Tần tin dùng đều là những 
người như Ứng Hầu, Nhương Hầu cả. Bởi vậy thắng trận rồi thì 
nâng 'cao địa vị của các đại thân, mở rộng đất đai, phong ấp riêng 
của bề tôi cũng được xây dựng, đó là do vua không có phương 
cách riêng để khảo sát gian tà. Thương Quân tuy đã bô ra công 
sức gấp cả chục lần để tu chỉnh pháp luật của mình, nhưng quần 
thần vẫn lợi dụng nó để lo thu vén lợi ích cá nhân. Vì vậy dựa vào 
binh lực hùng hậu của nước Tần lớn mạnh trong suốt mấy chục 
năm nhưng vẫn không thể làm nên sự nghiệp của đế vương đó là 
do quan phủ tuy có nổ lực tu chỉnh pháp luật ° (4) nhưng vua tại vị 
lại không thể vận dụng được phương cách ấy. 


(1) Thương Quân tức là Thương Ưng, trong phần trước gi là Công Tên Lng, ở đây có Sự 
thay đổi cách gọi, cũng là một trong những kỹ xảo viết văn của cổ nhân. Sau khi Huệ 
Vương lên ngồi thì Thưởng Ưng mới bị giết, để cho tiện ở đây có nói tới cà tiếu Công, 
không nên hiểu sai ý nghĩa vì từ ngữ đã sử dựng. 

(8) Trương Nghi là ngưỡi nước Ngụy, lầm khanh tướng thời Tân Huệ Vương. ông đề xướng sách 
lược “liên hoành”, phân hóa sáu nước, làm cho sâu nước riêng rẽ đều tôn thừ nhà Tần. 

(3) Phạm Thư là người nước Ngụy, ông đã dùng mưu kế "viễn giao cận công” (giao thiệp với 
các nước ở xa, đánh các nước ở gần) để thuyết phục Tân Chiêu Vương, làm lễ tấn phong 
cho các khanh tướng, được phong là Ứng, xưng là Ứng Hầu. 

(4) “Pháp tuy cần sứ Vụ quan”, trong nguyên văn thì "tuy" viết là "bất", ở đây dựa theo Cố 
Quảng Kỳ có cài chính sự hiểu làm đó, 
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Giải thích - 


Hàn Chiêu Hầu dùng Thân Bất Hại trong suốt mười mấy 
năm, chư hầu không dám dòm ngó nước Hàn là do vua tôi nước 
Hàn có được thành tích về chính trị tốt nhất. Tan Hiếu Công 
dùng Thương Ưởng để biến pháp, đặt nền móng cho nước Tần 
giàu mạnh. Hàn Phi Tử đưa ra những ví dụ thực tế lịch sử là 
Thân Bất Hại và Thương Ưởng, nêu lên được nguyên nhân làm 
cho nước Hàn ổn định nhưng không làm nên nghiệp bá vương, 
nước Tần xưng bá nhưng không làm nên nghiệp đế vương, tất cả 
đều do không thể cùng một lúc sử dụng cả pháp và thuật. Tác 
phẩm của ông sâu sắc, luận cứ phơng phú, lý lẽ tỉ mỉ chu đáo, quy 
nạp có sức thuyết phục. 


3. Học thuyết của Thân Bất Hại và Thương Ưởng 
chưa thật hoàn thiện. 


Có người lại hỏi rằng : “Nếu vua sử dụng “thuật” cúa Thân 
Bất Hại các quan lại chấp hành “pháp” của Thương Quân thì làm 
như vậy có được không ? 

Đáp rằng : “Thuật” của Thân tử không phải tất cả đều hoàn 
thiện, “pháp” của Thương Quân cũng không thể coi là hoàn mỹ. 
Điều mà Thân Tử từng nói là “Xử lý sự vụ "cũng không thể vượt 
quá chức quyền của mình được. Những công việc nằm ngoài chức 
quyền của mình thì đù có biết rõ cũng không thể nói ra”. Điều đó 
có nghĩa là biết rõ người khác có tội lỗi mà không tố giác với vua 
để vua kiểm tra giám sát bằng nhãn quan của người trong nước, 
nên không thể nhìn rõ sự việc bằng họ được. Bề tôi ngày nay biết 
được việc gì cũng không dám nói, vậy thì vua còn biết nhờ cậy ai 
để làm tai mắt cho mình nữa ? 

Pháp lệnh của Thương Quân có ghỉ rõ “Chém được một đầu 
giặc thì ban thưởng tước vị thêm một cấp ( (kẻ muốn làm quan 


(1) Pháp luật nhà Tân có qui định : “Trâm nhất thủ giả, tước nhất cấp” về sau thành điển ‹ cố, và 
vì thế gọi đầu giặc đã bị chặt đít la “thủ cấp”. 


.134.95 downloaded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phi Tử — Tập Đại Thành. Sự phát triển của tư tưởng Pháp Gia 


thì thưởng cho chức quan được nhận lãnh bổng lộc năm mươi 
thạch. Chém được hai đầu giặc thì thưởng cho tước vị thêm hai 
cấp, nếu muốn làm quan thì thưởng cho chức quan được lãnh 
bổng lộc 100 thạch”. Sự thăng tiến chức quan và tước vị được 
phối hợp với công lao chém đầu giặc. Nếu có một pháp lệnh nói 
rằng “Người có công chém đầu giặc mà để cho họ đi làm thầy 
thuốc hoặc làn thợ thì căn nhà không thành, bệnh tật cúng 
không chứa trị được. Hai bàn tay thợ cần khéo léo nhanh nhẹn, 
có kỹ thuật về chuyên môn. Thầy thuốc cần biết bào chế thuốc 
thang, nay lại bắt các chiến sĩ có công chém đầu giặc đi làm việc 
đó, như vậy dâu có phù hợp với tài năng của họ. Giải quyết việc 
quan cần phải có trí mưu và tài năng chém đầu giặc cần có dũng 
khí và sức mạnh. Cho những người cậy có dũng khí và sức lực mà 
lập dược công lao đi giải quyết việc quan vốn đòi hỏi mưu trí và 
tài năng thì chẳng khác nào bắt những chiến sĩ lập được công 
bằng việc chém đầu giặc đi làm thầy thuốc và thợ thuyền. Cho 
nên có thể nói : “Học thuyết của hai ông Thân Bất Hại và 
Thương Ưỏng về hai mặt “pháp” và “thuật” đều không thật hoàn 
thiện”. 

Giải thích : 

Đoạn đầu đã bàn tới vấn đề cùng sử dụng “pháp” và 
“thuật”. Vậy nếu dung hợp cả “pháp'củúa Thương Ưởng và 
“thuật"Thân Bất Hại để áp dụng thì thật là lý tưởng. Hàn Phi Tử 
lấy đó để nói về lập thuyết của Thương Ưởng và Thân Bất Hại 
vẫn còn khuyết điểm cần được ông sửa chứa bổ sung. Do vậy có 
thể thấy rằng ông đã dung hợp được tư tưởng của các bậc hiền tài 
trước đó, bằng nhứng suy nghĩ kỹ lưỡng, có thêm nhận thức mới 
và vì vậy mà ông mới trở thành nhân vật quan trọng của Tập Đại 
Thành Pháp gia. Sự vĩ đại của ông cúng chính là ở đây. Một mặt 
có tác dụng bày tỏ không thể ngờ tới, mặt khác vẫn có tính chất 
thuyết phục trong biện luận của ông. 


Thân tử chú ý đến việc phân chia chính quyền coi nhẹ việc 
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khen thưởng, cáo gian, thế thì không thể vận dụng phương thuật 
vô vì một cách đầy đú được. Và một điều nữa không thể thực hiện 
được là : Bản thân ở trong chốn thâm cung mà lại có thể hiểu rõ 
hết mọi sự việc trong nước, pháp lệnh của Thương Ưởng có lầm 
lẫn sơ suất, chưa biết chú ý tới tài năng và tính cách có tương 
hợp với nhau được hay không. Để cho dễ hiểu, trước tiên Hàn Phi 
Tử đem chuyện dũng sĩ chém đầu giặc lập công ra ví với việc họ 
không làm được thầy thuốc và nghề thợ rồi sau đó đi vào vấn đề 
chính, thật tự nhiên, phân tích mổ xẻ thấu đáo. 


Nếu nhìn từ kết cấu toàn thiên, các câu trả lời có tầng thứ 
rõ ràng, kết. cấu chặt chẽ, lựa chọn tư liệu và bố cục đều rất khéo. 
Trước đây người Tây Hán khi viết chính luận thường mô phỏng 
bắt chước Hàn Phi Tử, thì ra bản thân nó có lý để tồn tại. 


HI. ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT 


Xã hội biến thiên, bản tính cơn người là mưu lợi riêng. Hàn 
Phi Tử nhận định rằng chỉ có pháp luật mới bảo vệ được trị an xã 
hội, mới loại bỏ được lòng tư lợi quá đáng của mọi người, pháp 
luật trở thành chuẩn mực cao nhất của việc trị quốc. Vậy định 
chế pháp luật có những nguyên tắc nào ? 

1. Pháp luật phải thành văn và được công bố 

Quản Tử nói : “Nói (chuyện) ở trong phòng thì tất cả mọi 
người ở trong phòng đều nghe thấy lời người nói; nói (chuyện) ở 
chốn miếu đường thì mọi người ở trong miếu đều nghe được lời 
người nói, Cứ thế mà làm thì có thể trở thành thánh vương của 
thiên hạ @ 

Hàn Phi Tứ bác bỏ điều đó và nói : “Điềumà Quản Trọng gọi 
là “nói chuyện trong phòng, trong miếu đường thì tất cả mọi 
người ở trong đó đều nghe thấy... “Ông cho rằng những lời mà 


(1) Lời cửa Quân Tử cùng thấy có trong thiên "Mục dân "của Quản Từ so với trích dẫn của Hàn 
Phi Tử chỉ la đại đồng tiểu dị. 
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nhân vật lãnh tụ này nói nhất định không chỉ là lời nói về ăn 
uống vui chơi đàm tiếu mà nhất. định phải là những chuyện liên 
quan đến đại sự. Cái quan trọng lớn lao của bậc làm vua chúa 
không phải là “pháp” thì phải là “thuật”. 


“Cái gọi là “pháp” là bộ luật thành văn được biên soạn in ấn 
cẩn thận, do quan phủ định ra, được công bố cho tất cả mọi người 
đều biết. Còn cái gọi là “thuật” là toàn bộ những biện pháp được 
giữ kín trong lòng vua được dùng để tham khảo dung hợp các sự 
việc, không để sai khiến bề tôi một cách kín đáo bí mật. Cho nên, 
tốt nhất là pháp luật phải càng rô ràng rành mạch càng tốt, dân 
chúng mới thi hành được. Còn “thuật” ư ? Đó là điều không thể 
hiển hiện ra được, để bề tôi nhìn trộm được, vua mới dễ dùng nó 
để sai khiến quần thần. Vì vậy bậc vua chúa tài giỏi anh minh khi 
nói về pháp lệnh thì ngay đến người dân thấp kém nhất cũng đều 
nghe ra, không chỉ có những người trong chốn miếu đường mà 
thôi. Nếu vua vận dụng phương thuật thì ngay cả các thê thiếp 
yêu quí nhât, hay các cận thần được súng ái hầu cận bên vua 
cũng không ai biết được, càng không thể để những người trong 
phòng nghe được, điều mà Quản Tử nói chẳng phải là những 
ngôn luận phù hợp với pháp thuật. 


(Nạn tam) 8Ð 


Giải thích - 


Đoạn viết này tương tự như đoạn một của thiên “định 
pháp”, nội dung nhằm định nghĩa về pháp thuật đồng thời so 
sánh những chỗ khác nhau của nó. Xét riêng về tư tưởng pháp trị 
thì pháp luật là thứ đã thành văn bản được công bố, bởi vậy nó 
phải được toàn dân đều bit, ngay cả người dân bình thường nhất 
cúng phải hiểu. Cho nên nói : pháp luật càng rõ ràng nối bật càng 
tốt. 


(1) Trong Hàn Phi TỪ có thiên "nạn", “nạn" có nghĩa là biện bác, chất vấn, ông chọn †Ừ những 
câu chuyện và lời nói trong truyền thuyết lịch sử lam đề tài để biện bác, nói về lý luận trị 
quốc va làm chính trị của Pháp gia. Vì thiên này dài, chia lam các thiên 1,2,3,4, mết thiên 
lại chia lam nhiều tiết. Bài này là tiết thứ tám trong thiên "nạn tam'"và cùng là thiên cuối 
cùng. 
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Thời cổ người ta lấy “lễ” đế ràng buộc giới quí tộc, sĩ đại 
phu; lấy hình phạt để đối phó với dân thường. Pháp luật mang 
sẵn tính giai cấp và tính cẩn mật, nó bao gồm luôn cả lễ và hình. 
Sau thời Xuân Thu, chế độ phong kiến lưng lay, pháp luật cũng 
có sự cải biên. Nước Tấn đúc vạc, Trịnh Tử Sản đúc hình thư, 
Đặng Tích thi hành “trúc hình”, Lý Khôi soạn ra pháp kinh, 
Thương Ưởng thì biến pháp, tất cá đều là những cách làm thuận 
theo thời thế, đột phá tính giai cấp và tính cẩn mật. Tập đại 
thành của Hàn Phi Tử vì vậy mà càng có thêm lý luận cụ thể. 

Cái gọi là “tội hình pháp định chủ nghĩa” cúng phải dựa vào 
pháp luật thành văn được công bố mới phán định được tội trạng 
và hình phạt phải chịu. Trong nguyên văn của “nạn tam” Quản 
Tử đã nhấn mạnh về sự thẳng thắn vô tư và cởi mở với mọi người 
của các chính trị gia; Hàn Phi Tử thì lại lấy đó để tán dương 
quan điểm pháp và thuật. Sự suy nghĩ quan sát của hai ông không 
thật tương đồng, đó chính là điều chúng ta cần biện mình. 


2. Pháp luật cần tường tận rõ ràng 


Sách vở nếu còn quá mơ hồ thiếu rõ ràng thì các đệ tử phải 
tìm tòi suy nghĩ về ý nghĩa của nó, qua đó mà xem xét đối chiếu. 
Pháp lệnh nếu còn quá sơ lược thì mọi người dân phải cùng nhau 
tranh luận ) mãi người góp thêm ngôn từ. Cho nên sách vở của 
thánh nhân nhất định phải có luận thuyết chính xác, rõ ràng. 
Pháp lệnh của bậc vua chúa anh minh nhất định phải nêu được 
các sự việc và dẫn chứng tiêu biểu một cách cụ thể, tỉ mỉ, bằng 
mọi suy nghĩ của các cá nhân mà tìm ra được điều hơn lẽ thiệt 
của sự việc, đó là công việc ngay cả người có hiểu biết cũng cảm 
thấy khó khăn. Dựa vào những dư luận và lời nói có trước đó để 
xem xét và răn đe về những biệu quả về sau, đó là công việc mà 
ngay đến cả kẻ ngu đần cũng cảm thấy dễ dàng. Bậc vua chúa anh 
minh nắm được những công việc mà người ngu đần cúng làm 


(1) Trong nguyên tác là "Pháp tính nhỉ dân tụng giản"(pháp luậ mà ngắn gọn). 
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được, không yêu cầu quá nghiêm khắc đối với những công việc mà 
ngay đến người tài trí cũng cảm thấy khó '?, cho nên vua chẳng 
cần phải bận tâm suy nghĩ, chẳng cần phải cực nhọc vất vả, mà 
đất nước vẫn được cai quản tốt. 

(Bát thuyết) 

Giải thích : 

Pháp lệnh đã thành văn và được công bố là để tránh chuyện 
ba phải, được chăng hay chớ trong đó mọi người dân lợi dụng kê 
hở của pháp luật mà dựa thế leo lên hoặc chỉ cầu mơng ở sự may 
mắn, làm mất đi ý nghĩa thực tế của pháp luật đã được đặt ra. Vì 
thế mà pháp luật cần phải tường tận rõ ràng. Mọi tình huống có 
liên quan, phải quyết đoán ra sao đều phải ghi rõ; các sự việc 
chứng cứ có liên quan đều phải liệt kê ra hết. Làm như vậy thì 
mọi người dân mới có chỗ để mà tuân theo, các quan lại nắm và 
thực thi pháp lệnh để ràng buộc dân chúng, giữ gìn trị an cũng 
sẽ dễ dàng hơn. 


3. Pháp lệnh cần phải thuận theo thời thế mà tùy cơ 
ứng biến 

Bản tính bầm sinh của mọi người là ghét sự cực khổ vất và 
mà thích sự an nhàn thoải mái, mà an nhàn thoải mái thì bỏ phí 
cơ nghiệp, cơ nghiệp bị bỏ phí thì đất nước sẽ không thể quản lý 
được, mà đã không thể quản lý được thì tất sinh loạn. Sự ban 
thưởng cũng như hình phạt không thể áp dụng cho mọi người 
dân thì chắc chắn sẽ đi đến chỗ tuyệt diệt, vô vọng. Cho nên 
muốn có hiệu qua cao nhưng khó phát huy sức mạnh, thì không 
thể nào trông đợi hiệu quá cao đó được. Muốn thực hiện tốt việc 
pháp trị nhưng lại gặp khó khăn trong việc thay đổi những điều 
khoản qui định thì dân nhất định sẽ loạn, không thế trông đợi 
vào việc quan ly tứy được Vì vậy cai quản dân chúng mà chẳng có 


(2) “Bất trách trí giả chỉ sở nạn”, trong đó "bẩttrong nguyên tác là "dĩ", ở đây cải chính lại do 
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qui tắc chắc chắn không thay đổi : chỉ có pháp luật mới là chuẩn 
mực ' cho công việc quản lý đất nước. Pháp lệnh phải có sự 
chuyển hóa sửa đổi theo diễn biến của thời đại, có vậy mới quản lý 
đất nước tốt được; biện pháp chính trị phải phù hợp với thời đại 
có vậy mới mang lại hiệu quả. Vì vậy, người dân thật thà chất 
phác chỉ cần bằng sự giáo hóa, danh dự, khen thưởng nhắc nhở 
và ngăn cấm là có thể cai quản được. Thói đời tôn sùng sự khôn 
ngoan xảo trá thì phải dùng hình phạt để ràng buộc răn đe, mọi 
người dân mới theo. Thời đại thay đối mà pháp lệnh đổi thay thì 
chắc chắn sinh loạn; kẻ khôn ngoan nhiều mưu mẹo quá đông t2 
mà cấm lệnh không sửa đổi thì chắc chắn sẽ bị suy yếu. Nên 
thánh nhân cai trị dân thì pháp lệnh đổi thay cùng với thời đại, 
mọi điều ngăn cấm cũng sẽ phải cải biến cùng với sự khôn ngoan 
lắm mưu nhiều kế của con người. 

(Tâm độ) '3 

Giải thích : 

Hàn Phi Tử chủ trương nhìn thẳng vào hiện thực, trực tiếp 
trù liệu những biện pháp chính trị thích hợp. Hoàn cảnh thời đại 
nếu có chuyển biến thì vấn đề cần giải quyết tất nhiên củng 
không giống nhau, biện pháp cần thi hành cũng cần phải sửa đối 
mới thích hợp và có hiệu quả được. Cho nên nói rằng : “Pháp vu 
thời chuyển tắc trị, trị vu thế nghi tắc hữu công”. 


Hàn Phi Tử cúng tin rằng hoàn cảnh xưa và nay không 
giống nhau, cố nhân thì chất phác, có thể cảm hóa được bằng 


(1) "Trị dân vô thường, duy pháp vì trị”, trong nguyên văn là "duy trị vi pháp", cải chính theo 
giải thích của Vương Tiên Thận. 

(2) "Năng chúng nhi cẩm bất biến giả tiêu”, trong nguyên văn "năng chúng tác" thành "năng 
trị chúng". Theo Vương Tiên Thận thì ông chủ trương bỏ bớt chữ "trị". ÝY nghĩa của chữ 

“năng” thì theo cách giải thích của Trân Kỳ Thu trong "trí xảo đa đoan" thì hớp lý hơn. 

(3) Thiên "tâm đỏ” la thiên thứ 54 trong Hàn Phi Tử. nó có nghĩa là qui tắc chuẩn mực của 
lòng dân, trong đó chủ trưởng để mọi người dân hiểu được pháp lệnh và mọi điều ngăn 
cấm một cách thực sự từ đáy lòng, đó mới là việc lam căn bản trong việc cai quản đã 
nước. 
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nhân nghĩa; đối với những người khôn ngoan quỷ quyệt thì phải 
ràng buộc họ bằng pháp lệnh nghiêm minh. “Danh giáo” và “hình 
phạt” ehính là biện pháp giứ gìn trị an áp dụng cho các đối tượng 
khác nhau. Nó vốn chẳng có gì gọi là cao thấp hay hay đở, chỉ 
đơn thuân là thấy nó có phù hợp hay không mà thô. - 

4. Pháp luật cần phải thống nhất và ổn định 

Thích dựa vào tài trí riêng của cá nhân để sửa đổi pháp chế, 
lấy tình cảm riêng tư của cá nhân mà làm đảo lộn lẽ công bằng, 
pháp lệnh và các điều khoản ngăn cấm mà cứ sửa đổi tùy tiện, 
thay đổi liên tục thì đó chính là dấu hiệu dẫn tới diệt vơng (vọng 
trưng) (1) 

Người làm thợ mà cứ thay đổi công việc luôn, một người 
làm công việc điều hành mà cứ nay thay mai đối không chừng thì 
chắc chắn không có hiệu quả. Công việc của một người mà mỗi 
ngày bớt làm đi nửa ngày thì mười ngày gơm lại dã mất đi năm 
ngày công. Công việc của một vạn người mà mỗi ngày bớt đi nửa 
ngày làm thì mười ngày gom lại đã mất đi năm vạn ngày công, 
Nói như vậy nếu thay đổi công việc liên tục, số người làm càng 
đông sẽ tổn thất càng lớn. 

Pháp lệnh đã thay đổi thì cái lợi cái hại của việc thưởng 
phạt cũng sẽ thay đổi theo, quan hệ giứa lợi và hại thay đổi thì 
người dân cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Cứ như thế thì sẽ khó 
tránh khỏi điều phải thay đối nghề nghiệp, cho nên cứ suy luận 
theo lý lẽ đó việc cưỡng bức sứ dụng sức dần, các công việc được 
giao cho mà cứ thay đối liên tục thì rất ít có hiệu quả; nhứng đồ 
vật quí được cất giữ mà cứ nay dời mai đổi thì rất dễ bị hư hao 
mất mát. Nấu nướng một con cá nhỏ mà cứ đảo qua lật lại thì sẽ 
làm mất vẻ đẹp của nó. Cai quản một đất nước rộng lớn mà cứ 


(1) Thiên "vọng trưng" là thiên thứ 15 trong Hàn Phi Từ. Trong thiên này có liệt kê 47 dấu hiệu 
biểu hiện dẫn tới sự mất nước, trong thiền miêu tà một trong những dấu hiệu đó. 
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nay thay mai đổi pháp lệnh thì dân chúng sẽ khổ vì nối không 
biết theo cái gì. Bởi vậy bậc vua chúa nấm được đạo lý thì tôn 
sùng sự hư tĩnh, coi trọng công việc của mình, không tùy tiện 
thay đổi pháp lệnh. Cho nên nói rằng : “Cai quân một nước lớn 
cũng giống như công việc nấu nướng chế biến một cơn cá nhỏ, 
phải thanh tịnh vô vị 

(Giải lão) 

Giải thích : 

Trong thiên “Định pháp”, Hàn Phi Tử đã cảm khái cho 
Thân Bất Hại vì không thể có được mệnh lệnh thống nhất, khiến 
bọn gian ¿hần có cơ hội lợi dụng những khe hở của luật pháp. 
Thiên “vọng trưng nhận định rằng pháp lệnh mà tùy tiện, thay 
đổi, sẽ còn cái hoạn nạn, khốn khó của nổi mất nước, ý nghĩa luôn 
xuyên suốt. 

Bàn tới pháp lệnh phải có sự sửa đổi cùng với hoàn cảnh 
thời đại, đó là nguyên tác lớn. Một khi đã sửa đổi việc lập pháp, 
thì sau khi thành văn bản và được công bố thì không thể vô cớ 
mà thay đổi luôn, bởi vì pháp lệnh là nguyên tắc chuẩn mực mà 
cả nước phải tuân theo, nó phai được thống nhất, ổn định, mọi 
người dân mới hiểu được, có thể tôn trọng thi hành và không có 
gì nghỉ vấn. Cho nên việc không thể tùy tiện thay đổi pháp lệnh 
nói tới ở đây không hề mâu thuấn với pháp lệnh hiện hành, nó 

. phải tuân theo thời thế mà có sự sửa đổi, và chính đó là sự khác 
nhau của các nội dung đã nêu ra. 


(1) Xem chương thứ 60 trong Lão Tử. 

(2) Thiên "giải lão'Íà thiên thứ 20 trong Hàn Phi Tử. là tác phẩm có sớm nhất giải thích về Lão 
Từ cồn lưu giữ được hiện nay, nhưng trong đó vẫn có một phần nhỏ nhận thức chủ quan 
của Hàn Phi Tử không th phù hợp với ý nghiã vốn có. Trong đoạn này ngoài nội dung 
"quí tĩnh" thì phần nói về pháp lệnh có chủ trướng không sửa đổi tùy tiện , đó luôn tà tư 
tưởng của Pháp gia. 
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Trong “giải lão” này có viện dấn lời của Lão Tứ để nêu cao 
đạo lý rằng không thể tùy ý Yhay đối, nó không hề dính dáng tới 
ý nghĩa mà Lão Tử đã nói bởi vì Lão Tử không hề nói tới pháp 
luật — điều mà ông thường xúc động nhiều và than thở, mà chỉ 
dừng ở sự hoàn thiện của lễ tiết, đó là điểm cần chú ý. 

5. Pháp luật cần phải dễ hiểu dễ thi hành 


Bậc vua chúa tài giỏi anh minh định ra sự ban thưởng đều 
là những việc mà với khả năng của mọi người dân đều có thể làm 
được, định ra hình phạt đều là những việc mà trong phạm vi 
năng lực của mọi người dân có thẻ tránh được. Cho nên người 
hiền tài được khuyên bảo sẽ nỗ lực làm hết trách nhiệm để được 
khen thưởng, tuyệt nhiên không có cái họa như Ngú Tứ Tư lập 
được công mà vẫn bị giết. Kẻ bất tài cố gắng tránh né bị xử phạt, 
ít phải tội, tuyệt nhiên không có sự đòi hỏi vô lý. Việc đó cũng 
giống như người mù không đến nỗi rơi xuống khe suối sâu ở nơi 
bình địa, kẻ ngu đần dốc lòng bảo vệ cái đạo lý thanh tịnh sẽ 
không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. 

Như vậy quần thần từ trên xuống dưới sẽ có thể ghỉ nhớ 
chuyện ơn nghĩa tận đáy lòng. 


Cổ nhân nói : “Cái tâm của mọi người rất khó hiểu, vui giận 
rất khó mà lường”. Cho nên lấy dấu hiệu để chỉ rõ sự phân biệt 
âm luật của lỗ tai, lấy pháp chế để dạy bảo tâm linh, định công 
luận tội. 

Có ông vua lại vứt bỏ ba phương pháp dễ thực hiện mà đi áp 
dụng cách đánh giá cảm tính đi đôi với những tình cảm vui bưồn 
giận hờn thất thường, như vậy khó mà hiểu hết những cái tốt xấu 
của bề tôi. Cứ theo cách đó mà làm thì ông vua ngồi trên ngai 
vàng luôn giận bề tôi không chịu nghe theo hiệu lệnh; còn bề tôi 
ở dưới luôn oán giận vua vui giận không chừng. Ông vua cai quản 
bầy tôi với lòng đầy oán giận thì thật là một việc nguy hiểm biết 
chừng nào ? 
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Dấu hiệu mà vị vua tài giỏi đặt ra có thế dễ thấy được, Cho 
nên Ước pháp của ông có thể ra đời; Giáo điều mà ông đặt ra dễ 
thấy dễ hiểu, nên lời nói của ông có tác dụng; pháp chế mà ông 
định ra dễ thực hiện được, nên hiệu lệnh thông suốt. Cá ba thứ 
được xác lập, người ở trên không có bụng riêng thì quần thần ở 
dưới có thể cai quản người dân theo pháp lệnh. Điều đó chẳng 
khác gì người đi bộ nhìn thấy cột mốc sẽ biết tiến lên hay lùi lại; 
người thợ mộc cứ theo đường chỉ mực đã nấy mà đục đẽo; người 
thợ may cứ may theo kiểu quần áo đã cắt. Làm như vậy thì vua ở 
trên ngai vàng không đến nỗi tự ý xử phạt theo ý riêng không 
theo pháp lệnh; quan nhỏ ở dưới làm việc theo pháp luật cũng 
không đến nỗi vì ngu dốt mà bị chết chém. Bậc hiền minh ngồi 
trên ngai vàng ít cáu giận, kẻ ở dưới tận trung lại ít phạm tội. 

Nếu vua chúa định ra pháp luật mà mọi người dân rất khó 
thực hiện được, lại xử phạt nặng thêm một cách không thương 
tiệc đối với người dân không đủ khả năng, bề tôi có sở trường 
không thể thi thố mà phải đi làm nhữngviệc mà mình không làm 
nổi, thì điều đó vô hình trung đã kết thành nguyên nhân của oán 
hận. Bề tôi cần cù chịu khó làm lụng, vua lại an ủi vỗ về thêm. Bề 
tôi buồn phiền thương tiếc, thì vua lại không thương tiếc, khi vui 
thì tán dương kẻ tiểu nhân, người hiền tài và kê bất tài đều được 
ban thưởng; khi giận dứ thì nguyền rủa vua, làm cho những người 
thanh liêm và kẻ phạm tội đều bị sỉ nhục như nhau, cho nên bề 
tôi sẽ có ý đồ phản bội vua (dụng nhân) 


Giải thích : 

Hàn Phi Tử chủ trương rằng thuận theo tính tình của con 
người để định ra việc thưởng phạt. Con người ta do có tâm lý tính 
toán cho riêng mình, muốn được ban thưởng mà tránh hình phạt, 
bởi vậy có thể dùng thưởng phạt để đạt được tác dụng khen 


(1) Thiên “Dụng nhắn” là thiên thứ 27 trong Hàn Phí Tử, nói về một số nguyên tắc về việc 
khéo dừzrg người của vua chúa 
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thưởng động viên và ngăn cấm, nhưng nó cần phải dễ hiểu và dễ 
thi hành, nếu không sẽ mất cả ý nghĩa : Hàn Phi Tử hiếu rằng 
giữa vua và tôi có mối xung đột giữa lợi và hại, cho nên ông chủ 
trương vua phải lấy tiêu chuẩn nhất định để dùng người thi hành 
công việc, việc lập pháp có thể chú ý đến bề tôi, nó phải dễ hiếu 
và dễ thực hiện, có thể khiến cho trên dưới có quan hệ hài hòa để 
đạt được mục đích là củng cố nền thống trị. Trước kia rất nhiều 
người cho rằng chính sách tàn bạo của Tần Thủy Hoàng là do học 
thuyết Pháp gia tạo thành, thực ra Hàn Phi Tử đã chủ truơng 
rằng lập pháp phải dễ hiểu dễ thì hành, không thể là chuyện hà 
khắc nữa. 


IV. THỰC THỊ PHÁP LUẬT 


1. Pháp luật là qui tắc chuẩn mực của mọi hành động 

Bậc vua chúa anh mình đòi hỏi ở quần thần của mình không 
thể đứng ngoài pháp lệnh,tùy ý tăng thêm tội theo ý riêng của cá 
nhân, không thể đứng ngoài pháp lệnh tùy ý miễn giảm tội dựa 
theo ý riêng của cá nhân... Mọi chuyện ban thưởng xử phạt đều 
phải làm theo pháp lệnh. Pháp lệnh nghiêm mình là để ngăn 
chặn tội lỗi và gạt bỏ tình riêng. Hình phạt nghiêm khắc là dùng 
để quán triệt pháp lệnh trừng phạt cảnh cáo kẻ dưới. Người thợ 
mộc khéo léo tuy chỉ bằng mắt mình mà có thể nhìn ước lượng 
được chuẩn mực cho thích hợp, thế nhưng ông ta vẫn cứ phải lấy 
thước để làm chuẩn.Người hiểu biết ở lớp trên tuy có thể hành sự 
hợp với qui định bằng trí tuệ nhạy bén của mình, nhưng họ vẫn 
cứ lấy phép tắc của tiên vương làm ví dụ để so sánh. Cho nên 
mực đã nấy, những đầu mẩu gì cong queo cũng phải đéo hoặc chặt 
bỏ. Thước thăng bằng đã ở đúng vị trí, những chỗ ghồ ghề nối lên 
thì phải gạt đi. Khi cân mà một bên đòn cân nhỏng lên, bên nào 
nặng thì phải giảm bớt để bù cho bên nhẹ. Khi dùng đấu để đong, 
bên nhiều thì phải chuyển sang bên ít. Bởi vậy dùng phép tắc để 
để cai trị đất nước chăng qua là công việc thấy gì hợp pháp thì 
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làm, không hợp thì không làm, tất. cả đều như vậy cả. 

Pháp lệnh quyết không thể vì quyền lực và trách nhiệm mà 
uốn cong pháp lệnh hoặc hùa theo, đường mực quyết không thể vì 
cây gỗ cong mà theo. Pháp lệnh được ban hành, người thông minh 
cũng không thể thêm thắt ngôn từ, người dũng cảm cũng không 
dám tranh luận. Xử phạt kẻ có tội dù là đại thần có chức có 
quyền cũng tránh sự biềm nghi. Ban tặng cho những người làm 
việc thì dù là người bình thường cũng không thể bỏ qua.Cho nên 
sửa chữa những lỗi làm của vua, truy cứu đến cùng những hành 
vi gian tà của bề tôi, chỉnh đốn cục diện hỗn loạn, giải quyết 
nhưng vấn đề tồn đọng, dư thì cắt bỏ, cái gì không đủ thì bổ sung 
thêm, thống nhất những qui tắc hành động của mọi người dân, 
không có gì tốt bằng pháp chế. 

Giải thích : 


Thước thợ, dây mực, thước thñng bằng, cân đều là loại khí 
cụ đo lường tiêu chuẩn, Hàn Phi Tứ lấy nó để ví với pháp luật trị 
quốc; chủ trương lấy nguyên tắc công bằng khách quan làm tiêu 
chuẩn cho cả nước tuân theo; mọi hành động đều có chỗ dựa, quan 
lại thi hành pháp lệnh cũng phải tuân theo pháp lệnh. Như vậy 
thì những kẻ làm điều ác có số phận đặc biệt cũng không thể lợi 
dụng quyền thế trốn tránh lưới pháp luật, người dân thường mà 
làm việc thiện thì lãnh thưởng theo pháp luật. Ngược lại, chỉ cần 
tuân theo pháp luật, làm tròn bổn phận của mình thì pháp luật sẽ 
là chỗ bảo đảm chắc chắn nhất cho toàn dân, không ai có thể vu 
cáo ham hại gây thêm tác hại một cách tùy tiện, đó là tư tưởng. 
đáng quí trọng biết mấy. 

2. Mọi người bình đẳng trước pháp luật 


Tấn Văn Công hỏi Hồ Yếm rằng ' “Quả nhân đem rượu 
ngon thức nhắm tốt tặng cho khắp quần thần dưới trướng, chỉ để 


(1) Hồ Yểm tên chữ là TừỪ Phạm. là cậu của Văn Công, còn gọi là Cửu Phạm, theo Văn Công 
lưu lạc 19 năm, có công rất lớn. 
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lại một ly rượu một đĩa thức nhắm ở trơng cưng cho mình. Rượu 
vừa mới nấu xong, không chờ nó lắng trong đã đem chia cho 
người ta, gia súc vừa mới làm thịt đã đem nấu nướng rồi mời 
người ta ăn chẳng để lại một miếng thịt sống. Ta giết thịt con bò 
cũng không chỉ để một mình hưởng nhất định ban tặng cho trăm 
họ trong thành; đem tất cả quần áo mà người ta dâng tiến mà chị 
em đã may trong một năm trời ban tặng hết cho quan quân trong 
quân ngú mặc. Làm như vậy có đủ sai khiến mọi người dân đánh 
giặc vì ta không ?”. 

Hồ Yếm nói : “Chưa đú” 

Văn Công lại hỏi : “Ta nới lỏng việc thu thuế ở các cửa khẩu 
quan trọng và các thành phố lớn, giảm nhẹ hình phạt, có đủ để 
cho trăm họ nghe ta sai khiến không ? 

Hồ Yểm nói : “Chưa đủ” 

Văn Công lại hỏi : “Trong dân có nhà đang chịu tang ta sai 
quan lang trung đi thăm hỏi; có kẻ phạm tội ta miễn xá cho, kẻ 
bần cùng không sống nổi ta chu cấp cho. Như vậy đã đủ để cho 
trăm họ nghe theo sự sai khiến của ta, vì ta mà đánh giặc 
không ? 

Hồ Yếm nói : “Không được” 

Văn Công trầm ngâm suy nghĩ rồi nói : “Nói vậy cách của ta 
vẫn không thể thực hiện được. Xin hỏi rốt cục ta phải làm thế 
nào mới có thể buộc trăm họ nghe ta sai khiến, đánh giặc vì ta 
đây lu 

Hồ Yểm nói : “Rất đơn giản, cần phải làm cho họ không thể 
không vì vua mà xông pha đánh giặc” 

Văn Công nói : “Làm thế nào để có thể khiến họ không thể 
không đánh giặc vì ta ?” 

Hồ Yểm trả lời rằng : “Việc gì nên thưởng thì phải thưởng 
thật sự, việc gì đáng xử phạt thì phải xử phạt, thì đại thể có thể 
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buộc trăm họ đánh giặc vì ngài !” 

Văn Công nói : “Mức độ của hình phạt tới giới hạn nào 7?” 

Hồ Yểm trả lời rằng : “Sự hình xử của pháp luật phải cho 
công bằng, cho dù người thuộc họ hàng thân thích ngài yêu mến 
mà phạm pháp ngài cũng không thể né tránh được sự hiềm nghỉ, 
phải xử phạt theo pháp luật. 

Văn Công nói : “Được” 


Ngày hôm sau, Văn Công ra lệnh đi săn, hẹn rằng phải tập 
hợp vào buổi trưa, ai quá hẹn không đến sẽ lấy quân pháp ra mà 
xét xử, Rết quả có một người mà Văn Công yêu mến gọi là Điền 
Hiệt quá hẹn mới tới, quan chấp pháp yêu cầu xử phạt theo tội. 
Văn Công khóc trong lòng vô cùng bưồn thương. Quan nói : “Xin 
cứ làm theo pháp lệnh”. Thế là đem Điền Hiệt ra chém ngang 
lưng để mọi người được biết và tổ rõ tính hiệu lực xác thực của 
pháp lệnh t Từ đó và sau, trăm họ đều kính sợ pháp luật, không 
dám tùy tiện, mọi người đều n”¡ : “Vua yêu mến quí trọng Điền 
Hiệt như thế, Điền Hiệt phạm pháp vẫn cứ bị xử tội chết theo 
pháp luật, chúng ta chẳng có quan hệ gì với vua thì cứ an phận 
và tôn trọng pháp luật là hơn cá !? 

Văn Công thấy trăm họ đều biết nghe theo pháp lệnh, có thể 
bắt họ đi đánh giặc, liền khởi binh tiến đánh Nguyên Thành, 
đánh được (thành) rồi đánh đẹp luôn nước Vệ phá tan ruộng 
nương tông miếu của nước Vệ, hạ được năm thành; tiến đánh 
Dương Phàn thắng được nước Quác, thảo phạt nước Tào, xuống 
phía Nam vây đánh Trịnh, dỡ bỏ Trường Thành dùng để quan sát, 
giải thoát mối nguy cho nuơc Tống, quay lại đánh nhau với người 
nước Sở ở ngay trong thành, đánh thắng lớn quân Sở. Đại quân 
trở về tới Tiễn Thể xây dựng cung vua, nghinh đón Chu Vương, 


(1) Nguyễn văn là "Trảm Điền Hiệt chỉ tích" phạm nhân bị chóm ngang lưng phải qui trên hình 
cụ cho niên gọi là "Trằm tích”. Sự việc về Điền Hiệt thì trong tả truyện Hi Công năm thứ 28 
có ghi chép khác. 
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liên kết với chư hầu cùng tôn thiên tử; liên kết với Trịnh Bá ở 
Hằng Dung, đem tù binh của Sở dâng cho Chu Vương. Tóm lại 
Tấn Văn Công vừa ra quân liền liên tiếp lập được 8 công lớn. Sở 
dĩ ông làm được như vậy không có nguyên nhân nào khác, chẳng 
qua là nghe theo mưu kế của Hồ Yểm thi hành hình phạt nghiêm 
khắc, lấy ví dụ tiêu biểu là Điền Hiệt bị chém ngang lưng để trăm 
họ biết mà cảnh giác, biết nghe theo pháp lệnh. 

(Ngoại trừ thuyết hữu Thượng) 

Giải thích : 

Bài viết này ghi lại chuyện Tấn Văn Công trước khi xưng bá 
có cùng với cậu là Hồ Yếểm nghiên cứu vấn đề : “Làm thế nào đủ 
để sai khiến dân đánh giặc”. Qua bàn bạc ký lưỡng Hồ Yểm nói 
với Văn Công phải làm cho bằng được “Tín thưởng tất phạt” “Bất 
trị thuyết thân quí, pháp hành sở ái”. 

Văn Công nghe theo lời của Hồ Yếm, kết quả là mượn 
chuyện Điền Hiệt phạm pháp, nén đau thương mà xử phạt theo 
pháp luật, để cho trăm họ hiểu được tính chất nghiêm túc và 
quán triệt của pháp luật, và thế là ai nấy đều tuân theo pháp luật. 
Tính thần đó được vận dụng trong tác chiến cuối cùng cho phép 
Văn Công trở thành bá. 

“Bất tị thân quí pháp hành sở ái” 

Điều cần nhấn mạnh đó là tỉnh thần bình đẳng của pháp 
luật. Qui định của pháp luật cần phải phối hợp quán triệt trong 
thực tiễn, nếu không thì dù pháp luật tốt đến mấy cúng chẳng có 
tác dụng gì. 

Vua chúa củng căn phải có quyết tâm thì hành pháp trị, 
không vì tình riêng cua c©a nhàn hoặc ảnh hướng của thế lực cũ 
của họ hàng thân thích của vua mà có sự thay đôi. Bơi vì cái đáng 
quí của tinh thần pháp trị là ở chỗ đả phá tính giai cấp của xã 
hội phong kiến quí tộc trước kia; trước pháp luật thì người người 
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bình đẳng, tư tưởng tiến bộ này chính là tỉnh hoa có được từ sự 
chế nghỉ theo thời thế của Pháp gia. Theo đà tiến bộ không 
ngừng của loài người, tỉnh thần bình đẳng càng tiêu biểu cho nền 
văn minh. 

Trong bài trước có viết : “Xứ phạt những người mắc phải lỗi 
làm thì cho dù là kẻ đại thần quyền quí cũng không thiên vị né 
tránh, ban thưởng cho người làm việc thiện thì cho dù là một 
người bình thường cúng không bỏ qua”. Và còn nứa “Minh pháp 
khứ tư” pháp luật nghiêm minh loại bỏ cái riêng tư. 

3. Tính chất phổ biến và tính tuyệt đối của pháp luật 

Bậc thánh nhân cai quản đất nước không dám trông chờ 
trăm họ có thể chịu sự cảm hóa về thiện và đức của mình, mà 
phải bằng một hệ thống pháp luật để kìm chế họ, khiến cho họ 
không dám làm điều xằng bậy. Trông chờ trăm họ chịu sự cảm 
hóa bằng đạo đức của mình thì khắp cả nước tìm không ra nối 
chục người. Lấy pháp luật để ràng buộc mọi người không dám làm 
điều xăng bậy thì có thể khiến hiệu lệnh với dân cả nước như 
một. Người giải quyết những công việc hành chánh cần phái vận 
dụng hàng loạt những biện pháp hữu hiệu đối với đa số người, mà 
không dùng đến luật pháp chỉ hứu hiệu đối với một số người. Bởi 
vậy bậc vua chúa anh minh không coi trọng việc cảm hóa bằng 
đạo đức mà phải coi trọng pháp trị. 


Lấy ví dụ như cứ nhất định phải đòi lấy cây tre thắng để 
làm mũi tên thì muôn đời cũng không thành; cứ nhất định đòi 
cho được cây gỗ tròn láng để làn banh xe thì muôn đời cũng 
không có bánh xe. Trời sinh ra cây tre rất thẳng hoặc cây gỗ rất 
tròn, qua một trăm đời củng không chắc xuất hiện lấy một lần, 
nhưng cơn người trên thế giới đều có xe để đi, có múi tên để bắn 
chim bay, rốt cuộc là tại sao ? Đó chính là vì dùng côag cụ để 
uốn nắn những cây tre và gỗ cong queo. Tuy ngẫu nhiên cúng có 
thể có cây tre rất thẳng, cây gỗ rất tròn (do trời sinh ra), nhưng 
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người thợ giỏi lại không hề coi trọng nó. Tại sao vậy ? Bởi vì 
khách đi xe không chỉ có một người, tên bắn ra không chỉ có một 
mũi. Tuy nhiên cũng có người dân có thể tự mình làm được mà 
không cần dựa vào chuyện thưởng phạt khuyến khích hay ngăn 
cấm. Nhưng bậc vua chúa tài giỏi anh minh cũng không hề coi 
trọng họ, tại sao vậy ? Bởi vì luật pháp nhà nước không thể 
không có, đối tượng cần quản lý không chỉ là một người, cho nên 
bậc vua chúa có đạo thuật không áp dụng hành vi từ thiện như 
cảm hóa bằng đạo đức chạy theo cái ngẫu nhiên, mà phải thi hành 
việc pháp trị có hiệu lực chắc chắn. 

(Hiến học) 

Giải thích : 

Ở đây giải thích lý do coi trọng pháp trị mà không cần tới 
cảm hóa bằng đạo đức, đó là do chính trị xét về mặt rộng, cần 
phải đòi hỏi có hiệu quả phổ biến và tất nhiên, đối tượng là toàn 
thể dân chúng, chứ không phải là một thiểu số người ưu tú hướng 
thiện. Cảm hóa bằng đạo đức chỉ có công hiệu mang tính cục bộ, 
ngẫu nhiên, pháp trị lại có thể thống nhất lời nói và hành động 
của toàn dân, cũng có thế đòi hỏi dân chúng phải tuân theo pháp 
lệnh, dem so sánh thì vẫn coi pháp trị là rất phù hợp với nhu cầu 
thực tế. 


Hàn Phí Tử không hề phú định đạo đức, chỉ có điều là ông 
suy nghĩ một cách lạnh lùng đến nỗi không thể dựa vào đạo đức; 
ông không phủ nhận “ằng có nhiều người dân lương thiện, nhưng 
đối tượng của chính trị là toàn thể dáà chứng thì nần phải chú ý 
đến mọi loại người. Bởi vậy nguyên nhân mà ông chủ trương pháp 
trị ngoài sự diễn biến của thời thế, phải tuy cơ ứng biến ra thì 
pháp trị còn có thể đạt được hiệu quả phố biến và tuyệt. đối. Đó 
cúng là nhân tố quan trọng. 

4. Đem một tòa thành để dẫn độ một kẻ tù trốn trại 


Thời Vệ Tự Công, có kẻ tù phạm chạy trốn sang nước Ngụy 
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(chẳng hiểu) vì cơ duyên nào mà hắn lại chứa bệi:ih cho Vương 
Hậu của Ngụy Nhương Vương. Vệ Tự Công hay tin cử người đi 
giao thiệp, đòi chi 50 lượng vàng để dẫn độ tên tù phạm đó. Đi lại 
năm lần bảy lượt, Ngụy Vương đều không đáp ứng. Cuối cùng Vệ 
Tự Công liền lấy Thành Tả Thị làm điều kiện trao đối. Quần thần 
đều đòi khuyên can, nói : “ÐĐem một tòa thành để đổi lấy một tên 
tù trốn trại liệu có nên chăng ?” 


Vệ Tự Công trả lời : “Đây không phải là chuyện mà các 
người có thể hiểu được. Bàn về trị quốc bất cứ chuyện nhỏ nhặt 
nào đều phải xử lý cho cẩn thận, rối loạn thường do nhứng 
chuyện nhỏ diễn biến mà nên, không nhất định phải bất đầu từ 
chuyện lớn. 


Pháp chế không được xác lập, kẻ đáng tội chết không thể 
chắc chắn thi hành thì dù có mười tòa thành như Tả Thị cũng 
chẳng có ích gì. Nếu pháp chế được xác lập tội đáng chết có thể 
chắc chấn được thi hành, thì dù mất đi 10 tòa thành như Tả Thị 
thì cũng chẳng hại gì”. Những lời nói đó của Vệ Tự Công tới tai 
Ngụy Vương, Ngụy Vương nói : “Vua nước Vệ có tài trị quốc nên 
ta không thể để cho ông ta làm như vậy được, đây là chuyện 
chẳng lành”. Thế rồi cho xe chở tên tứ tù kia đưa về nước Vệ, 
đem dâng phạm nhân một cách vô điều kiện, cũng chẳng cần lấy 
bất cứ phí tổn hoặc thành trì nào cả. 

(Nội Trừ Thuyết. thượng) 

Giải thích : 

Để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, mong muốn cho việc 
thưởng phạt được thi hành chắc chắn, Vệ Tự Công đã không tiếc 
gì khi đem một tòa thành để trao đổi lấy một tên tù phạm. 
Chuyện dẫn độ kẻ tù phạm tuy là nhỏ, lấy chuẩn mực tối cao của 
đất nước mà nói thì đó là một chuyện lớn, vì sự việc có liên quan 
đến vấn đề giứ gìn và tôn trọng pháp luật sau này của toàn dân, 
cũng :à vấn đề có ảnh hưởng đến sự ốn định chính trị, sự giàu 
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mạnh của đất nước. Hèn chi mà nói rằng “Dù 10 thành Tả thị mà 
có thể đổi được một sự tôn trọng pháp luật kỷ cương sự tôn 
nghiêm của pháp luật có thể giữ gìn được thì cúng xứng đáng” 

Bñ. Nói tới lý trí là nói pháp trị 

Phong tục xã hội thời cổ và hiện nay không giống nhau, thời 
đại mới và thời đại cũ cũng cần áp dụng những biện pháp chính 
sách không giống nhau. Nếu cần áp dụng chính sách khoan hòa 
để cai quản người dân trong thời rối ren °° thì chẳng khác gì 
không có dây cương và roi ngựa mà đòi điều khiến con ngựa 
hoang hung hãn không được thuần dưỡng, đó là cái hại của việc 
không tường tận trong công việc, Ngàynay Nho gia, Mặc gia đều 
nói : “Tiên vương yêu quí khắp cả mọi người dân, đối xử với dân 
như cha mẹ với con cái '”, Làm sao biết được điều đó ?7 Họ đều 
nói như thế này : “Khi quan tư pháp thì hành hình phạt, vua 
ngừng tấu nhạc nghe lời tâu, phán quyết tử hình vua đau lòng 
đến rơi nước mắt”. Đây là ví dụ được nêu lên từ trước đến nay về 
việc tiên vương yêu dân. 


Giả sử cho rằng quan hệ vua tôi có thể thân mật như quan 
hệ cha cơn thì đất nước nhất định sẽ được cai quản tốt, từ đó mà 
suy luận thì đó phải là người cha hiền từ, người con biếu để trong 
thiên hạ không còn những người cha hoặc những người con bất 
tài bất hiếu nứa. Tính tình của con người không có gì chân thành 
thiết tha hơn cha mẹ yêu quí con cái, cha mẹ đều yêu con cái thế 
nhưng gia đình chưa hẳn đã vui vẻ hài hòa. Vậy thì vua tuy có 
yêu quí thần dân của mìah thì chắc gì đã không sinh phản loạn ? 
Yêu thương dân thì dân đâu chắc đã cai quản tốt được ? 

(1) Nguyên văn là : "Cấp thế chi dần", “Cấp thế" là dùng để chỉ thời kỳ bất thường căng thẳng 
rối ren. Hàn Phi TỪ ở vào thời kỳ "Cấp thế" của thời kỳ sau cùng thời Chiến Quốc, học 


thuyết của ông được hình thành từ những suy tưởng về thời kỳ căng thẳng ¡ối ren tùy cơ 
ứng biến đó. 


(2) Nguyên văn là ; “Tiên vương Kiêm ái thiên hạ, tẮc thị đân như phụ mẫu”. Có thể dựa vào 
sưu tập và giải thích của Trân Kỳ Du và thêm vào ba chữ "Chỉ thị tửý nghĩa sẽ rõ ràng 
hơn, 
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Vả lại chấp hành hình phạt theo pháp luật nhà nước, vua vì 
vậy mà rớt nước mắt, đó chỉ là biểu hiện lòng nhân từ của vua 
chứ không phải là biện pháp trị quốc. Rớt nước mắt nhưng không 
tự nguyện dùng hình phạt, đó là lòng nhân từ của vua, thế nhưng 
trên thực tế lại không thể không dùng hình phạt là pháp luật của 
đất nước. Tiên vương đặt pháp luật lên trên hết một cách có lý 
trí, chưa từng chiều theo tình cảm nhân từ kiểu rớt nước mắt của 
mình mà tùy tiện xá miễn. Từ đó có thể thấy nhân từ không thể 
dùng trị quốc, điều đó đã quá rõ ràng. 

(Ngũ đố) 

Giỏi thích : 

Ở đây nêu lên lý do thực tế để so sánh giữa pháp trị và 
nhân trị : 

Thứ nhất : dựa vào lý do lịch sử tiến hóa tùy cơ ứng biến 
với thời cuộc, cho rằng hoàn cảnh lúc đó đã khác với thời cổ, thời 
kỳ bất bình thường căng thắng rối ren, người ta gian dối phức tạp 
quyết không thể có thế giải quyết được bằng chính sách khoan 
hòa, 

Thứ bai : tiền đề của nhân trị tất phải khẳng định rằng con 
người có thể được cảm hóa bằng đạo đức : cha nhân từ cơn hiếu 
thảo muôn nhà yên vưi. Hãy mở rộng tình yêu trong gia đình 
thành tình yêu giữa vua và tôi. Vấn đề đặt ra chính trị là việc 
quản lý tuyệt đối và phổ biến, tình cảm giữa cha và con chưa hẳn 
đã hài hòa, quan bệ vua tôi cũng chưa chắc đã được như quan hệ 
cha cơn. 

Thứ ba ;: Hàn Phi Tử dùng ngôn luận của hai phái Nho, Mặc 
để chống lại học thuyết của hai phái đó dùng thuật ngữ mà họ gọi 
là “Di tử chí mao, công tử chỉ thuấn”. 

Tiên vương tuy trong bụng không chịu nổi khi thấy bề tôi 
cũng bị xử phạt, thậm chí khó chịu đến nỗi không ăn nổi cao 
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lương mỹ vị, không muốn nghe những khúc nhạc êm tai, nước 
mắt đã tuôn rơi nhưng kết cục đó là lòng thương xót ở chốn riêng 
tư. Để bảo vệ duy trì pháp luật kỷ cương nhà nước bậc tiên vương 
thường vẫn buộc các quan lại hành pháp xử quyết phạm nhân một 
cách có lý trí. Điều đó nhấn mạnh rằng tình cảm cơn người không 
can dự vào pháp luật kỷ cương. Công lý và tình riêng cần phải 
phân mình. Từ đó có thể thấy người làm chính trị cần phải lạnh 
làng, khách quan mà lại công bằng chính trực, tác dụng của pháp 
trị ở mặt này còn thiết thực hơn nhân trị. 

6. Dùng pháp trị là lợi ích đem lại lâu dài cho dân 

Thời cổ có câu tục ngữ nói rằng : “Giải quyết chính trị cũng 
giống như việc gội đầu vậy”. Tuy lúc gội đầu bị rụng tóc nhưng 
vất cứ phải gội. Nếu tiếc rẻ sợ rụng tóc mà quên mất lợi ích của 
việc mọc thêm tóc mới thì đó là không biết quyền nghỉ ứng biến 
đó thôi. 

Lấy kim bằng đá để chích mụn nhọt trị bệnh, nếu vì sợ đau 
sợ khổ không dùng kim chích, không uống thuếc, vậy thì sức 
khỏe mãi mãi không khá lên được, bệnh sẽ không bao giờ khỏi 
được. 

Cả gia đình kinh doanh sản xuất, mọi người ai ai cũng chịu 
được đói lạnh, cần cù chịu khó động viên giúp đỡ nhau cho dù có 
gặp binh đao nước lửa hay đói rét hoang phế cũng có đủ áo ấm để 
mặc, thức ăn ngon mà dùng chắc chắn phải là người trong gia 
đình đó. 

Yêu thương nhau bằng chuyện ăn ngon mặc đẹp, lấy việc thể 
hiện ân huệ bằng sự yên ổn vui vẻ, một khi gặp cảnh đói rét đem 
bán cả vợ con, chắc chắn cũng là người trong gia đình đó. Cho 
nên đạo lý của hành pháp là chịu đau khổ lúc đầu nhưng về lâu 
dài sẽ có lợi. Tình hình của việc thực hành nhân nghĩa là yên vui 
một cách tạm bợ nhưng cuối cùng lâm vào cảnh quẩn bách. 
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Thánh nhân cân nhắc điều hơn lẽ thiệt nhằm thu được lợi ích to 
lớn t. Bởi vậy áp dụng phương thức pháp trị là nén đau thực thì 
uy quyền, khắc khổ từng trải và có kinh nghiệm mà vứt bỏ đánh 
khóe thương dân, nhân nhượng vô nguyên tắc của nhân trị. 


(Lục phản) t3 


Giải thích : 

Bản tính mưu lợi riêng của con người là cơ sở lý luận của 
Hàn Phi Tử, ở đây đề cập đến những người làm chính trị có vận 
dụng trí tuệ, dẫn dắt mọi người mở rộng tầm mắt không chỉ chú 
ý đến lợi ích tạm thời trước mắt mà phải suy nghĩ đến phúc lợi 
trong tương lai lâu dài. Vì lợi ích lâu đài, dù cho trong hiện thực 
có chịu những đau khổ và tôi luyện thì đó là việc đáng làm. Nếu 
chỉ chăm lo cho sự yên vui trước mắt, mặc cho nước chảy bèo trôi 
cuối cùng sẽ bị đào thải, lúc đó thì hối hận vì ban đầu mình đã 
không làm khác đi. 

Làm chính trị cũng giống như gội đầu vậy, thường sẽ có sự 
loại bó, cũng giống như chữa mụn nhọt, uống thuốc đắng vậy, vẫn 
luôn phải chịu khổ đau. Điều đó ví như mọi người cũng phải chịu 
tôi luyện cho lợi ích lâu dài, thực ra làm bất cứ việc gì mà chẳng 
phải trải qua giày vò mới có được thành công ? 

7. Thưởng nhiều phạt nặng 

Phàm là thưởng phạt thì phải có tác dụng nhất định, đó là 
để khen thưởng những việc thiện và ngăn cấm những hành ví 
gian tà. Ban thưởng hậu hí mọi người sẽ thiết tha mơng có được 
công lao thành tích mà mình muốn lập nên. Hình phạt phải thật 
nặng thì người dân sẽ khẩn thiết đòi ngăn cấm những hành vi 


(1) "Cầu kỳ đại lợi” trong bản Kiền Đạo ghi là "Xuất kỳ đại lợt” 

(2) "Khi nhân chỉ tưởng liên”, theo cổ Quảng kỳ thì Hàn Phi Từ đã hiểu và sửa sai. 

(3) Thiên "lục phản" là thiên thứ 4ê trong Hàn Phi Từ, đoạn đâu đề sập đến 5 mẫu thuần trái 
ngược giữa việc thưởng phạt của nhà nước với việc khen chê của cá nhân. Vĩ vậy lấy nó 
làm tựa đề. Những điều nói tới trong bài đều là đạo lý thưởng phạt. 
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gian manh mà mình chán ghét. Phàm là người những muốn thủ 
lợi thì chắc chấn sẽ căm ghét sự tốn hại. Sự tổn hại trái với lợi 
ích. Đối với những chuyện trái với điều mình mong uớc thì làm 
sao mà không chán ghét ? những người cầu mong sự ổn định 
nhất định sẽ căm ghét sự rối loạn, rối loạn là trái với sự ổn định, 
cho nên những ai thực sự mơng muốn ổn định thì ban thưởng cho 
họ phải thật hậu hí. Những kẻ thù bị căm ghét tột độ thì hình 
phạt dành cho chúng nhất định phải thật nặng. Hình phạt nặng 
không phải là nhằm vào người có tội mà phải dựa pháp luật của 
bậc vua chúa anh minh. Nó tất phải như vậy. Giết một kẻ hung 
thủ giết người cướp của không chỉ trừng phạt riêng người đó mà 
thôi. Nếu chỉ trừng trị kẻ giết người này thì đó là trừng trị người 
đã chết. Xử phạt một tên ăn trộm, chẳng phải là xử phạt riêng nó 
mà -thôi, nếu chỉ xử phạt người đáng bị phạt thì đó là xử phạt ` 
một kẻ khổ dịch phạm tội nhẹ “, Cho nên nói rằng xử phạt nặng 
một kế gian phạm tội mà ngăn cấm được mọi người trong nước 
làm chuyện xấu đó chính là biện pháp giúp cho xã hội ổn định; kẻ 
bị xử phạt nặng phải là nhứng kẻ trộm cắp và bọn hung thủ cướp 
giật. Người đáng được nhắc nhở động viên yêu thương chính là 
đông đáo bà cơn tốt bụng. Có được lãnh tụ sắn lòng muốn quốc 
gia trị cường thì hà tất phải do dự trong việc nên bay không nên 
dùng hình phạt nặng ? Ban thưởng hậu hĩ không chỉ là ban 
thưởng cho công lao của một người mà cờn ban thưởng khuyến 
khích mọi người trong cả nước làm theo pháp luật. Người được 
ban thưởng vui với việc được thưởng, người chưa được thưởng 
cũng ước ao có được công lao sự nghiệp của người được thưởng, 
làm như vậy cũng như khen thưởng cho công lao của một người 
mà khuyến khích được dân chúng trong cả nước. Những lãnh tụ 
có lòng mong muốn đất nước được tự cường hà tất phải do dự nên 


(1) "Đạo và tặc” ý nghĩa xưa nay có khác nhau "Tặc” theo cổ nhân có nghĩa là hại ngưÈi cướp 
của. Gần giống như "cưỡng đạo" của người đời sau. "Đạo theo cổ nhân vốn là trộm cắp 
gân giếng như "kẻ trộm" "kè cÁp" của người đời sau. Ở đây de cấu trúc văn học thì có thể. 
thấy được ý nghĩa của né. 
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hay không nên ban thưởng hậu hĩ ! 


Còn như ngày nay có người không hiểu chính trị đều nói : 
“Hình phạt nặng làm tổn thương người dân, hình phạt nhẹ đủ để 
ngăn cấm hành vi gian tà, hà tất phải dùng hình phạt nặng ? Đó 
là cách nói của người không hiểu rõ cách đạo trị mà thôi. Dùng 
hình phạt nặng có thể ngăn cản được hành vi phạm tội, hình 
phạt nhẹ không chắc đã ngăn cân có hiệu lực những hành vi 
phạm tội mà hình phạt nhẹ có thể ngăn cản thì cũng có thể ngăn 
chặn một cách hứu hiệu khi dùng hình phạt nặng. Cho nên người 
ngồi trên ngai vàng dùng hình phạt nặng mà những hành vi gian 
manh hoàn toàn không còn nữa; hành vi gian tà hoàn toàn mất đi 
tích thì còn gì làm tốn thương cho người dân nứa ? 

Cái gọi là hình phạt nặng là để cho kẻ gian thấy được lợi ích 
có được do phạm tội là nhỏ bé mà hình phạt của người ngồi trên 
ngai vàng thì nặng nề. Người dân không muốn vì cái lợi nhỏ bé 
mà bị xét xử tội nặng thêm nên những hành động gian trá chắc 
chắn có thể loại trừ. Cái gọi là hình phạt nhẹ chỉ là để cho kẻ 
gian cảm thấy rằng lợi ích có được do phạm tội rất lớn mà việc 
xét xứ phạt của những người bề trên dành cho họ lại nhẹ nhàng; 
thèm muốn nhứng lợi ích lớn lao coi thường việc phạm tội nên 
những hành vi gian manh không thể ngăn chặn được. Các bậc 
_tiên thánh thời cổ có câu ngạn ngứ nói rằng “Một người không 
ngã té ở trên núi mà lại tế ngã trên gò đất nhỏ” Núi trông thấy 
cao lớn, khi người ta leo lên sẽ cẩn thận xem chừng; gò đất trông 
thì thấp bé, người ta sẽ khinh xuất chủ quan. Bây giờ áp dụng 
hình phạt nhẹ nhàng, người dân tất sẽ coi thường phạm, thêm lỗi 
lầm, nếu người dân đã phạm tội mà không bị lên án thì pháp lệnh 
sẽ mất hiệu lực tD_ Cho nên nói hình phạt nhẹ nếu không làm 
nhiễu loạn đất nước thì cũng là giảng bẫy người dân, đó mới thực 
sự làm tổn hại đến trăm họ vậy. ' 


(Lục phần) 
(1) Nguyên văn là "Thị khu quốc nhi khi chỉ dãà muốn nói tăng thêm đà diệt vong của đất 


nước. Nguyên do của sự diệt vong chính là ở chuẩn mực tối cao của việc trị quốc, tức là 
pháp luật đã hoàn toàn mất hiệu dụng, dẫn đến rối loạn bất an. 
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Giải thích : 

Thưởng phạt là hai vấn đề lớn của pháp luật, tác dụng của 
nó là nhằm khuyến khích điều thiện ngăn cấm điều ác, rốt cuộc 
làm thế nào mới có thể đạt được mục đích này ? Ngoài việc phải 
thi hành pháp luật ra, Hàn Phi Tử cho rằng ban thưởng hậu hĩ 
chỉ mới đú để khuyến làm điều thiện, hình phạt nặng mới đủ 
ngăn cấm làm điều gian. 


Hai phái Nho, Mặc đều chủ trương hình phạt nhẹ. Hàn Phi 
Tử cúng nhân đó mà bàn luận so sánh. Ông cho rằng mục đích 
của hình phạt nặng là ngăn ngừa kẻ gian, chỉ cần không phạm 
pháp; hình phạt nặng là sự đảm bảo đối với mọi người dân lương 
thiện, bởi vì hình phạt nặng có tác dụng răn đe ngăn ngừa đối với 
bọn đạo tặc, còn những hoài nghỉ lo lắng rằng “Làm tổn thương 
cho người dân” Ông chủ trương rằng để bảo vệ trị an của xã hội 
cần phải coi trọng những biện pháp cụ thể hữu hiệu. Nếu hình 
phạt nặng mà có tác dụng hứu hiệu để loại trừ những hành vi 
gian tà thì cần phải áp dụng. 

Từ giải thuyết ví vơn (ví dụ) tới luận đoán rằng “hình phạt 
nhẹ làm tốn thương người dân”, bạn đọc có thể thấy được nét đặc 
sắc của Hàn Phi Tử : lý lẽ thấu đáo, ngôn từ thông suất sống 
động và sắc bén. 

8. Ngô Khởi phá trạm gác của Tần nói thưởng thì 
thưởng 

Ngô Khởi làm tướng ở vùng Tây Hà thời Ngụy. Nước Tần có 
trạm gác nhưng nằm sát ngay biên giới Tây Hà, Ngô Khởi muốn 
phá, nếu không phá nó đi thì sẽ rất có hại cho việc cày cấy. Phải 
phá nó đi ! Trạm gác thì quá nhỏ lại không có lý do điều động 
quân sĩ trong nước, thế là Ngô Khởi đem cái càng xe dựng ở ngoài 
cổng phía Bắc, hạ lệnh rằng “Nếu ai chuyển cái càng xe này tới 
ngoài cổng phía Nam thì sẽ thưởng cho người ấy ruộng đất tốt 
nhất, nhà cửa tốt nhất”. Mọi người đều rất đắn đo, chẳng có ai 
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làm việc đó, mãi về sau mới có người dám chuyến các càng xe đó 
đi. Ngô Khởi lập tức ban thưởng như đã hứa. Chẳng bao lâu ở 
ngoài cửa phía đông lại thấy bày 10 đấu đậu đỏ, ra bố cá#® rằng : 
“Nếu có ai chuyển được số đậu đỏ này tới ngoài cửa đông thì được 
ban thưởng như giao ước ban đầu”. Mọi người tranh nhau di 
chuyển đậu đỏ. 

Ngô Khởi nhắm chừng thời cơ đã chín mườồi liền ra lệnh 
rằng : “Ngày mai sẽ tiến đánh trạm gác của nước Tần, nếu ai leo 
được lên trước sẽ cho người ấy làm quan đại phu, chỉ một buổi 
sáng đã hạ được trạm gác đó. 

(Nội trữ thuyết thượng) 

Giải thích : 


Câu chuyện này có phần giống với cách làm của Thượng 
Ưng ở thời kỳ đầu biến pháp, muốn cho mọi người dân (nước) 
Tần hiểu rằng lệnh đã ban ra thì tất phải thi hành. Ngô Khởi là 
nhà binh ông coi trọng chữ tín, lệnh đã ban ra thì phải thi hành. 
nói thưởng là thưởng, cổ vũ sĩ khí, trọng việc trọng thuởng tất sẽ 
có người dũng cảm. Quả nhiên đã đạt được mục đích là hạ được 
trạm canh của Tần. Tác dụng của việc ban thưởng không phải 
nhỏ. 

9. Việt Vương tập cho dân chứa cháy 


Việt Vương hỏi quan đại phu là Văn Chúng rằng “Ta muốn 
đánh dẹp nước Ngô ngươi xem có được không ?” 

Văn Chúng nói : Có thể được. Chứng ta ban thưởng hậu hi 
mà xác thực, không có sai sót; hình phạt nghiêm khắc mà chắc 
chắn được thi hành, đó là điều không có gì phải bàn nữa. Nếu hệ 
hạ muốn tìm hiểu tình hình, thử nổi lửa đốt cung thất xem ? và 
thế là châm lửa đốt cung thất, chẳng có ai đến chứa cháy cả. Việt 
Vương bèn ra lệnh : “Người dân nào chứa cháy nếu bị chết sẽ ban 
thưởng như chết vì chiến đấu giết giặc, chứa cháy mà không bị 
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chết được thưởng như người đã chiến thắng kẻ địch; người không 
chữa cháy bị phạt tội như người thua trận đầu hàng giặc”, 

Mọi người lấy thuốc chống lửa thoa khắp mình, mặc quần áo 
đã thấm nước và xông vào đám cháy để dập lửa. Bên tả có 3000 
người, bên hữu có 3000 người. Từ đó hiểu được rằng việc thưởng 
phạt mà được áp dụng một cách hợp lý thì thực sự đã nắm chắc 
được điều kiện để thắng lợi tuyệt đối vậy. 

(Nội trừ Thuyết thượng) 

Giải thích : 


Việt Vương tập huấn là chuyện thường nghe, muốn đánh 
dẹp nước Ngô phải xem chừng người dân có hăng hái đánh trận 
hay không. Văn Chúng đã chỉ cho Việt Vương rằng chỉ cần thử 
xem hiệu quả của việc thưởng phạt là đủ. Ở đây đã tổng hợp được 
việc “Ban thưởng hậu hí, hình phạt nặng nề” và “Thưởng phạt 
nghiêm minh” là phụ thuộc mức độ nặng nhẹ, được khẳng định 
và có tính quán triệt. Chữa cháy trở thành bài diễn tập, tập dượt 
cho nhân dân của Câu Tiễn. Việt Vương chỉ có thể báo được thù 
rửa được nhục dựa vào kết quả của toàn thể vua tôi ra sức tự 
cường, cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự thưởng phạt. 

10. Phạt có hiệu quả hơn thưởng — Lỗ Ai Công chứa 
cháy. ˆ 

Để tiện cho việc săn bắn, người nước Lỗ đã nổi lửa đốt cháy 
ao đầm tD_ Lúc đó đang có gió Bắc, ngọn lửa lan sang phía Nam 
đần dần không thể khống chế được nứa, lâu rồi e rằng sẽ cháy 
đến tận kinh thành '”. Ai Công sợ lắm, tự dẫn đầu đoàn người đi 
chữa cháy. Tới nơi có lửa cháy, tả hứu chẳng thấy một ai, tất cả 


(1) Thời cổ khí săn bắn thường phóng hỏa đốt rừng chim muôn thường vì thế mà sợ hãi tháo 
chạy, có thể sân bắn được nhiều động vật. 

(2) Nguyên văn là : "Khủng thiêu quốc” "quốc"có thể chỉ "trong thành" “trong thành quách” 
cũng chỉ "đô thành”. Ai Công chỉ huy tại chỗ nên gọi là "độ thành" thì hợp lý hơn. 
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đều đã đi đuổi dã thú cả, mà ngọn lửa ngày càng lớn, không thể 
dập tắt ngay được. Thế là Ai Công đi yết kiến Khổng Tử tỦ hội 
ông có cách gì hay có thể giải quyết việc này. Khống Tử nói : 
“Những người đi săn đuổi theo dã thú một cách vui vẻ hứng thú 
nhưng không bị xử phạt, những người đi chứa cháy thì vất và cực 
khổ nhưng không được thưởng. Đó chính là nguyên nhân không 
_dập tắt được lửa đấy !” 


Ai Công nói : “Ngài nói rất có lý”. 

Khổng Tử nói : “Khi sự việc cấp bách thì không kịp ban 
thưởng. Nếu những người chứa cháy đều ban thưởng vậy thì tài 
sân của cải của cả nước cũng không đủ để ban thưởng cho mọi 
người, xin bệ hạ chỉ cần dùng quyền xử phạt là đủ !”. 

Ai Công nói : “Được” 

Khổng Tử liền ra lệnh “những ai không chữa cháy sẽ bị xử 
phạt như tội đầu hàng giặc, những người đuổi theo chim mưông 
dã thú thì bị xử phạt như tội lên vào săn bắn trộm ở khu vực 
cấm”. 

Mệnh lệnh còn chưa được truyền khắp các nơi thì lửa đã 
được đập tắt. 


(Nội Trừ Thuyết. thượng) 
Giải thích - 


Thưởng và phạt vốn là hai vấn đề lớn của việc thi hành 
pháp trị, cần phải thực hiện cùng một lúc đồng thời cùng sử 
dụng cá hai mặt làm cho trăm họ từ chỗ chạy trốn tránh cái hại 
đi đến chỗ làm được việc thiện, trừ được cái ác mọi người ai ai 
cũng tôn trọng pháp luật, đất nước được ổn định cường thịnh. 
Nhưng nếu ở vào tình trạng khẩn cấp thì không thể bắt đầu từ 
thưởng, chỉ đơn thuần dùng hình phạt quả thật lúc đầu cũng có 
thể thấy được công hiệu ngay tức thì. 


(1 Hàn Phí Tử khi né: về Khổng Tử phần nhiều gọi tôn chữ của ông là “Trọng NỬ. Những lồ 
bàn của Khổng Tử mà ông chọn ra đều phù hợp với những nghị tuận mà ông cân có. 
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Cũng giống như việc “dựng sào thấy bóng” vậy. Đoạn này 
nói về chuyện Lỗ Ai Công dùng phương pháp mà Khổng Tử nêu 
ra là chỉ dùng hình phạt thôi quả nhiên đã mau chóng dập tắt 
được lửa, cứu văn được mối nguy cấp hoạn nạn, biện pháp thích 
ứng tạm thời rất đáng đế chúng ta nghiền ngẫm suy nghĩ. Khổng 
Tử đã từng làm quan tư khấu ở nước Lỗ. Công lao và thành tích 
chính trị khá tốt. Học thuyết Nho gia coi trọng việc cảm hóa 
bằng đạo đức, nhưng cũng không hoàn toàn nói rằng không dùng 
hình phạt. Kinh Dịch đã nói : “Tiên Vương dùng nhứng hình 
phạt nghiêm minh để chấn chỉnh lại pháp luật kỷ cương”. Bởi 
vậy mẩu chuyện này của Hàn Phi Tứ thật là thấu tình đạt lý. 
Nhưng có điều là những tư liệu có liên quan đến Khổng Tử được 
tuyển chọn trong Hàn Phi Tử phần nhiều là những tư liệu mà 
Hàn Phi Tử cho rằng đủ để nói lên lý luận chính trị của mình, 
như đoạn này là sự tương hợp của nhứng ý kiến chính diện, như 
trong Nạn thiên"sẽ có quá nhiều quan điểm cơ bản, có liên quan 
đến sự khác nhau giữa Nho gia và Pháp gia. Ông tiến thêm một 
bước phê bình và nêu ra cách nhìn của mình. Tình hình đó chúng 
ta nên phân biệt cho rõ. 

11. Hình phạt nặng có lý — Đổ bỏ tro than mà bị 
chặt tay. 

Pháp lệnh của triều đình nhà Ân qui định rằng : “Nếu ai 
đem tro còn lại sau khi nấu cơm xong đổ ra đường nơi công chúng 
đi lại thì sẽ bị chặt tay” tD, Tứ Cống cho rằng phạt như vậy là 
quá nặng, tới hỏi Khổng Tử rằng : “Cái tội vất bỏ tro là quá nhỏ, 
hình phạt chặt tay lại quá nặng Cổ nhân sao lại nhẫn tâm đến 
như vậy ? 


(1) Cổ nhân nấu ăn bằng củi, tro than còn lại vẫn còn nóng, thậm chí còn tần lửa, tùy tiện để 
bỏ ra ngoài đường cái, \ xe. đi chân đất hoặc mang giày cỏ (cổ nhân chưa có giày da) mà 
đạp phải thì đi không nổi nữa. Nếu trọ bị vương vãi lưng tung bay vào mắt cũng là chuyện 
rất khó chịu. 
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Khống Tử giải thích rằng : “Người Ân hiếu được đạo lý cai 
trị dân đó ! Đổ bỏ tro trấu ra ngoài đường, tàn lửa có thể làm 
bỏng chân những người qua đường, tàn lửa bị gió thổi bay tung sẽ 
che cản mất tầm nhìn của người qua đường. Một khi đã làm bỏng 
chân người đi đường hoặc tàn lửa bay vào mất người đi đường, 
người ta nhất định phát cáu thì khó mà tránh khỏi chuyện đánh 
nhau. Đã đánh nhau thì không chừng gia tộc với gia tộc lại bênh 
nhau sẽ thành cuộc đấu giữa các gia tộc đại qui mô, ba đời cha 
con cháu cúa cả họ tộc tàn sát lẫn nhau Là) điều đó mới thật 
nghiêm trọng ! 


Từ hậu quả này mà xem xét, cứ tùy tiện đem đổ bỏ tro than, 
quả thật là nguyên nhân khiến gia tộc tàn sát lẫn nhau vậy ! Cho 
dù có chặt tay người đó thì cũng được. Vả lại hình phạt nặng nề 
là cái mà mọi người nói chung đều căm ghét. Còn việc không tùy 
tiện vứt bỏ tro than là việc mà mọi người nói chung đều dễ dàng 
làm được. Để cho mọi người dân đều làm những việc dễ dàng này 
tránh gặp phải những tai họa không đáng có, đó chính là đạo lý 
cai trị dân vậy. 

(Nội trừ Thuyết thượng). 

Giải thích : 


Ở bài này đã mượn lý do Khổng Tử giải thích với Tử Cống 
về hình phạt nặng của người Ân, Hàn Phi Tử nêu lên lý luận 
không ngại hình phạt nặng. 

Nhà nho coi trọng việc cảm hóa bằng đạo đức, khẳng định 
tính thiện của con người, tỉn rằng có thế học hỏi làm như Nghiêu 
Thuấn. Bởi vậy đối với kẻ phạm tội vẫn cứ chỉ chú ý đến việc 
dành cho họ một cơ hội sống mới mà chủ trương hình phạt nhẹ. 


(1) Xã hội nông nghiệp thời cổ, quan niệm về gia tộc rất nặng nề, ngư cùng gia tộc thường 
sống chung một lạng, chung sức chung lòng trông coi giúp đỡ nhau. Nếu ngẫu nhiên có 
chuyện nhỏ gì xây ra thì ngưới của cả gia tộc sẽ đấu đá với người của gia tộc khác, làm tới 
cùng, thậm chí không hiểu vì sao mà hai gia tộc còn giết hại lẫn nhau để trả thù nữa. 
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Tử Cống là học trò giỏi của Khổng Tử, có tài ứng đối chất vấn, 
ông lại cho rằng hình phạt “vứt bỏ tro thì bị chặt đứt tay” là quá 
nặng. Đoạn giải thích của Khổng Tử thật ra là trí tuệ của những 
suy nghĩ lạnh lùng được biểu lộ ra của Hàn Phi Tử. Vứt bỏ tro 
tuy là việc nhỏ, nhưng tai họa có thể dẫn đến lại rất lớn. Từ hậu 
quả mà nói về hành vi thì cần phải ngăn chận những sự tùy tiện 
riêng tư, những tập quán không kể gì đến công đức, như vậy thà 
dùng hình phạt nặng để răn đe ngăn chặn. Không ai muốn bị 
chặt đứt một bàn tay, điều đó thật đơn giản, không đổ tro than là 
xong, đó là một việc rất dễ làm vậy ! 


12. Khen chê phải thống nhất với pháp luật. 


To: sinh dựa vào học thuật làm nhiễu loạn pháp luật; Hiệp 
' dựa vào võ thuật mà xúc phạm tới lệnh cấm, nhưng vua vẫn 
TU đãi họ, đó chính là nguyên nhân gây ra hỗn loạn ! 


Kẻ ví phạm pháp luật thì phải bị tăng tội, nhưng các tiên 
sinh '® lại dựa vào thứ học thuật gây nhiễu loạn pháp luật được 
tôn trọng, thu dùng kẻ vi phạm lệnh cấm bị lên án, nhứng hiệp sĩ 
lại dựa vào thứ “kiếm thuật"để xúc phạm lệnh cấm được dung 
dưỡng của vua, cái mà pháp luật cần bài trừ vẫn là thứ mà vua 
đang áp dụng, kẻ quan lại đáng giết vẫn là bọn được vua dung 
dưỡng. Cứ như vậy dù cho có 10 ông hoàng đế cũng không thể cai 
quản đất nước tốt được. 

Người chặt được đầu giặc có thể được ban thưởng, nhưng 
vua thì lại sùng bái những phẩm hạnh cá nhân như nhân từ bác 
ái Người đánh caiếm được thành trì có thể được nhận tước vị 
bổng lộc, nhưng vua cũng lại tin phục và quí trọng nhứng học 
thuyết vô dụng. Áo giáp cứng cùng với binh khí sắc bén là để đân 


(1) "Hiệp sĩ” trong nguyên văn thì "Hiệp" để chỉ một học phái ‹ của Mặc gia, chuộng khí tiết 
hành động dũng cảm thấu đáo, không ngại xúc phạm lệnh cấm. 

(2) "Tiên sinh" chỉ “Nho" các nho sinh giảng dạy học thuật, có quan hệ giữa thầy trò giữa tiền 
sinh và độ tử. 
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chúng chuẩn bị phòng chống quốc nạn, nhưng vua lại coi trọng 
những trang sức của cải và văn nhân mũ cao áo dài. Làm cho đất 
nước giàu có thì phái dựa vào các chiến sĩ, nhưng vua thì chí 
sùng bái những người thuyết giảng và học tập học thuật, vùi dập 
nhứng người tôn kính vua, tôn trọng giữ gìn pháp luật, đi nuôi 
dưỡng những người như du hiệp kiếm khách, biện pháp và hành 
động theo kiểu đó, muốn cho quốc gia ổn định cường thịnh là điều 
không thể được. Khi đất nước thái bình, cung cấp nuôi dưỡng 
những văn nhân hiệp sĩ, khi có quốc nạn thì lại phải dùng đến 
những binh sĩ mặc giáp. Những kẻ được nuôi dưỡng và cung cấp 
trong thời bình không phải là hạng người cần dùng đến khi cấp 
bách, những người cần dùng tới khi cấp bách lại không phải là 
nhứng người được nuôi dưỡng chu đáo trong thời bình. 

Bởi vậy những người làm ruộng hay đi chiến trận thì lại 
sống tạm bợ lười biếng, các văn sĩ du hiệp lại ngày một đông 
thêm, đó chính là nguyên nhân rối loạn của đất nước : vậy (Ngũ 
đố). 


Giải thích : 

Nếu theo pháp luật, việc đáng được thưởng nhưng lại bị vùi 
dập đè nén, việc đáng phạt nhưng lại được tôn sùng thì pháp lệnh 
không thể quán triệt được. 


Hàn Phi Tử chống lại học thuyết của hai phái Nho Mặc. 
Phần trên đã nêu ra hai lý do là : cần phải tùy cơ ứng biến dựa 
vào sự tiến hóa của lịch sử. Nhà nước phải chú trọng thực lực, 
không thể nói chuyện nhân nghĩa suông. Chuyện ở đây bàn tới là 
vấn đề “Pháp”. Nho sinh và hiệp sĩ, một thì làm nhiễu loạn pháp 
luật, một thì xúc phạm lệnh cấm. Xét về tínE chất tôn nghiêm 
của pháp luật thì thật là “Tội nặng ác nhiều”. bởi vậy Hàn Phi 
Tử chống lại việc vua trọng đãi nhứng người của hai phái này. Từ 
nhứng qui định pháp luật mà xem xét, phải khen thưởng những 
người làm ruộng cũng như những người đánh giặc. Những người 
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được vua trọng đãi một cách thầm lén trong chốn riêng tư thì lại 
là những người mâu thuẫn với chính sách “Canh chiến phá 
cường”. Như vậy không những không thể khuyến khích nhà nông 
và chiến sí nỗ lực sản xuất, hăng hái diệt địch, họ không được coi 
trọng mà còn vì vậy mà sinh ra sống tạm bợ, biếng nhác. Đó cũng 
là quan điểm về công dụng, có thể tham khảo thêm bài viết trước. 


V. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 


—— Hàn Phi Tử nhận thấy rằng hiệu quả của giáo dục pLắp trị 
còn lớn hơn so với giáo dục về tình yêu thương, vì thế mà qui nạp 
thành học thuyết chính trị như thích hợp thực dụng, thưởng 
nhiều phạt nặng. 

1. Người dân sợ uy quyền mà phục tùng pháp lệnh 

Ngày nay có những đứa con không thành tài, cha mẹ giận 
dữ la mắng nó, nó không hối cải, các bậc cha chú trong làng 
khiển trách nó cũng chẳng chút động lòng °Ù, thầy giáo dạy bảo 
nó nó cũng chẳng chịu chuyển biến. Tình yêu tha thiết của cha 
mẹ, đức hạnh của bậc cha chú, trí tuệ của thầy giáo, thiện ý ba 
phía tác động tới nó, rốt cuộc chẳng động được sợi lông tơ của nó. 
Quan lại trong Châu Nha cầm quân viện dẫn pháp lệnh để truy 
tìm kẻ gian nó mới sợ mà sửa chứa những tính nết cũ của nó, 
thay đổi những cử chỉ hành vi cũ của nó. Cho nên tình yêu của 
cha mẹ không đủ để dạy dỗ con cái cho tốt được, cần phải dựa vào 
quan phủ thi hành những hình phạt nghiêm khắc, đó là do người 
dân vốn được yêu chiều thì kiêu căng buông thả, sợ uy quyền thì 
sẽ phục tùng. 


(1) Nguyên văn là "Hương nhân thừy chỉ" "Hương nhân” tứ là các bậc bô lão trong làng, là 
bậc trưởng giả trong làng. Trong xà hội nông nghiệp thời cổ, người đồng tộc thường sống 
chung với nhau, các bậc lão niên, trung niên phần đông có danh Vọng, rần dạy con em 
trong làng rất có tác dụng.. 
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Bởi vậy mà tường thành có cao tới 8 trượng ngay cả Lâu 
Quít cũng không vượt qua nổi vì tường quá đốc. Núi cao cả ngàn 
trượng, người nuôi dê bị thọt chân cũng dễ dàng lên đó mà chăn 
thả vì sườn núi thoai thoải '?, Cho nên bậc vua chúa anh minh 
vẫn thường lập pháp thì nghiêm chỉnh, hành pháp thì nghiêm 
khắc. Thấy tấm vải dài 6 thước người ta thường không nỡ bỏ đi, 

- hai ngàn bốn trăm lượng vàng đang được nung chảy trong lò thì 
bọn trộm cắp cũng không dám lấy. Không biết chắc rằng sẽ 
không có gì hơn nên đã không dứt bỏ mười mấy thước vải, còn 
nếu biết chắc là bị bỏng tay thì đã không nhặt lấy 2400 lượng 
vàng. Cho nên vị vua anh minh nhất định phải thì hành hình 
phạt thật nghiêm. Bởi vậy việc ban thưởng tốt nhất là thưởng cho 
thật hậu hĩ và việc gì đáng thưởng thì phải thưởng, khiến người 
được thưởng cảm thấy được lợi, còn hình phạt thì tốt nhứt là 
phải cho thật nặng, và cái gì đáng phạt thì nhất định phải phạt, 
khiến cho người bị phạt thực bụng thấy sợ. Pháp luật tốt nhất là 
phải thống nhất và không được thay đổi, khiến cho người dân có 
được nhận thức rõ ràng chính xác. Cho nên vua thi hành việc ban 
thưởng không tùy tiện thay đổi, chấp hành hình phạt không sơ 
suất trơng việc miễn tha. Sự ban thưởng có vinh dự sẽ phát huy 
được tác dụng, sự lên án phải đi đôi với hình phạt ', vậy thì bất 
kể là người tài giỏi hay không tài giỏi đều sẽ dốc hết sức để làm 
việc. : 

(Ngũ đố) 


(1) Lâu Qui, là dũng sĩ thời cổ, con trai của Ngụy Văn Hầu. 

(2) Nguyên văn là "Phả dương dị mục” trong "Hàn Phi Từ tân thích” của Doãn Đồng Dưỡng thì 
“Dê cá vẫn là dê cái”, có nghĩa là nỗ bộc, mục nỗ. 

(3) Nguyên văn là “Dự phụ kỳ thưởng, hủy tùy kỳ phạt”, "Dự" có nghĩa ïà tân dưỡng, “hủy” có 
nghĩa là đè nén, quở mắng. Một vinh một nhục được dùng để phối hợp vận dụng với việc 
thưởng phạt. 
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Giải thích : 

Đoạn viết này nói về vấn đề giáo dục thiếu niên không 
thành tài, tình yêu thương không thể cảm hóa được, uy lực của 
pháp luật mới làm cho họ thay đổi tính nết sửa đối hành vi. Nói 
cách khác, Hàn Phi Tử tìn rằng bằng việc giáo dục nhân dân tôn 
trọng pháp luật có thể đạt được hiệu quả, cũng từ quan điểm này 
ông đưa ra lý luận quan trọng về việc thưởng phạt : “Thưởng mục 
như hậu nhỉ tính, sử dân lợi chi, phạt mục như trọng nhi tất, sử 
dân úy chỉ, pháp mục như nhất nhi cố, sử dân tri chỉ”. 


(Thưởng chi bằng cho hậu hĩ mà chắc chắn, khiến dân được 
lợi, hình phạt chi bằng nặng mà đúng khiến dân phải sợ, pháp 
luật chi bằng thống nhất và cố định, khiến dân hiếu được.) 

“Dự phu kỳ thưởng, húy tòng kỳ phạt" : khen phải đi đôi 
với thưởng, chê phải đi đôi với phạt, đều dùng kiểu câu có vế đối 
rất chỉnh có sức thuyết phục khi đưa ra nhứng chủ trương quan 
trọng của mình. Mục đích của ông là ở chỗ muốn toàn thể dân 
chúng không phân biệt người tài hay người bình thường đều có 
thể hết lòng vì nước, quảng đại quần chúng nhân dân là tối 
thượng, còn về các phần tử đặc biệt cúng phải có phương án xử 
lý. Cho nên chúng ta không thể nói Hàn Phi Tử chống lại sự giáo 
dục về lòng nhân ái, phủ định sự giáo dục về lòng nhân ái, điều 
cần lưu ý ở ông là phải phối hợp các tính chất “Phổ biến"và “Tất 
nhiên”, nếu vậy thì không thể-không dùng pháp trị. 

2. Tình thương không 'thế giải quyết được mọi vấn 
đề. 

Một người mẹ hiền đối với đứa`con thơ yếu ớt của mình thì 
tình yêu thương ấy là vô bờ bến không một ai có thể sánh được. 
Nhưng nếu đứa con có hành vi gian tà bất chính thì phải cho nó 
học thầy, mắc phải bệnh ác tính thì phải đưa nó đi tìm thầy 
thuốc chứa trị. Nếu không đi tìm thầy để học, thì sẽ dấn thân 
hình pháp, không tìm thầy thuốc để chứa trị thì có thể chết vì 
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bệnh. Người mẹ tuy yêu con cái tha thiết nhưng không có cách gì 
giúp nó phấn chấn lên được từ hình phạt, phục hồi sức khoe từ 
bệnh tật. Nói như vậy điều thật sự có thể bảo toàn đứa con lại 
không phải là lòng yêu thương của người mẹ. Tình cảm giữa người 
mẹ và con cái là tình yêu thương; quyền mưu kế và sự tùy cơ ứng 
biến giữa vua và tôi là sự tính toán, người mẹ không thể đem tình 
thương yêu ra bảo toàn cho gìa đình, vua làm sao có thể đem tình 
thương yêu ra đề bảo toàn đất nước ? Bậc vua chúa anh mỉnh có 
thể không hiểu và bằng cách nào đó giành được phương thuật để 
làm cho đất nước giàu mạnh. Như vậy có thể giành được mọi thứ 
mà mình muốn. Cẩn thận nghe ngóng thấu hiểu chính trị, chính 
là phương pháp làm cho đất nước giàu mạnh. QQui định một cách 
rõ ràng và chính xác pháp luật và cấm lệnh của đất nước, nghiên 
cứu tỉ mi những kế mưu quan trọng của đất nước. Pháp lệnh rõ 
ràng và xác thực, vậy thì đâu còn mỗi lo biến loạn từ bên trong. 
Kế mưu mà thích hợp thì cũng sẽ không có còn tai họa bị bắt bị 
giết từ bên ngoài. 

Từ đó mà xét thì cái để bảo tồn quốc gia không phải là nhân 
nghĩa. "Nhân” là yêu thương ban ơn coi nhẹ của cải vật chất; 
“Bạo” là tâm tỉnh lãnh đạm khắc nghiệt, coi thường cái chết. Yêu 
thương vị tha thì không nhẫn tâm, coi nhẹ cua cái vật chất thì dễ 
ban ơn, tính tình lãnh đạm khắc nghiệt thì biểu lộ lòng căm ghét 
bề tôi, coi nhẹ cái chết thì giết hại bừa bãi. Trong lòng bất nhẫn 
sẽ tìm mọi cách buông tha ke đáng bị xử phạt, thích ban ơn, 
người được ban ơn thì thường chẳng có công lao thành tích gi. 
Lòng căm ghét lộ ra thì bề tôi sẽ oán giận vua, giết hại nhau hừa 
bãi, người dân sẽ phản bội lại. Cho nên người có lòng nhân ái mà 
ngồi trên ngai vàng, người dân ở dưới sẽ ăn nói và hành động bừa 
bãi không biết sợ là gì, dễ vi phạm pháp luật và cấm lệnh, sống 
tạm bợ cho xong chuyện cầu may, cầu mong được thưởng mà 
chẳng có: công trạng gì. Nếu kẻ bạo hành mà ở trên ngai vàng thì 
sẽ tự mình ban bố pháp lệnh, quần thần sẽ xa lánh, nhân dân oán 
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giận, vì thế mà sinh ra tâm lý phản bội. Cho nên “Nhân” và 
“Bạo” đều là hành động làm cho mất nước, không thể có đủ cái ăn 
cho mọi người vậy mà lại đi khuyên người đói cứ ăn đi, làm như 
vậy không thể cứu sống được người đang bị đói khát, không dọn 
sạch được cỏ dại để sản xuất lương thực mà lại khuyên người ta 
phải đem của ra bố thí, ban thưởng cho người ta, làm như vậy 
không thể làm cho nhân dân giàu có (đầy đủ). Các học giả ngày 
nay không coi trọng nghề nông mà thích những chuyện vụn vặt 
vô dụng '”' bàn những chuyện thánh nhân không hề có thực một 
cách trí trá '?” để xoa dịu nhân dân, đó là cách nói của người 
không lo chuẩn bị cơm nuớc mà chỉ nói suông khuyên người đang 
đói khát ăn cơm, bậc vua chúa anh minh sẽ không chấp nhận 
được điều đó. 

(Bát thuyết) 

Giai thích : 

Bài viết này đã nói lên rằng : Quá trình trưởng thành của 
một đứa trẻ bình thường, có những hành vi lệch lạc cần phải mời 
thây giáo dục, có bệnh tật hiểm nghèo phải mời thầy thuốc chứa 
trị. Lòng thương yêu của người mẹ hiền là vô bờ bến nhưng 
không hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Nói thêm về việc trị quốc 
thì không thể dưa vào làng nhân ái mà tất phai trừng trị đến nơi 
đến chốn, phải xác định rõ những điều nghiêm cấm trong pháp 
luật suy xét sâu rộng, nói cách khác thì đó là sự vận dụng pháp 
luật để cai quản đất nước một cách thông minh và có hiệu quä, 
nhằm nhấn mạnh tính kết quả và tính lý trí của pháp luật, đi 
công kích và bài xích cái gọi là sự không thoa đáng của “nhân” và 


(1) 'Mạt túc” vấn đề vẽ công thương. Hàn Phi Tử cho rằng nghề nông là gốc. công thương chỉ 
là nghề ngọn, nói theo nghĩa rộng thì ngoài nòng nghiệp và đánh giặc ra thì các nghề 
khác đều chẳng có ích gì cho sự giàu mạnh của đất nước, đều la những nghề ngọn. 

(2) Hàn Phi TỪ cho rằng nhiều sự tích của thánh nhân thướng (do) học phái Nho. Mặc tô vẻ đế 
nói về học thuyết của mình chưa chắc đã chân thực Xin đọc kỳ phần đầu thiên "Hiển 
học”. 
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“bạo”, vì đó là những thứ tình cảm, mỗi cái đều có chỗ lệch lạc 
của nó, không như pháp trị vừa công bằng thỏa đáng lại thực tế 
thiết yếu. Chẳng hạn như muốn cho nhân dân giàu có thì khai 
khẩn đất hoang, tăng gia sản xuất là biện pháp căn bản, bố thí 
của cải, ban phát chỉ là sự cầu xin tha thứ, từ đó mà xét Hàn Phi 
Tứ vẫn rất coi trọng thực tế. 


3. Lấy pháp lệnh nghiệm nghặt để ngăn cấm người 
dân làm chuyện xằng bậy : 


Những chuyện gian trá phạm pháp, nếu như biết chắc chắn 
sẽ bị phát giác thì mọi người sẽ tự mình đề phòng và chấn chỉnh 
lại; nếu biết chắc là sẽ bị tội chết thì sẽ ngừng tay không dám 
làm nứa. Ở nơi kín đáo khó phát hiện mà đem bày những đồ tế 
nhuyễn quí giá thì cho dù chưa từng lấy cắp thì cúng khó tránh 
khỏi việc phải do dự có nên lây hay không; giữa nơi chợ búa đông 
người qua lại nhộn nhịp mà đem treo cả trăm lượng vàng (tÐ thị 
dù là ke trộm lành nghề cũng không dám thò tay lấy. Vì không bị 
phát giác thì ở nơi kín đáo cũng không thể không lấy cho bằng 
được, nếu biết chắc chắn sẽ bị phát hiện thì dù kẻ trùm trộm 
cũng không dám lấy trộm trăm lượng vàng được treo ở giữa chốn 
chợ búa nhộn nhịp. Cho nên bậc chúa anh minh trị vì đất nước 
phải sắp đặt thật nhiều quan lại để trông coi giữ gìn,ngăn chận 
thần dân phạm pháp, đã phạm pháp thì phải xứ nặng thêm. Cai 
quản nhân dân dựa vào lệnh nghiêm ngặt để nghiêm cấm họ làm 
chuyện xằng bậy, không dám hy vọng hoàn toàn vào người dân 
liêm khiết tự trọng, biết tự kiềm chế mình không làm việc xấu. 
Lòng yêu thương cơn cái của người mẹ hơn người cha nhiều làn,— ` 
mệnh lệnh của người cha được quán triệt tới cử chỉ hành vi của 
con cái hơn người mẹ cả chục lần, mệnh lệnh quán triệt tới cử chỉ 
hành vi của dân lớn hơn cả người mẹ hàng vạn lần. Cha mẹ vun 
đắp đầm thắm nhưng mệnh lệnh không được tôn trọng và thi 


(1) Nguyên văn là : “Huyền bách kim vụ thị" Thời Tần qui định một dật (24 lượng) bằng một 
kim, thời rián lấy một cân một kim. giá trị bằng khoảng một vạn tiền. 
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hành, quan lại áp dụng nghiêm khắc nhưng người dân lại nghe 
theo hiệu lệnh, hiệu quả của sự uy nhiêm và đầm thắm có tốt. có 
xấu từ đó có thể đoán định được, nhưng bậc làm cha mẹ có những 
ta2 động đối với những mong đợi của cơn cái : mơng cho chúng có 
lợi a.` toàn trong lập thân, hành sự thì mong cho chúng tránh xa 
những việc tội lỗi. Vua đối với dân khi có quốc nạn thì đòi hỏi 
dân phải hy sinh, khi yên ổn thái bình thì đòi hỏi dân hết sức. 
Cha mẹ với tình yêu thương sâu nặng thường tìm cách thu xếp 
cho con cái mình vào nơi an toàn có lợi, nhưng mệnh lệnh của họ 
thì con cái lại không nghe theo, vua đối với dân chẳng có lòng yêu 
thương nào ÍÙ lại đòi hỏi dân ra sức phục vụ quên mình, thế mà 
mệnh lệnh của vua được mọi người nghe theo. Bậc vua chúa anh 
minh hiểu được đạo lý đó nên không dưng dưỡng mà lại cần tăng 
thêm quyền thế và sự uy nghỉ. Bởi vậy người mẹ với lòng nhân ái 
sâu nậng hiền từ hòa nhã dễ gần gúi 2 thì phần đông con cái lại 
không nên người. Đó là do họ đã lẫy “Tình yêu thương” để quản 
lý giáo dục cơn. Người cha chẳng có biếu biện tình yêu gì nhiều 
lại dạy con bằng roi vọt, con cái phần đông đều nên người. Đó là 
do có sự quản lý và giáo dục nghiêm khắc cả. 
(Lục phản) 
Giải thích - 


Pháp gia có dụng ý : Đi tìm một chế độ hoàn thiện, khiến 
mọi người không thể phạm pháp, không dám phạm pháp, bồi 
dưỡng đạo đức của mọi người bằng pháp trị. Phương pháp của họ 
là : có thật nhiều quan lại để cảnh giới giữ gìn, khiến người dân 
không thể nào phạm pháp, một khi đã phạm pháp thì xử phạt tùy 
theo tội nặng nhẹ khiến người dân không đám phạm pháp, tin 


(1) Nguyên văn là "Quan aï vô ái lợi" ehữ “tợi" nên hiểu là thâm ra đôi ra. Nguyên văn là "Mẫu 
hậu ái xứ" Trong phần giải thích của Trân Kỳ Thu cho rằng nên viết tà "Mẫu hậu ái xứ từ" 
trái ngược với câu dưới tà “Phụ bạc ái giáo xuy”. - 

(xuy : dạy dễ bằng roi vợt) 
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chắc vào hiệu quá phổ biến là tất yếu của pháp trị có tác dụng 
thiết thực còn hơn là trông chờ vào mọi người dân tự kiềm chế 
mình. 


Có thể đọc thêm phần 2,3,4 để tham khảo. Chẳng cứ lấy 
việc mà nói, nếu cứ kêu gọi thần dân hãy nêu cao lòng công đức 
để sắp xếp lại những lộn xộn đối với việc đó, thì chỉ bằng tăng 
cường khả năng cảnh giới nghiêm cấm những việc sai trái, Pháp 
trị có thể bồi đưỡng đạo đức chung cho mọi người, tôn trọng luật 
pháp chính là đạo đức. 

Hàn Phi Tử thường đem tình yêu của người mẹ ra so sánh. 
Chúng ta cần lưu ý rằng người phụ nữ thời cổ không hiểu biết gì, 
giải quyết công việc khó tránh khỏi tầm nhìn hạn hẹp, tình yêu 
của họ đối với con cái thường là tình cảm yếu đuối và nuông 
chiều, đối với con cái quả thực hại nhiều hơn lợi. Phải nhìn nhận 
như vậy mới có bhể có được sự hiểu biết sâu sác về Hàn Phi Tử. 

Tình yêu thương vẫn là chỗ dựa tinh thần để bảo vệ tình 
mẫu tử, ai nói đó là sai được ? 


1 SônIDIADIVHIĐIGE TC 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phi Tử — Tập Đại Thành. Sự phát triên cua từ tưởng Pháp Gia 


BA : LÝ LUẬN VỀ DỪNG THUẬT 
CỦA HÀN PHI TỬ 
I— TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT CỦA THUẬT 


“Pháp” và “Thuật” vốn là những danh từ tương đối. Trong 
quá khứ Thương Ưởng coi trọng pháp, Thân Bất Hại coi trọng 
thuật. Hàn Phi Tử nhận thấy rằng người làm vua của một nước 
cần phải kết hợp vận dụng Pháp và Thuật. 

Một mặt cần có pháp luật được công bố rộng khắp cho mọi 
tupười đều biết, giao trách nhiệm và yêu cầu thần dân phải làm tốt 
việc tôn trọng giữ gìn pháp luật, mặt khác phải có sự mưu trí 
linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh mà mình có được, có thể - 
tự mình cai quản qưần thần, cả hai mặt bổ sung, phối hợp với 
nhau mới có thể đạt được mong muốn là sự trị an phú cường. 
Thuật là pháp thuật của Vua được dùng để đôn đốc cai quản quần 
thần một cách bí mật, cho nên nó càng kín đáo bất ngờ càng tốt. 
Hàn Phi Tử rất coi trọng việc dùng thuật, vì vua cần phải sai 
khiến các quan, sau đó là đôn đốc nhắc nhở các quan cai quản dân 
chúng mới phù hợp với sự đòi hỏi của mình được. Ông nhận thấy 
rằng giữa vua và tôi ai cũng đều có tính toán riêng của mình, lòng 
dạ con người là chỉ lo cho riêng mình, vua nhất thiết phải dùng 
tới thuật, mới có thể ngăn ngừa dân chúng và bề tôi mưu lợi 
riêng, làm rối loạn kỷ cương, tiến tới đôn đốc nhắc nhở quần thần 
hết lòng với cương vị đảm trách. Khiến họ thực sự mưu cầu phúc 
lợi cho đất nước, tăng cường hiệu lực hành chính. 
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1. Trị nước phải có phương thuật 

Tạo Phụ t đang làm cổ ngoài đồng thấy có hai cha con ngồi . 
trên xe chạy qua, con ngựa bỗng hoảng sợ không chịu đi nứa, 
người con bước xuống dắt ngựa, cha bước xuống đẩy xe, họ xin 
Tạo Phụ đấy xe giúp họ. Tạo Phụ là người đánh xe giỏi. Ông thu 
dọn đồ đạc không làm cổ nữa trèo lên xe, xếp tất cả công cụ lên, 
đỡ hai cha cơn lên xe. Và ông bắt đầu kiểm tra lại dây cương cầm 
roi ngựa, còn chưa ra tay mà ngựa đã tung vó chạy. 

Nếu Tạo Phụ không biết đánh xe thì dù có mang hết sức 
mạnh ra, dù cực khổ hết sức để đẩy xe giúp thì ngựa cúng không 
chịu tiến lên. Ngày nay bản thân đã đi ẩn dật mà mình lại ngồi 
lên xe chở theo luôn dụng cụ, còn có ân huệ với cha con nhà kia, 
đó là mặt hay của việc có nghệ thuật điều khiển được xe vậy ! 
Cho nên đất nước cũng như con ngựa của vua vậy, không có nghệ 
thuật để cai quản đất nước, bản thân tuy cực khổ vất vả mà vẫn 
khó tránh khỏi hỗn loạn, có phương thuật mà cai quản đất nước 
thì bản thân-an nhàn vui vẻ mà lại có thể đạt được hiệu quả của 
bậc đế vương. 

(Ngoại trừ thuyết hữu hạ) 

Giải thích - 

Bài viết này ví đất nước như cỗ xe, uy thế của vua cũng như 
con ngựa. Bậc vua chúề có phương thuật cũng giống như người 
giỏi đánh xe, có thể cai quản tốt đất nước một cách nhẹ nhàng 
thảểi mái, bản thân an nhàn mà có thể đạt được vị thế của bậc đế 
vương. ' 


(1) Tạo Phụ người đánh xe thời cổ, ông đánh xe đưa Chu Mục Vương đi tuần tới các nước ở 
phía tây, Mục Vương thích đến nểi không muến trở về nước nữa Từ Yển Vướng làm phản, 
Chu Mục Vương chỉ trong một ngày đi gấp được ngàn dặm đường, cuối cùng diệt được Từ 
và đem Triệu thành giao cho Tạo Phụ. Từ đó có dòng họ Triệu. 
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2. Mật Tử Tiện trị lý Đơn Phụ 

Mật Tử Tiện cai quân xứ Đơn f”, Hữu Nhược !? trông thấy 
ông ta liền hỏi : “Sao ông gầy ốm như vậy ?” Mật Tử Tiện nói 
“Vua không chê ta là xấu xa bất tài, cho ta cai quản xứ Đơn Phụ, 
việc quan cấp bách, thấy bưồn lo trong dạ gầy ốm đi lúc nào 
không biết nứa” Hứu Nhược nói : “Ngày xưa ông Vũ đánh cây 
đàn có 5 dây, ngâm những bài thơ Nam Phong thế mà thiên hạ 
thái bình, còn như Đơn Phụ là xứ bé nhỏ như vậy, cai quản nó 
mà buồn phiền, nếu cai quản cả thiên hạ thì biết làm sao ? Bởi 
vậy có phương thuật trị quốc, người ngồi trên !-ều đình thần thái 
an nhàn nhưng có thể cai trị tốt đất nước, tấn: thân tuy ốm o gầy 
mòn mà vẫn cứ vô dụng ! 

(Ngoại trừ thuyết Tả Thượng) 

3. Vận dụng phương thuật cần bí mật bất ngờ 

Phàm là việc cai quản thiên hạ, nhất định phải thuận theo 
tính tình của cơn người, tính tình cơn người có yêu thích, có căm 
ghét cho nên việc thưởng phạt có thể được áp dụng, ngăn cấm và 
pháp lệnh có thể được xác lập, phương cách trị quốc hầu như đã 
có đủ cả, vua nắm quyền bính trong tay mà củng cố uy thế, cho 
nên có lệnh là được thi hành, có ngăn cấm người dân sẽ không 
dám vi phạm. Quyền bính là chỗ dựa để điều khiển chuyện sinh 
sát, uy thế là cái vốn liếng để áp đảo mọi người. Nếu không có 
một chế độ ổn định đối với những việc thăng thưởng và bãi truất 
bề tôi, thì quyền bính của vua sẽ bị tổn hại. Quyền được ban phát 
nếu cứ khư khư cùng với bề tôi ôm giứ thì uy thế của vua sẽ bị 
phân hóa. Cho nên bậc vua chứa anh minh biết nghe ngóng dư 
luận quyết không thể mang trong lòng tình cảm thiên vị. Bàn 


(1) Mật Từ Tiện là đệ từ của Khổng Tử, tên là Bất Tê Đơn Phụ là một thành nhỏ của nước Lỗ. 


(2) Hữu Nhược là độ từ của Khổng Tử, còn gọi là Hữu Tử, kiến thứ rộng. yêu thích cổ đạo. Sau 
khi Khổng Tử chết, cáo đệ từ đổi đãi ông như với Khổng Từ. 
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tính công việc quyết không thể chỉ thích chuyện vui vẻ êm tai, 
Bởi vậy nghe ngóng dư luận mà không tham khảo kiểm nghiệm từ 
nhiều phía thì quyền thế sẽ bị bọn quần thần phân hóa. Phương 
thuật thông minh mưu lược ' ® nếu không giỏi vận dụng thì vua 
sẽ bị bề tôi làm cho khốn quẫn. Cho nên bậc vua chúa anh minh 
thực thi chuyện thưởng phạt phải chí công vô tư, rõ như ban 
ngày vậy. Vận dụng phương thuật! = phải bí mật bất ngờ như qui 
thần vậy. Thưởng phạt đã công minh chính trực rõ ràng như ban 
ngày thì dân chúng không còn đằng nào mà bài bác phê bình nửa. 
Dụng thuật mà bí mật bất ngờ như qui thần thì bề tôi không còn 
cách gì theo đó mà đầu cơ trục lợi nứa 5 

(Bát kinh) 

Giải thích : 


Bài viết này ¡:hấn mạnh việc vua thuận theo nhân tình xác 
định việc thưởng phạt. Đã có thuật, pháp lệnh mới có thể thực 
hiện thông suốt không gặp trở ngại. Có thuật thì uy quyền và địa 
vị của vua mới được củng cố, việc hành pháp phải chí công vô tư, 
việc dùng thuật phải kín đáo bất ngờ. Nhưng sự vận dụng thuật 
vẫn có phép tắc tương đối công bằng xác đáng nhất định. Nghe 
ngóng dư luận, không theo tình cảm riêng tư, tham khảo nhứng ý 
kiến và chứng cứ khách quan từ nhiều phía, đó đều là nhứng biện 
pháp rất quan trọng để thẩm tra sắp xếp các quan lại. Những điều 
bàn về thuật cúa Hàn Phi Tứ lại càng tô ra đáng quí trọng. 


(1) “Trí thuật" trong bả: tần đạo ghí là °t. lực” vẫn theo bản năng của Vụ Bình. Triệu bản và 
Lãng bản thì chép là “thuật” r, ư vậy Tỷ đốc thỏa đáng hơn. 

(2) Nguyên văn là "Dụng ^hân dã 1u" theo Trần Khái Thiên dịch thành “dụng thuật dã qu”". 

(3) Nguyên. văn là : "qu: tắc bất vhân", bản tri Tống thì "Nhân” chép là ' "khốn", đến đời 
Minh có bản chọn lọc ›ủa Qui ; Bình lại trở lại cách gọi “nhân” có ý : bề tôi. Không có 
cách gì dựa dẫm để đã cơ che đậy, dùng chữ “nhân" thỏa đáng hơn. 

(4) Bát kinh để chỉ 8 phương phấp k¬ông thể thay đổi của vua dùng để giải quyết chính sự 
'toàn bài đều nói đến lý luận quan trọng của việc dùng thuật, Bất kinh là thiên Wxƒ 48 trong 
Hàn Phi Tử. 


.134.95 downleø#ed 74742.pdfí at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phí Tử — Tập Đại Thành. Sự phát triển của tư tưởng Pháp Gia 


H— VÔ VI LÀ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA CÁCH ĐÙNG 
THUẬT 


1. Tuân thủ pháp luật thì trách nhiệm mới hoàn 
thành 

Bậc vua chúa chính là những người giữ yên pháp chế, xem 
xót bề tôi có làm được việc hay không. Thường chỉ nghe nói rằng 
quan lại dù tham ô thác loạn nhưng vẫn có những người dân giữ 
được đức hạnh tiết tháo, chứ không hề nghe thấy nói rằng dân 
loạn mà lại có quan lại chỉ biết thanh liêm mà không biết lo cho 
thiên hạ; cho nên bậc vua chúa anh minh hiểu rằng chỉ cần cai 
quản quan lại cho tốt, khỏi cần phải phiền lụy tới thần thánh để 
cai trị dân. : 

Những người đi lay cây nếu chỉ biết lôi kéo lá cây thì chỉ 
nhọc thân mệt xác mà chẳng lay động được cả cây. Nếu nắm thân 
cây mà lay qua lay lại thì tất cả lá cây đều lay động hết. Đứng bên 
vực sâu mà lay lắc thân cây thì chim chóc sợ hãi mà vỗ cánh bay 
cao, cá cũng sợ hãi hoảng hốt mà lặn xuống sâu. Người giỏi giăng 
lưới bắt cá chỉ cần kéo rê lưới, giäng lưới ra cả đàn cá sẽ chui vào 
trong lưới. Nếu cứ nhất nhất nắm lấy từng mắt lưới mà bắt được 
cá thì sẽ cực khổ mà khó khăn không chừng. Quan lại là những 
người cai quản dân chúng cũng như giăng lưới để đánh cá; cho 
nên bậc vua chúa anh minh chỉ cần cai quản các quan lại cho tốt, 
không cần phải bao phí tỉnh thần sức lực để cai trị dân chúng. 

(Ngoại trừ thuyết hứu hạ) 

Giải thích : 

Vận dụng phương thuật cố nhiên là phải bí mật bất ngờ, 
nhưng cũng có những nguyên tắc cơ bản. “Vô vị”, theo quan niệm 
_của Hàn Phi Tử thì đó là một thứ phương thuật được chuyển hóa 
_ từ tư tưởng Đạo gia. Pháp là qui tắc cho toàn dân thi hành, dùng 
thuật cũng cần phải giữ gìn tồn trọng pháp luật. Có như vậy mới 
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có sự tuân phục. Vua đặt ra pháp chế, đôn đốc nhắc nhở các quan 
cai trị dân chúng, đòi hỏi bề tôi phải đạt được hiệu quả chắc chắn 
đó chính là thứ “Vô vi” của Hàn Phi Tử, nó không giống với sự 
hoàn toàn hư không tĩnh lặng, chẳng làm nên trò trống gì của 
Lão Tử. Nắm lấy điểm quan trọng, vậy thì lưới giăng ra thì mắt 
lưới sẽ hiện rõ, nắm được điều mấu chốt thì việc nhỏ sẽ nấm được, 
có thể yên tâm mà chờ đợi thành quả, đó là sự vận dựng cao nhất 
của thuật. 

2. Lấy một người chống lại muôn người 

Người đi chửa cháy lại chỉ cầm chai lọ đựng rượu mà đập 
lửa thì chỉ là một kẻ bị người khác sai bảo. Nếu như thôi thúc 
người ta bằng roi vọt thì có thể điều khiển cả vạn người, mọi 
người đều nghe theo sự sai bảo, cho nên bậc thánh nhân thông 
mình không tự äình đi quản lý những người dân hèn mọn, vị vua 
anh minh không tự mình giải quyết (xử lý) nhứng chuyện vụn 
vặt. 

(Ngoại trừ thuyết hữu hạ) 

Giỏi thích : 

Thuật vô vi coi trọng việc nắm lấy nguyên tắc cơ bản, áp 
dụng một cách rộng rãi để xử lý mọi sự việc. Cho nên nói rằng 
vua chúa không tự mình làm nhứng việc vụn vặt, vì vua có thế 
sắp xếp cho bề tôi theo ngôi thứ để phụ trách, vua chỉ cần đôn 
đốc những người phụ trách chủ yếu là được.  ˆ 

3. Hư tĩnh vô vỉ 


Quyền uy của vua không cần phải thể hiện ra ngoài, tức là 
không cần phải có gì cả. Mọi việc đều chia ra cho văn võ bá quan, 
quyền bính chủ yếu được đặt trong tay vua. Thánh nhân nắm 
được quyền bính chú yếu, văn võ bá quan từ bốn phương sẽ lưi tới 
đem sức lực ra phục vụ. Vua chỉ cần đối xử với họ một cách bình 
thản, họ sẽ tự thể hiện tài năng của mình. Văn võ bá quan khắp 
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nơi tự giữ cương vị của mình rồi thì vua sẽ có thể quan sát được 
mọi hoạt động cúa họ bằng sự bình thản tĩnh lặng; quần thần 
quanh vua đã được sắp đặt đâu vào đấy thì vua cứ việc mở rộng 
cửa để đón những chính kiến và chính tích. Sự vật đã có sự sắp 
đặt đâu vào đấy, con người được sử dụng thích đáng, vua tôi đều ở 
vào địa vị thích hợp, nên trên dưới yên ổn, có thể chẳng cần phải 
làm già cả. Điều đó cũng giống như cứ để cho gà gáy báo trời 
sáng, bắt mèo săn chuột, quần thần đều trổ hết tài năng của 
mình, vua ở trên ngai vàng có thể yên vị vô sự. Nếu vua chỉ muốn 
biểu hiện sở trường đặc biệt của mình thì sự việc sẽ rất khó mà 
giải quyết cho ổn thỏa. Vua mà kiêu ngạo, khoa trương, tự cao tự 
đại, chỉ thích biểu hiện năng lực của riêng mình thì văn võ bá 
quan ở bên dưới sẽ tự tô son trát phấn cho mình để lừa gạt vua. 
Nếu vua mà thích khoe khoang tài nói năng và trí tuệ của mình 
thì văn võ bá quan sẽ dựa vào đó mà thừa cơ lấy lòng vua, như 
vậy anh hưởng qua lại giữa vua và tôi sẽ là đảo ]gược lẫn nhau, 
đất nước sẽ không thể cai quản nổi. (Dương xác) ' 


Giải thích : 


Bài viết này nói về vua nên nắm lấy quyền bính chủ yếu 
phải thú tĩnh “Vô vi” để các bề tôi trổ hết tài năng của mình, vua 
sẽ có thể không phải làm gì cả. Còn nếu vua thích biểu lộ để bề 
tôi thấy được nhược điểm của mình, họ sẽ dối trá khéo che đậy 
lừa gạt vua làm những việc vi phạm pháp luật, lúc ấy thì nước sẽ 
loạn. 

4. Dựa vào pháp luật 


Người làm vua nếu muốn tự mình đôn đốc giám sát các quan 
thì vua sẽ không đủ thời gian, tỉnh thần và sức lực cũng sẽ không 


q@) Dương Xác là thiên thứ 8 trong Hàn Phi Tử. hai chữ Dương xác các bản cũ chép la "Dướng 
quyền". Ở đây sửa lại theo cách nói của nhiều người. Nội dung chính của thiên này là ứng 
dụng lý luận cửa đạo gia để nói lên việc vua dụng thuật như thế nào, sưy cho cìng Dương 
xác là ý nghĩa chủ yếu, vấn đề bàn luận tớ chính là những nguyên tắc quan trọng của vua 
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đủ. Và lại nếu vua quan sát bằng mắt, thì bề tôi sẽ tô vẽ diện mạo 
bên ngoài, nếu vua nghe ngóng bằng tai thì bề tôi sẽ uốn sửa 
giọng nói, nếu vua biện minh bằng trí lực của mình thì bề tôi sẽ 
khéo nói năng bằng đủ lý lẽ. 

Tiên vương tP nhận thấy rằng : con mắt, lỗ tai, trí óc đều 
không đủ để hiểu được thực tình của bề tôi, nên tài năng phải dẹp 
sang một bên không thể hiện được, mà dựa vào thưởng phạt để 
thẩm định việc thưởng phạt. Cái rà vua nắm được đều là những 
nguyên tắc quan trọng, cho nên pháp luật tuy giản lược mà mọi 
người dân không dám xúc phạm. Vua có thể một mình điều khiển 
khắp nơi khắp chốn, người thông minh tài trí không có cách gì 
làm chuyện gian đối màu mè, người nham hiểm không thể nịnh 
bợ được, kẻ gian tà bất chính không thể dựa dâm, dù ở nơi xa xôi 
vạn dặm cũng không dám lật lọng thay đối trong lời le, kẻ gìn giữ 
như quan cận thị lang trung cũng không dám tô điểm để che đậy 
cái xấu cái tốt hoặc giấu giếm tội lỗi, từ những đại thần quí trọng 
của triều đình cho đến người hèn kém đói rách đều không dám 
vượt quá chức phận. Cho nên vua xử lý công việc không thành 
vấn đề nữa mà thời gian cúng dư dật thoải mái. Đó chính là do 
vua nắm được quyền thế, hiểu được hành pháp dụng thuật nên 
mới được như vậy Ì 

(Hữu Độ) 

Giải thích : 

Tài trí của vua có hạn, không thể chăm lo giải quyết mọi sự 
vật trong thiên hạ, hơn nữa bề tôi lại quen với nhứng việc dòm 
ngó ý hướng của vua, dối trá qui quyệt che đậy, cho nên tốt nhất 
là nắm được những nguyên tắc quan trọng, tôn trọng pháp luật 


(1) Thiên "Ha độ” có nội dụng hoàn toàn phù hợp với tư tưởng zủa Hàn Phi Tử, vì nhu câu lý 
luận Han Phi Từ chống lại nhưng chủ trưởng pháp tiên vương của các nhà nho. Nhưng 
thiên “Hữu độ” lại thường đề cập tới "tiên vương”: đó là một mâu thuần nhỏ: nhựng suy 
nghỉ lại thì vẫn xuyên suốt, quí độc giả không nên vì †Ư mà hỏng cả nghĩa. 
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nhất định, vận dụng những phương pháp xét chọn lọc, buộc văn 
võ bá quan đều phải yên phận thủ thường, hết sức kiềm chế trong 
cương vị của mình. Từ đoạn viết này có thể chủ trương cùng một 
lúc sử dụng pháp, thuật, thế của Hàn Phi Tử. 

5.Vua không cần tự mình làm nhứng công việc vụn 
vặt 

Điền Anh !! làm khanh tướng nước Tè, có người nói với Tê 
Vương rằng : “Công việc tính toán thu chỉ của cả năm mà không 
giành thời gian mấy ngày để tự mình nghe và xét đoán thì không 
có cách nào hiểu được sự ngay gian, tốt xấu của các quan lại”. Tè 
tướng nói : “Được, ta cần thử xem”. 

Điền Anh ¡ghe nói Tề Vương có ý muốn đó, vội vàng mời Tề 
Vương nghe người trình báo, Tề Vương nghe theo. Điền Anh lệnh 
cho các quan lại chuẩn bị sắn các biên lai chứng từ còn có cả 
những thứ để đong đếm như đấu, thạch, thăng '“ Tê Vương tự 
mình nghe kế toán báo cáo, ăn sáng xong ngồi nghe tiếp, quên cả 
ăn cơm tối Điền Anh lại thỉnh thị rằng : “Quyết toán là một công 
việc lớn mà chúng thần đã cố gắng thức suốt cả năm không dám 
lười biếng. Nếu đại vương có thể nghe báo cáo thâu đêm suốt sáng 
thì có thể khuyên bảo được quần thần. Tè Vương nói : “Được”. 
Chẳng bao lâu sau Tề Vương đã mệt möỏiđến nỗi ngủ mất, các sử 
quan lấy dao đánh dấu vào các con số thống kê trên sổ sách dấu 
thạch '°. Tệ Vương tự mình nghe xong nhưng lại làm rối tỉnh cả 
lên. 


(Ngoại trừ thuyết hữu hạ) 9 


(1) Điện Anh là cha của Mạnh Thường Quân (Điền Văn) la khanh tướng thời Tê Tuyên Vương. 

(2) “Khu” nguyên văn là "tham", Thái Điền Phương chủ trương sửa là "khu" là đơn vị đo lường 
của nước Tề, tương đương với 16 thăng. 

(3) Thời cổ dùng dao khắc chữ lên trên thẻ tre, nên gọi là dùng dao để xóa tư liệu. 

(4) Trần Khởi Thiên chủ trương dựa vào ý nghìa câu văn "Ngoại trữ thuyết tả thượng ngũ”. 


.134.95 downloaded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 127 


WWww.thuvien247.net 


Tính túy tăn học cô điển Trung Quốc 


Giải thích - 


Đoạn viết này mượn câu chuyện Tèề Vương nghe báo cáo về 
kế toán để chứng mình rằng vua không thể tự làm những chuyện 
vụn vặt, tốt nhất là giao trách nhiệm cho bề tôi, nếu không sẽ chỉ 
làm trò cười mà thôi. 

8. Những việc giao phó cho văn võ bá quan thì không 
cần tự vua giải quyết 

Ngụy Chiêu Vương muốn tự mình làm phán quan, nói với 
Mạnh Thường Quân †' ràng ; “Quả nhân muốn làm phán quan”. 
Mạnh Thường Quân nói : “Đại Vương muốn làm phán quan, tại 
sao không tự học pháp luật trước đi đã ?”. Chiêu Vương bắt đầu 
học những sách về pháp luật, đọc được mười mấy trang thì ngú 
gục. Chiêu Vương nói : “Nhứng sách về pháp luật này ta thật 
không thể đọc được”. Một ông vua của cả nước không thể tự nắm 
lấy quyền bính mà lại đi làm việc mà bề tôi phải làm thì làm gì 
mà chẳng ngủ gục ! 

(Ngoại trừ thuyết hữu hạ) !? 

Giải thích : 


Quốc vương nắm quyền bính cắt cử văn võ bá quan làm việc, 
đó là nguyên tắc chính dụng thuật của vua, nếu bản thân làm vua 
mà lại muốn làm những việc mà văn võ bá quan phải làm thì tỉnh 
thần sức lực chắc chấn sẽ không đủ, Ngụy Chiêu Vương chính là 
một ví dụ. 
7. Đánh trận không cần có vua tự tân thống lĩnh 
Tè Nhượng Công đánh nhau với người nước Tè ở Trác Gốc. 
Thế trận của người Tống đã bày xong, người Sở còn chưa kịp qua 
(1) Mạnh Thưởng Quân — Điền Văn : công tử quý tộc nổi tiếng ở nước Tê. từng làm tướng ở 
Tê. Sau khi Tê Dẫn Vương diệt được Tống càng thêm kiêu ngạo buông thả muốn trì khử 
Mạnh Thướng Quân. Mạnh Thường Quân kinh hoàng sợ hãi, chạy sang nước Ngụy. Ngụy 
Chiêu Vương cất nhất dùng ông làm khanh tướng, 

(2) Điều này tương đương với điều 5. xem kỹ thêm nguyên văn. 


.134.95 dow#aded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phi Tử — Tập Đại Thành. Sự phát triển của tư tưởng Pháp Gia 


sông hết, Hữu Tư Mã là Câu Cường ! vội tới trước mặt Nhương 
Tống tâu rằng : “Quân nước Sở đông, người của chúng ta ít, nhân 
lúc quân của họ mới qua sông được một nửa, còn chưa kịp chấn 
chỉnh đội ngũ, thế trận chưa bày xong xin ra lệnh đánh ngay bây 
giờ nhất định có thể đánh bại được họ”. Nhương Tống nói : “Ta 
có nghe người quân tử nói rằng : “Không làm hại thêm người bị 
thương, không bắt những người già đầu bạc, không nên khiêu 
chiến với một đội quân chưa được sắp thành đội ngũ, chưa bày 
xong thế trận”. Như hôm nay khi mà quân Sở còn chưa qua sông 
hết mà đã tiến đánh họ, đó là việc làm tổn hại đạo nghĩa, cứ để 
người Sở họ qua sông hết, bày xơng thế trận hãy tiến đánh họ. 
Hữu Tư nói : “Làm như vậy thật là chẳng thương gì đến trăm họ 
ở nước Tống, lòng dạ của mình không thể chú ý một đạo lý mà 
thôi !”. Nhượng Công quát rằng : “Người nào không trở về quân 
ngũ thì ta sẽ xứ phạt theo quân pháp !”. Hữu Tư đành phải vội 
vàng mau chóng trở về quân ngú. Cho đến khi người Sở đã sắp 
xong đội ngũ, bày xong thế trận, Tống Nhương Công mới ra lệnh 
nổi trống tiến quân. Kết quả là quân Tống đại bại, Nhương Công 
bị thương ở bắp đùi ba ngày sau thì chết. 


Đó là một tai họa mang đến do việc chỉ biết ngưỡng mộ làm 
điều nhân nghĩa mà không biết tùy cơ ứng biến. Nếu nói rằng mọi 
việc đều phải trông vào quốc vương tự mình chủ trì người dân 
mới nghe theo thì chẳng khác nào là buộc vua phải gia nhập đội 
quân đánh giặc, phải xung phong hãm trận thì người dân mới 
chịu tham gia chiến trận Thế thì chẳng nguy hiểm cho vua lắm 
sao, bất ốn cho dân lắm sao ? 


(Ngoại trừ thuyết tả thượng) 


(1) Hữu Tư mã, tà truyện gọi là đại Tư mã có nghĩa là đại tướng quân, đại nguyên soái. Cấu 
Cường tức là công tử Mục Di. 
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Giải thích : 

Do chỉ chú ý đến đạo nghĩa mà Tống Nhương Công đã thua 
trận ở Trác Cốc, bản thân mình cúng bị thương mà chết, sự 
nghiệp bá vương ngắn ngủi cũng kết thúc. Hàn Phi Tử là người 
coi trọng thực tế, ông mượn câu chuyện về Tống Nhương Công để 
nói rõ về hai đạo lý : một là đánh trận không thể nói chuyện đạo 
nghĩa, nhân nghĩa. là quan điểm lịch sử tiến hóa của Hàn Phi Tử. 
Ông nhận thấy rằng trong các cuộc chiến tranh không phù hợp 
với yêu cầu thời đại trên thế giới thì nhất là đạo nghĩa không thể 
là chỗ nương tựa, thậm chí ông còn chủ trương “BinÌ: Lất yếm 
trá” (trong việc quân không ngại sự dối trá), khách quan mà nói 
thì lời của ông là khá sâu sắc. 

Hàn Phi Tử còn muốn nói tới một thứ đạo lý khác, đó là lý 
tưởng chính trị đế vương của ông. Vua là lãnh tụ tối cao của một 
nước, có địa vị hết sức quan trọng, cũng hết sức tôn quý, làm 
ruộng và đánh giặc tuy là hai hành động chính để phú cường, 
người dân phải hất lòng hết sức chăm lo việc làm ruộng và đánh 
giặc. Chức trách của vua là cắt đặt quan lại để cai quản người 
dân, chỉ cần nắm chắc lấy trọng điểm là đủ. 


8. Hiệu quả cảm hóa bằng đạo đức của vua Thuấn chỉ 
có hạn. 


Nông phu ở Lịch Sơn xâm chiếm ruộng nương của người 
khác, ông Thuấn tới đó cùng làm ruộng với họ, một năm sau, các 
nông phu đều học hỏi được việc nhường nhịn, vấn đề tranh sm 
ruộng nương không còn nửa. 


Ngư dân ở Hoàng Hà tranh chấp nhau vì chuyện ngư 
trường, ông Cổn tới đó cùng họ đánh cá, một năm sau các ngư 
dân đều hiểu được phải kính trọng nhường nhịn người lớn tuổi, 
sự tranh chấp về ngư trường cúng giải quyết. 

Đồ gốm mà thợ ở Đông di làm ra rất thô thiển, ông Thuấn 
tới đó cùng làm đồ gốm với họ, một năm sau họ cúng thấy được 
tầm quan trọng của lòng tin và danh dự, đồ gốm làm ra trở nên 
tỉnh xảo và bền. 
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Trọng Ni than rằng : “Làm ruộng, đánh bất cá, làm đồ gốm 
đều không phải là chức trách của ông Thuấn thế mà ông Thuến 
không từ khó nhọc. Có thể nói ông Thuấn là bậc nhân giả chân 
chính vậy ! Vậy mà ông tự làm những việc cực khổ để dẫn dắt 
người dân học tập hướng thiện, đó đều là sức mạnh của thánh 
nhân cảm hóa mọi người bằng đức hạnh vậy ! Có người thỉnh giáo 
các nhà nho rằng : “Lúc ấy ông Nghiêu đang làm gì ?” Các nhà 
nhẾ trả lời : “Ông Nghiêu làm thiên tử”. Lại nói rằng : “Trọng Ni 
tán dương ông Nghiêu là thánh nhân, kết cục ra sao ? Thánh 
nhân đi minh sát điều phải trái, bản thân lại ở địa vị cao sang sẽ 
để cho khắp nơi trăm họ từ bỏ những hành vi gian manh. Nếu 
nhà nông, ngư dân không tranh chấp, đồ gốm làm ra tình xảo, thì 
trèm họ đã hoàn thiện lắm rồi, ông Thuấn cần gì phải cảm hóa 
bằng đạo đức nứa, ông Thuấn đã uốn nắn những phong tục thời 
thượng cổ chứng tỏ ông Nghiêu còn thiếu sót. Nếu thừa nhận ông 
Thuấn là hiền đức thì phải loại bỏ sự cảm hóa bằng đạo đức của 
ông Thuấn. Điều đó là không thể tồn tại được '?' vả lại ông Thuấn 
mỗi năm sửa đổi (uốn nắn) một phong tục xấu, ba năm mới sửa 
đổi được ba việc, ông Thuấn chỉ có một mình, tuổi thọ của ông có 
hạn, những sai sót khắp ở thế gian thì lại nhiều vô hạn, những 
việc mà ông Thuấn làm được cúng thật là quá ít ôi. 

Việc thưởng phạt có thể buộc người dân khắp nơi phải tôn 
trọng. Ra lệnh rằng : “Việc gì hợp với chuẩn tắc thì sẽ có thưởng, 
không hợp với chuẩn tấc thì sẽ bị xứ phạt”. Mệnh lệnh được ban 
bố vào buổi sáng thì buổi tối người đân sẽ sửa đổi những hành vì 
không phù hợp với tiêu chuẩn. Chỉ cần 10 ngày khắp nơi trong 
nước đều có thể ngăn nắp đâu vào đấy, đâu cần phải đợi tới một 
năm trời ? Ông Thuấn không biết khuyên vua Nghiêu dùng 
thưởng phạt, mà lại tự mình đi tới tận nơi để cảm hóa bằng đạo 
đức, như vậy chẳng phải là thiếu phương thuật ư ? Hơn nữa tự 


(1) Phần dưới bài này có một đoạn nói cỏ vẻ mâu thuẫn. khi bàn luận giải thích trong thiên 
*Nam thế” sẽ nói kỹ hơn. 
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mình khổ cực để sau đó cảm hóa nhân dân là việc mà Nghiêu 
Thuấn khó mà làm cho tốt được. Nắm được uy thế, ra lệnh cho 
khắp thiên hạ t” là việc mà ông vua bình thường cũng có thể làm 
được, Muốn cai quản thiên hạ mà lại bỏ việc dễ đi làm việc khó 
thì không thế để bàn luận về đạo lý làm chính trị, 

(Nạn nhất) 

Giát thích : 

Bài viết này trước hết kể thêm về sự vĩ đại của ông Thuấn 
tự mình cảm hóa bằng đạo đức, lại đề ra thêm phần phú định, 
chủ trương “Vô vi”, cho rằng nắm được uy thế, ra lệnh cho thiên 
hạ, thi hành việc thưởng phạt một cách nghiêm khắc thì có thể 
đạt được hiệu quả thống nhất hành vi của nhân dân trong thời 
gian ngắn. Thỉnh giáo nhà nho, thực ra là Hàn Phì Tử mượn 
chuyện đó để chứng minh luận điểm của mình. Có hai điểm đáng 
chú ý : Nghiêu Thuấn là thần tượng thánh hiền mà các nhà nho 
sùng bái, Hàn Phi Tử thì lại cho rằng Không Tử tán dương hiệu 
quả của việc cảm hóa bàng đạo đức của ông Nghiêu. Đó là do ông 
đề xướng nền chính trị quân vương, tôn quân thì tự nhiên sẽ coi 
thường bề tôi. Không chủ trương vua chúa ban ơn giải hóa cho 
trăm họ. Kì thực Hàn Phi Tử tin rằng hiệu quả của việc cảm hóa 
bằng đạo đức là có hạn, tiến trình cũng chậm chạp, không bằng 
hình phạt có thể chỉnh đốn từng bước đi của người dân trong thời 
gian ngắn. Bằng sự bài bác đối với những sự tích thời cổ, Hàn 
Phi Tử đã phát huy lý luận về dụng thuật. 

9. Cân phải ủy nhiệm những quan chức trọng yếu để 
cai quản người dân 

Một buổi sáng Tứ Hãn bước chân ra khỏi nhà qua vùng phụ 
cận cửa Đông Trừng Lý thì nghe có tiếng khóc của đàn bà, Tư 
Hãn liền ra hiệu cho phu xe dừng xe lại, lắng nghe tiếng khóc. 


(1) 'Lệnh hạ" có một số bản lại chép là : "Kiểm hạ" đó chính la : "Sửa đổi (cải chính) những 
khuyết điểm, sai lầm của dân”. 
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Một lát sau, Tử Hãn cho sử quan đi bắt người đàn bà kia về rồi 
thầm vấn kỹ càng, kết quả là người đàn bà đó chính là một hung 
thủ đã tự tay giết chồng. 

Về sau người đánh xe có hỏi Tử Hãn : “Sao ngài lại biết 
được trong chuyện này có nghi vấn ?” Tử Hàn nói : “Bởi vì lẫn 
trong tiếng khóc của người đàn bà đó là sự lo sợ. Theo lẽ thường 
thì đối với người mà họ thương yêu người ta sẽ lo buồn cho người 
thân bị bệnh hoạn, lo sợ khi người đó sắp chết, và sẽ đau xót khi 
người thân qua đời. Thế mà nay người đàn bà đó khi khóc chồng 
chết, tiếng khóc lại chẳng có gì tỏ ra đau xót mà lại tó ra sợ hãi, 
cho nên ta biết trong việc này nhất định có gian tình”. 

Có người (tức Hàn Phi Tử) nói rằng : “Tử Hãn xét xử như 
vậy quả thật là không cần thiết. Nếu tất cả những hành vi gian ' 
manh phạm pháp cứ nhất định phải đợi ông xem xét nghe ngóng 
mới biết được thì nhứng vụ việc phạm pháp được phát hiện ở 
nước Trịnh chắc chắn sẽ rất ít. Không giao việc cho các quan tư 
pháp trực tiếp thẩm tra xét xử các vụ án, không áp dụng phương 
pháp khảo sát từ nhiều phía, không thể hiện được luật pháp mà 
lại chỉ dựa vào tai thính mắt tính của mình trổ hết tài trí để tìm 
hiểu điều tra mọi chuyện gian trá, đó chẳng phải là quá thiếu 
phương thuật hay sao ? Vả lại sự vật thì muôn màu muôn vẻ, còn 
trí óc của một người lại có hạn, dựa vào trí óc có hạn đó thì 
không thể hiểu hết được sự vật muôn màu muôn vẻ đó, cho nên 
phải áp dụng nhứng nguyên tắc quan trọng chủ yếu để giải quyết 
mọi việc. Dân chúng ở dưới thì đông đảo mà các quan ở trên lại 
quá ít, thiểu số không thắng nối đa số, nên phải ủy thác cho 
những người quan trọng làm công việc cai quản dân chúng ' k 
Như vậy không mệt thân nhọc xác mà mọi việc điều được giải 
quyết, không hao tổn trí óc mà mọi việc gian trá đều bị paát giác. 


(1) “Nhân vật dĩ trị vật”, “nhân nhân dĩ trị nhân” đó là nội dụng chỉnh của bài viết này, trước 
hai câu này đầu có một số chú thích về văn tự lẫn nội dung chính, ở đây lược bớt kẻ 
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Người Tống có nêu câu ngạn ngữ này :“Bất cứ con chim sẻ nào 
bay qua tâm nhìn của Hậu Nghệ (? thị nhất định Hậu Nghệ sẽ 
bắn trúng”. Câu nói đó nói về Hậu Nghệ có phần khoa trương 
thực tế. Nếu giăng lưới khắp nơi thì làm sao chim sẻ thoát được. 
Muốn phát giác những truyện gian trá cũng có thể giăng lên cả 
tấm lưới lớn thì dù một kẻ tội phạm đừng hòng trốn thoát. Không 
sửa sang lưới (2? mà lại lấy suy nghĩ của mình làm cung tên, như 
thế thì Tử Hãn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Lão Tử nói : “Trị 
quốc bằng tài trí là tai họa đất nước” 'Ở' Chính Tử Hãn đã mắc 
phải sai lầm này”, 

(Nạn Tam) 

Giải thích : 

Vị tướng tài giới của nước Trịnh là Tử Hãn chỉ nghe mà 
đoán ra được chuyện gian trá của người đàn bà nọ, đó chỉ là tình 
cờ mà ông gặp được, qua đó thể hiện sự nhạy bén đặc biệt của 
mình, nhưng như thế không có nghĩa là hoàn toàn dựa vào 
phương pháp này để giải quyết các vụ án. Nhưng Hàn Phi Tử lại 
mượn câu chuyện này để nói về cách phân chia trách nhiệm theo 
kiểu “nhân vật trị vật” “nhân nhân trị nhân” (giải quyết sự vật 
theo sự vật, cai trị con người theo con người) và toàn bộ những 
phương thuật chặt chế và pháp thuật vua chúa dùng để “dĩ thiên 


{1) Hậu Nghệ là một thiện xạ thời cổ, là vua của xứ Hữu cùng, cướp ngôi của Hạ tướng, sau bị 
Hàn Trọc giết. trong câu chuyện truyền thuyết thì Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ, đã ăn 
vụng linh dược rôi bay lên cung trăng. 

(2) Nguyên văn là "bất tu kỳ lý”. ở đây "lí" có thể hiểu là quan coi ngục. nhưng xét về ý nghĩa 
toàn bài từ đầu tới cuối thì có thể hiểu theo cách lý giải của Trân Khải Thiên mà sửa lại là 
"bất tu kỳ la", theo cách suy luận của pháp gia thì đó là toàn bộ phương thức "coi thiên hạ 
là thiên la địa võng, khiến kẻ gian hết đường trốn tránh”. 

(3) Trong chương thứ 65 eủa Lão TỪ có ghí “dĩ trí trị quốc. quốc chỉ tặc”, ý muốn nhãn mạnh 
điều đăng quý trọng của những phẩm chất thật thà đôn hậu, các thánh nhân muốn dẫn dắt 

dân chúng khôi phục những gì thuần khiết chất phát có từ trước, và phải hòa hợp thuận 

theo tự nhiên, nên không đòi hỏi dân chúng phải biết sáng suốt nhìn xa trồng rộng và 
nhanh nhẹn khéo léo, nhằm tránh những việc gian trá khó bê cai trị, vì những việc đé sẽ 
trở thành tai họa cho đất nước. ' 
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hạ tố võng la” (lấy thiên hạ làm lưới bảo vây). Trong việc phân 
chia trách nhiệm, vua chỉ cần cắt đặt những người quan trọng 
nhất, có được chế độ chặt chẽ thì vua có thể “chẳng phải làm gì 
cả” (Vô vi) mà mọi người trong thiên hạ đều vẫn trong tay mình. 
Đó chính là sự vận dụng phương thuật “Vô vì” của vua chúa, 

10. Vua chúa muốn an hưởng thành quả, bề tôi phải 
mang hết tâm trí 

Cái “đạo thuật” của một ông vua anh minh là buộc bề tôi 
phải mang hết tâm trí sức lực ra, vua căn cứ vào sự xét đoán của 
họ mà quyết. đoán sự việc, như vậy vua sẽ có được trí tuệ vô cùng 
vô tận. Muốn cho những người hiền tài cống hiến tài năng của họ 
một cách đầy đú thì vua phải sử dụng họ theo đúng tài năng của 
từng người, như thế vua sẽ có được tài năng vô cùng tận. Một khi 
đã có được công lao thành tích rồi thì vua sẽ có được đức tài và sự 
sáng suốt, nếu có sai sót thì bề tôi sẽ gánh tội lỗi, vì vậy vua sẽ có 
tiếng tăm tốt lưu truyền khắp nơi. Tuy vua không nhất định phải 
giỏi hơn bề tôi nhưng vẫn có thể làm thầy của bề tôi tài giỏi; vua 
tuy không nhất định phải có trí tuệ hơn bề tôi tài giỏi nhưng vẫn 
có thể làm khuôn mẫu làm cho bề tôi có trí tuệ. Bề tôi thì đem 
công sức ra phục vụ, còn vua thì hưởng thụ những thành quả mà 
họ mang lại, đó chính là lẽ thường tình của bậc vua chúa tài giỏi. 

(Chú đạo) 

Giải thích - 

Ở đây đè cập đến nguyên tắc thuật vô vi của vua chúa, đó là 
do khéo dùng tài năng trí tuệ của bề tôi, buộc bề tôi phải mang 
hết sức lực và tâm trí ra phục vụ. Bởi vì chính họ là sự tụ họp 
của những anh tài nên mọi việc không thể không giải quyết một 
cách hoàn háo, mọi thành quả lại quy tụ vào danh hiệu đẹp đẽ của 
vua chúa, người thành công vẫn là vua chúa. 
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11. Tập hợp tài trí của muôn người, gặt hái lấy thành 
quả chung 


Sức mạnh của một người không thể thắng sức mạnh của 
muôn người, trí khôn của một người không thể hiểu hết được 
muôn vàn sự vật. Từ đó có thể thấy : Vận dụng trí óc của một 
mình vua không thể bằng dựa vào trí lực của tất cả mọi người 
trong nước. Vua chúa chỉ biết dựa vào thái độ chú quan, ước đoán 
thấy xác đáng thì tự mình chịu vất vả cực nhọc, nếu không xác 
đáng thì tự mình nhận lãnh mọi sự sai sót mất mát. Các vua chúa 
thiếu năng lực thì dồn hết trí khôn và sức lực của mình ra, các 
vua chúa bình thường khéo vận dụng sức mạnh cúa bề tôi, bậc 
vua chúa tài giỏi thì khéo tận dụng trí óc của bề tôi. Cho nên 
muốn thực sự cai quản đất nước cho tốt thì khi có việc gì xảy ra 
phải tập trưng trí tuệ của quần chúng, phải trưng cầu mọi sách 
lược rồi tập hợp bàn tạc cân nhắc để đì đến quyết định. Nếu 
không lắng nghe ý kiến từ mọi phía thì mọi sự tính toán bên 
trong sẽ trái ngược với nhứng gì xảy ra trước mắt, sẽ không còn 
cách gì để phân biệt được đâu là “trí” đâu là “ngu” nữa. Nếu 
không tập trung bàn bạc để cân nhắc quyết định thì nhiều việc sẽ 
bị kéo dài hoặc bị gác lại rồi cuối cùng vua cứ thường dựa vào cảm 
nhận cá nhân để cân nhắc quyết định theo chủ quan. Lắng nghe 
được hết mọi ý kiến thì sẽ không bị rơi vào bước đường cùng của 
người khác. Cho nên vua chúa khuyến khích bề tôi can gián, nếu 
những lời can gián mà chính xác thì phải vui vẻ tiếp nhận. Bởi 
vậy khi bầy tôi bày tỏ ý kiến của mình thì nhất định phải được 
ghì chép làm căn cứ. Khi đã tập hợp được những người tài trí thì 
sau khi xảy ra sự việc cần phải có sự phối hợp kiểm chứng thêm, 
nếu đã tập trung được nhiều người tài trí thì sau khi đã có hiệu 
quả rõ ràng cần phải có luận định thêm, thành công hay thất bại 
đều phải có chứng cứ, việc thưởng phạt phải được thí hành kết 
hợp với việc định công luận tội. Công việc mà thành công thì vua 
chúa vẫn gặt hái được thành quả, còn nếu mọi kế hoạch và tính 
toán mà thất bại thì bề tôi sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. 
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Giải thích : 


Điều quan trọng của đoạn văn này là ở câu “Vu kỳ dụng 
nhất nhân, bất như dụng nhất quốc” (dùng tài trí sức lực của một 
người — ở đây chỉ vua chúa, sao bằng dùng tài trí của mọi người 
trong cả nước). Vua chúa tầm thường thì dốc hết tài trí và sức lực 
của chính mình, đó là cách tự mình khoa trương; vua chúa bình 
thường thì khéo dùng sức mạnh của bề tôi, như vậy là đã biết 
định ra việc thưởng phạt, quần thần sẽ không dám làm biếng, coi 
thường. Còn bậc vua chúa tài giỏi thì khéo tận dụng trí tuệ của bề 
tôi, như vậy là đã biết tập trung trí tuệ cúa quần chúng để lo 
nhứng việc có ích, mọi việc đều có thể được giải quyết ổn thóa. 
Cách lập ý này giống với những gì đã nói tới trong thiên chủ đạo 
của đoạn trước, tập trung được trí tuệ và sức mạnh của nhiều 
người thì tất nhiên nếu có tội lỗi sẽ do bề tôi gánh chịu, vua chúa 
thâu lượm được thành quả chung, người thành công vẫn là vua 
chúa ! 


12. Chỉ có “Vô vi” mới có thể thăm dò tình hình thực 
tế của bề tôi 

Thân Tử (tức Thân Bất Hại) nói : “Lời nói cần phải thận 
trọng, vì bề tôi sẽ nói dựa theo đó ! Cử chỉ hành vi cần phải thận ' 
trọng, vì bề tôi sẽ bắt chước theo đấy ! Nếu vua biểu lộ rằng mình 
có trí tuệ thì bề tôi sẽ che giấu vua. Còn nếu biểu lộ rằng mình 
không có trí tuệ thì bề tôi sẽ phỏng đoán ý vua. Vua có trí tuệ thì 
bề tôi sẽ che giấu tình hình thực tế, còn vua không có trí tuệ thì 
bề tôi sẽ tự tiện giải quyết công việc, Cho nên nói : “Chỉ có để 
yên không làm gì cả mới có thể suy đoán được tình hình thực tế 
của bề tôi”. 

(Ngoại trừ thuyết hữu thượng) 

Giỏi thích : 

Do lợi ích của vua và bề tôi không giống nhau nên bề tôi 
thường thăm dò (dòm ngó) ý cúa vua, tìm mọi cách làm vừa lòng 
vua để mưu cầu lợi lộc cho mình, thậm chí nghiêm trọng hơn còn 
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che đậy lừa gạt vua, làm cho vua phạm sai lầm trơng lời nói và 
việc làm, làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của nền chính trị và 
sự cường thịnh của quốc gia. Bởi vậy Hàn Phi Tử chủ trương 
rằng vua chúa không nên có những việc làm sơ suất, không nên 
tùy tiện biểu lộ sự yêu ghét của mình, như vậy bề tôi sẽ không 'có 
cách gì dòm ngó được, sẽ an phận thủ thường, tôn trọng và thì 
hành pháp luật. 
13. Hãy tự giấu mình | 


Tề Tuyên Vương nhờ có Đường Dị Tử dạy cho mình cách 
bắn cung C có hỏi rằng : “Khi người ta lấy sợi tơ buộc vào múi 
tên để bắn chim thì phải chú ý nhất điều gì ?”. Đường Dị Tử 
nói : “Cần phải sửa soạn nơi ẩn nấp cho mình thật cẩn thận la 
Tè Tuyên Vương hỏi : “Thế là nghĩa làm sao ?”. Đường Dị Tử trả 
lời : “Giống chim chóc nhìn người ta bằng hàng chục con mắt, 
còn con người chỉ nhìn chim chóc bằng hai con mắt, như vậy tại 
sao không thu xếp cho mình nơi ẩn nấp cho thật cẩn thận chủ 
đáo ?”. 

Te Tuyên Vương nói : “Để cai quản thiên hạ có khác gì việc 
này ? Vua chúa hiện giờ xem xét dân chúng cả nước bằng hai con 
mắt, dân chúng dò xét vua bằng muôn ngàn cơn mắt, nên làm thế 
nào để lo liệu cho mình nơi ấn nấp ?”. Đường Dị Tử trả lời : 
“Ông trưởng lão họ Trịnh có-câu nói rằng : “Hư tĩnh vô vi, vô sở 
tác vì, vô sở biểu hiện” (yên lặng chẳng làm gì cả, chẳng biểu lộ 
gì cả), làm như vậy thì có thể giấu mình được”. 

(Ngoại trừ thuyết hữu thượng) 

Giải thích : 

Bài viết này từ chuyện người đi săn tìm nơi ấn nấp để quan 
'gát chìm bàn tới việc vua cần phải biết giấu mình, để tránh văn 


(1) "Dặc Xạ" là cách bắn cung trong đó người ta đừng mũi tên có buộc dây tơ để bắn chím. 

(2) Ở đây chỉ loại kho tàng dừng để tích trữ lượng thảo, cũng dùng để chỉ nơi ẩn nấp và chứa 
đồ ăn thức uống cho người đi bắt chim. Người đi săn bắn chím phải náu mình để tránh lộ 
mục tiêu, mục tiêu ở đây chỉ nơi ẩn nấp. 
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võ bá quan dòm ngó. Như vậy bí mật chính là “hư tĩnh vô vi” đó 
cũng chính là thủ đoạn khống chế bằng sự vận dụng thuật vô vi 
vào chính trị, qui tụ đạo gia về với tự nhiên. 

14. Một tiếng kêu kinh động cũng là thủ đoạn sử 
dụng thuật vô vi 

Ba năm trước khi cầm quyền, Sở Trang Vương t chưa hề 
ban bố một mệnh lệnh nào, chưa hề giải quyết một chính sự nào 
cả. Quan Hứu Tư Mã cầm quân theo hầu Sở Trang Vương bèn ra 
câu đố vua, ông nói : “Có cơn chim ở một gò đất phía Nam, ba. 
năm không xòe cánh, cũng chẳng bay, chẳng kêu; cứ âm thầm 
chẳng có tiếng kêu gì, đó là chim gì vậy ?”. Sở Trang Vương nói : 
“Ba năm không xòe cánh là để chờ lông cánh mọc đủ, không bay 
không hót là để quan sát thái độ của thần dân. Tuy nó không bay 
nhưng một khi nó đã bay thì nhất định tới tận trời xanh, tuy nó 
không kêu, không hót nhưng một khi đã hót thì nhất định làm 
kinh sợ người nghe, ngươi không phải lo lắng, ta hiểu ý người 
TỒi”, 

Nửa năm qua, Sở Trang Vương tự mình lắng nghe và quyết 
định chính sự, ông gạt bỏ nhiều sự việc, tiến hành nhiều biện 
pháp, giết 5 đại thần, tuyển chọn 6 ẩn sĩ, mợi người trong nước 
được thái bình. 

Sở Trang Vương cất quân đi đánh dẹp nước Tề, đánh bại 
quân Tè ở Từ Châu, Sở Trang Vương còn đánh thắng cả nước Tấn 
ở Hà Duy, tập hợp các chư hầu ở nước Tống. Vậy là ông xưng bá 
trong thiên hạ. Trang Vương không v› cái nhỏ mà để mất cái lớn, 
nên đã đạt được tiếng tăm lừng lẫy, không sớm bộc lộ ý đồ của 
mình nên đã thành công. 


(1) Sở Trang Vương là một trong ngữ bá thời Xuân Thu, ông ở ngôi. được 32 năm, đã từng dòm 
ngó Đông Chu, tiếng tăm uy thế lan xa. Câu chuyện này trong sử ký Sở Thế gia cho rằng 
Ngũ cử khuyên con Sở Trang Vưỡng, còn trong thiên “trọng ngôn” của Lã Thị Xuân Thu thì 
nói Thành Công Dã khuyên can Sở Trang Vướng, trong thiên “tân trật tạp sử" thì lại nói là 
Thể Khính khuyên can. 
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Vì vậy trong chương 11 của Lão Tử viết rằng “những khí cụ 
quan trọng không thể nhanh chóng mà có được, âm thanh vang 
đội không phải lúc nào cũng phát ra được. 


(Dụ lão) ?' 


Dụ Lão là thiên thứ 21 của Hàn Phi Tử mượn những 
chuyện lịch sử cổ kim để trình bày rõ ràng hơn tư tưởng Lão Tử. 
Trong tư tưởng Lão Tứ, trọng điểm là ở nhứng so sánh chứng 
minh, điều mà Hàn Phi Tử biểu đạt là tư tưởng pháp gia của 
mình, thường không giống ý nghĩa của Lão Tử. 

Giải thích : 

Trong đoạn viết “Dụ Lão thiên” có viện dẫn Lão Tứ để liên 
hệ tới việc người làm vua muốn nên đạo được thì phải thâm trầm 
tĩnh mặc quan sát nhiều hơn nứa. Ông không hề biểu lộ những 
tình cảm yêu ghét giận hờn, khiến bề tôi không có đường nào dò 
xét tâm lý của ông; nhưng ông lại có thể thấy rõ những tình cảm 
sâu kín của họ, rồi tông hợp những gì có được nhờ sự quan sát 
thầm lặng của mình, có thê có được ảnh hưởng mạnh mẽ vang 
dội, có cuộc cách tân lớn. “Thuật” Vô vi cũng là một vận dụng 
của triết học Lão Tứ, hoàn toàn là thủ đoạn của pháp gia. 


HH — THƯỜNG THÚC VÀ PHÁN TÍCH VỀ THIÊN “NHỊ BÍN 


“Nhị bính” là thiên thứ bảy trong Hàn Phi Tử gồm những 
đoạn văn ngắn chuyên bàn về việc thưởng phạt, toàn thiên chỉ có 
ba đoạn, mỗi đoạn đều có trọng điểm của nó, phần nghị luận và 
dẫn chứng được vận dụng xen kẽ, sinh động và có sức thuyết 
phục, cũng là một trong những tác phẩm quan trọng của Hàn Phi 
Tử. 


{1) "Đại khi vân thành, đại âm hy thanh" (bảo vật không thể muốn là có ngay được. âm thanh 
lớn hiểm có) theo Lão Tử thì vốn nghĩa nói tới "đại đao chí quảng chí đại” bao gồm tất cả 
mọi thứ, Hàn Phi Tử là một ví dụ khác. 
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1. Quyền thưởng phạt không thể bị bề tôi giành mất 

Cái mà bậc vua chúa anh mình dùng để sai khiến bề tôi 
chăng qua hai thứ quyền bính mà thôi. Cái gọi là hai thứ quyền 
bính chính là hình phạt và ban thưởng. Thế nào gọi là hình phạt 
và ban thưởng ? Giết hàng loạt gọi là hình phạt, tặng thưởng gọi 
là ban thưởng. Kẻ làm bề tôi sợ bị xư tội chết mà ham muốn được 
ban thưởng, cho nên vua chúa đã tự mình nắm được quyền ban 
thưởng xử phạt thì quần thần sẽ sợ sự răn đe của vua mà chạy 
theo sự dụ dỗ của vua, còn với một số bọn gian thần trong nước 
thì lại không phải như vậy : đối với nhứng người mà họ chán 
ghét thì giành lấy quyền xử phạt từ tay vua để xử phạt nặng 
thâm, đối với những người mà họ ưa thích thì họ giành lấy quyền 
ban thưởng từ tay vua để khen thưởng khuyến khích thêm. Ngày 
nay (thời Hàn Phi Tứ) những người làm vua nói chung không hề 
biết rằng mình nắm trong tay mối đe dọa và sự dụ dỗ bằng hình 
phạt và ban thương, mặc cho bề tôi tự ý giải quyết chuyện thưởng 
phạt, nếu vậy thì người trong cả nước sẽ đều sợ kẻ bề tôi đó mà 
coi thường vua; quì thuận kẻ bề tôi đó mà xa lánh vua, Đó tai họa 
của việc vua tự đánh mất quyền ban thưởng xử phạt. 


Cái mà con cọp dùng để khuất phục con chó chính là nanh 
vuốt; nếu để cọp mất đi nanh vuốt, đem nó cho cơn chó sử dụng 
thì cọp sẽ bị chó khuất phục. 

Vua chúa cai quản văn võ bá quan bằng thưởng phạt; Những 
bậc làm vua chúa ngày nay từ bỏ quyền ban thưởng xứ phạt để 
mặc cho văn võ bá quan sử dụng, vậy thì vua chúa sẽ lại bị văn võ 
bá quan thao túng. 

Ngày xưa Điền Thường 'Ì” cầu xin ở vua tước vị và bổng lộc 
(1ì Điền Thưởng tức la Trân Hằng. là cháu sáu đời của Điền Thành Tử, là kẻ chuyên quyền 


nước Tà, đã giết hại Giãn Công. Tới Điền Hòa là đời thứ 9, cuối cùng được phong làm chư 
hâu. 
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x. làm ơn cho quần thần, đối với bên dưới thì lấy đấu to giác 

ớnt? để đong lương thực cho trăm họ, đó là do Tê Giãn Công bị 
n đi cái quyền lớn được ban thưởng mà để cho Điền Thường sử 
dụng, bởi vậy Từ Giãn Công cuối cùng bị sát hại. Tử Hân +? nói 
với vua Tống rằng “Khen thưởng, ban tặng là điều mọi người dân 
ưa thích, ngài nên tự mình làm, hình phạt chết người là thứ mà 
mọi người dân chán ghét, xin để bề tôi đảm đương”. Và thế là vua 
Tống đã bị mất đi cái quyền lớn được xứ phạt mà để Tử Hãn làm, 
bởi vậy vua Tống cuối cùng bị bức hiếp. Điền Thường chi dùng 
quyền ban thưởng mà Giản Công bị giết hại, Tử Hãn chỉ dùng 
quyền xử phạt mà vua Tống bị bức hiếp. Ngày nay một số người 
làm quan lại dùng luôn cả hai quyền ban thưởng và xử phạt, vậy 
thì mối nguy hiểm đối với vua chúa nói chung càng nghiêm trọng 
hơn cả với Giản Công và vua Tống. Các vị vua chúa kết cục bị 
bức hiếp hoặc giết hại, bị che giấu mọi bề đồng thời mất cả hai 
quyền ban thưởng và xử phạt để cho các quan sử dụng, nếu sinh 
mạng của họ không bị nguy hiểm, đất nước không diệt vong thì 
đó là điều chưa hề có từ trước đến nay Ì 

Giải thích : 

Hai thứ quyền lực “hình” (hình phạt) và đức (ban thưởng) 
trong phần nghị luận trước hết nói về hình phạt, nhưng trong 
“hình thưởng trung hậu chi chí luận” của Đông Pha triều Tống 
cũng nói tới “hình phạt”, “hình” và “đức” có lẽ là từ thường 
dùng của người Đông Chu. 

Bậc vua chúa thuận theo nhân tình mà định ra việc thưởng 
phạt, thực ra là muốn gây tác dụng khuyến dụ và răn de, đế đạt 
được hiệu quả của pháp trị, nhưng quyền thuởng phạt nhất định 


(1) Đấu là một hộc. Điền Thưởng làm cho đấu, hộc lớn hơn.để ban thưởng ân hưệ hậu hì cho 
trăm hẹ. 

(2) Từ Hàn, ngưỡi mà trong sách của Hàn Phi Từ nói tới la một đại thân chuyên quyền. bức 
hiếp vua. Ngoài ra còn có Từ Hàn khác là quan đại phu giỏi ờ Tống thời Xuân Thu, là người 
cùng tên. 
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phải do vua chúa tự mình nắm lấy, nếu không nhất định nó sẽ rơi 
vào tay các đại thần quyền quí, sẽ lại có cái họa chém giết, bức 
hiếp. Nghị luận trước rồi ví von so sánh ở phần sau, lại có thêm 
những chứng cớ và ví dụ có thực của lịch sử, lý lẽ rõ ràng, mộc 
mạc hồn hậu. 

2. Sử dụng thuật hình danh để thực hiện việc thưởng 
phạt 

Bậc làm vua chúa muốn ngăn cấm nhứng hành ví gian trá 
thì phải sử dụng thuật hình danh để thẩm tra xem xét giữa danh 
nghĩa và thực tế có phù hợp với nhau không ? cái gọi là hình 
danh thì lời nói việc làm là một, người làm quan văn hay võ trình 
bày ngôn luận của mình, vua dựa vào lý lẽ của họ mà giao chức 
trách và công việc để đôn đốc và nhắc nhở họ đạt được hiệu quả 
cần có. Nếu như hiệu quả đó phù hợp với chức năng và công việc, 
việc làm phù hợp với lời nói thì ban thưởng, hiệu quả đó không 
phù hợp với lời nói thì phải có xử phạt. 


Về sau quần thần có lời nói khoa trương mà hiệu quả thấp 
thì cần phải có xử phạt, không phải xử phạt vì hiệu quả họ đạt 
được thấp mà xử phạt vì họ có lời nói không phù hợp với kết quả . 
thực tế. Quần thần có lời nói ít nhưng hiệu quả lớn cũng phải xử 
phạt, không phải vì người ta không thích hiệu quả lớn mà vì cái 
hại của sự không phù hợp giữa danh nghĩa và thực tế còn nghiêm 
trọng hơn là hiệu quả lớn có được, cho nên phải xử phạt. 


Trước kia, có mọt lần Hàn Chiêu Hầu uống rượu say, trong 
lúc mơ mơ màng màng đã để nguyên cả quần áo mà ngủ, quan 
trông cơi áo mũ cho vua trông thấy, sợ Chiêu Hầu bị cảm lạnh, vì 
thế lấy chăn đắp lên mình Chiêu Hầu. Chiêu Hầu tỉnh dậy rất vưi 
mừng hỏi tả hữu rằng : “Ai đã đắp quần áo thêm cho ta vậy ?”, 
.Tả hữu trả lời rằng : “Quan trưởng mạo”. Thế là cùng một lúc 
Chiêu Hầu xử phạt cả quan trông coi mũ mão và quan trông coi 
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quần áo 'Ù, Chiêu Hầu xử phạt quan trông coi quần áo là vì cho 
rằng người đó lơ là chức trách và công việc, xử phạt người trông 
coi mũ mão là vì cho rằng người đó đã vượt quá chức trách, không 
phải vì Chiêu Hâu không sợ cảm lạnh mà chỉ vì ông cho rằng cái 
hại của việc vượt quá chức trách còn nghiêm trọng hơn cả việc 
mình bị nhiễm lạnh. 


Cho nên nguyên tắc dung dưỡng bề tôi của bậc vua chúa anh 
mính là : các quan văn hay võ đều không được vượt quá chức 
trách cương vị cúa mình để lập công tích, không được có lời nói 
bày tỏ không khớp với việc làm. Vượt quá cương vị thì phải xử tội 
chết, lời nói không khớp thì phải xứ tội nặng thêm. Cứ như vậy 
thì người có cương vị có thể giải quyết được công việc của mình. 
Lời nói bày tỏ đều có thể phù hợp với cương vị, phù hợp với việc 
làm, như vậy quần thần sẽ hết cách kéo bè kéo cánh bao che cho 
nhau. l 

Giải thích - 

“Thuật” vốn là sự tài trí của vua chúa được sử dụng một 
cách lặng lẽ kín đáo không nói ra được, nhưng cũng có những 
phép tắc công khai có thể tuân theo, vì vậy học thuyết của Hàn 
Phi Tử mới có giá trị. Sự qui định rõ ràng bằng văn bản của việc 
thưởng phạt thuộc về phạm vi của “pháp”, qui định như thế nào 
việc thưởng hoặc phạt đó lại là tác dụng của “thuật”. “Hình 
danh” tức là phương thuật đòi hỏi thực chất phải phù hợp với 
danh nghĩa, là biện pháp để tập trung sự công bằng và xác đáng, 
cứ như lời nói và việc làm mà xét thì cái gì đúng thì thưởng, 


(1) Nguyên văn ; "Quân nhân kiêm tội điểm y vua điểm quan" (Vua nhân dịp bắt tội cả quan 
trông coi quân áo và quan trông coi mũ miện cho vua), có người chủ trưởng theo ÿ nghĩa 
nhiều mặt của né thì sửa "vụ" thành “sát”. Thực ra ý nghĩa của "tôi" rất rộng, ở mức 
nghiêm trọng nhất cũng có nghĩa là "sết”, trong đoạn cuối có nói "Việt quan táo tử bất 
đương tắc tội” (Quan mà vượt quả quyền hạn chức trách, thì tội chết, không làm trọn bến 
phận thì bị tội), cũng có thể col đó là những văn bản bể sung cho nhau, nhẹ thì tăng tội. 
nặng thì xử tội chết. 
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không đúng thì phạt. Có điều là luật hình danh của Hàn Phi Tử 
còn một đòi hỏi khá nghiêm khắc, nó bao hàm cả nguyên tắc : 
“bất việt chức cầu công, đỗ tuyệt kiếu hạnh câu tiến”. Cho nên 
việc quan coi mũ tự ý đắp quần áo thêm cho Chiêu Hầu, không 
những chăng được ban thưởng mà còn bị xử phạt. Điều này có 
phần không giống với quan niệm về pháp luật hiện đại ông 
Vương Vân Ngũ đã từng phê bình, ông cho rằng : “đại bội nhân 
tình” (hết sức trái nhân tình) “bất cận nhân tình chỉ nghiêm 
hình” (hình phạt nghiêm khắc không hợp với nhân tình) nhưng 
nếu để hiêu được ý nghĩa sâu sắc trong cách lập ngôn của Hàn 
Phi Tử, thì sẽ biết rằng sự đòi hỏi nghiêm khắc của ông vẫn có hệ 
thống mạch lạc và nhất quán của nó, 

3. Không biếu lộ tùy tiện ham muốn để tránh Tam lấn 
trong thưởng phạt 

Bậc vua chúa có hai mối họa : dùng người hiền tài thì bề tôi 
sẽ mượn dáng vẻ hiền tài để bức hiếp vua; dùng người bừa bãi, 
mọi việc sẽ thất bại, không thể thành công được. Bàn về chuyện 
vua tía thích ke hiền tài, quân thần sẽ tô vẽ hành vi của mình cho 
vừa lòng vua, vậy thì tính tình đích thực không thể hiện ra, nếu 
thực tình không thể hiện ra thì vua sẽ chẳng có ích gì phân biệt 
được cái xấu tốt của bề tôi. Cho nên Việt Vương thích dũng sĩ thì 
nhiều người dân sẽ coi nhẹ cái chết. Sở Linh Vương thích người 
có lưng eo thì trong triều đình sẽ có nhiều kẻ bề tôi sẽ bớt ăn 
chịu đói bụng đê giữ dáng vẻ đó. Tè Hoàn Công hay ghen, mà lại 
hiếu sắc nên Thục Tiêu đã tự thiến để mình được trông coi các 
cung nữ. Tề Hoàn Công thích thưởng thức các loại khẩu vị, nên 
Địch Nha đã giết con đầu lòng của mình rồi đem thịt dâng vua t1! 
Yếu Vương thích được tiếng là hiền đức nên Tử Chỉ cố ý tỏ ra 


(1) Theo khảo chứng của Dương Thụ Đạt thì Dịch Nha có thể không là ngưới nước Tê. Tập tục 
của những nơi mạn rợ thì có chuyện ăn thịt con trai trưởng của mình, nếu thấy ngon ngọt 
thì đem dâng cho vua, chuyện này có thể xem trong thiên “Lỗ Vấn” của Mặc Tử 
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không chịu nhận sự nhường ngôi của vua li vậy vua chứa tỏ 


ra chán ghét cái gì thì quần thần sẽ che dấu những cái đó, vua 
chúa to ra ham muốn cái gì thì quần thần sẽ khoe khoang tài 
năng, vua chúa tỏ ra ham muốn thì sự biểu hiện thái độ của bề tôi 
cũng có chỗ dựa dẫm. Cho nên Tử Chi là kẻ giả mượn danh nghĩa 
người hiền để chiếm đoạt ngôi vua. Thục Điêu, Dịch Nha là 
những người dựa vào lòng ham muốn của vua mà xâm l:¿0) vua. 
Xét cho cùng Yến Vương Thưởng chết trong đám hỗn loạn của 
nước Yên, Tè Hoàn Công chết rồi mà không có ai chôn cất, thi 
thể để thối rửa trên giường đến nỗi sinh giòi, bò ra ngoài cửa. 

Việc đó do đâu ? Đó chính là mối họa của bậc vua chúa đã 
biếu lộ lòng ham muôn cũng như ghét bỏ để cho bề tôi lợi dụng. 
Vì tính nết của bề tôi thì không chắc gì họ phải yêu quí vua chúa 
của mình, mà chỉ là vì lợi ích to lớn của bản thân họ mới phụng 
sự vua chúa của mình. Như ngày nay, vua chúa không che dấu 
tấm chân tình của mình, không giấu kín manh mối sự việc mà cứ 
để bề tôi có chỗ dựa để chiếm đoạt quyền lợi địa vị của mình, thì 
những quần thần muốn làm Tử Chi, Điền Thường củng chẳng 
khó gì. Cho nên nói rằng : “Bậc vua chúa từ bỏ sự ham thích, từ 
bỏ sự chán ghét, không biểu lộ sự tùy tiện, quần thần sẽ thê hiện 
rõ bản chất thực thà vốn có của mình”. Quần thần thể hiện được 
bản chất vốn có, thì vua chúa sẽ không bị che giấu nứa. 

Giai thích : 

Bởi cái lợi và cái hại của bề tôi không giống nhau, nếu vua 
chúa có gì yêu ghét và ham muốn thì quần thần thường rào trước 
đón sau, dẫn tới việc làm cho vua chúa phán đoán sai lệch, thưởng 
phạt lung tung, thậm chí mất nước. Nhằm tránh đề bầy tôi dòm 


(t Trong “Ngoại trừ thuyết hữu hạ” có chép rằng Phan Thẹ kết đằng với Từ Chị, lam mê hoặc 
Yến Vương, nói rằng Tử Chỉ không thể chấp nhận việc nhường ngồi. có thể chấp nhận 
giao đất nước cho họ, kết quả vì vậy mà Từ Chỉ tự tiện trong chính sự của đất nước, nước 
Yên đại loạn. người Tề tiến đánh Yên, Yến Vương chết trong đám loạn quân. 
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ngó, đó cũng là một trong những thuật vô vi quan trọng. 

Hàn Phi Tử đã đưa ra nhiều ví dụ thực tế nhằm tăng cường 
luận điểm của mình, khiến mọi người phải giật mình. Thực ra, 
những kẻ bề tôi chiếm đoạt ngôi vua như bọn Tử Chỉ, Điền 
Thường cố nhiên là đáng căm giận, vua chúa không thể vận dụng 
thuật một cách khéo léo để đề phòng bề tôi chiếm đoạt ngôi vua, 
cũng không thể tránh được điều dữ đó. Khả năng quan sát đó của 
Hàn Phi Tử quả thật là có chỗ hơn người, thiên “Nhị Bính” có 
kết cấu chặt chẽ, nghị luận sâu sắc, luận cứ phong phú, văn 
chương trau chuốt, từ thiên này có thể nhìn thấy một cách tổng 
lược nét đặc sắc của Hàn Phi Tử. 


VI. THỰC CHẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI DANH NGHĨA 


Hàn Phi Tử coi trọng sự vận dụng thuật hình danh, coi 
trọng việc thâm tra phối hợp một cách kỹ lưỡng, tỉ mi, cái gọi là 
“thực chất phải phù hợp với danh nghĩa” cứ theo chứ nghĩa mà 
xét thì là : cứ theo danh vi, họ có mà đôn đốc nhắc nhở họ đạt 
được hiệu quả thực tế tương xứng. Ở đây có một số vấn đề : căn 
cứ vào giả thuyết để tìm ra luận chứng. Vua đòn đốc nhác nhở 
quần thần, xem xét thành tích của họ nhất định phải đòi họ có lời 
nói đi đôi với việc làm, thực chất phải phù hợp với danh nghĩa, 
tuân theo pháp lệnh luận định được công tội thì quyết định được 
việc thưởng phạt. Đó là những phép tắc có thế được tuân theo 
một cách công khai và được phát huy từ sự tài trí sẵn có của 
riêng vua. Nó làm cho cái gọi là “thuật” vốn bí mật có thể được 
vận dụng một cách công bằng xác đáng, mang một tỉnh thần 
tham chứng thực nghiệm rất phong phú, nó củng đã trở thành 
phương pháp hay có thể tham khảo cân nhắc cho việc thẩm tra 
sắp xếp quan chức của người đời sau. 
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1. Tham khảo và tổng hợp giữa danh và thực, thẩm 
tra xét kỹ 


“Đạo” là bản thể của muôn loài, là chuẩn tắc của điều phải, 
điều trái. Cho nên bậc vua chúa tài trí anh minh nắm lấy bản thể 
của muôn loài thì sẽ biết rõ căn nguyên cúa sự vật; nắm được 
chuẩn tác của điều phai trái thì sẽ biết được đầu mối của cái xếu 
cái tốt. Cho nên cứ chờ đợi một cách khiêm tốn và yên lặng để 
cho danh nghĩa tự nó tỏ rõ, để cho sự việc tự nó xác định. Khiêm 
tốn sẽ có thể biết được tình hình đích thực của sự vật, yên lặng 
sẽ có thể biết được tính chính xác của hành động, có ai đề xuất ý 
gì thì phải bắt họ chứng tỏ sự phù hợp với thực tiễn, có ai đám 
nhận công việc thì cần bắt họ phải tự giải quyết công việc cho 
phù hợp với chủ trương của họ. Việc làm và lời nói phải được 
tham khảo tổng hợp lại, cùng chung giải quyết. Vua chúa có thể 
chẳng phải động tay động chân mà lời nói và công việc đều tỏ rõ 
tính chân thật của nó. Vua chúa cần có trong mình tất cá, phải 
che dấu hình dạng và tông tích. Giấu kín tình cảm thật, bề tôi sẽ 
không có cách gì đòm ngó; không biểu lộ trí tuệ, không biểu lộ tài 
năng thì bề tôi sẽ không có đường nào suy đoán. Giữ vững chủ 
trương của mình đê xem xét lời nói và việc làm có phù hợp với 
mình không, nắm vững quyền bính một cách cấn thận, đoạn tuyệt 
với những tham vọng của bề tôi, dẹp bỏ những ý đồ của bề tôi, 
không để cho người khác có ham muốn chiếm đoạt chính quyền. 

Đạo của vua chúa thật là to lớn khôn lường, thật là sâu 
không thể suy đoán được, lấy thuật hình danh để tham khảo và 
phổi hợp đôn đốc, nhắc nhở. Nó đòi hỏi có sự phù hợp giữa danh 
nghĩa và thực tế (danh và thực). lấy pháp luật để kiểm tra kiểm 

nghiệm kỹ càng. Nếu có người vượt quá pháp luật, danh không 
phù hợp với thực, tự ý làm những chuyện xăng bậy thì phải giết 
đi, như thế trong nước mới không có gian tạc. 


Đạo lý của người làm vua chúa là lấy sự yên lặng và khiêm 
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tốn nhún nhường làm của báu. Vua chúa không cần phải nói gì 
v3, nhưng quần thần sẽ phải đáp ứng bằng nhứng lời )ẽ tốt lành; 
vuc nhúa không ràng buộc bề tôi nhưng những việc làm tốt lành 
của b¿ tôi sẽ không ngừng tăng thêm. Trong lời nói quần thần đã 
có sự tăng tiến thì vua cứ nắm lấy phù tiết (vật làm tin của vua 
khi đi sứ hay điều bình khiển tướng), vua chúa lấy phù tiết đối 
chiếu với quyền lực, đó chính là căn cứ để thi hành việc thưởng 
phạt. Bới vậy quần thần tâu trình chủ trương của họ, vua dựa vào 
chủ trương của họ mà giao cho họ chức vụ, theo chức vụ thì phải 
đòi hỏi họ đạt được kết quả tương xứng. Nếu kết quả mà phù hợp 
với lời nói của họ thì thưởng. Ngược lại nếu những việc họ làm 
không phù hợp với chức vụ, chức vụ của họ không phù hợp với 
lời nói thì phải xử tội chết. Biện pháp của bậc vua chúa anh minh 
là khiến cho bề tôi không thể đưa ra những lời nói không xác 
đáng hoặc không phù hợp với hành vi của họ. 

Giải thích - 

Bài viết này được viết lại từ “thiên chủ đạo”. “Chú đạo” là 
đạo lý về “hư tĩnh vô vi” của đạo gia, là phương thuật phát huy 
quyền cai quản chung của bậc làm vua. Ở đây có bàn tới việc vua 
yên lặng không phải làm gì cả, chỉ cần “đồng hợp hình danh, 
thẩm nghiệm pháp thức” một cách khách quan, đòi hỏi bề tôi 
phải có danh phù hợp với thực, lời nói phải phù hợp với việc làm. 
Hơn nứa vua phải dựa vào đó để định rõ việc thưởng phạt. Cho 
nên cái gọi là “hứu tình” trong thiên này không giống với việc 
thuận theo tự nhiên cửa Đạo gia chân chính, đó là nguyên nhân 
mà Pháp gia vận dụng một cách linh động học thuyết của Đạo gia. 

Trong đoạn viết này Hàn Phi Tử bàn tới việc giấu kín tình 
cảm yêu ghét của mình, giống như trong đoạn cưối của thiên “nhị 
bính”, có thể tham kháo được. 


(1) "Ngôn dĩ ứng tắc chấp kỳ khế", "khế” là khế ước (cam kết), nắm được khế ước thì có thể 
đôn đốc nhắc nhở mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình. 
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Đoạn hai của thiên “Dương xác” cũng có phần lý luận giống 
với cách lập ý của bài này ở đây không nhắc lại nữa. 


2. Phát ngôn hay không phát ngôn đều phải có sự 
nhắc nhớ vì trách nhiệm 


Bậc làm vua chúa có khi bị bề tôi mê hoặc bởi một việc gì 
đó, có khi bị bề tôi che dấu bằng lời nói hoặc việc làm. Bề tôi phát 
ngôn tùy tiện thường rất ít bằng cứ trơng giải quyết công việc. 
đem một chuyện nào đó ra mà lừa gạt vua, vua bị mê hoặc, không 
thể điều tra cho rõ được, mà còn tán dương họ. Như vậy bề tôi sẽ 
lại gây ra những sự rắc rối để thao túng vua. Điều đó gọi là dụ dỗ 
lừa gạt vua bởi những sự việc, người bị dụ dỗ lừa gạt bởi sự việc 
đó thì sẽ bị hoạn nạn khốn khó trói buộc. 


Bề tôi tâu trình chi tiêu dự toán rất ít, đến lúc thực sự làm 
việc thì chỉ phí cần tới lại rất nhiều. Dù họ có công lao thì lời tấu 
trình của họ cúng không được coi là thật thà ngay thẳng có thể 
chấp nhận được. Kẻ nói năng không thật thà ngay thẳng, có tội 
lỗi thì cho dù công việc có được giải quyết thành công cũng 
không được ban thưởng, như thế thì quần thần sẽ không dám 
trau chuốt ngôn từ để dụ dỗ mê hoặc vua nứa. 

Đạo lý làm vua chúa thì phải để cho lời nói trước mặt của bề 
tôi được chứng minh bằng sự thật sau đó, những việc làm sau đó 
cần phải được thống nhất với lời nói trước mặt. Nếu trước sau có 
mâu thuẫn không khớp thì công việc tuy được giải quyết thành. 
công cũng nhất định phải định rõ tội trạng của họ, đó gọi là 
“nhiệm hạ”. Bề tôi sắp đặt chính sự thay cho vua nhưng lại sợ 
người khác phê bình bèn nêu ra những giả thiết trước như : “Nếu 
có ai bàn tán chuyện này chuyện nọ thì họ chính là những người 
ghen ghét với công việc đó”. Vua thì tin lời họ, sẽ không nghe ý 
kiến của quần thần, quần thần cúng lo lắng, do dự về những lời 
nói đó, không dám bàn tán về chuyện này nữa. Trong tình hình 
như vậy, thì trung thần không được tin dùng, chỉ cồn bọn tôi tớ 
nịnh bợ lại được trọng dụng. Bị bề tôi che đậy bằng mọi lời nói, 
vua sẽ bị bề tôi điều khiển. 
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Đạo lý làm vua chúa là đòi hỏi lời nói của bề tôi nhất định 
phải phù hợp với sự thật, nếu không nói ra thì nhất định phải 
vặn hỏi nguyên nhân họ trốn tránh công việc. Lời nói không có 
đầu đuôi, biện luận không thể kiểm chứng được thì phải đôn đốc 
nhắc nhở họ nói năng phải phù hợp với thực tế; bảo vệ địa vị 
quyền lực cao cả bằng sự im lặng trốn tránh trách nhiệm, nếu họ 
làm như vậy thì phải truy tìm lý do của việc trốn tránh công việc 
và im lặng. Bậc làm vua nhất định phải cho bề tôi biết rằng : nói 
năng phải có đầu có đuôi, phải đôn đốc nhắc nhở phù hợp sự thật; 
nếu không nói ra, thì cần phải truy cứu xem tại sao họ nhận lấy 
hay từ bỏ công việc, làm như vậy quần thần sẽ không dám tùy 
tiện phát ngôn bừa bãi, sẽ không dám trốn tránh trách nhiệm 
bằng cách im lặng. Phát ngôn và không phát ngôn đều cần phải 
được đôn đốc nhắc nhở. 

Giải thích - 

Vấn đề mà thiên “nam diện” nói tới cũng là “thuật” để chế 
ngự quần thần của vua. Bài này là một đoạn trích nói về việc đôn 
đốc nhắc nhở cho hợp với sự thật. Bề tôi phát ngôn cúng vậy, 
không phát ngôn cũng vậy, đều phải được đôn đốc nhắc nhở 
thêm, lời phát ngôn phải thuyết phục khả thi, người im lặng thì 
phải truy cứu xem xét tại sao họ tiếp nhận hoặc từ bỏ công việc. 
Chỉ có làm như vậy, quần thần mới không phát ngôn tùy tiện 
nữa, cũng không thể thoái thác trốn tránh trách nhiệm được nứa. 


Có một số bề tôi lừa gạt che giấu vua bằng những ngôn từ 
trau chuốt khoa trương, có khi giả mượn sự việc đâu đó, có khi lợi 
dụng câu chuyện cửa miệng, còn nếu vua vận dụng được một cách 
triệt để phương thuật kiểm tra thực tế thì âm mưu qui kế của họ 
sẽ không thể thực hiện được. Vua cũng không đến nỗi bị bề tôi 
thao túng nứa, quần thần phát ngôn hay không phát ngôn đều 
phải được truy cứu trách nhiệm, đâu còn có cảnh ngồi không ăn 
bám, tham ô uốn cong pháp luật nứa ? 
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3. Vua chúa không thẩm tra xem xét, kẻ sĩ thực thi 
pháp thuật mới bị hại 


Phàm những kẻ quyền quí cầm quyền thường rất ít người 
được sự tín nhiệm và sủng ái của vua, vậy mà họ có quan hệ rất 
quen thuộc và thân thiết với vua, đến mức họ rào đón được ý của 
vua. Những loại người như vậy thì bản thân họ có quyền cao chức 
trọng, bổng lộc được hiến quí, vây cánh lại nhiều mà dân trong cả 
nước đều ca tụng công đức của họ. Thế thì những người có sách 
lược và phép tắc rõ ràng muốn thực bụng được gặp vua nhưng 
bản thân họ đã không có được sự tin yêu, tình thân cũng như ân 
trạch gì từ xa xưa, lại lo uốn nắn làm thay đối tâm lý uấn khúc 
lệch lạc của vua bằng lời nói của pháp thuật, điều đó trái với ý 
của vua. Địa vị của họ thấp kém, cô độc, một thân một mình, lại 
không có vây cánh. Một người không thân thích mà so tài với một 
người được vua tin yêu thì không thể thắng được. 


Người mới đến chống lại người đã từng quen thuộc với nhà 
vua thì không thể thắng được, người đi ngược lại ý tưởng nhà 
vua, đối chọi với người đồng cảm với vua thì sẽ không thể nào 
thắng được; người có thân phận địa vị thấp kém chống chọi với 
người quyền cao chức trọng cũng sẽ không thắng nổi. Một miệng 
đấu khẩu với cả nước thì cũng sẽ bị thất bại tỦ_ Người có sách 
thuật sử dụng pháp lý một cách sáng suốt. đã chuẩn bị đưa ra năm 
điều kiện không thể giành thắng lợi được vậy thì muôn năm 
không được gặp mặt nhà vua. Còn đại thần cao quí dựa vào năm 
điều kiện để giành được thắng lợi, và ngày đêm sáng chiều đều có 
thể một mình nói chuyện với nhà vua, vậy thì những người có 
sách lược trị nước sáng suốt dựa vào đâu để được tiến thân ? Nhà 
vua lúc nào mới được giác ngộ ? Cho nên những điều kiện dựa vào 
để không thể dành được thắng lợi với những sự việc đang tồn tại 


{U Người có pháp thuật chỉ có một cái miệng. còn đại thân quyền quý được dân cả nước ca 
ngợi công đức của họ. 
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trong triều đình là hai hình thể không cùng tồn tại, vậy thì 
những người có chiến lược trị nước sáng suốt sao không bị nguy 
hiểm cho được ? Trước tình hình đó, những vị đại diện có quyền 
thế bèn dùng cách đổ tội, vu cáo cho những người có sách thuật 
pháp trị sáng suốt, dựa vào pháp công để giết lại họ. Nấu không 
dùng được lời vu khống để ngang nhiên trị tội, thì cũng phái 
người lén đi giết hại ông ta. Cho nên những người có sách thuật 
pháp trị sáng suốt mà lại không được ở cạnh nhà vua thì nếu 
không bị sát hại cũng bị ám sát. 

Những kẻ kết bè kéo cánh, bưng bít nhà vua, bẻ cong đạo lý 
đem lợi ích riêng tư cho các quan đại thần thì nhất định sẽ được 
tín nhiệm ' Œ'. Đấi với bọn người trên, các vị đại thần sẵn sàng 
dựa vào quyền lực của mình để cho họ chức cao danh vọng dù cho 
họ có công rất nhỏ. Cho nên bọn người bưng bít vua chúa bợ đỡ 
bọn quyền quý này, nếu không được quyền cao chức trọng thì 
cũng được nắm giữ trọng trách khác. Ngày nay, bậc vua chúa với 
những người có sách lược sử dụng pháp luật sáng suốt không có 
sự nghiên cứu kỹ lưỡng mà đã ra lệnh giết chết; đối với bọn người 
bợ đỡ được các quan lại triều thần tiến cử không đợi đến lúc có 
công đã ban cho tước lộc. Như vậy thử hỏi những người có sách 
lược trị nước sáng suốt có dám đương đầu với mối nguy hiểm để 
đề xuất ý kiến của họ hay không ? Bọn bề tôi gian tà có chịu tự 
rút lui để từ bỏ lợi ích của họ hay không ? Chính vì vậy mà uy 
quyền của nhà vua ngày càng bị thu hẹp, thế lực riêng của bọn 
quyền quý thì ngày càng lớn mạnh (cô phẫn). 

Giải thích : 

Hàn Phi Tử đã từng nhiều lần can gián Hàn Vương, bị bọn 
đại thần quyền quý cản trở nên gặp nhiều nguy hiếm. Sách “cô 
phẫn” nói về những người có pháp thuật sáng suốt, tức ông thuật 


(1) Trọng nhãn tức là những bậc quyền quý đang cầm quyên chỉ có lợi ích riêng tư. coi thưởng 
phép nước. Chữ “trọng” là chỉ quyền thế, “trọng nhân" la chỉ người có quyên thế. 
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lại các việc làm của bản thân. Nhứng người có pháp thuật luôn 
phải đấu tranh với bọn quyền quý, giống như rơi vào vòng bão 
táp, cuối cùng thoát không khỏi số phận bị sát hại, tất cả chỉ là 
do nhà vua không thể vận dụng được phương thuật trị nước — 
Hàn Phi Tử cho rằng nguyên nhân nhà vua bị bưng bít, quyền 
thế bị suy yếu là do nhà vua đối với người gián thuyết thì đem 
giết mà không chịu lắng nghe ý kiến của họ, đối với bọn không có 
công mà đã ban, thưởng tước lộc. 

Pháp gia là các nhà cải cách tân tiến, còn bậc quyền quý đại 
thần là đám quý tộc có thế lực, hai bên khác nhau rất xa về chủ 
trương, thế lực. Bọn đại thần quyền quý lo củng cố thế lực của 
mình và tìm cách loại trừ các người thuộc phái pháp gia bằng tất 
cả mọi thủ đoạn. Từ đoạn văn trên đã có thể nhận ra chân tướng 
của sự Việc. Cho nên ta có thể lý giải tại sao Hàn Phi Tử gọi 
thiên này là “cô phẫn”. 

4. Nếu nhà vua không thấm sát kỹ càng thì những 
bậc hiền trí sẽ bị bài xích. 

Phàm là các nhà pháp thuật đều khó thực thì được hoài bão 
của họ. Không phải chỉ ở các nước lớn có vạn cỗ xe, mà ngay cả 
các nước nhỏ có ngàn cỗ xe cũng như vậy. Những người thân cận 
bên nhà vua không phải ai cũng thông mình, vậy mà đối với mọi 
bề tôi, nhà vua đều cho rằng họ thật sự sáng suốt và đều muốn 
nghe ý kiến của họ. Như vậy việc nhà vua bàn bạc nghiên cứu ý 
kiến cúa đám cận thần, khác nào cùng với người ngu đần bàn 
chuyện của người thông minh. 

Những người bên cạnh nhà vua không phải tất cả đều là bậc 
hiền đức. Nếu như nhà vua cho rằng mọi thần tử của mình đều là 
người hiền đức và muốn bàn chuyện đạo nghĩa với họ, như vậy là 
đi bàn bạc với đám cận thần về hành vi của các bề tôi knác, thì 
khác nào nói chuyện của những người hiền đức với bọn người bất 
lương. Những kế hoạch của người thông mỉnh lại do những kẻ 
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ngu muội quyết định, hành vi của người hiền đức lại do bọn bất 
lương phê phán, cho nên bậc tài trí hiền đức đều cảm thấy bị sỉ 
nhục, còn những phán đoán và kết luận của nhà vưa cuối cùng 
đều sai làm, không xác thực. Trong số thần tử muốn được quan 
tước, có một số người vốn có được tu dưỡng, họ muốn tự khẳng 
định mình bằng sự liêm khiết, có một số người vốn có mưu trí, họ 
muốn dựa vào tài hùng biện của mình để thăng quan tiến chức, 
chứ họ không muốn dùng tiền tài của cải đi bợ đỡ bọn người 
đương chức. Họ muốn làm việc quang mình chính đại bằng sự 
liêm khiết hoặc tài hùng biện của mình chứ không muốn bằng 
cách vi phạm pháp luật. Cho nên những người này đều không đi 
bợ đỡ đám cận thần của nhà vua cũng không chịu sự nhờ vả riêng 
tư của đám người kia. Còn bọn cận thần của vua, hành vi của họ 
không hề thanh liêm như Bá Di, cái mà họ muốn không nhận 
được là tiền tài của cải được đưa đến cho họ, thì nhất định công 
dụng hữu ích của những người thông minh hiền đức sẽ bị phủ 
định và lập tức các lời vu cáo và phỉ báng sẽ nổi lên như ong. 
Những người có mưu trí và tài hùng biện bị loại trừ không được 
dùng đến, còn tai mắt của nhà vua thì bị bưng bít. Cho nên 
không dựa vào công lao có ít hay nhiều để quyết định về hành ví 
và trí tuệ của con người, không dùng biện pháp tổng hợp để thẩm 
đoán tội danh mà lại chỉ đi nghe lời của bọn cận thần thân tín, 
thì nhất định cuối cùng nhà vua sẽ chẳng thể lưu lại ngôi báu, 
còn bọn người tham lam ngu dốt sẽ đần chiếm được quyền hành. 
(Cô Phẫn) 

Giải thích : 

Ở đây nói về việc pháp thuật không để đem ra thực thi, mấu 
chốt ở chỗ nhà vua không thể triệt để dùng pháp thuật. Hành vi 
và lời nói của các bậc hiền triết tuy rất có ý nghĩa và rất đáng tin 
cậy, nhưng luôn luôn hình thành bầu không khí không tốt đẹp 
đối với những cận thần của vua và nhứng tả hữu của các quan 
đang tại chức. Càng nguy hơn là những kẻ cận thần của vua 
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không phải tất cả đều là bậc tài trí mà phần nhiều là kẻ tiểu 
nhân. Những người hiền trí muốn lập thân xử thế bằng chính tài 
đức của mình thì bọn cận thần của vua lại không chịu chấp nhận 
họ. Nếu họ không chịu luồn cúi thì bọn cận thần của vua lại nói 
xấu họ. Nếu chỉ mỗi một mình vua thì không đưa ra được các 
phương sách, mà vua không biết tổng hợp và thực nghiệm các 
phương sách do các nhà pháp gia đưa ra, lại không có sự thẩm 
định chính xác, kết quả thì nhà vua bị bưng bít, còn những ke 
quanh nhà vua thì toàn là loại người không có tài năng và hèn hạ, 
vậy thì thứ hỏi nhà vua còn có tiền đồ hay sao ? 


5. Phải dựa vào danh nghĩa thực tế để thử nghiệm 
thì mới khiến bè tôi tuân theo pháp luật mà thi hành 
chức trách của mình 

Phàm là bọn gian thân không tuân theo pháp luật đều muốn 
làm vừa lòng vừa ý vua, để mong được vua tin dùng và yêu mến. 
Vì vậy hễ vua thí›h gì thì bề tôi theo đó mà tán tụng, vua ghét gì 
thì theo đó mà bề tôi nói xấu. Theo bản tính tự nhiền thông 
thường của loài người, nếu thấy hợp với riêng mình thì hùòa nhau 
cùng ca ngợi, nếu thấy không hợp với ý mình thì hùa nhau phê 
phán, khi thì tiến cử người này, lúc bài xích kẻ. khác. Sở dĩ như 
vậy là do nhà vua không có biện pháp để chế ngự bề tôi; cũng 
không vận dụng cách thức kiểm tra bề tôi xem chức danh của họ 
có phù hợp với việc làm để từ đó thẩm định lại chính xác đám bề 
tôi. Vì vậy, nếu thấy ai đó hợp với mình bèn tin vào lời nói của 
họ, thì đó là nguyên nhân thần tử được súng ái dể dàng lừa dối 
nhà vua để đạt được lợi ích riêng tư của họ. 

Nếu là một bề tôi chân chính có phương sách trị nước, thì 
phải có lời nói phù hợp với pháp luật; Đối với bề trên thì làm 
sáng to pháp chế của vua, đối với cấp dưới thì khống chế không 
đế cho bọn gian thần phạm pháp, từ đó mà phụng sự cho nhà vua, 
góp phần giữ yên nước nhà. Vì vậy có thể trình bày trước nhà vua 
những lời lẽ đê giữ vững pháp luật, thưởng phạt phải được thi 
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hành chính xác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Một ông vua có 
thể hiểu được xác thực phương thuật của thánh nhân, thì sẽ 
không bị nghe theo mọi lời đèm pha của người xấu, sẽ biết tuân 
theo sự thực để luận định phái trái và dựa vào sự kiêm nghiệm 
thực tế để thẩm định các lời tâu bấm, thì đám bề tôi thân cận sẽ 
biết rằng nếu giả dối xảo tYá sẽ không có lợi ích gì cho bản thân, 
họ nhất định sẽ suy nghĩ như thế này : “Nếu ta không vứt bỏ 
hành vi vì lợi ích riêng tư mà phạm pháp để hết lòng phụng sự 
cho nhà vua, trái lại còn đi cấu kết bè đảng, ca ngợi kẻ xấu, dèm 
pha người tốt, mà lại còn muốn có lợi lộc, thì chẳng khác nào 
lưng đeo một ngàn cân mà lại bị rơi vào giếng sâu thăm thảm 
muốn tìm được đường sống thì không bao giờ có được”. Còn văn 
võ bá quan biết rằng nếu cầu lợi với kẻ gian thần thì chỗ đứng 
của họ sẽ không vững vàng, nên họ nhất định sẽ nghĩ như thế 
này : “Ta nếu không dựa vào nhứng người liêm khiết để thi hành 
phép nước, mà lại đi dựa vào bọn người tham ô để đi bẻ cong pháp 
luật, cầu lợi cho mình, điều đó chẳng khác nào trèo lên đỉnh núứi 
cao rồi bị rơi vào vực sâu hiểm trở mà lại muốn tìm được con 
đường sống thì khó mà đạt được”. Đạo lý của sự yên lành và nguy 
hại đã rõ ràng như vậy, thì kẻ thân cận của nhà vua sao lại có thể 
dùng những lời lẽ rỗng tuếch để mê hoặc nhà vua, bá quan làm 
sao có thể dám tham lam bức hại người dân ? Cho nên một khi bề 
tôi to ra trung thành thì nhà vua sẽ không còn bị bưng bít, các 
bậc quan lại sẽ thi hành chức trách của mình một cách nghiêm 
minh chứ không nghĩ đến việc báo ân báo oán. Đó chính là biện 
pháp của Quản Trọng dùng để trị vì nước 'Tề. 


Giai thích - 
lô) đây có hai đ›ạn, đoạn một nói rõ : Bề tôi vì chiều theo ý 
thích của thần tử nên được vua yêu mến và tin cậy, đến lúc đó họ 


lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nhà vua đề tiến cư người 
mình yêu thích, bài xích người mình chán ghét, bưng bít nhà vua, 


(1) “Quân” là đơn vị đo lưỡng thời eo, một quân bằng ba mưới van cân nghĩa bóng chỉ gánh 
nặng. 
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ảnh hưởng đến việc thưởng phạt và trị vì đất nước. Tất cả nhứng 
điều đó là do nhà vua không kiểm nghiệm bằng thực tế, không 
thẩm đoán cẩn thận. 

Đoạn hai nói đến việc chỉ cần nghiên cứu kỹ càng và có sự 
thẩm định trong thực tế, nghiên cứu một cách khách quan mặt 
mạnh mặt yếu của bề tôi. Đến khi ấy các quan lại trong triều biết 
rằng gian đối xảo trá chẳng có ích gì, họ bèn vứt bỏ mọi mưu mô 
gian xảo, ai cũng đều chăm lo giữ đúng phép nước, tận tâm với 
chức trách của mình, đó chính là mục đích Hàn Phi Tử muốn 
nhà vua hãy biết dùng thuật để trị nước. Từ đó để thấy rằng việc 
dùng phương sách sứ dụng người đúngvới tài năng đích thực của 
người ấy, và việc bỏ qua cách thức này thìkết quá khác nhau xa. 

6. Hành tham quỳ ngũ (phương thuật khảo sát tỉ mỉ 
và tỉnh táo đối với quần thần) 

Tham ngũ tức là đạo lý về cách thức quan sát bầy tôi một 
cách tỉnh táo và tỉ mi, đó là khảo sát tỉ mỉ nhiều phương diện có 
thế phát hiện người hiền tài trong đám bề tôi, cho đám bề tôi 
khảo sát lẫn nhau thì có thê phát hiện cái thật cái gia, những 
điều sai sót trong đám bề tôi. Muốn khảo sát kỹ càng phải biết 
cách phân tích các lời nói; Khi cho bề tôi khảo sát lẫn nhau, cần 
phải có yêu cầu nghiêm ngặt t? nếu như không bắt bẻ các lời nói, 
thì bề tôi có lúc dùng lời phù phiếm để xúc phạm nhà vua; nếu 
như không yêu câu phải nghiêm túc, thì bề tôi sẽ kết bè đẳng 
gian tà, bưng bít nhà vua. 

Như vậy đú để hiểu rõ nhiều điều về công tội của bề tôi; yêu 
cầu nghiêm ngặt sẽ không thể bỏ sót ¿  NM hiền và kẻ gian, sẽ 
không làm liên lụy đến đám đông vô tội 


(1) Nguyên văn “Quỳ ngù tất nộ","Nộ" ở đây là tíc giận, nghĩa ở đây là trách cứ. nghiêm khắc. 
(2) Nguyên văn “Nộ chỉ tiền, bất cập kỳ trung”, “Tiền” (mặt trước) có khì đọc la 'tiễn” (cái kéo) 
có nghĩa là cắt. 
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Còn về cách thức quan sát hành vi và lời nói của người 
khác. Khi phải có cách thống trị thích đáng và cụ thể đối với bọn 
người kết bè kéo cánh làm lợi cho riêng mình và khen thưởng 
những người biết tuân theo pháp luật, trừng phạt nhứng ai nếu 
biết kẻ gian mà không tố cáo, tội đó bằng với tội của kẻ gian. Còn 
đối với lời nói của kẻ khác, phải phối hợp các sự việc rồi đem đối 
chiếu với các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sau đó thẩm 
định lại bốn điều kiện trên, thấy phù hợp thì mới kết luận đó là 
ác hay người hiền tài. 

Cần phải lắng nghe ý kiến của nhiều người để hiểu rõ thực 
chất tình hình. Phải cố áp dụng thái độ cư xử khác nhau, thay 
đổi sự ban phát ân trạch để khảo sát thái độ trung hay gian của 
bẻ tòi. Cần phải có nhứng chứng cứ cụ thể khi xảy ra sự việc mới 
khảo sát được các sự việc bí mật khó thẩm tra. Phân công mỗi 
người một chức trách chứ không kiêm nhiệm để ai cũng thấy rõ 
chức vụ chuyên môn của mình. Nhớ đặn những sứ giả ở xa kinh 
đô phải dò xét quá trình của những bề tôi còn nhiều điều nghi 
vấn lúc ở xa nhà vua, để hiểu rõ được quá khứ của ông ta. Đặt bề 
tôi ở cạnh nhà vua để dò xét tâm địa của họ. Đặt bề tôi ở xa nhà 
vua để thấy có sự biểu hiện của ông ta lúc ở bên ngoài, Nắm rõ 
các sự việc trong thư tịch để tìm biết bí mật của bề tôi, ra một số 
mệnh lệnh giả để bộc lộ rõ các hành vi thấp kém đê hèn của bề 
tôi. Cố ý nói ngược lại với điều vua nghĩ để kiếm nghiệm lại bề tôi 
những vấn đề nghi vấn về họ. Từ nhiều sự việc khác nhau để tìm 
ra những sự việc gian trá không hợp pháp. Lập ra chế độ kiếm 
tra để theo dõi các quan có hànhvi độc đoán chuyên quyền. Chỉ 
trích các sự việc sai lầm để rà xét lại các hành ví gian trá của bề 
tôi. Ban bố rõ các pháp lệnh để làm cho các bề tôi tránh được tội 
lỗi. Dùng thái độ khiêm tốn nhún nhường để quan sát bộ mặt 
chân chính hay ám muội của bề tôi. Tuyên bố những tin tức nghe 
được để vạch trần những bí mật mà bề tôi không chịu thố lộ. Cố 
ý tạo ra sự tranh chấp để làm tiêu tán bè đảng của kẻ gian. Đi sâu 
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vào am hiểu một sự việc để trong lòng chúng thần có sự cảnh 
giác. Cố ý để lọt ra ngoài các ý kiến khác nhau để làm thay đối 
tình cảm và cách nhìn của bề tôi. Lời nói và việc làm của bề tôi, 
nhìn bề ngoài chưa xác định được đó là công hay tội, thì cần phải 
kiểm nghiệm qua thực tế, sau đó mới quyết định. Khi vạch ra sai 
làm của bề tôi, thì phải nêu rõ nguyên nhân rồi nghiêm khắc 
trách phạt. Nếu biết rõ tội trạng của bề tôi thì phải chiếu theo 
pháp luật để trừng trị, như vậy bề tôi mới không còn dám phạm 
pháp, uy tín của nhà vua mới được xác lập. Bí mật phái người đi 
điều tra để tìm hiểu thực chất tình hình. Nên tìm cách phân tán 
các nhóm quan lại để họ không còn kết bè đảng gian tà. Bí mật 
giao việc cho các thuộc hạ của các quan để họ theo dõi các quan 
có hànhvi gì mờ ám hay không. Nhưng nếu việc dùng người thuộc 
hạng như vậy mà bị phát hiện thì chăng còn có hiệu quả. 

(Bát kinh) 

Giải thích : 

Phương pháp khảo sát điều tra của “tham ngũ” cân phải 
tham khảo ý kiến từ nhiều mặt, phải khảo sát chân thật từ nhiều 
khía cạnh, rồi tống hợp lại các luận cứ, cộng thêm sự phán đoán 
để đi đến quyết định thì việc thưởng phạt mới có đây đủ tính 
khách quan. 

Nhưng việc vận dụng thuật “tham ngũ” cũng có nhiều kỹ 
xảo và mưu kế rất đặc biệt, như đề cập ở đoạn cuối, bao gồm các 
biện pháp khảo sát của nhà vua kể cả phải dùng các âm mưu xảo 
trá. Trong các học thuyết từ bên trong và bên ngoài của Hàn Phi 
Tử, có nhiều câu chuyện để làm ví dụ nói rõ các điều đã nêu để 
bàn kỹ về cái thuật để khảo sát mọi sự việc. Từ đó chúng ta mới 
phát hiện ra rằng Hàn Phi Tư đã đưa ra các lập luận giúp vua để 
đề phòng bọn bề tôi làm các việc gian trá, mờ ám một cách chu 
đáo biết bao. Tóm lại sự khảo nghiệm một cách khách quan, tổng 
hợp, so sánh các lời nói, thì lý luận của Hàn Phi Tử về lời nói 
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phải đi đôi với việc làm đạt được sự chân thật một cách khoa học. 
Ông rất đáng được các độc giả đời sau ca ngợi. Nhưng phương 
thuật mà “Bát kinh” đề cập đến có cả sự bí mật quyền mưu, bao 
gồm cả một vài chủ trương của pháp trị khó tránh được, đó là 
thiếu sót không thể không nói đến. 

7. Chạm khắc một con khỉ trên đầu mũi gai nhọn. 


Yên Vương rất thích các đồ vật có chạm trổ tỉnh tế. Có một 
người nước Vệ đến yết kiến Yên Vương nói rằng mình có thể 
chạm khắc được t' son khi trên mũi gai nhọn. Yên Vương rất vui 
mừng bèn đem mảnh đất ba mươi dặm !?` cho ông ta làm bông lộc. 
Yên Vương nói rằng : “ta muốn nhìn xem con khi mà nhà ngươi 
khắc lên đầu gai nhọn”. Người nước Vệ kia bèn bảo rằng : “nếu bệ 
hạ muốn xem thì nửa năm không được vào hậu cưng gặp phi tần 
mỹ nứ, không được uống rượu và ăn thịt, đợi lúc mưa vừa ngứớt, 
mặt trời mới nhô lên, trong khoảnh khắc nửa sáng nửa tối thì mới 
nhìn thây được con khi khắc trên mũi gai nhọn”. Yên Vương tuy 
cung phụng cho người nước Vệ, nhưng mãi mà vẫn không nhìn 
thấy được con khi khắc trên mũi gai nhọn kia. 

Có một người thợ sắt nước Trịnh nói với Yên Vương răng : 
“Hạ thần là người điêu khắc các loại công cụ, theo kinh nghiệm 
của hạ thần thì bất cứ một đồ vật nhỏ bé tỉnh vi nào muốn dùng 
một công cụ để khắc được lên trên đó thì dụng cụ để điêu khắc 
phải nhỏ hơn đồ vật để điêu khắc. Nay môi gai nhọn bé nhỏ như 
vậy tất không có mũi dao nào có thể khắc lên đó được, vậy theo lẽ 
thường thì múi gai ấy không thể là vật dùng để điêu khác. Nay 
đại vương hãy bảo vị khách quý kia thứ dùng công cụ đề điêu 
khắc để khắc thử xem cuối cùng ông ta có khắc được con kh: lên 
trên mũi gai nhọn kia không thì sẽ rõ”. 


(1) Cức : tức cây táo chua có nhiều gai. 
(2) Sâu dặm vuông gọi là mật thặng. cho người nước Vệ 30 dặm vuông là biểu thị rất du đại. 
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Yên Vương ngẫm nghĩ và thấy rằng lời nói của người thợ sắt 
kia có lý, bèn phái người tìm người nước Vệ kia đến và bảo ông 
ta : “Quý ông muốn dùng đầu gai nhọn để khắc con khi lên đó, 
vậy không biết ông dùng dụng cụ gì để điêu khác ?”. Người nước 
Vệ trả lời rằng : “Bẩm, hạ thần dùng một loại dao chuyên dùng để 
điêu khác”, Yên Vương bèn nói : “Trẫm muốn xem con dao ấy”. 
Người nước Vệ nói : “Xin cho tôi về nước để đem dao lại”. Nói 
xong bèn vội chuồn biệt tăm. 


Giai thích - 
a„ 


Trong câu chuyện của Anđecxen “áo mới của hoàng đế viết, 
về việc có hai tên lừa bịp đến giả vờ mang cho vua quần áo mới, 
kỳ thực chúng chẳng dùng loại vải nào cả, còn nhà vua thì trần 
như nhộng diễu hành trên đường phố, bị đám trẻ con ngây thơ 
bóc trần sự thật. Câu chuyện trên đây của sách “ngoại trừ thuyết 
tả thượng” cũng gần giống như vậy. 

Trong cuộc sống bao giờ cũng có những lời nói dối trá, thực 
ra nếu nhà vua dùng cách thức kiểm tra lời nói có đi đôi với việc 
làm hay không, thì bọn người lường gạt kia không giấu nồi tung 
tích và nhà vua cũng không đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ. 
Người nước Vệ kia biết chắc rằng nhà vua không thê chịu được 
nửa năm mà không vào hậu cung, không ăn thịt uống rượu, cho 
nên ông ta mới đặt điều kiện mà biết chắc chắn rằng nhà vua 
không thể nào thực biện được điều ấy, và đương nhiên ông ta sẽ 
được bổng lộc hậu đâi. Còn sự suy đoán của người thợ sắt rất có 
sức thuyết phục, rất thực tế, cho nên chỉ cần kiểm tra lại giứa lời 
nói và việc làm là ta có thê vạch trần được lối nói hoang đường 
của người nước Vệ kia. 


8. Ngựa trắng vẫn là ngựa c sự luận lý vẫn không 
thắng nối sự thật. 


(1) "Bạch mà phi mã" vốn là luận đề của Công Tôn Long. và chủ trướng của Nghệ Duyệt cũng 
như vậy. Cải chính của chủ trưởng đó là : ngựa là chỉ vê một ý niệm khái quát, bao gồm 
ngựa có tắt cả mọi màu sắc. riêng ngựa trắng là chỉ một loài ngựa có màu trắng cho nên 
ngựa trắng không phải là ngựa 
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Nghệ Duyệt là người nước Tống là. một nhà hùng biện,ông 
chủ trương ngựa trắng không phải là ngựa, khẩu khí của ông rất 
hay,nhiều người ở Tác hạ '”” nước Tè đều không đối đáp lại được 
ông ta. Có một lần, ông ta cưỡi một con ngựa trắng đi qua cửa ải, 
ông ta phải theo quy định mà chịu nộp thuê, không thể tranh cãi 
được với người gác cửa rằng ngựa trắng không phải là ngựa. Cho 
nên chỉ dựa vào lời hư không có thể bác bỏ được biện sĩ của cả 
một nước, nhưng khi có sự kiểm nghiệm của thực tế, cứ chiếu 
theo người thực việc thực mà thi hành, thì ngay đến cả một viên 
quan coi cửa chức tước bé nhó củng không gạt nổi anh ta (ngoại 
trừ thuyết tá thượng) 

Giải thích - 

Sự tranh luận của các học giả đương thời vốn có giá trị về 
mặt logic học, ví dụ “ngựa trắng không phải là ngựa” đã giúp 
người ta phân biệt giữa "hình thê” và “sác thể”. Về mặt hình thê 
mà nói, “hình” và *sắc” là hai khái niệm khác nhau, cho nên 
ngựa trắng không phải là ngựa, bởi vì ngựa có thê là ngựa đen, 
ngựa hồng ngựa vàng... Nhưng lý luận thuộc lĩnh vực logic học lại 
không thê vận dụng được trong cuộc sống thực tế. Pháp lệnh đã 
quy định cưỡi ngựa qua cửa ải phải nộp thuế, như vậy thì ngựa 
trắng cũng là một loại ngựa. dù cho Nghệ Duyệt có biện luận giỏi 
đến đâu, có áp đảo được các vị học giả ở Tác hạ, thì trong cuộc 
sống thực tế vẫn phải thừa nhận : ngựa trắng vẫn là ngựa,cho 
nên đến lúc đó ông ta khòng cần bàn cãi gì nửa, cứ theo qui định 
mà nộp thuế. 


Phái Pháp gia yêu câu thực tế. lời nói phải được việc làm 
chứng minh , cho nên “ngựa trắng không phải là ngựa" không 
phải loại biện luận thực tế. 

————-_—-o.SÖ 

(1) Tắc hạ : nước Tẻ có một cửa là cửa Tắc Tè Tuyên Vương là người thịch các học giả luận 
bàn về học thuật và tranh luận với nhau nên đặt cho học giả tên là đại phú, đồng thời lập 
công quán dưới núi Tắc để các học gia tập trung lại đẻ bàn luận, những học giả đề gọi là 
Tắc hạ tiên sinh. 
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9. Người dạy “Đạo trường sinh bất lão” đã chết. 


Có một vị khách khoác lác với Yên Vương rằng ông ta có 
cách luyện để trường sinh bất lão, Yên Vương bèn phái người đến 
học với ông ta. Người được phái đi học chưa xong thì vị khách kia 
đã lăn ra chết. Yên Vương nổi giận đem bề tôi của mình giết chết. 
Yên Vương nào có biết đâu rằng kẻ lường gạt chính là vị khách 
kia nên mới đem bề tôi của mình giết chết vê tội học chưa xong 
đạo “trường sinh bất lão” thì người khách kia đã chất. Vì tin vào 
mê tín mà đem giết chết bề tôi của mình, thật là tai họa do việc 
không điều tra kỹ càng thực tế. Hơn nữa, điều mỗi người lo lắng 
nhất định là bản thân họ, thế mà vị khách kia không thể làm cho 
mình khỏi chết thì làm sao khiến cho Yên Vương trường sinh bất 
lão ? (Ngoại trừ thuyết tả thượng). 

Giải thích : 

Yên Vương tin vào lời khoác lác cúa vị khách mà không chịu 
khảo sát thực tế đến nỗi cái chết của kẻ lường gạt kia vẫn không 
thức tỉnh được sự mê tín của ông mà lại còn giết oan bề tôi của 
mình. thật là hoang đường ! Thực ra, chỉ từ cái chết của vị khách 
kia có thể chứng minh ngược lại rằng phương pháp trường sinh 
bất lão mà ông ta khoác lác là một thủ đoạn lừa bịp. 

19. Vẽ ma quy là dễ nhất 

Có một người khách vẽ tranh cho vua Tề, vua Tè hỏi ông 

“Vệ cái gì khó nhất” Ông ta trả lời : “Vẽ chó và ngựa khó 
nhất” Vua lại hỏi : “Vẽ gì dễ nhất ?” Ông ta trả lời : “Vẽ ma quỷ 
dễ nhất”, 

Phàm loài như chó và ngựa, ai cúng biết vì sớm tối luôn 
thấy trước ở mặt nên nhìn thấy mãi rồi quen, vì vậy không thể vẽ 
sai được, còn ma quỷ là vật vô hình, chưa ai nhìn thấy bao giờ cho 
nên muốn vẽ thế nào củng được, vì vậy nên dễ vẽ (Ngoại trừ 
thuyết ta thượng) 
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Giải thích : 

Mọi vật nếu có chứng cứ của thực tế khách quan, thì không 
thể làm qua quít được vì vậy vẽ chó ngựa rất khó vì không thể 
tùy ý muôn vẽ thế nào cũng được. Còn nhứng vật vô hình không 
nhìn thấy rõ, chỉ dựa vào sự tưởng tượng để hư cấu, chẳng ai biết 
vẽ như vậy là có chỗ nào sai, nên ma quý là dễ vẽ nhất. 


V. THÍNH NGÔN CHI PHƯƠNG THUẬT (PHƯƠNG PHÁP NGHE) 


Vua chúa là người thống lãnh chế ngự quần thần, bản thân 
vua chúa quyền cao chức trọng, nên bề tôi không tránh khỏi tâm 
lý cầu cạnh, vì vậy họ thường nói những lời giả dối không thực. 
Cho nên khi nghe bề tôi trình bày, nhà vua cần phải để tâm cẩn 
thận, nếu không rất dễ bị bề tôi bưng bít sự thực — Vì vậy ở đây 
không thể không bàn đến thuật láng nghe. 


Đại thể là như thế này, khi nghe bề tôi trình bày thì vua 
phải trầm mặc, không cử động, không cắt ngang lời người đang 
nói. Sau đó dùng phương pháp kiểm chứng lại xem lời nói đó có 
đúng với thực tế hay không, để từ đó phát hiện ra người hiền tài, 
trị vì đất nước. 

1. Eết hợp giữa yên lặng lắng nghe rồi quan sát kỹ 

Phương pháp lắng nghe và kiểm chứng lời nói là vua cần 
phải căn cứ vào lời nói của bề tôi rồi từ đó yêu cầu lời nói của họ 
phải. phù hợp với việc làm trong thực tế. Cho nên cần phải thẩm 
tra khảo sát danh phận rồi mới quyết định chức vị, rồi phải dựa 
trên danh phận mà phân công việc. Phương pháp khảo sát lời nói 
là không để lộ ra ý nghĩ tình cảm của mình, giống người uống 
rượu ngà ngà say im lìm không nói không rằng. Bề tôi phải tự 
mình phân tích lời nói, vua bèn đựa vào lời nói ấy để hiểu được 
họ. Lời nói của bề tôi có điều đúng điều sai, nhưng nhà vua chớ 
ngắt lời nói của họ, cứ để họ trình bày hết lượt. Bản chất của 
thuật nghe là khiêm nhường, yên lặng, không làm việc khác, sau 
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khi nghe xơng mới tổng hợp đối chiếu đề tìm ra bản chất của sự 
việc. Tìm hiểu sự việc trong thực tế rồi đem chúng so sánh đối 
chiếu, tổng hợp và tập trung suy nghĩ. Qui nạp tất cả sự việc lại 
thì có thể hiểu được chân tướng của sự việc. 

Giải thích : 

Điều căn bản của thuật lắng nghe các lời nói là phải biết yên 
lạng lắng nghe, rồi dùng thêm cách khảo sát thực tế kỹ càng để 
đối chiếu so sánh, kiểm nghiệm lại lời nói xem có phù hợp với 
thực tế hay không, như vậy bề tôi mới không dò đoán được ý tứ 
của nhà vua, nên không dám dùng lời lẽ hoang đường để lường gạt 
nhà vua, như vậy thần tứ mới tuân theo phép nước, an phận với 
chức vị của mình, khiến cho việc trị nước được dễ dàng, lành 
mạnh. 

2. Khảo sát thực tế từ nhiều phương diện rồi tỉnh táo 
phán đoán 

Vua khi nghe người khác nói, nếu như không có sự kiếm 
chứng lại từ nhiều phương diện, thì đến khi trách cứ bề tôi sẽ 
không có căn cứ. Đối với lời nói cúa bề tôi nếu như không xem 
xét xem nó có phù hợp với thực tế hay không thì bề tôi sẽ dùng 
tà thuật để chống đối, bưng bít nhà vua. Nói về ngôn ngữ, thông 
thường thì nhiều người cùng nói một lúc thì đáng tin cậy. Cùng 
một sự việc không chân thực, nếu như chỉ có mười người nói thì 
còn nghi ngờ, nhưng nếu có 100 người cùng nói thì ai cũng tin, 
từ đó khiến cho câ ngàn người cùng bị mê hoặc theo. Mật người 
nói ấp a ấp úng, thì lời nói dễ bị nghi ky, còn một ngàn người 
biết cách ăn nói lưu loát dễ làm cho người khác tin tưởng, thông 
thường bọn gian thần muốn che giấu nhà vua bèn dựa vào sự hỗ 
trợ của nhứng người cùng bè đảng, mượn lời nói của họ để chiếm 
lòng tin của vua, dùng mọi sự việc dường như tốt đẹp để che đậy 
mưu kế của họ, Lãm vua phải biết kiềm chế bản thân, biết kiềm 
chế sự nóng giận, chỉ khi kết quả của sự kiểm chứng phù hợp với 
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thực tế thì lúc đó mới không phải nghi ngờ, nếu không thì quyền 
thế của vua sẽ bị bọn gian thần lợi dụng để làm công cụ cướp đoạt 
quyền hành cho riêng mình. Một ông vua có phương pháp đường 
lối cai trị đất nước, thì sẽ biết cách khảo sát những điều nghe 
được, rồi đem tổng hợp lại, xem xét xem nó có tác dụng ở điểm 
nào, đợi đến khi xác định công hiệu của lời nói lớn hay nhỏ thì 
lúc đó việc thưởng phạt mới có căn cứ. Có như vậy thì triều đình 
không cần phải nghe luận bàn những điều không phù hợp với 
thực tế. Những người đảm nhiệm công việc, nếu như tài trí không 
đủ để đảm nhiệm công việc được phân theo chức trách, thì bãi 
miễn chức vụ, thu hồi ấn tín. Đối với nhứng người khoác lác thì 
vua cần nghiên cứu ký sự tình, điều tra nếu thấy lời nói không đi 
đôi với việc làm thì phải trách mắng thật nặng. Nếu như không 
có nguyên do đặc biệt nào khác, kết quả việc làm không giống 
như với lời nói, đó chính là đã lừa gạt nhà vua, thì cần phải tăng 
mức hình phạt. Nếu như lời nói phù hợp với thực tế thì bọn gian 
thần kéo bè đảng không thể tâu bấm được gì với nhà vua. 


— Phương pháp thông thường để khảo sát lời nói, những 
bậc bề tôi trưng trực thường không tránh được sự hiềm khích, họ 
đem những sự việc gian trá tâu lên nhà vua, nói rộng ra mọi khía 
cạnh để nhà vua tự lựa chọn lấy một vấn đề. Nếu nhà vua không 
tường tận sự việc, thì kẻ gian sẽ có chỗ dựa để vu cáo. Một ông 
vua sáng suốt, nếu như nghe những lời nói làm xúc động lòng 
người mà trong lòng cảm thấy thích thú, thì cần phải xem xét lại 
các lời nói đã được nghe xem có xác thực hay không. Nếu là lời 
phỉ báng mà trong lòng vua cảm thấy tức giận, lúc ấy cũng phải 
kiểm tra lại xem lời nói ấy có đứng hay không. Còn nếu cần ra 
quyết định xử lý các lời nói ấy thì hãy để cho sự thích thú hoặc 
tức giận lắng xuống, khi đã bình tĩnh rồi mới thận trọng xem xét 
các lời nói ấy. Như vậy khi bề tôi có tâu bẩm gì, lời họ ca ngợi 
hoặc phỉ báng có đúng với thực tế hay không, đó là lời nói vì việc 
công hay xuất phát từ lợi ích riêng tư thì đến lúc này sẽ được 
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kiểm nghiệm. Bề tôi thường thích nêu ra nhiều ý kiến để tỏ rõ sự 
đa mưu túc trí, đến khi được vua chọn một phương án thì cũng để 
họ tránh được tội lỗi. Cho nên đến một lúc kia bề tôi đưa ra nhiều 
ý kiến khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính xác của 
nhà vua đối với các lời đề nghị. Vì vậy vua phải cấm bề tôi không 
được cùng lúc đưa ra nhiều ý kiến khác nhau mà chỉ được khẳng 
định một ý kiến. Đem kết quả được biếu hiện đối chiếu với lời nói 
trước đây xem có phù hợp hay không thì có thế biết được bề tôi ai 
là người giả trá, ai là người thành thực. Phương pháp nghe của 
một ông vua sáng suốt là không để cho bề tôi trình bày hai ý kiến 
mập mờ, mà nhất định chỉ cho phép họ chỉ có một phương án và 
họ phải dám chịu trách nhiệm về lời nói của họ. Họ không được 
tự tiện thích gì nói nấy, mà phải có sự thẩm định xác đáng thì 
mọi. sự việc bất hợp pháp sẽ không còn phát sinh nứa ( Bát Kinh, 
tham ngôn) 

Giải thích : 

Đây là một đoạn trong “Bát Kinh” bàn cách trị nước của vua 
có liên quan đến thuật “Tham ngôn”. Ở đây nhấn mạnh việc khi 
vua nghe người khác nói thì phải khảo chứng nhiều mặt trong 
thực tế mới có thể nhận biết mưu kế của bọn gian thần cấu kết bè 
đảng nhưng lại giả dạng chính trực. Lúc nhà vua vui sướng hay 
tức giận cũng đều phải biết kiềm chế bản thân, bình tính để phán 
đoán tình hình, xử lý công việc. Nếu không sẽ bị bọn gian thần 
lợi đựng để đạt được mục đích nói xấu hay ca ngợi người khác. 

Chỉ khi nào sử dụng lý trí để quan sát sự việc một cách 
khách quan, qua kiếm nghiệm thực tế mới có thể làm cho mọi 
người tin theo pháp luật, loại trừ được bọn gian tà luồn lọt. 


3. Phải tổng hợp quan sát nhiều phương diện. 


Bậc minh chủ không làm những việc mình chưa tham khảo 
kỹ, khi nghe tin, không được bỏ qua tin ở xa, tin ở gần cũng cần 
phải được lưu ý để khảo sát trong ngoài có gì sơ xuất. Phải phán 
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xét những lời nói giống nhau và khác nhau để phân biệt các bè 
đảng. Phải tìm nhiều luận chứng để khảo nghiệm các lời nói xem 
có phù hợp với tình hình thực tế hay không. Lấy các hành vi, sự 
việc sau này của bê tôi đối chiếu với các lời nói trước đây xem có 
phù hợp không. Chiếu theo pháp luật để trị vì dân chúng, phải 
biết tổng hợp quan sát nhiều phương diện, rồi thẩm tra lại cho kỹ 
càng. Mỗi loại khen thưởng phải phù hợp với công lao. Kẻ nào 
mắc tội thì phải bị trừng trị theo pháp luật, nhất quyết không 
miễn trừ cho bất cứ một sỉ, có như vậy thì các hành vì gian tà 
phạm pháp mới không có chỗ tồn tại. (Bị nội) 

Giải thích : 

Hàn Phi Tứ cho rằng con người ta vốn bản tính tự tư tự lợi, 
các hoàng hậu thứ phi thường liên kết với đám bề tôi gian thần 
cúng chỉ vì quan hệ đến quyền lợi riêng tư, vì quyền uy danh lợi 
họ luôn có ý đồ ám hại nhà vua cho nên nhà vua cần phải đề cao 
cảnh giác, ngoài việc không được ăn nhứng thứ chưa ăn qua hoặc 
những thức ăn không rõ lai lịch, thì còn phải nghe ý kiến của bề 
tôi, phải quan sát hành vi của họ; tốt nhất phải dùng phương 
pháp khảo sát cẩn thận rõ ràng, kiểm chứng nhiều phương diện 
trong thực tế để từ đó chiếu theo pháp lệnh mà thi hành một 
cách khách quan, chi có như vậy mọi nguy cơ mới được giải trừ. 

4. Có người ngồi trước bếp che khuất ngọn lửa 

Thời Vệ Linh Công, Di Tử Hà là trang nam tử khôi ngô rất 
được vua yêu mến nên ông ta độc đoán, tự tiện làm mọi việc. Có 
một người hề lùn khi tiếp kiến nhà vua đã nói rằng : “Mộng của 
thần ứng nghiệm rồi”. Vệ Linh Công hỏi đó là mộng gì ? Người 
hề lùn '°` bèn trá lời “Thần nằm mộng thấy chiếc lò trong bếp 
đang có lửa, vừa lúc thần lại được gặp bệ hạ”. 


(1) Thù Nho là người lùn, thưởng làm trò hê cho vua. Họ thường đem lối cưới cợt đối với bọn 
người hay đến tâu bẩm với vua. Người hề trong câu chuyện có lề cũng la một người lần cận 
của vua Vệ Linh Công. 
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Vệ Linh Công nghe xong bất giác tức giận quát rằng : “Nói 
láo”, Vua bèn nói : “Ta nghe nói sắp gặp được vua thì sẽ mộng 
thấy rồng, sao ngươi sắp gặp quả nhân mà lại mộng thấy bếp”. 
Người kia chẳng chút sợ hải đáp rằng : “Nói đến mặt trời, tức 
ánh sáng chiếu khắp thiên hạ, bất cứ vật nào cũng không che lấp 
được còn một vị vua thì có thể chiếu khắp nước không còn người 
nào che khuất được. Vì vậy khi sắp gặp vua mới mộng trông thấy 
mặt trời. Còn bếp, chỉ vì có người đang nấu đứng trước bếp nên 
thường ngườ phía sau không thể thấy lứa đang cháy trong lò. 
Nay mộng của thần là như vậy, nhất định có người nào đang che 
khuất. sự minh sát của bệ hạ rôi. Nay thần có giấc mộng kỳ lạ 
như vậy, có phải là lời nói như vậy chăng ?” (Nội trừ thuyết 


thượng) 
Giải thích - 


Nấu làm vua mà không chịu nghe ý kiến của nhiều người, 
chỉ nghe ý kiến của vài bề tôi, thì nhất định sẽ có thành kiến, 
không thể tiếp thụ ý kiến của các thần tứ khác. Nếu bị bưng bít 
lâu ngày thì vua hết cách để nắm được tình trạng của đám bề tôi. 
Người lùn trong câu chuyện cố ý lây cái bếp thay thế cho mặt 
trời ý muốn nói nếu nhà vua không bị che lấp mới là bậc minh 
chủ chiếu sáng khắp bốn phương, còn nếu như chỉ nghe lời một 
Di Tử Hà thì vua chỉ là một bù nhìn bị che khuất. Đây chẳng 


phải là câu chuyện rất ý nhị ư ? 
ð. Nhận lâm Hà Bá 


Có một người nước Tè bảo với vua Tề rằng : “Hà Bá là một 
vị thần, tại sao đại vương không thể gặp ngài ? Xin hãy để cho 


thần làm cho đại vương có thê gặp ngài”. 


Sau khi được sự chấp nhận của vua Tề, ông ta bèn lập đàn 
tế thần trên bờ sông, ông ta và nhà vua đứng đợi ở đài cao trên 
sông. Một lát, một con cá lớn nối lên quậy ở trên sông, anh ta bèn 


chỉ vào cá nói rằng : “Đó là Hà Bá”. (Nội trừ thuyết thượng) 
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Giải thích : 

Trong câu chuyện này, rõ ràng Tề Vương nhận lầm cá là Hà 
Bá, người đọc có thể nhận ra ngay là người nước Tề kia vốn là tên 
bịp bợp. Vua Tê quá tìn ở ông ta, nên chỉ nghe mỗi mình ông ta, 
không đi tham khảo ý kiến của bề tôi khác, nên tiếng xấu này 
mới lưu truyền mãi. 

6. Kẻ bất tài kiếm danh lợi 

Tè Tuyên Vương bảo đội nhạc thổi sáo ` cùng một lúc. Vì 
thế nhiều người ở thành nam đến xin vào đội nhạc thổi sáo. Tà 
Tuyên Vương rất vui mừng và đều thu nhận họ. Sau khi Tề 
Tuyên Vương chết, Mẫn Vương lên nối ngôi, ông chỉ thích gọi 
từng người đến trước mặt để thổi cho ông nghe, thế là các vị ở 
thành nam kia tìm cách bỏ trốn hết. (Nội trừ thuyết thượng) 

Giỏi thích : 

Đội nhạc hợp tấu là cả dàn nhạc đều biểu diễn, còn độc tấu 
là sự xem xét năng lực của mỗi người, Bọn người ở thành nam 
ngày thường cùng thối chung với dàn nhạc. Một ngày kia Mẫn 
Vương muốn nghe riêng tiếng sáo vu của từng người, thế là họ chỉ 
có chước chưồn là hay nhất. Cách dùng người của vua cũng vậy, 
ngoài việc khảo sát toàn thể các bề tôi, phải đi sâu vào tìm hiểu 
thực trạng của mỗi người, nếu không e rằng đám bề tôi đông đúc 
hàng ngày thực chất chỉ là những người như đám thổi sáo ở 
thành nam mà thôi. 

7. Lời lẽ đôn đốc trách nhiệm phù hợp với công dụng 

Nếu ai cũng ngú thì người mù không bị phát hiện, nếu ai 
cũng yên lặng thì không ai biết có người câm. Khi đánh thức họ 
đậy, bảo họ nhìn, vấn hỏi họ yêu cầu họ trả lời, lúc đó người câm 
và người mù không thể giấu được. Nếu không nghe lời nói của bây 


Œ›) 


(1) Vụ la một loại nhạc cụ tương tự như sáo, có 36 lỗ. 
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tôi thì những người không biết cách làm việc sẽ không bị phát 
hiện. Không giao công việc cho họ thì những kẻ bất tài sẽ không 
bị phát hiện. Nghe lời của một người thì phải tìm hiểu xem lời nói 
ấy có phù hợp với thực tế hay không, giao công việc cho anh ta 
làm để tìm hiểu khả năng và hiệu suất làm việc của anh ta. Như 
vậy kẻ bất tài vô dụng sẽ không thể che gìãu được. Muốn lựa chọn 
một lực sĩ mà chỉ căn cứ vào lời họ tự khoe khoang thị sẽ không 
biết được giữa ke tầm thường có khác gì với Ô Hoạch '!, Nếu như 
đưa cho họ một cái vại nặng bảo họ nhấc thứ thì sẽ biết ngay ai là 
người mạnh kẻ yếu. Cho nên quan chức chính là cái vại để thử kẻ 
sĩ có tài năng hay không. Giao chức vụ thực tế cho họ để họ xử lý 
mọi công việc trong thực tế thi ai ngu hoặc ai trí sẽ phân biệt 
được ngay. Cho nên phát hiện kẻ bất tài thường từ lối nói vô 
dụng của họ. Mà muốn phát hiện kẻ bất tài thì căn cứ vào việc họ 


không thể đảm đương chức vụ. 


Nhiều kẻ lời nói không được ai dùng mà lại hay ba hoa, tự 
cho mình là nhà hùng biện. Chẳng được giao cho nhiệm vụ gì mà 
lại hay khoe khoang rằng mình là người sáng suốt. Các vua chúa 
thường bị mê hoặc bởi lời “hùng biện” của họ, bị gạt vì sự “Cao 
minh” của họ, thế là họ được tôn quí và hiển vinh. Như. vậy 
chẳng khác nào không đợi họ có nhìn thấy đồ vật hay không đã 
cho họ có thị lực tốt, không đợi họ có trả lời được hay không đã 
cho họ có tài hùng biện, thế thì làm sao phát hiện được kẻ mù 
người câm ? Bậc minh chủ nghe lời nói của bầy tôi, nhất định 
phải xem xét lời nói ấy có đem dùng được hay không, khi xem xét 
hành vi của bề tôi thì xem hành vi ấy có đạt kết quả gì hay 
không. Nếu được như vậy thì các học thuyết trống rỗng hủ lậu sẽ 
không còn được đem ra bàn và các hành vi kiêu căng cũng không 


có người dùng nó đi tô điểm nữa (Lục thần) 


(1) Ô Hoạch là đại lực sĩ đời Tân Vù Vương, có thể nhấc được ba vạn cân. (Trung Hoa) 
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Giải thích - : 

“Minh chủ thính kỳ ngôn tắc trách kỳ dụng, quan kỳ hành 
tác trách kỳ công” (Ông vua sáng suốt khi nghe lời nói thì biết lời 
nói ấy có sử dụng được hay không, xem hành vi thì biết việc làm 
có kết quả hay không). Đó là trọng điểm của bài viết này. Nghe 
lời nói thì phải lấy công dụng của lời nói ấy để làm tiêu chuẩn 
đánh giá một cách thực tế rõ ràng, để bề tôi không còn đưa ra lời 
lẽ khoác lác mà phải nói những lời nói có thể dùng vào thực tế 
mới được. 

Phái pháp gia chủ trương lấy thực tế làm thước đo kiếm - 
nghiệm chứ không dựa vào các lời nói hư không để quyết định 
dùng người. Hề nói được, nhìn được thì đó không phải là người 
câm người mù, có thể nhấc được vạn cân thì mới là đại lực sĩ, có 
thể đảm nhiệm tốt được chức vụ mới xứng đáng làm quan, mọi lời 
dèm pha hay ca ngợi đều không thấy được thực sự công dụng chủ 
yếu của phái pháp gia trong thực tế chính trị là nguyên tắc người 
phải xuất phát từ có hiệu quả trong thực tế khách quan. 

8. Mua trát Hoàn Châu 


Vua Sở hỏi Điền Cưu (môn đệ của Mặc Tử) rằng t” Học 
thuyết của Mặc Tứ rất nổi tiếng, ông đã suốt đời làm việc hết 
mình, vậy mà về phương diện ngôn từ ông không để ý trau chuốt, 
vì lẽ gì vậy ? 

Điền Cưu trả lời rằng : “Vua Tân Bá ga con gái cho công tử 
nước Tấn !2 trang điểm cho cô dâu nhiều đồ trang sức lại đưa 
theo 7 cô hầu mặc áo gẫm (3. Sau khi đến Tấn thì người nước 
Tấn lại thích các người tỳ thiếp, còn con gái của Tần Bá bị xem 
thường. Như vậy có thể nói họ khéo gả các nàng thiếp mà không 


{1) Điền Cưu là ngướ# nước Tề, theo học thuyết của Mặc Từ 
(2) Tần Bá tức Tân Mục Công. Tấn Công tử là Trùng Nhĩ, tức Tấn Văn Công sau này. 


(3) Tùng y Văn chỉ ánh thất thập nhân”, "ánh" la các cô gái theo hầu người đần bà xuất giá. 
sau khi đến nhà trai họ thường ở lại làm thiếp. 
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khéo gả con gái”. Có người nước Sở bán châu báu qua nước Trịnh, 
để tô điểm cho viên ngọc châu, ông ta đã đặc biệt làm một cái hộp 
bằng gỗ mộc lan xông hộp bằng gỗ quế tiêu cho thơm, lại dùng 
ngọc châu điểm xuyết, trang sức bằng ngọc Mai Khôi tủ lót ngọc 
bằng ngọc Phi Thúy. Người nước Trịnh bèn mua chiếc hộp, còn 
hạt châu đem trả lại ông ta Như vậy là khéo bán hộp mà lại 
không khéo bán hạt châu. 


Ngày nay một số nhân sĩ thường hay dùng lời nói văn hoa 
để làm rung động người nghe, còn nhà vua thì bị mê hoặc bởi 
những lời nói khéo ấy mà quên ởi giá trị thực của nó. Như vậy có 
khác chi việc người Sở bán hạt châu và Tần Bá gả con gái. Lời lẽ 
của Mặc Tử thì thật là hay nhưng ông không dùng lối văn hoa 
trau chuốt chính là vì lẽ đó. (Ngoại trừ thuyết tả thượng) 

Giỏi thích : 

Sự trang sức nếu quá đáng thường dễ làm cho người ta chú 
ý đến tiểu tiết mà quên đi ban chất. Giống như chiếc hộp đựng đồ 
trang sức làm sao đẹp được bằng viên ngọc, các cô gái theo hầu 
công chúa làm sao sánh được với nàng thiếp. Cho nên học thuật là 
để phát huy nội dung chứ không thể chỉ quá quan tâm đến việc 
sử dụng từ ngứ để trau chuốt, nếu không người ta chỉ chú ý đến 
lời lẽ trau chuốt văn hoa mà bỏ qua ý tứ thâm trầm sâu sắc. Vua 
nghe bề tôi trình bày thì phải yêu cầu họ dùng lời thiết thực chứ 
đừng quá màu mè trau chuốt văn vẻ, đó cũng là ý chính của bài 
này. : 

9. Diều bằng gỗ không thực dụng bằng đòn xe 

Mặc Tử làm một con diều bằng gỗ !? làm ba năm mới xong, 
vậy mà mới bay được một ngày thì diều đã hỏng. Đệ tử bảo với 


(1) "Mai Khôi” tức là đá đẹp, còn gọi là Hắc Vân mẫu thạch, còn các loại hướng mộc như mộc 
lan. quế. tiêu là loại mộc. Mai Khôi và Phi Thúy là đá quý. 


(2) Diều lam bằng gỗ có thể bay được, đó có thể coi la chiếc máy bay sớm nhất của loài 
người. 
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ông rằng : “Tay nghề cúa thầy thật khéo, thầy có thể làm được 
diều gỗ bay được”. Mặc tử than rằng : “Ta không khéo tay bằng 
người làm ra cái đòn xe '”” ! Họ chỉ dùng một khúc cây dài, 
không cần đến hết buổi sáng đã làm xong chiếc đòn xe có thể kéo 
được 30 thạch, lại đi được xa, sức lại mạnh, thời gian sử dụng lại 
lâu dài. Còn ta lại làm diều gỗ, ba năm mới làm xong, mới bay 
được một ngày đã hỏng” Huệ Tử nghe xong câu nói trên bèn bảo : 
“Mặc Tử đúng là một người có tài nghệ, vì ông cho rằng làm được 
chiếc đòn xe mới là nghệ thuật tỉnh xảo, còn làm được diêu gỗ chỉ 
là việc làm của ke vụng tay”. 

Giải thích : 

Quan niệm của Mặc Tử mang tính thực dụng. Con diều làm 
bằng gỗ mà có thể bay được, vốn là một việc đòi hỏi phải có đôi 
tay khéo léo, nhưng nếu xét theo quan điểm thực dụng thì diều gỗ 
đối với con người chăng có ích gì, làm thì mất nhiều thời gian, sử 
dụng thì trong chốc lát, thật là không kinh tế. Còn cái xe thì trên 
thực tế đã giúp người chở đồ vật nặng. đường có xa bao nhiêu 
cũng đi đến được, dưới mắt của Mặc Tứ, chỉ việc làm có lợi cho 
con người mới gọi là “xảo” (khéo). Ông dựa vào lợi ích thực tế để 
phân biệt khéo hay vụng. Quan niệm khéo vụng dựa trên lợi ích 
của con người của Mặc Tử rất đáng được chú ý. 

10. Liên hồ vô dụng (Quả bầu cứng chẳng có ích lợi 
gì) 

Nước Tề có một ẩn sĩ tên Điền Trọng “ người nước Tống 
là Khuất Cốc gặp ông ta bao rằng : “Tôi nghe nói chú trương của 
tiên sinh là không dựa vào người khác để sống. Nay tôi có một 
quả bầu, cứng như đá, vừa dày mà lại không xuyên thung được, 
tôi muốn đem nó biếu ông. Điền Trọng bảo rằng : “Bầu là giống 


(1) “Nghề” : là chốt càng xe. 
(2) Điền Trọng tứ là Trần Trọng Tử trong sách của Mạnh Tử Vì ông sống ở Dư Lãng nên gọi 
là Dư Lăng Trọng Tử. 
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hiếm và quí ở chỗ là nó có thể dùng để đựng đồ vật. Nay như ông 
nói quá bầu rất dày, lại không xuyên thủng lỗ được, vậy không 
thể dùng để đựng đồ vật. Nó lại cứng như đá nên xuyên không 
thủng để chứa rượu, vậy quả bầu này đối với tôi chẳng có ích gì”. 
Khuất Cốc nói : “Tiên sinh nói rất đúng, vậy tôi sẽ đem quảng nó 
đi”. Sự thực là Điền Trọng sống mà không nương tựa vào người 
khác thì đối với đất nước cũng chẳng có ích gì, giống như trái bầu 
cứng như đá vậy. 

Giải thích : 

Hàn Phi Tứ cho rằng trong thời đại tiến hóa, loài người phải 
sống theo đoàn thế, mỗi người đều phải có nghĩa vụ hết lòng vì 
đoàn thể. Điền Trọng thuộc phái cao đạo, vốn là một bộ phận của 
Đạo gia, phái này coi trọng tự lực cánh sình, không ởđi lại với 
người khác. Họ xa rời cuộc sống của cộng đồng, sắc lệnh của vua 
cũng mặc kệ, phúc lợi của xã hội họ không để ý đến. Loại người 
này tuy không thành mối họa cho xã hội nhưng đối với nước nhà 
họ cũng chẳng có ích gì. Đoạn này lấy việc Điền Trọng phê phán 
đối với bầu cứng, để nghiêm khắc lên án loại người tự tư tự lợi, 
đối với xã hội đất nước chẳng có ích gì. Đương nhiên quan điểm 
này xuất phát từ tư tương thực dụng. 


VI. PHƯƠNG THUẬT DÙNG NGƯỜI 


Từ cổ chí kim, những lãnh tụ anh mình, không ai là không 
biết cách dùng người. Hàn Phi Tử chủ trương nhà nước quản lý 
tốt đám quan lại, rồi số quan lại này sẽ điều khiển dân chúng. 
Ông yêu cầu phai làm theo đúng pháp luật, đốc thúc các quan 
phải đạt được hiệu quả tương ứng với chức vụ, phải dựa vào uy 
thế để có một phương thức làm cho đội ngú quan lại được hoàn 
thiện. 
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1. Dùng thuật chọn quan lại 

Bổ nhiệm người đảm nhận công việc là then chốt của sự tồn 
vong đối với quốc gia. Không có phương thức tốt để bổ nhiệm bề 
tôi thì nhất định sẽ bị thất bại. Những người được vua bổ nhiệm, 
nếu không phái là người có tài đức thì cúng là người tu thân liêm 
khiết. Nếu đã bồ nhiệm thì phải cho quyền quyết đoán công việc. 
Người có đạo đức chưa hẳn đã người thông minh. Nay nhà vua 
khen ngợi sự liêm khiết của họ mà lại bò qua việc họ chưa có đủ 
tài trí, thì những người u mê ngu muội như vậy khi xử lý công 
việc họ sẽ phán quyết những việc họ cho là đúng, mà thực tế thì 
trái lại, do đó công việc sẽ rối tung lên. Cho nên nếu không có 
phương pháp đúng đắn để bổ nhiệm bề tôi thì bổ nhiệm kẻ tài trí 
sẽ bị lừa gạt, bố nhiệm kẻ có đạo đức thì công việc sẽ rối loạn. Đó 
là cái hại của việc không biết cách dùng người. 

Phương pháp của ông vua sáng suốt là để cho người thấp 
kém có quyền phê phán bậc tôn quí. Nếu như thượng cấp có tội 
mà cấp dưới không tố cáo thì bản thân sẽ bị liên lụy, sẽ cùng bị 
một tội hình với thượng cấp. Nếu ai tự tố oan cho người khác thì 
kẻ vu cáo sẽ bị khép vào tội ấy. Cần phải nghe nhiều, xem nhiều 
để hiểu đúng thực chất sự việc. Khi nghe lời bàn bạc, chớ nên chỉ 
nghe ý kiến của một người, chỉ để một người truyền đạt mọi tin 
tức, có như vậy mới không lừa gạt được nhà vua. Phải dựa vào 
công lao để ban bố khen thưởng, phải thử tài năng để giao chức 
vụ, phải điều tra nguyên nhân của mọi việc, nếu là người có tài 
năng thì cân được khuyến khích khen thưởng. Có như vậy người 
ngu dốt mới không thể đam đương chức vụ, người tài trí thì 
không dám gạt lừa nhà vua, việc chính sự sẽ không bị sai sót, 

(Bát Thuyết) 

Giải thích : 

Sự bố nhiệm quan chức có quan hệ dến việc vong tồn trị 
loạn của nước nhà. Tiêu chuẩn dùng người của vua thông thường 
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mà nói, nếu không dùng người tài trí thì dùng người hiền đức, cả 
hai tiêu chuân đó Hàn Phi Từ đều không tán hành. Theo ông, 
người tài trí chưa chắc đã có đạo đức, họ thường xuyên mưu mô 
để lừa gạt nhà vua. Còn người tu thân liêm khiết thì không đa 
mưu túc trí, phán quyết công việc thường tự cho mình đúng, làm 
cho sự việc rối tung lên. Cho nên tốt nhất phải có cách chọn lựa 
một cách thật khách quan. Đó chính là “Tặc đác nghị quý” (người 
thấp kém được phê phán người cao quý); Mọi người đều bình đẳng 
trước pháp luật; đó là "thính vô môn hộ” (không nghe riêng ở 
một nhà nào) tức là phải biết lắng nghe nhiều ý kiến, đó là “kế 
công trình năng” (phải tính công lao theo khả năng mà giao việc) 
tức phải giao công việc và chức tước theo luật pháp, theo khả 
năng và theo công lao cua mỗi người, và cúng dựa vào đó để khen 
thưởng. Như vậy, tuy không đề ra tiêu chuẩn là “trí" hay “hiền” 
nhưng mọi người được bổ nhiệm sẽ điều phải có tài trí và đức độ 
thực sự. - 

2. Dụng xá tự chủ (Thu dụng hay loại bỏ đều phải tự 
mình làm chủ) 

Vua phải tự mình nấm quyền phế lập. Nước Chu có phiến 
ngọc, vua Trụ muốn có phiến ngọc ấy mới phái Giao Lịch đi nhận, 
nhưng Văn Vương không chịu giao. vua Trụ bèn phái Phí Trọng 
đến yêu cầu thì Văn Vương giao cho. Giao Lịch là người hiền tài 
còn Phí Trọng là ke vô đạo. Vì Châu Văn Vương không muốn 
người hiền được vua Trụ trọng dụng nên đã giao ngọc cho Phí 
Trọng. Văn Vương đề bạt Thái Công !Lã Vọng) bên bờ sông Vị là 
quân sư, đó là vì tôn trọng ông. Còn Văn Vương lại đem ngọc giao 
cho Phí Trọng, vì mong mỏi ông ta giúp mình tiêu diệt được vua 
Trụ. Cho nên trong chương 27 của sách Lão Tử có nói rằng : 
“Không tồn trọng thầy của mình, không yêu mến người mình nhờ 
cậy mà tự cho mình là thông minh, đó mới thật là làm lẫn, đó còn 
gọi là đạo lý “ứng thế ảo diệu” (cách xư thế kỳ lạ). 
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đều không có ai nhặt để làm của riêng. Tè Cảnh Công cho rằng 
như vậy là đại họa đối với nước Tè. Lê Thả t nói với Cảnh Công 
rằng : “muốn loại trừ Trọng Ni dễ như thổi một sợi lông. Tại sao 
bệ hạ không dùng bổng hậu chức cao để tiếp đãi Khổng Tứ, 
không dâng cho Ái Công t2 một đội vũ nữ để làm mê hoặc nhà 

vua ? Ai Công mới nhận được đội vữ nữ nhất định sẽ mê mẫn mà 
bỏ bê chính trị, Khổng Tử nhìn thấy nhất định sẽ can gián, mà. 
ông ta vừa can gián thì nhất định sẽ bị vua Lỗ loại trừ” Cảnh 
Công nói : “được”. Thế là Cảnh Công lệnh cho Lê Thả chọn một 
đội vũ nữ 10 người dưa sang nước Lỗ tặng cho Ai Công. Ai Công 
đấm chìm trong vui thú triền miên, quả nhiên bỏ bê cả triều 
chính. Khổng Tử can gián nhưng Ai Công không nghe, ông bèn 
rời bỏ nước Lỗ để đến nước Sở. (Nội trừ thuyết hạ) 

Giỏi thích - 

Hai câu chuyện trên đây đều nói về việc tranh chấp giữa các 
nước. Nước đối địch thường tìm cách phế lập những quan chức 
lớn của nước đối phương. Bởi vì một bề tôi trung hiền đức của kẻ 
địch là uy hiếp lớn đối với nước mình, còn gian thần của nước đối 
địch lại có thể giúp đỡ nước mình trong việc tiêu điệt nước nọ, đó 
là chỗ dựa của nước đối địch. Văn Vương lợi dụng Phí Trọng để 
ông ta làm nhiễu loạn tâm ý của Trụ Vương, Tề Cảnh Công lập kế 
để vua Lỗ không dùng Khổng Tử bởi vì Không Tử giúp vua Lỗ trị 
vì được thiên hạ, điều đó làm cho vua Tê cảm thấy bị uy hiếp. Vua 
dùng người nhất thiết phải nắm lấy quyền phế lập, đó chính là 
mấu chốt của sự vong tồn của một quốc gia. 

3. Nhân tài khí sứ 

Phải dựa vào tài năng mà bổ nhiệm quan lại. Bậc minh quân 
lập ra bống lộc quan chức là để sử dụng người hiền tài, khen 
thưởng người có công. Cho nên có thể nói rằng hễ là người hiền 


` (1) Lê Thả trong các tác phẩm thời xưa đầu là một tên mượn. họ “Lê” là họ phổ biển. 
(2) Theo “sử sự” thì là "Định Công” chứ không phải là "Ai Công”. 
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tài thì sẽ được bống lộc đồi dào, quyên cao chức trọng, hễ là người 
lập được công lao sẻ được quyền cao chức trọng, được trọng 
thưởng. Muốn bố nhiệm một người hiền tài làm quan phải ước 
đoán được năng lực của người ấy, muốn ban cho bề tôi bồng lộc 
phải xứng đáng, phải phù hợp với công lao của họ, vì vậy người 
hiền tài không phải phô trương tài năng của mình để phụng sự 
nhà vua, người có công thì vừa lòng với chức vị cúa mình để còn 
được thăng tiến, vì vậy mà mọi việc mới thành công sự nghiệp 
mới được tạo dựng. 


Ngày nay (...) thì không còn được như vậy. Vua không xem 
xét ngay được việc cất nhắc có phải là người hiền tài hay không, 
không hỏi xem họ có công lao gì, mà chỉ dựa vào sự tâu bẩm của 
đám chư hâu quyền thế, chỉ nghe lời tiến cử của đám cận thận rồi 
bổ nhiệm quan chức. Các bậc cha anh cúa đại thân xin xó nhà vua 
tước vị bổng lộc rồi đem bán cho người khác đề thu tiền của cho 
riêng mình, lập bè đảng. Vì vậy những kẻ có nhiều tiền của vàng 
bạc thì mua quan tước để cầu được cao sang quyền quý. Những kẻ 
nhờ giao du với đám cận thần của vua mà xin xổ được chức quyền. 
Những người có công lao thật sự thì không được thăng quan tiến 
chức. Việc phong sắc chức tước hoàn toàn không dựa vào luật 
pháp. Vì vậy quan lại đều lơ là công việc, chỉ chuyên lo giao du 
với đám chư hầu mà quên cả chức phận của mình, luôn để tâm 
đến lợi ích của bản thân. Kết quả là người hiền tài thì làm biếng, 
đó chính là cách thức làm cho đất nước sớm bị tiêu vong (bát 
gian). 

Giai thích : 

Dùng người phải có chỗ dựa, đó là xem tài năng mà phong 
quan chức, xem công lao mà phong bồng lộc, kỳ thực đó là cái mà 
pháp luật gọi là : “Nhân nhiệm nhi thụ quan, tuân danh nhỉ 
trách thực”. Nếu không làm như vậy mà chỉ nghe chư hầu, nghe 
sự xin xo của đám cận thân thì vận mệnh đất nước như ngàn cân 
treo sợi tóc, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. 
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4. Chuyên nhiệm phân chức (Mỗi người nhận một 
chức trách rõ ràng). 


Trong một nước ốn định thì bề tôi khi đã nhận một chức vị 
nào đó sẽ ra sức cống hiến công lao cho đất nước. Khi đã nhận 
một chức vụ nào đó người ta sẽ biểu hiện tài năng thông qua việc 
thi hành nhiệm vụ. Khi gánh vác một chức trách thì người đó 
phải tuân theo pháp luật mà làm việc hết mình. Khi bề tôi nhận 
một chức vụ phù hợp với năng lực của họ thì họ sẽ hoàn thành 
nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng và tận tâm tận lực để làm việc, 
chứ không dây dưa bê trễ. Mỗi người giữ một chức vụ, tuyệt đối 
không giao cho gmột người quá nhiều chức vụ. Nếu một người giữ 
nhiều chức vụ thì sẽ dẫn đến nội tình chứa chấp oán hờn, dẫn 
đến loạn đoạt ngôi giết vua, bên ngoài thì sẽ kêu ca về việc các 
quan làm việc không hợp với khả năng, không thể đảm trách 
nhiệm vụ của mình, dẫn đến họa thất bại nhục nhã. Một ông vua 
sáng suốt sẽ không để cho công việc của các quan lại chống đối, 
trái ngược nhau, như vậy sẽ tránh được sự tranh cãi giữa các 
quan. Không để cho một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì 
công việc của họ sẽ thuần thục, ưu việt. Mỗi người có một công 
việc thì càng đã lập được công lao khác nhau, như vậy sẽ tránh 
được sự tranh chấp kèn cựa. Khi mỗi người được đặt đúng vào 
công việc phù hợp với năng lực của mình thì sự tranh luận sẽ 
lắng xuống, không còn phải so tài xem ai giỏi ai dở, người ta sẽ 
không còn tìm cách để làm hại người khác, đó chính là cơ sở 
chính trị tết đẹp nhất của một nước. (đụng nhân) 

Giải thích : 

Trong sách “định pháp” có phần “trị bất đương danh”, 
trong thiên “nhị bính” có phần “thần bất đắc Việt quan nhì hứu 
công” đều nhấn mạnh rằng bề tôi ai cũng có chức trách riêng của 
mình, không thể tự ý vượt quá chức vụ quyền hạn của bản thân. 
Sách “Dụng nhân” phần đầu cũng có nói rõ bề tôi phải giữ chức 
vụ phù hợp với tài năng của mình. Khi giao chức trách thì phải 
có công việc và quyền hạn rõ ràng, một người không kiêm nhiều 
chức và không kiêm nhiều việc. Điều đó không những dễ cho vua 
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trong việc giám sát bà tôi, còn bề tôi thì không thể đùn đẩy công 
việc và trách nhiệm ai cũng hết lòng lo hoàn thành công việc của 
mình, mọi người không xung đột với nhau, ai cũng đông tâm hiệp 
lực vì đất nước không ai nghĩ đến việc tranh chấp quyền bính, bỏ 
được họa bề tôi chỉ lo loại trừ nhau. Làm được cái việc ấy không 
phải là dễ, cho nên mới nói rằng đạt được như vậy thật là một xã 
hội tốt đẹp. ' 


5. Theo tuần tự đi lên. 


Đạm Đài Tử Vũ có dung mạo của người quân tử, Trọng Ni 
để ý và thấy vừa ý về anh ta. Nhưng tiếp xúc lâu dài với anh ta, 
Trọng Ni mới phát biện ra hành vi và hình thức của anh ta 
không giống nhau, lời nói của Tế Ngã thanh nhã văn hoa, Khổng 
Tử nghe lọt tai, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện rằng trí 
tuệ của anh ta không bằng lời nói của anh ta. Cho nên Khổng Tử 
bảo rằng : “Coi dung mạo mà chọn người, ta đã lầm về Tử Vũ, 
nghe lời nói để thu nhận người, ta đã lầm nơi Tế Ngã”. Người 
thông minh sáng suốt như Khống Tử mà còn có lúc nhận lầm 
người, nay bọn thuyết khách mới thời nay miệng mồm còn khéo 
léo hơn Tế Ngã, còn năng lực quan sát con người của vua chúa mù 
mờ hơn Trọng Ni nhiều, hễ thích lời nói của ai đó bèn bổ nhiệm 
chức tước cho họ, thì sao khỏi lầm lẫn trong công việc. Do đó vua 
Ngụy nghe tài hùng biện của Mạnh Mão mới bổ nhiệm ông ta, vì 
vậy mới có cái họa thảm bại ở chân thành Hoa Dương CŨ: Vua 
Triệu nghe lời ba hoa của Triệu Quát mới tản dùng ông ta, vì vậy 
mới gặp phải thảm họa ở Trường Bình '”. Hai việc đó đều là 
khuyết điểm của việc chỉ nghe lời khoác lác mà bổ nhiệm. 


(1) Năm 34 Tân Chiều Vương. Tướng Ngụy là Mạnh Mão đánh Hàn, tướng Tân là Bá Khởi cứu 
Hàn đã đại phá Ngụy quản ở Hoa Dương. diệt 15 vạn quân, Mạnh Mão đại bại. Ngụy phải 
nhượng đất Tu Vũ và giảng hòa với Hàn, tioa Dương tức Hoa Hạ, nay thuộc Hà Nam, trong 
sách sử không nói vô Mạnh Mão nối giỏi. 

(2) Năm 47 Tần Chiêu Vướng đà dùng gian kế để Triệu Hiến Thành Vương phế truất Liêm Pha, 
đưa Triệu Quát thống lĩnh quân đội. Triệu Quát có tài ăn nói, là con của Triệu Xa, được 
phong tập tước. Ông ta bàn về việc quân có bài có bản, nhưng chỉ la ngưỡi hữu danh võ 
thực. không phù hợp với việc cầm quân. Kết quả khi tướng Tần là Bạch Khởi ra quân đánh 
Triệu, Triệu Quát đại bại đầu hàng, 20 vạn quân bị chôn sống ở Trưởng Bình, lam suy yếu 
hể lực nước Triệu. 
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Chi nhìn thấy ngọn lửa khi luyện kiếm to hay nhỏ, ngọn lửa 
có màu xanh hay vàng rồi cho là có tài luyện kiếm hay không, thì 
ngay cả Chu Giả cũng không thể quyết định kiếm đó là tốt hay 
xấu. Còn có thể chém chết con ngỗng ở dưới nước, chém ngang 
con ngựa ở trên cạn, thì ngay ca bọn nô bộc ngu dốt cũng không 
phải hồ nghi xem kiếm đó sắc hay lụt. Chỉ vạch mồm ngựa xem 
răng, rồi ngắm nghía hình dáng bên ngoài của nó thì ngay như Bá 
Lạc là người rất giỏi về ngựa cũng không thế quyết định được giá 
trị của con ngựa. Nhưng nếu thắng ngựa vào xe rồi cho kéo xe 
chạy, cứ quan sát suốt dọc đường nó chạy, thì ngay đến một tên 
nô tỳ kém cỏi cúng không thể hoài nghi xem con ngựa đó hay. 
hoặc dở. Nếu chỉ nhìn tướng mạo hay cách ăn mặc của một người, 
chỉ nghe lời anh ta nói, thì ngay đến cả bậc thánh nhân như 
Không Tử cũng không thể phán đoán được trí tuệ của người đó. 
Còn nếu giao cho anh ta một chức trách, rồi xem xét năng lực của 
anh ta, xem thành tích mà anh ta đã đạt được trong công việc, thì 
ngay đến cả người bình thường cũng có thể biết rõ anh ta là 
người thông minh hay ngu dốt, cho nên bổ chức quan của một 
ông vua sáng suốt phải bắt đầu thăng tiến từ một chức nhỏ ở 
châu quận, còn một vị mãnh tướng thì phải được tuyến chọn từ 
anh lính tốt đen. Người có công lao nhất định phải được khen 
thưởng và sự ưu đãi về chức tước bổng lộc có tác dụng khuyến 
khích động viên. Còn đổi với việc thăng quan tiến chức thì chức 
vụ càng lớn phải càng có tài cai trị. Tước lộc phải có tác dụng 
động viên khuyến khích, chức vụ là để biết cách điều hành công 
việc, đó là đạo lý để thống nhất được thiên hạ. (Hiển học) 

Giải thích - 

Đoạn văn trên nhấn mạnh về việc có một số loại người hứu 
danh vô thực, vì vậy, muốn hiếu rõ về một con người phải quan 
sát họ lâu dài, quan sát không vân chưa đủ mà phải qua thử thách 
trong cuộc sống. Ví như việc Chu Giả phán đoán xem kiếm tốt 
hay xấu, Bá Lạc xem ngựa nào hay ngựa nào đở, nếu thử xem lại 
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chín mười lần mà phát hiện không có vấn đề gì vẫn phải chém 
thử xem kiếm dùng trong thực tế như thế nào, phải đem ngựa 
mắc vào xe xem nó chạy như thế nào, mới rút ra kết luận. Bậc 
minh quân dùng người cũng như vậy, chẳng cần bàn xem về danh 
nghĩa họ là người hiền tài như thế nào, chỉ cần khảo nghiệm qua 
thực tế xem họ có tài xử lý tốt công việc ở chức vụ của họ hay 
không, công việc của họ có kết quả tốt đẹp hay không sẽ biết ngay 
họ có phải là người hiền tài hay không. 


VII — CÁCH THỨC QUAN SÁT 


Hàn Phi Tử cho rằng địa vị cao quý quyền cao chức trọng 
của nhà vua là đối tượng để đám quan lại dòm ngó, hầu hết mọi 
người đều không thật lòng thương yêu nhà vua, mà họ chỉ mơng 
dựa vào vua để cầu được danh lợi cho nên không tránh khỏi đám 
bầy tôi luôn làm điệu bộ giả đối trước vua, vì vậy vua cần phải đề 
phòng. Bài trước đã đề cập đến việc nhà vua phải biết cách bình 
tĩnh yên lặng khi nghe bề tôi đề đạt ý kiến, phải vận dụng 
phương pháp đòi hỏi danh nghĩa phải phù hợp với thực chất và 
tên gọi. 

Nghe người khác nói, muốn bổ nhiệm họ phải qua khảo sát 
toàn diện, phải đòi hỏi người có thể làm được việc. Thực ra khảo 
sát như đã trình bày ở trên là đủ để đề phòng bề tôi chỉ lấy đáng 
vẻ giả dối bên ngoài để che đậy thực chất, nhưng Hàn Phi Tử còn 
nhiều cách để đối phó quan sát sự chân, giả ở đám bề tôi, sau đây 
là một số câu chuyện. 

1. Không để cho bây tôi đoán được ý nghĩ của vua 

A — Huyện lệnh Bàng Kính sai một số viên lại đi tuần tra 
chợ, rồi gọi riêng người đội trưởng trở lại, bảo anh ta đứng bên 
cạnh mình một lúc nhưng chẳng bảo gì với anh ta, sau đó bảo anh 
ta tiếp tục đi tuần. Những người cùng đi tuần tra cho rằng huyện 
lệnh đã có dặn riêng gì với viên đội trưởng nên không tin anh ta 
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nứa, cuối cùng ca đám không dám làm gì phạm pháp (nội trừ 
thuyết thượng) 

B — Đái Hoan là Thái Tế nước Tống, ban đêm cho gọi cấp 
dưới vào bảo : “Ta nghe nói mấy tối nay có xe bịt kín đi đến nhà 
của viên cai ngục, ngươi hãy đi đò xét kỹ cho ta”. Người được sai 
sau khi đò xét thì lại báo cáo rằng : “Chẳng có xe bịt kín nào cả, 
chỉ có mấy người cầm giỏ tre trong đó có đựng quần áo hoặc thức 
ăn nói chuyện với viên cai ngục, một lát sau cai ngục nhận lấy cái 
gio ấy”. (nội trừ thuyết thượng) 

Giải thích : 

Ở câu chuyện trên Bàng Kính làm cho đội trưởng đội tuần 
tra và nhân viên quan sát lẫn nhau để nghỉ ngờ nhau, từ đó 
không dám làm điều phi pháp. Thực ra khi gọi người đội trưởng 
đội tuần tra lại, ông có dặn dò gì đâu. 

Câu chuyện thứ 2, Đái Hoan thực ra không dặn người thuộc 
hạ tìm xem chứng cứ người cai ngục ăn hối lộ, chỉ yêu cầu phải 
xem xét mấy cái xe bịt kín, kết quả là người kia đò xét được hành 
vi ăn hối lộ của viên cai ngục. 

2. Nắm thật rõ ràng sự việc để thẩm vấn bề tôi. 

A. Hàn Chiêu Hầu phái ky sĩ đi thị sát huyện ly, khi ky sĩ 
trở về, Hàn Chiêu Hầu hỏi rằng : “Có nhìn thấy gì không ?” Ky 
sĩ trả lời : “Không nhìn thấy gì cả” Hàn Chiêu Hầu bèn hỏi : 
“Tuy nói vậy nhưng cũng phải không thấy gì chứ ?” Người ky sĩ 
bèn trả lời : “Ngoài cửa nam có mấy con nghé con đang gặm cỏ 
bên vệ đường”. Chiêu Hầu bèn bảo : “Những điều ta hỏi ngươi, 
ngươi không được tiết lộ với ai, chỉ có ta và ngươi biết việc ấy” Kế 
đó Hàn Chiêu Hàn bèn hạ lệnh : “Đang lúc mạ đang lên xanh tốt, 
cấm trâu bò ăn cỏ ở ruộng. Vốn trước đây đã có lệnh này nhưng 
các quan bản địa không làm hết phận sự, để cho rất nhiều trâu bò 
vào ruộng ăn lúa của mọi người. Vậy ta ra lệnh các quan bản địa 
phải điều tra gấp số bò ngựa vào ruộng trình lên cho ta, nếu làm 
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không được sẽ bị tội nặng”. Thế là ba hướng, đông, tây, bắc cổng 
thành đều trình lên. Chiêu Hàn bảo : “Vẫn chưa đủ”. Các quan đi 
điều tra mới phát hiện mấy con bò đang ăn lúa phía nam cống 
thành. Các quan đều cho rằng Hàn Chiêu Hầu có đôi mắt tình 
như thần, việc gì cũng biết hết nên mọi người đều sợ mà không 
dám làm điều bậy bạ. (nội trừ thuyết thượng) 

B. Hàn Chiêu Hầu cắt một móng tay của mình rồi giấu trong 
bàn tay, tiếp đó ông bảo với bầy tôi rằng ông bị mất một móng 
tay, bảo phải tìm gấp. Thế là trơng đám tả hữu có người đi cắt 
móng tay của mình dâng cho Chiêu Hầu, từ phương pháp đó ông 
mới biết rằng đám bề tôi của mình ai là người thành thực, ai là 
người không thành thực. (nội trừ thuyết thượng) 

3. Nói ngược lại để điều tra vấn đề mình đang còn 
nghỉ vấn (Đảo ngôn phản sự) 

A. Vệ Tự Công phái người giả trang làm lữ khách đi qua cửa 
äi, người canh cửa ải làm khó dễ, thế là người kia bèn đem tiền 
hối lộ ông ta, mới được đi qua. Vệ Tự Công bèn cho gọi viên quan 
canh cửa ải kia lại bảo với ông ta rằng : “Ngày nọ tháng nọ có 
người khách đi qua cửa ải, phải nộp tiền ông mới cho đi qua”. 
Người canh cửa ải sợ hết vía, cho rằng Vệ Tự Công phải có đôi 
mắt thần mới mình sát kỹ càng như vậy. 

B. Tử Chi là quan tế tướng của nước Yên, đang ngồi giả bộ 
nói : “Có phải là có con ngựa trắng chạy qua ngoài cửa phải 
không ?” Kẻ tả hữu bèn bảo rằng : “Bẩm không trông thấy gì 
cả”. Có một người chạy đuổi theo, trở về báo cáo rằng : “Bẩm thật 
là có con ngựa trắng” Tử Chi đã dùng biện pháp này để biết được 
kẻ tả hữu ai là người thành thật, aì là người không thành thật. 
(nội trừ thuyết thượng) 

4. Đề phòng bề tôi nắm lấy sự việc để nhiễu loạn lời 
phán đoán của vua. 


Như kiếu mượn tay kẻ khác, Sở Vương có ái thiếp tên Trinh 
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Tụ, nay lại có thêm một mỹ nữ. Trịnh Tụ dạy bà ta rằng : “Đại 
vương rất thích mỹ nhân lấy tay che miệng, nếu em gần đại 
vương, em nhất định nhớ lấy tay che miệng”. Mỹ nhân tiếp kiến 
đại vương, khi đến bên cạnh nhà vua, nhớ đến lời dạn của Trịnh 
Tụ bèn che miệng. Sở Vương lấy làm lạ mới hỏi nguyên nhân, 
Trịnh Tụ thưa rằng : “Điều đó biểu thị cô ấy không thích mùi hôi 
trên người Đại vương”. 


Sau đó có một lần Sở Vương cùng ngồi xe với Trịnh Tụ và 
mỹ nứ, Trịnh Tụ đã dặn trước những người hầu hạ hai bên : 
“Nếu đại vương có nói điều gì, các ngươi nhất định phải mau thực 
hành ngay”. Mỹ nữ đi đến rất gần nhà vua bèn lấy tay che miệng, 
nhà vua vô cùng tức giận nói : “Hãy xẻo mũi nó”, lập tức người 
hầu xung quanh bèn lấy dao cắt ngay mũi của mỹ nữ. 

Giải thích : 

Trịnh Tụ là một người mưu lược, mỹ nứ đã bị đánh lừa, Sở 
Vương cũng có lúc khó phân được rõ chân tướng của sự việc, cưối 
cùng cũng bị mắc bẫy. Trịnh Tụ sợ mỹ nữ được sủng ái, chiếm 
địa vị của mình, thế là nghĩ ra độc kế, cho nên làm vua cần phải 
tỉnh táo đề phòng để nhận biết sự việc một cách đúng đắn. 


5. Cần xem ai dựa vào việc làm mờ ám kiếm lợi tợi 
hại hứu phản) 


Lúc Hàn Chiêu Hầu !Ì' tắm, phát hiện trong nước nóng có 
cả đá sạn, bèn hỏi : “Nếu như người trông coi việc tắm rửa bị bãi 
chức thì ai có thể thay thế được” tả hứu trả lời rằng : “Thưa có”. 
Hàn Chiêu Hầu bảo : “Gọi người ấy đến đây cho ta”. Người kia 
bèn hăm hở đi đến. Hàn Chiêu Hầu bèn nghiêm mặt mắng rằng : 
“Tại sao ngươi dám bỏ đá vào nước nóng ?” Người kia sợ mất mặt, 
ấp úng trả lời rằng : “Muôn tâu nếu người trông coi việc tắm rửa 
bị bãi chức thì thần có hy vọng được sung vào chức ấy, cho nên 
mới nghĩ cách hại ông ta bằng cách cố ý bỏ đá dãm vào trong 
nước nóng. 


(1) Nguyên văn là Hy Hầu, tức Chiêu Hy Hầu, tức Hàn Chiêu Hầu. 
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Giải thích : 

Hầu hết các sự việc phát sinh đều có người nhân đó mà 
kiếm lợi, có người do đó mà bị hại. Khi phát sinh sự việc, nếu 
như có lợi, theo lẽ thường người chú quan công việc ây sẽ được 
lợi. Nhưng sự việc cũng có chỗ khác lạ là rõ ràng việc tốt nhưng 
lại không có lợi mà lại còn có hại, khi đó cần phải minh xét. Ai sẽ 
được lợi nhờ những sự mờ ám ấy ? Người ấy thường là người làm 
việc bậy bạ. Hàn Chiêu Hầu điều tra ra người đem đá bỏ vào nước 
nóng, bèn vận dụng ngay lý lẽ này. Có quyến “nội trừ thuyết hạ” 
khác lại ghi : Trong bát canh mà Hàn Chiêu Hầu ăn có một 
miếng gan sống, miếng thịt nướng mà tấn Văn Công đang ăn có 
sợi tóc bị cháy đều là do người giúp việc của đầu bếp gây ra, với 
hy vọng người đầu bếp bị bãi chức để bản thân được thăng tiến. 
Vậy làm vua sao có thế không khảo sát kỹ càng mọi việc ? 

6. Đề phòng tám loại gian thần 

Phàm bề tôi trở thành gian thần, có tám cách : 

Thứ nhất là đồng sàng (chung giường) : Quý phu nhân hoặc 
súng thần đẹp trai thường nhân khi nhà vua bày yến tiệc vui ve, 
cơn no rượu say, bèn đưa ra lời yêu cầu, bao giờ cũng được nhà 
vua chấp nhận. Bọn thần tử bèn đem vàng bạc đến hối lộ để họ 
mê hoặc nhà vua. 


Thứ hai là ở bên cạnh : Bọn hề lòn kép hát luôn ở bên cạnh 
nhà vua. Vua chưa ra lệnh đã vâng vâng dạ dạ, lại còn bảo bọn sai 
dịch tung hô vạn tuế, họ có thể dự đoán được làm ý chỉ của nhà 
vụa, họ còn xem xét hình dáng, nét mặt để được vui lòng chúa. Họ 
luôn luôn cùng tiến cùng thoái với nhà vua. Hỗ vua đưa ra một ý 
kiến họ liền hưởng ứng, hễ vua đưa ra câu hỏi họ liền trả lời. 
Nhiều người cùng một lúc đồng thanh đồng điệu với nhà vua để 
từ đó làm thay đổi tâm trí của nhà vua. Bọn bề tôi, bên trong thì 
dùng vàng bạc châu báu để hối lộ họ, bên ngoài thì cấu kết bè 
đảng giúp bọn gian thần làm điều phi pháp, để họ có thể làm thay 
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đổi tâm tư của nhà vua. 

Thứ ba là loại phụ sứ (cha hoặc quan cận thần) : Đó là công 
tử con vợ thứ là người được vua thân thích yêu mến hoặc là quan 
đại thần trong triều đình, là người thường cùng với vua bàn mưu 
tính kế. Họ luôn ra sức đưa ra mưu kế nên nhà vua luôn nghe họ. 
Bọn gian thân bèn đem kỹ nữ dâng cho công tứ, đem lời đường 
mật mua chuộc đại thần, để trong lúc luận đàm riêng tư nói giúp 
họ tăng thêm chức vị, được thêm bồng lộc, để khuyến khích các 
vị phụ sứ làm việc cho họ. 


Thứ bốn là dưỡng ương (nuôi duỡng tai ương) : Nhà vua 
thích có cung điện nguy nga tráng lệ, thích gái đẹp, chó khôn, 
ngựa tốt để mua vui. Bề tôi bèn vắt cạn sức dân để làm đẹp cung 
thất đền đài, tăng thuế khóa để điểm tô cho mỹ nữ, có chó khôn 
ngựa hay để làm vừa lòng nhà vua, mê hoặc tâm linh vua. Khi đã 
làm thỏa mãn được dục vọng của nhà vua, bọn gian thần ở giữa sẽ 
thu được nhiều tư lợi, đó gọi là nuôi dưỡng mầm họa của đất nước. 


Thứ năm là dân manh (mị dân) : Bọn bề tôi làm hao của cải 
nhà nước để lấy lòng dân, thi hành chính sách ban các ân huệ 
nhỏ để thu phục lòng dân, khiến cho trong triều lẫn ngoài dân 
chúng đều ca ngợi họ, dùng cách thức này để che mắt nhà vua 
hòng đạt được ý đồ của bản thân. 


Thứ sáu là du thuyết : nhà vua thường ở trong thâm cung, 
khó mà được nghe nghị luận ngôn đàm trong thiên hạ, nên rất dễ 
bị lời nói có lý lẽ làm thay đổi tâm ý. Bọn bề tôi bèn tìm hạng 
biện sĩ ở các nước chư hầu, hoặc nuôi đưỡng một số kẻ ăn nói giỏi 
ở trong nước dùng lời nói thao thao bất tuyệt phù phiếm văn hoa 
để mê hoặc nhà vua. 

Thứ bảy là uy cường (uy quyền và sức mạnh) : Nhà vua căn 
cứ vào lời thị phi hay sự ca ngợi của quần thần và dân chúng để 
làm tiêu chuẩn của quyền hành, nếu quần thần và bách tính bảo 
rằng tốt thì vua sẽ cho là tốt, nếu quần thần và bách tính bảo 
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rằng không tốt thì nhà vua sẽ cho đó là không tốt, bọn quần thần 
bàn tụ tập quanh mình bọn hiệp khách mang gươm, nuôi dưỡng 
đám hiệp sĩ cảm tử này để tỏ rõ sự uy nghiêm của mình, qua đó 
báo cho mọi người biết rằng nếu vào hùa với họ thì sẽ có lợi nếu 
không hỗ trợ cho họ thì thế nào cúng chết. Họ dùng cách thức 
này để dọa quần thần, bách tính, qua đó mà kiếm lợi cho riêng 
mình. 

Thứ tám là tứ phương (uy hiếp bao vây khắp nơi) : Làm vua 
của một nước, nếu nước của mình nhó thì phải cung phụng nước 
lớn hơn, nếu binh lực yếu kém thì sợ binh đội của nước hùng 
mạnh. Những điều mà nước lớn đòi hỏi thì nước nhỏ nhất định 
phải nghe theo. Nước có cường binh đi đến đâu thì nước yếu 
nhược phải phục tùng theo. Bọn bề tôi bèn tăng cường thuế má, 
vét sạch kho tàng dự trữ, vét sạch cúa cải của nước nhà để đem đi 
bợ đỡ nước lớn, lại còn mượn uy vọng của nước mạnh để dụ dỗ 
nhà vua, yêu sách đủ điều, thậm chí còn kích động quân đội cúa 
nước mạnh áp sát biên giới để bên trong họ áp chế nhà vua, nếu 
nhẹ hơn còn nhiều lần dẫn sứ giả của nước lớn đến để dọa nạt 
nhà vua, làm cho nhà vua sợ hãi, Tám loại này bọn bề tôi thường 
dùng để rối loạn kỹ cương, vua chúa luôn bị bưng bít, bị ức hiếp 
đến nổi mất hết tất cả, cho nên bậc vua chúa không thể không 
xem xét tỏ tường để phòng bị. 

Bậc minh quân đối với các cung tần mỹ nứ cần vui hưởng 
sắc đẹp của họ, không nên nghe sự thỉnh cầu của họ, không cho 
họ xin riêng mình cái gì cả. Đối với kẻ tả hứu, khi sai phái họ làm 
việc gì phải đốc thúc họ cẩn thận, không đợi họ tham dự nhiều lời 
không thuộc trách nhiệm của họ. Đối với tậc cha anh, đại thần, 
cân nghe theo ý kiến của họ, xong việc cần nhải phối hợp với việc 
thưởng phạt, không để họ tự ý tiến cử người khác. 

Đối với việc thưởng thức các vật phẩm quý báu, cần phải 
biết xuất xứ của nó, không để cho bề tôi tự ý đem vào hoặc đưa đi 
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ban phát ân huệ, thì đem phát của cải ở trong kho hoặc phát 
lương thực tồn kho phàm là những điều có lợi cho dân đều phải 
do nhà vua chủ trì, không đế cho bề tôi tự mình gia ân cho dân. 
Đối với các lời du thuyết, dù cho thuyết khách có tâng bốc hay 
phỉ báng ai đó, nhà vua cũng cần phải sát hạch tài năng cụ thể 
của họ, tìm hiểu tội trạng của họ, chứ không để cho bề tôi kéo bè 
kéo cánh bao che lẫn nhau. Đối với những người có sức mạnh trên 
chiến trường, lập được chiến công, thì dứt khoát phải được khen 
thưởng. Còn nếu chỉ lo dùng sức mạnh đế đánh lộn thì kẻ có tội 
ấy tuyệt đối không được tha tội, không để cho bề tôi vì việc riêng 
mà thuê người đi làm việc cho mình. 

Đối với các yêu sách của chư hâu, nếu hợp với pháp luật thì 
làm theo, nếu không hợp với pháp luật thì cự tuyệt, quần thần 
biết được mọi đòi hỏi của chư hầu không phải bao giờ cũng được 
đáp ứng thì sẽ không còn kết cấu với chư hầu. Còn chư biết rằng 
không phải mọi yêu cầu của họ đều được đáp ứng, thì sẽ không 
còn nghe theo những lời phù phiếm của bọn gian thần để vu cáo 
nhà vua. (Bát gian) 

Giải thích : 

Thiên “bát gian” phân tích những việc bọn bề tôi dựa vào đê 
cấu thành việc phi pháp có tám loại, không thể không đáng để 
xem xét và tìm cách đự đoán để đề phòng. Hàn Phi Tử hy vọng 
nhà vua có thể nhận rõ gian tình để tỉnh táo nhằm đúng vấn đề, 
bàn tính đối sách thích hợp, đều là những vấn đề hiện thực thiết 
yếu mà chúng ta tìm các sự việc cụ thể trong sử sách một cách dễ 
dàng. 

7. Lưu ý đến chó dứ và chuột bây. 

Nước Tống có người bán rượu, cân đong cho khách rất đầy 
đủ, mời chào khách rất kính cần, mùi vị của rượu ngọt ngào thơm 
tho, lá cờ phía trước quán rượu được treo rất cao, nhưng rượu của 
ông vẫn bán không được, đến nỗi bị chua. Ông ta cảm thấy thật 
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kỳ lạ, bèn hỏi một người lớn tuôi quen với ông ta ở trong làng tên 
là Dương Sảnh. Dương Sảnh nghĩ một lát rồi hỏi : “Chó nhà anh 
có dữ không ?” Người bán rượu đáp : “Chó rất dử thế tại sao rượu 
lại không bán được” Dương Sanh bảo : “Mọi người đều sợ chó của 
anh đấy. Có người bảo con tre cầm tiền xách bình đi mua rượu, 
vừa mới bước vào quán rượu gặp phải con chó nhe răng ra cắn 
người, thì hỏi ai mà chẳng sợ. Đó là nguyên nhân rượu bán không 
được nên bị chua đây”. 

Lại bàn đến chuyện quốc sự, cũng có chuyện chó dữ đấy. Có 
bậc nhân sĩ vốn có nhiều phương sách, ông ta vốn có hoài bão 
muốn giúp đỡ nhà vua của một nước lớn có cả vạn binh xa để trị 
vì đất nước, nhưng đại thân của các nước này giống như các con 
chó đứ luôn nhe răng cắn người, chính điều đó đã làm cho nhà 
vua bị chế ngự, bị bưng bít, và bậc nhân sĩ tài ba kia không được 
trọng dụng. . 

Tè Hoàn Công hỏi Quản Trọng rằng : “Trị quốc điều đáng lo 
ngại nhất là gì ?” Quản Trọng trả lời : “Đáng lo ngại nhất là lú 
chuột khoét trong thân cây”. Hoàn Công bèn hỏi : “Vì duyên cớ 
gì ?” Quản Trọng đáp rằng : "Bệ hạ đã trông thấy việc lập xã ấp 
chưa ? Khi lập xã cần phai trồng cây, trên thân cây thường sơn 
các loại màu sắc, lũ chuột bèn đục khoét thân cây để vào hang ẩn 
mình trong ấy, nếu dùng lửa để đốt thì cả khóm cây sẽ bị cháy 
rụi, còn nếu đố nước vào, e màu sắc đã sơn phết trên cây sẽ bị 
bong ra, đó là lý do không bao giờ diệt được lũ chuột. Ngày nay, 
có một số người bên cạnh vua, ở bên ngoài thì họ mượn uy thế 
của vua để bòn rút của cải dân chúng, bên trong thì kết bè kéo 
cánh để bưng bít nhà vua. Họ dò xét tình hình trong cung điện để 
cung cấp tin tức cho bọn quyền thần. Bên ngoài và bên trong cấu 
kết với nhau để nắm quyền hành, nhận hối lộ của quần thần bá 
quan để tích lúy không biết bao nhiêu là của cải. Nếu không giết 
chúng thì chúng sẽ trắng trợn làm loạn phép nước, còn nếu giết 
chúng thì sự an toàn của nhà vua không được bao đảm. Bọn 
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chúng chính là lũ chuột của nước nhà vậy”, 


Cho nên bọn bề tôi nắm giữ quyền bính mà tự động làm càn, 
nếu ai tỏ rõ bợ đỡ bọn chúng thì sẽ có lợi, còn nếu ai không chịu 
bợ đỡ thì sẽ bị hại. Bọn bề tôi đó cũng chính là lũ chó dữ ! Một 
khi bọn bề tôi chính là chó dứ, luôn nhe răng chực cắn bậc nhân 
sĩ tài giỏi, bọn cận thần của vua lại là lũ chuột, luôn rình mò công 
việc của vua, lúc đó nhà vua không thế nhận rõ mọi việc, như vậy 
nhà vua sao khói bị bưng bít, nước nhà sao khỏi bị diệt vong. 

Giai thích : 

“Không giết con chó ãy thì rượu sẽ bị chua” câu chuyện trên 
đây đã ví bọn đại thân tự tiện chuyên quyên với loại chó đứ, nếu 
một nước mà có bọn đại thần như vậy, thì nhà vua dù hiền lương, 
nước nhà dù giàu có củng không sao phát triển được. “Trị quốc 
khổ nhất là lũ chuột” ví bọn tả hữu nhà vua như lũ chuột, nhờ sự 
che chở của vua, chúng luôn cấu kết với bọn quyền quý để uốn 
cong pháp luật ăn hối lộ. Nấu không giết chúng, chúng sẽ làm đáo 
lộn pháp luật, còn nếu đem giết lại sợ chúng khống chế nhà vua. 
Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nhà vưa không thể không hiểu rõ 
để có đối sách thích hợp. 
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BỐN : HỌC THUYẾT VỀ NHIỆM THẾ 
CỦA HÀN PHI TỬ 
f — CÓ ĐƯỢC QUYỀN THẾ MỚI TRỊ ĐƯỢC NƯỚC 


Học thuyết. về nhiệm thế của Hàn Phi Tử gần giống với ý 
nghĩa về quyền lực chính trị của phương Tây. Vua là người có địa 
vị cao quí, có uy nghiêm chí tôn, có quyền lực to lớn nhất. Trong 
sách của Hàn Phi Tư, có lúc gọi là “thế vị”, có lúc gọi là “uy 
thế”, có lúc gọi là “thế trọng”, đều nói về quyền thống trị hay chủ 

. quyền. Do ban tính của cơn người là tự tư tự lợi, nên phải có cái 
thế mới có thẻ chế ngự mọi diễn biến, phải có thế mới có thể tùy 
cơ ứng biến, trong quan hệ quốc tế cũng phải so sánh thực lực với 
nhau, phải có cái thế mới có thê tự lực tự cường. Trong thời kỳ 
Chiến Quốc, về đối nội, nhà vua phai dùng quyền lực mới mong 
thống nhất giử yên đất nước, mới có thế đột phá được sự nhiễu 
loạn cúa đám quý tộc phân quyền để tập trung lực lượng mà xây 
dựng đất nước trong cảnh phồn vinh ổn định, làm cho đất nước 
phát triên. Phải có thực lực đầy đủ, đất nước phú cường thì mới 
không sợ sự uy hiếp của bên ngoài, cái gốc của sự nghiệp bá 
vương mới chắc chắn. 

1. Dùng uy quyền của thuật hành pháp 

Thánh nhân trị vì đất nước có một biện pháp làm cho mọi 
người dân phải làm việc cho mình mà lại không cần họ làm việc 
vì yêu mến nhà vua. Mong đợi mọi người làm việc chỉ vì yêu vua 
mà nghe theo mệnh lệnh, nếu được như vậy thì chưa phải là điều 
làm cho đất nước yên ổn, còn như nếu vua có biện pháp làm cho 
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mọi người răm rắp tuân theo mệnh lệnh mà làm việc, điều đó mới 
thật an toàn, không có gì phải e ngại nữa cả. Quan hệ giữa vua tôi 
không phải là quan hệ huyết thống mật thiết, thì nếu có cách 
thức chân chính để có lợi ích cho bản thân thì bề tôi sẽ hết lòng 
phụng sự cho thiên tử, còn nếu cách thức chánh trực không được 
bảo đảm thì bề tôi sẽ luồn lách đi cầu cứu quan trên. Nhà vua anh 
minh hiểu rõ điều này nên đã đặt ra một quy tắc báo cho toàn dân 
thiên hạ biết cần phải làm như thế nào thì có lợi, làm như thế 
nào thì có hại, Có như vậy nhà vua mới không cần phải tự mình 
dạy bảo bá quan, không cần phải trông coi việc bắt gian tà mà đất 
nước vẫn được ốn định. Làm vua, nhất định không cần phải có cái 
nhìn thấu suốt mới được coi là mính sát, không cần phải có lỗ tai 
thính như Sư Khoáng mới được coi là thông tuệ. Nếu như không 
sử dụng các biện pháp mà chỉ dựa vào mắt mình thì những điều 
có thể trông thấy được đâu có ià bao, điều đó chẳng phải là 
phương thuật che lấp hay sao ? Không dựa vào quyền thế, chỉ dựa 
vào tai nghe được thì điều nghe được ấy quá là ít ỏi, như vậy 
chẳng phải đã bị các biện pháp bưng bít hay sao ? Một nhà vua 
anh mình phải làm cho tất cả mọi người trong nước đi làm việc 
cho mình, làm cho tất cả mọi người dân đều là tai mắt của mình. 
Vì vậy tuy ở thâm cung. nhà vua vẫn biết rõ sự tình của bốn 
phương, không có một người nào trong thiên hạ có thể bưng bít 
được nhà vua, lừa gạt được vua, có được điều đó là do đâu ? Là vì 
các nhân tố của sự hỗn loạn đã bị loại trừ. Áp dụng uy thế sẽ làm 
cho mắt thêm tính, tai thêm thính ! Cho nên giỏi về sử dụng uy 
thế thì nước nhà sẽ ổn định, còn không biết dựa vào uy thế thì 
nước nhà sẽ lâm nguy. 

Giới thích : 

Nhà vua có thể vận dụng uy thế để hành pháp dụng thuật, 
khi đã có pháp lệnh hoàn chinh sẽ khiến bề tôi phai làm việc mà 


(1) Thị lực tết gọi là minh, thính lực tốt gọi la thông. cái “thông” của Sư Khoáng la thính hơn 
mọi người. 
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không được trái lệnh. Nếu tuân theo pháp luật thì sẽ được trọng 
thưởng, có lợi lộc, còn nếu vi phạm pháp luật sẽ bị phạt bị thiệt 
hại. Nhà vua chỉ cần giữ uy thế thì bề tôi đầu tuân theo pháp luật 
mà thi hành công việc, lúc đó khắp cả trăm họ đều là tai mắt của 
nhà vua. Cho nên dù nhà vua không ra khỏi thâm cung mà mọi sự 
thiện ác gian tà của thần dân đều có thể-biết rõ như lòng bàn tay, 
đó chính là hiệu quả của uy thế. 

Sách “Hiển học” có viết : “Bất thị thân chỉ vị ngô thiện đã, 
nhi dụng kỳ bất đắc vị phi”, “Cố hứu sử nhân bất đắc bất vị ngã 
chỉ đạo, nhi bất thị nhân chỉ đi ái vị ngã đã”, hai câu này ý nghĩa 
tương tự, đều có nghĩa từ đưa việc dùng người để họ phục vụ cho 
bản thân mình chứ không phải dùng người vì họ yêu mến mình, 
hai câu đó đã xuất phát từ lý luận cơ bản là bản tính con người 
vốn tự tư tự lợi, đồng thời cũng là lý luận có được từ hiệu quả 
phổ biến của việc cần phải tuân theo pháp luật. 

2. Nhân dân sợ uy quyên — Không Tử xưng thần với 
Lỗ Ai Công. 

Nhân dân vốn sợ uy quyền, rất ít người quy phục đạo nghĩa. 
Khổng Tử là bậc thánh nhân trong thiên hạ, ông tư dưỡng đạo 
đức, làm sáng rõ chính đạo, ông đã đi chu du khắp các nước, khắp 
nơi trong thiền hạ đều thích lòng nhân ở nơi ông, đều ca ngợi cái 
nghĩa của ông, nhưng đi theo ông và nối nghiệp ông chỉ có 70 
người. 

Từ đó có thế thấy rằng những người thực sự coi trọng nhân 
nghĩa rất ít, những người thực thi đạo nghĩa một cách chân 
chính thật khó tìm. Cho nên thiên hạ to lớn như vậy mà theo 
nghiệp của Không Tử chi có 70 người, còn thực sự thực hiện 
nhân nghĩa thì chỉ có mỗi mình Khổng Tư. Lỗ Ai Công là một 
ông vua hạ đăng, vậy mà khi ông ta làm vua ở phương Nam, thần 
dân khắp nước Lễ không ai là không cung kính xưng thần với 
ông ta. Nhân dân vốn sợ uy quyền, uy quyền quả thật rất dễ làm 
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cho người ta khuất phục. Vì vậy Khổng Tử tuy là bậc hiền đức 
nhưng cũng chỉ là bề tôi, Ai Công tuy chỉ là một người tầm 
thường nhưng lại là một ông vua. Khổng Tử không phải qui phục 
đạo nghĩa của Ai Công mà chỉ sợ uy quyền của ông ta. Cho nên 
nếu bàn về thành tựu của đạo nghĩa thì Khổng Tử không cần 
phải phục tùng Ai Công, nhưng nói đến vận dụng uy quyền thì Ai 
công có thể khiến cho Không Tử phải xưng thần. N gầy nay một 
số học giả du thuyết, không khuyên nhà vua phải vận dụng uy thế 
tuyệt dối cuả mình để giành thắng lợi mà lại bảo rằng “chí cần 
thực thi đạo nghĩa là có thể thống nhất được thiên hạ”. Điều đó 
cũng giống như yêu cầu bậc vua chúa phải giống như Không Tử, 
đó là việc làm nhất định không thể làm được. 

Giới thích - 

Hàn Phi Tử tin tưởng rằng chỉ có uy quyền mới có thể trị 
quốc, thông thường thì bề tôi đối với vua chúa không có quan hệ 
huyết thống nào cả, chỉ là vì bị sự câu thúc bởi uy quyền mà 
không thể không phụng sự nhà vua (bởi do sự trói buộc của quyền 
thế mà không thể không làm việc). Hầu hết dân chúng củng rất 
sợ uy quyền, rất ít người qui phục nhà vua vì nhân nghĩa. Ông đã 
đem Không Tử và Ai Công ra làm thí dụ. Nếu nói về nhân nghĩa 
thì Không Tử không nhất thiết phải xưng thần với Ai Công, 
nhưng bàn đến uy quyền thì Ai Công vẫn là một ông vua, vì vậy 
Khổng Tử vẫn thi lễ với ông ta với tư cách của bề tôi. Thời xưa, 
quan hệ vua tôi là một trơng tam cương ngũ thường, nó hoàn toàn 
quyết định bởi địa vị trời cho, và chính từ địa vị này mà sản sinh 
ra uy thế vốn có, vì vậy lời nói của Hàn Phi Tử có lý do của nó, 

1 — UY THẾ UY QUYỀN PHẢI DO NHÀ VUA NẮM GIỮ 


Ủy thế là để thống trị thiên hạ, là chỗ dựa để sai khiến 
quân thần. Có quyền thế thì sẽ có được sự tôn quý, còn nếu bị 
mất quyền thế thì sẽ bị mất luôn quốc gia, sẽ có nguy cơ bị giết 
hại. Cho nên nhà vua nhất định phải tự mình giữ lấy quyền thế, 
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không thể để lơ là lọt vào tay kẻ khác. 
1. Uy thế giống như gân cốt của con người 


Con ngựa có thể chở được rất nặng, có thể đưa con người đi 
đến phương trời xa xăm hoàn toàn do dựa vào gân cốt, nhà vua có 
trong tay vạn binh xa, ngàn binh xa để dùng nó khống chế thiên 
hạ, trừng phạt chư hầu, đó chính là uy thế. Ủy thế giống như gân 
cốt của nhà vua. Nay nếu đại thần có được uy vọng, bọn tả hữu 
nắm được quyền thế, điều đó chẳng khác gì nhà vua đã bị mất gân 
cốt. Một khi nhà vua đã bị mất đi gân cốt mà vẫn còn muốn giữ 
được nước, điều này một ngàn ông vua chưa có người nào làm 
được. 

Giỏi thích : 

“Thiên nhân chú” là thiên thứ 52 của Hàn Phi Tử, lây 2 
chứ đầu làm tiên đề, bao gồm “Nhị bính, Cô Phẫn, Hòa thị, sử 
thần” hợp thành. Các câu tuyển chọn ở đây đều là tính hoa lý 
luận thế trị của Hàn Phi Tử. 

2. Nhà vua phải có quyền thế mới có thể sinh tồn 

Cá phải nhờ có nước mới sống được, nhà vua phải dựa vào 
quyền thế mới có thể sinh tồn, vì thế giống như nguồn nước nuôi 
sống nhà vua ! Nhà vua thống trị đất nước mà để bề tôi cướp mất 
đi quyền thế thì sẽ không bao giờ lấy lại được đất nước. Tề Giản 
Công bị Điền Thường cướp mất quyền bính, sau đó tới Tân 
Khoảnh Công cũng để chính quyền lọt vào tay sáu tay đại phu là 
Hân, Triệu, Ngụy, Phạm, Trung Hành, Tứ, cuối cùng nước nhà bị . 
diệt vong, vua tôi bị sát hại. Cho nên trong chương 36 sách Lão 
Tử có nói rằng : “Cá không thể rời khỏi nguồn nước”. Thưởng và 
phạt đó là hai loại công cụ sắc bén đề trị nước. Quyền thưởng 
phạt nếu do tay nhà vua nắm giứ, thì có thể khống chế bề tôi, 
ngược lại, đế rơi vào tay bề tôi, thì nhà vua sẽ bị áp đáo. Nếu nhà 
vua để lộ ý muốn thưởng phạt ai đó, bọn bề tôi bèn ngầm ra lệnh 
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đi hiếp đáp dân chúng, để dân chúng hoặc biết ơn họ hoặc kính 
sợ họ. Vì vậy nếu nhà vua sơ ý để lộ ý muốn thưởng phạt của 
mình đối với ai đó, bọn bề tôi bèn nhân dịp đó vận dụng uy thế 
của nhà vua. Cho nên Lão Tử có nói rằng : “Lợi khí dùng để trì 
nước chớ để cho người khác biết”. 

Giải thích : 

Đoạn văn trên có thể tham khảo cùng với thiên “nhị bính”; 
thiên “Nội trữ thuyết hạ” nói về “Quyền thế không thể giao cho 
người khác” có tác dụng bổ sung cho nhau. Đoạn văn trên nhấn 
mạnh rằng nhà vua chớ nên rời bỏ địa vị quyền thế. Để đề phòng 
mất quyền thế dẫn đến việc mất nước, thân bị bức tử, thì vua nên 
dùng thuật của Hàn Phi Tứ, đó là chớ để cho bề tôi dò biết được ý 
nguyện của mình. Ngay cả việc Hàn Phi Tử đem “lợi khí” của Lão 
Tử giải thích thành “thưởng phạt”, đại để là do sự lĩnh hội chủ 
quan của ông, ông muốn dựa vào đó để phát huy lý luận thế trị 
chứ không phải hoàn toàn là ý của Lão Tử, 

3. Đại thần quá được quý trọng tất sẽ xem thường 
địa vị của nhà vua 

Bọn sủng thần tả hữu nếu quá thân mật với vua thì nhất 
định sẽ nguy hại đến bản thân nhà vua, những bậc đại thần 
đương quyền có thế lực, nếu được quá nhiều hiển vinh phú quý, 
nhất định sẽ làm thay đối địa vị của nhà vua. Vợ đích và thứ 
thiếp nếu không có thứ hạn, nhất định sẽ nguy hại đến con đích. 
Thái tử đã được lập mà các hoàng đệ không nghe theo nhất định 
sẽ lâm nguy đến xã tắc. Ông vua của một nước nhỏ có ngàn cỗ 
binh xa, nếu như không có biện pháp để đè phòng bề tôi làm loạn 
thì nhất định sẽ có quan đại thần bên cạnh nhà vua có trong tay 
trăm cỗ bình xa, được phong thái ấp sẽ kích động dân chúng, làm 
khuynh đảo nước nhà. Một ông vua nước lớn dù có trong tay vạn 
cỗ binh xa, nếu như cũng không có phương sánh đề phòng bề tôi 
làm loạn, thì nhất định sẽ có một quan đại phu ở cạnh nhà vua 
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trong tay có ngàn cỗ binh xa, được phong thái ấp cũng dễ đi đến 
chỗ làm lung lay uy quyền của vua, làm khuynh đáo nước nhà. Vì 
vậy bọn bê tôi không tuân theo phép nước ngày càng nhiều, đạo 
nghĩa của vua ngày càng bị suy yếu tiêu tan. Cho nên thế lực của 
chư hầu quá lớn mạnh, đó là mất điển họa của thiên tứ. Cúa cải 
của bề tôi quá giàu có, đó sẽ dẫn đến sự thất bại của nhà vua. 

Nếu như bậc đại tướng chỉ biết đem lợi ích của mình đặt lên 
trên lợi ích của nhà vua, chỉ ra sức làm hưng thịnh cho riêng 
mình thì nhà vua cần phải phái đi trấn ải nơi xa. Vạn vật không 
được cao quý hơn bản thân nhà vua. Địa vị của vua càng tôn 
nghiêm thì uy vọng của vua càng to lớn, quyền thế của vua càng 
hưng thịnh. 

4. Không thể để bề tôi có chung quyền uy với nhà 
vua 

Tạo phụ là người đánh xe rất giỏi ngày xưa, ông thường 
dùng loại xe kéo có bốn ngựa, lúc thì điều khiển xe chạy băng 
băng về phía trước, lúc thì cho xe chạy theo đường vòng, ông cứ 
điều khiến xe theo ý của mình. Sở dĩ ông ta có thể điều khiển xe 
ngựa theo ý muốn là vì ông ta cầm giữ được roi và giây cương nên 
có thể khống chế lũ ngựa theo ý mình. Nhưng có một lần có một 
con heo rừng đột nhiên băng ra, thế là lũ ngựa kiñh hoàng hí 
vang chạy loạn xoạn, Tạo Phụ cố sức đến nỗi ướt đầm mồ hôi mà 
không có cách nào khống chế được lũ ngựa. Điều đó không phải là 
do roi và dây dương không được sứ dụng đầy đủ, mà chú yếu là vì 
uy lực của roi và dây cương đã bị con heo đột nhiên chạy ra làm 
nó mất tác dụng. 

Vương Lương cũng là người điều khiến xe rất giỏi ngày xưa, 
khi ông ta thắng ngựa vào xe, không cần dùng đến dây ciơng và 
roi mà chỉ cần chọn vùng đất có loại cỏ và nước mà ngựa vốn 
thích, rồi ngựa cứ phóng thẳng một mạch về hướng đó, đó là do 
ông đã nắm được lợi thế của cỏ non, nước trong. Nhưng khi ngựa 


.134.95 Nn Hong Ÿ74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 


WWww.thuvien247.net 


Hàn Phì Tư — Táp Đại Thành. Sự phát triên cua tư tương Pháp Gia 


chạy qua ao đầm có trồng rau xung quanh thì Vương Lương dù có 
ra sức thúc ngựa vẫn không tránh được thất bại, cho nên chỉ có 
cỏ non nước trong vẫn chưa đủ, vì điều chủ yếu là ân huệ kia đã 
bị phân tán bởi vườn rau trong ao hồ. 

Vương larơng và Tạo Phụ đều là những tay điều khiến ngựa 
rất giỏi trong thiên hạ. Nhưng nếu bảo Vương Lương gò cương hò 
hét thúc ngựa đi về hướng bên trái, còn Tạo Phụ vụt roi thúc 
ngựa đi về bên phải, ngựa sẽ chẳng biết phải đi về đâu, nếu cả hai 
đều cố hết sức thì cũng không thể đi mười dặm được. Đó chính là 
vì hai người cùng điều khiển một chiếc xe ngựa. 

Điền Liên và Thành Khiếu là hai nhạc gia rất giỏi về gảy 
đàn, nhưng bảo Điền Liên gảy các phím phía trên, Thành Khiếu 
ấn phía dưới thì nhất định sẽ chẳng ai tấu được bài nhạc nào cả, 
đó là vì cả hai người cùng gảy trên một chiếc đàn. 

Chỉ dựa vào tài đánh xe cao siêu của Vương Lương và Tạo 
Phụ mà để họ cùng điều khiển một chiếc xe thì vô phương điều 
khiển nổi lũ ngựa, cũng như nhà vua và bề tôi làm sao mà có thể 
cùng nấm quyền hành để điều khiển quốc gia. 

— Dựa vào nghệ thuật gảy đàn kỳ điệu của Điền Liên và Thành 
Khiếu mà để họ cùng gãy chung một cây đàn thì sẽ không bao giờ 
tấu thành nhạc điệu, cũng giống như nhà vua làm sao có thế cùng 
sử dụng uy thế với bầy tôi để tạo dựng nên một cơ đồ ? 

Giải thích : 

Tạo Phụ dùng roi và đây cương để đánh xe, uy lực của roi và 
dây cương bị heo rừng phân hóa; Vương Lương điều khiến xe giỏi 
là do cho ngựa chạy về hướng có cỏ non nước ngọt, sự ban ơn đó 
đã bị phân tán bởi có vườn rau xưng quanh. Điều này ví như sự 
thưởng phạt của nhà vua, cần phải đề phòng bề tôi chia xẻ uy lực 
và đức hạnh. 
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5. Không nắm được quyền hành chẳng khác nào mất 
nước :. 

Nước Việt tuy là một quốc gia giàu có, binh lực hùng hậu, 
vậy mà vua của các nước Trung Nguyên đều biết rằng những điều 
ấy đối với vua Việt chẳng có ích lợi gì, bởi gì nhứng thứ đó không 
thuộc quyền cai quản của ông ta. Ngày nay cũng có vua của một 
.số nước tuy đất rộng người đông, nhưng vua thì bị bưng bít, bề 
tôi thì độc chiếm quyền thế, nhà vua không khống chế được, điều 
đó chẳng khác gì tình cảnh của nước Việt. 


Tuy biết rằng nước mình không phải là nước Việt, nhưng lại 
không biết rằng nước của ông ta cũng không còn như đất nước 
trước đây, vậy điều này không khó mà cũng đoán được rồi đây 
điều gì sẽ xảy ra Người ta đều nói rằng nước Tề bị diệt vong, 
không phải vì thành quách đất đai của nước Tè không còn nửa, 
mà vì con cháu của Lã Thị không còn tiếp tục thống trị nước Tề, 
mà đã bị Điền Thị khống chế. Sở đi nước Tấn bị diệt vong, cũng 
không phải vì đất đai thành quách của nước Tấn không còn, mà 
là vì con cháu của họ Cơ không còn tiếp tục thông trị được nước 
Tấn, nước Tấn đã bị Lục Khanh (sáu ông quan) chuyên quyền. 
Nếu như ngày nay đại thần nắm giứ chính quyền, tự tiện hoành 
hành mà nhà vua lại không biết giành lại quyền hành, đó chính là 
một ông vua không sáng suốt. Người mà bị nhiễm bệnh của người 
đã chết thì bản thân khó mà sinh tồn. Nay cứ tiếp tục đi theo con 
đường diệt vong của nước Tề nước Tấn mà ảo tưởng rằng nước 
nhà vẫn yên ổn tồn tại, điều này không thể có được. 

Giải thích - 


Đoạn văn trên nói rõ nhà vua không thể nắm được chính 
quyền khi mà bản thân mình chỉ là bù nhìn điều đó chẳng khác 
nào nước Tè sau thời Chiến Quốc. Điều tai hại nhất là ông vua đã 
để mất đi chủ quyền của mình, bị bề tôi bưng bít mọi điều mà vẫn 
không tỉnh ngộ, thử hỏi nước nhà không loạn sao được. Đó là lý 
do phẫn nộ của Hàn Phi Tử. 
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II. THƯỜNG THÚC VÀ PHÂN TÍCH THIÊN NAN THẾ. 


Tập 40 “Nan Thế” của Hàn Phi Tử chỉ thuần túy bàn về uy 
thế thống trị. Ba loại pháp, thuật, thế trong hệ thống tư tưởng 
của Hàn Phi Tử có tính chất liên kết chặt chẽ, do ông đề xướng 
tư tưởng chính trị của nhà vua, nhưng cuối cùng vẫn lấy nhiệm 
thế (dùng uy thế) đưa lên trên, cho nên lý luận về tính chất 
chính trị của uy thế rất đáng được coi trọng. 

1. Dựa vào hiền đức 


Thân Tử có bảo rằng : “rồng bay được là nhờ mây, đằng 
xà! dựa vào hơi sương mà vùng vấy, một ngày kia mây tan trời 
tạnh thì con phi long kia chẳng khác nào con giưn, cơn dế, bởi vì 
nó đã mất đi chỗ dựa. Bậc hiền tài chịu khuất phục trước bọn tiểu 
nhân vì quyền bính của họ mỏng manh, địa vị của họ thấp kém, 
bọn tiểu nhân có thể chế ngự được người hiền bởi có quyền thế 
mạnh, địa vị cao. Để cho Đường Nghiêu làm dân thường thì chỉ có 
ba người thôi ông cũng không trị được; nhưng Hạ Kiệt làm vua 
thì có thể nhiễu loạn khắp thiên hạ. Vì vậy hiểu ra rằng, khi đã 
có đủ quyền thế và địa vị, thì hiền đức và tài trí chẳng còn được 
trọng dụng. Sức của dây cung không mạnh mà mũi tên vẫn được 
bắn lên cao do sự tác động của gió; chỉ có mình kẻ tiểu nhân ra 
lệnh mà vẫn khiến người khác thi hành là vì ông ta dựa vào sự 
nắm lấy quyền thế. Khi Đường Nghiêu còn yếu thế. Ông quản giáo 
bọn nô lệ thuộc hạ, bọn này không chịu nghe ông. Đến khi ông 
ngoảnh mặt về phương nam xưng vương, làm lãnh tụ của cả thiên 
hạ, thì ông vừa mới hạ lệnh trăm họ đều phụng mệnh thi hành; 
ông vừa mới cấm đoán, thiên hạ liền dừng ngay lại, Từ đó mới 
thấy rằng, hiền đức tài trí cũng chưa đủ để khuất phục mọi 
người, mà chỉ cần có địa vị quyền thế là đủ dễ chế ngự người 


(1) Đằng xà la loại không có chân mà bay được, thuộc loại Phi long. 
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hiền. 

Giải thích : 

Phi long, đằng xà nhờ dựa vào mây mà bay bổng trên trời 
cao, cũng cùng đạo lý ấy, nhà vua muốn trị nước, phải nắm giứ 
quyền thế, có quyền thế làm chỗ dựa thì ngay đến cả người hiền 
cũng đều phải khuất phục nghe theo, còn dù cho là người hiền 
đức như Đường Nghiêu, nếu không quyền lực địa vị thì chẳng có 
aỉ nghe theo cả. Đợi đến lúc ông làm vua thì mới ra lệnh cho kẻ 
khác thi hành hay cấm đoán, Cho nên cách nhìn của Thận Đáo 
trị nước là đều dựa vào quyền thế chứ không phải là hiền đức. 
Ông trở thành đại biểu của phái nhiệm thế Pháp gia. 


2. Nho gia chủ trương cân phải do người hiền nắm 
quyền thế 

Có người trả lời Thận Tử ràng : “Phi long bay trong mây, 
đằng xà vẫy vùng trong sương, tôi không phủ nhận Phi long đằng 
xà phải dựa vào mây mù để bay bổng. Tuy nói như vậy, nhưng 
nếu bỏ đi hiền trí, mà chỉ dựa vào quyền thế thì có thể trị vì đất 
nước hay không ? Tôi từ trước đến nay chưa thây điều đó bao giờ. 
Cần phải biết rằng dựa vào thế của mây mưa để bay cao vẫy vùng 
được là do tính ưu việt của tài năng Phi long và đằng xà. Dù cho 
mây rất dày nhưng nếu chỉ là con giun thì không thể bay được; 
dù cho sương rất đậm nhưng nếu chỉ là con chuồn chưồn thì 
không sao vùng vây được. Có chỗ dựa là mây dày sương đậm 
nhưng loại giun loại chuồn chuồn không thể bay cao, không thể 
vùng vẫy được là vì tài năng của chúng nhỏ bé thấp kém. Nay Hạ 
Kiệt Ân Trụ ngắng mặt xưng vương, làm chú thiên hạ, lợi dụng 
quyền thế để làm mây làm mưa cho họ, nhưng thiên hạ cuối cùng 
cúng không thể tránh được đại loạn, chínhlà vì tài năng của Ân 
Trụ, Hạ Biệt là thấp kém”. 


Cho nên Thận Tử chủ trương thế trị, ông cho rằng Nghiêu 
có thể dùng quyền thế để trị được thiên hạ. Cái quyền thế mà 
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Nghiêu sử dụng với quyền thế, mà Kiệt dùng để nhiễu loạn thiên 
hạ có chỗ nào không giống nhau ? Bản thân quyền thế khiến cho 
người hiền không lợi dụng được mình, nhưng lại khiến cho kê bất 
lương không không lợi dụng được bản thân họ. Người hiền sử 
dụng quyền thế thiên hạ sẽ thái bình, kẻ bất lương sử dụng quyền 
thế thì thiên hạ sẽ hỗn loạn. Xem xét tính tình của người đời, ta 
thấy người hiền thì ít, kẻ bất lương thì nhiều. Nếu như dựa vào 
sự tiện lợi của việc có quyền thế để giúp đỡ ké xấu làm điều ác, 
làm loạn thiên hạ thì kết quả người nấm quyền thế để nhiễu loạn 
thiền hạ sẽ rất nhiều, còn người dựa vào quyền thế để làm cho 
thiên hạ tốt lên sẽ ít đi. Hai chữ quyền thế nó có thể giúp con 
người làm cho cuộc sông thêm tốt đẹp mà lại cũng giúp cho kẻ 
xấu làm loạn thiên hạ. Cho nên Châu Thư mới nói rằng : “Không 
nên chắp thêm cánh cho hồ dứ, một khi hồ được cRắp cánh nó 
liền bay vào trong thành, chọn người vừa ý để ăn thịt”. Để cho 
cái ác nắm quyền hành, chẳng khác nào chắp cánh cho hổ dữ. Hạ 
Kiệt, Ân Trụ xây đài cao hầm sâu, đục khoét cùng kiệt sức dân, 
tạo ra các loại cực hình tàn bạo, tàn hại sinh mệnh của dân 
chúng. Kiệt Trụ sơ di làm điều bạo ngược phi nhân tính, đưa ra 
đủ các loại bạo hình là nhờ uy thế của thiên tử đã chấp cho họ đôi 
cánh. Nếu như Kiệt Trụ chỉ là dân thường, thì không phải đợi 
đến gây ra tội lỗi, cũng đã bị hình phạt giết chết. Cho nên quyền 
thế đã làm tăng thêm lòng dạ lang sói của con người, là thứ để 
thúc đẩy sự bạo lực, đó là đại họa của mọi người. 


Quyền thế đối với sự ổn định hay bạo loạn của xã hội, vốn 
không có sự ảnh hưởng nhất định nào cả, vậy mà Thận Tứ lại 
chủ trương chỉ cần dựa vào quyền thế là đủ để trị được thiên hạ, 
sự kiến giải của ông không tránh khỏi nông cạn. Ví dụ như có 
một con ngựa hay, một chiếc xe chắc chắn mà lại dành cho một 
tên nô bộc ngu. dốt sử dụng, nhất định sẽ bị mọi người chê cười. 
Trái lại, nếu để chiếc xe ấy cho người đánh xe tài ba như Vương 
Lương điều khiến, thì mỗi ngày có thể đi được vạn dặm. Xe và 
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ngựa như cũ, nhưng có người sử dụng nó thì mỗi ngày đi được 
vạn dặm, có người dùng đến nó lại bị người khác chê cười, đó là 
do kỹ thuật của người điều khiến xe cách nhau một trời một vực. 
Bây giờ nếu cơi quốc gia như một cỗ xe, coi quyền thế như con 
ngựa, coi hiệu lệnh như dây cương, coi hình phạt như chiếc roi, 
nếu để cho Nghiêu Thuấn điều khiển cô xe ấy thì thiên hạ sẽ thái 
bình, nếu để cho Kiệt, Trụ điều khiến xe ấy thì thiên hạ sẽ đại 
loạn. Như vậy cách trị nước của người hiền và kẻ ác có sự khác 
biệt rất lớn. Nếu muốn xe chạy được xa, được nhanh thì phải biết 
mời Vương Lương điều khiển; nếu muốn tăng thêm lợi ích, trừ 
khử tai nạn thì trái lại không thể chỉ dùng người hiền tài : đó 
chính là không biết được căn bệnh lấy việc này để lây sang ra 
việc khác. Thế thì Nghiêu Thuấn chính là loại người như Vương 
Lương, ngài rất giỏi trị vì thiên hạ. 

Giải thích : 

Đoạn văn trên bàn về giả thiết của các nhà nho; đại để có 
thể phân thành ba đoạn về việc chủ trương người hiền phải 
nhiệm thế : 

1— Uy thế đương nhiên là rất quan trọng, nhưng chỉ có 
người hiền mới có thể nhiệm thế. 

2— Chi bàn về nhiệm thế mà không bàn đến những điều 
kiện có cần người hiền để nhiệm thế hay không thì sẽ dẫn đến 
loạn nhiều, bình an ít; nếu để loại người bất lương nắm quyền thê 
nhất định sẽ giống như chắp cánh cho hổ. Quyền thế biến thành 
đại họa. 

3— Nhất thiết việè nhiệm thế phải do người hiền nắm giữ 
thì mới trị yên được nước nhà. 

Đoạn 2 cho rằng loại người tiểu nhân mà nắm quyền thế thì 
giống như chắp cánh thêm cho hổ, là nhắm đúng vào điều mà 
Thận Tử đã bảo : “Kiệt làm thiên tử thì sẽ làm loạn thiên hạ" để 
phân bác là rất có lý. Nói về việc trị nước không thể để cho bọn 
bạo quân làm loạn thiên hạ mà không có đối sách. Vậy hãy xem 
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Hàn Phi Tử giải quyết vấn đề này như thế nào. 

3. Hàn Phi Tử đề xuất quyền thế do người lập ra 

Tôi xin trả lời thay cho Thân tử: “Thân tử cho rằng dựa vào 
quyền thế là đủ để trị nước, rồi lại cho rằng phải đợi có người 
hiền rồi mới trị được nước, điều đó là không đúng. Quyền thế tuy 
có ba loại nhưng trong nội hàm của nó chỉ có thế vị trời cho, điều 
này tôi chẳng cần phải bàn thêm. Quyền thế mà tôi nói đến là chỉ 
sức mạnh do con người tạo ra đã được an bài. Nay ông nói : 
“Nghiêu Thuấn nắm được quyền thế sẽ có thể trị yên được thiên 
hạ, Kiệt Trụ chiếm được quyền thế sẽ nhiễu loạn thiên hạ”. Tôi 
cũng xác nhận quả thật Nghiêu Thuấn là có nhự vậy, nhưng sức 
mạnh của Nghiêu Thuấn không phải là sức mạnh đã được an bài. 
Nếu như Nghiêu Thuấn vừa mới sinh ra đã có được địa vị cao 
sang thì dù có mười người như Kiệt Trụ cũng không thể làm loạn 
thiên hạ, đó là thế vị trời cho. Nếu như Kiệt Trụ vừa sinh ra đã 
có thế vị, thì dù có mười người như Nghiêu Thuấn cũng không trị 
yên được thiên hạ. Đó là sự hỗn loạn mà quyền thế trời cho đã tạo 
nên từ sự bình yên thì thiên hạ không thể nhiễu loạn, một ngày 
quyền thế tạo nên từ sự hỗn loạn thì thiên hạ không thế thái 
bình. Đó chính là quyền thế tự nhiên chứ không phải quyền thế 
do sức mạnh của cơn người tạo nên. Vậy hai loại thế và hiền có 
liên quan gì với nhau ? 

Làm sao có thể chứng minh được hiền hay không hiền đối 
với thế trị mà không có sự liên quan nào giữa chúng ? Có một 
người bán mâu và thuẫn. Để chứng tỏ rằng thuẫn của ông ta rất 
chắc, ông ta nói rằng : “Chẳng có vật gì có thế đâm thủng được 
thuẫn của tôi. Một lát sau ông ta lại tán dương mâu của mình 
rằng “Mâu của tôi rất nhọn, bất cứ vật gì nó cũng có thể đâm 
thủng được”. Có người chất vấn ông ta : “Lấy mâu của ông để 
đâm thuẫn của ông thì sẽ như thế nào ?” Người bán mâu và 
thuẫn kia không sao trả lời được. Bởi vì cái thuận không có vật gì 
xuyên qua nổi và cái mâu có thể đâm thủng bất cứ vật gì kia về lý 
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luận mà nói là không thể cùng tồn tại. Cũng giống như việc người 
hiền sử dụng uy thế thì coi trọng việc giáo hóa đạo đức cho dân 
chứ không sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cái cách nói hiền trị 
không cưỡng chế với cách thế trị không có gì là không cấm đoán 
cũng giống như mâu và thuẫn là không thể cùng tồn tại được ĐẠI 
Hiền và thế không thể cùng tồn tại, điều đó thật quá rõ ràng. 
Hơn nữa các nhân vật như Nghiêu, Thuấn, Kiệt, Trụ cả ngàn đời 
mới xuất hiện một lần, giếng như quái thai sinh ra có vai dính với 
vai, chân đính với chân thật là hiếm thấy. Người trị vì thiên hạ 
lần lượt xuất hiện thường có tài năng vào loại trung bình, tôi bàn 
về thế cũng là bàn về loại nhà vua trị nước thuộc loại thường 
thường. Loại nhà vua vào hạng trung bình về mọi phương diện tốt 
đẹp mà nói thì không bằng được Nghiêu Thuấn, nhưng các mặt 
xấu xa cũng không như Kiệt Trụ. Nếu họ giữ nghiêm pháp chế, 
nắm vững quyền thế thì có thể trị được nước nhà, còn riếu vỉ 
phạm pháp chế, bỏ mặc quyền lực thì nước nhà sẽ hỗn loạn. Nay 
nếu không sử dụng quyền thế, không áp dụng pháp luật, chỉ cố 
chờ sự xuất hiện nhân tài như Nghiêu Thuấn, mới có thể trị được 
thiên hạ, kết quả là một ngàn đời nhiễu loạn mới có được một Tần 
thái bình. Còn nếu như tuân giứ pháp chế, nắm lấy uy thế để chờ 
sự xuất hiện của Kiệt Trụ, thế thì sự xuất hiện cua Kiệt Trụ cũng 
giống như. sửxuất hiện của ông vua bạo tàn, sự xuất hiện đó sẽ 
làm thuên bạ ohiễu loạn, kết qua là thái bình ngàn đời mới có một 
lần nhiều loạn. Sự khác biệt giữa việc có thái bình một ngàn đời 
mới có một lần loạn lạc, giống như sự khác nhau của việc hai kẻ 
cùng cưỡi thiên lý mã mà cùng chạy ngược chiều với nhau khoảng 
cách của sự khác biệt ấy quá lớn. Nếu không dùng biện pháp sử 
dụng đồ thợ mộc để uốn đường cong của gỗ, bỏ đi thước đo mà bảo 
Hà Trọng !“` đi chế tạo bánh xe thì ngay một chiếc bánh xe ông 


{1) Hiền và thế không thể dung hòa được. Hàn Phi Từ giải thich đơn giản như Sau : "Hiền trị và 
thế trị không thể dung hòa được”. So với cách nói "Hiền giả uy vũ bất năng khuất” tưởng 
đối phù hợp với ý chí của "nạn thể" trong tập sách này. 


{2) Hề Trọng người giỏi đánh xe thời xưa. 
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ta cũng không làm nổi huống hồ một chiếc xe ! Không có sự động 
viên của việc khen thưởng và áp chế của hình phạt, bo đi chế độ 
quyền chế và pháp chế rồi để cho Nghiêu Thuấn đi đến từng nhà 
khuyên bảo, thì e rằng ngay đến ba nhà của ông ấy củng không 
quản nổi. Từ đó để thấy rõ việc cần phải áp dụng quyền thế đã 
quá rõ ràng. Còn như nói “Nhất định phái đợi người hiền” điều 
này cũng không đúng, điều đó giống như một người đã 100 ngày 
chưa được an gì mà nhất định phải chờ có cao lương mỹ vị mới 
chịu ăn thì người đó có sống nổi hay không ? Ngày nay có người 
chú trương rằng hãy đợi người hiền tài như Nghiêu Thuấn ngày 
xưa mới trị được người dân, chủ trương kiểu đó khác nào bảo 
người đói hãy chờ đến khi có gạo ngon thịt tươi mới được ăn. 

Ví dụ như nói rằng : Ngựa tốt xe đẹp mà để cho nô bộc điều 
khiến sẽ bị người ta chê cười mà phải để cho Vương Lương điều 
khiển xe mới đi được ngày ngàn dặm. Tôi không cho rằng nói như 
vậy là đúng. Điều này giống như đợi người giỏi bơi lội của nước 
Việt đến cứu người bơi lội kém ở Trung Nguyên phương Bắc. 
Người bơi lội ở nước Việt tuy bơi lội giỏi nhưng đợi được đến lúc 
anh ta đến thì người bị rơi xuống nước kia hết phương cứu chữa. 
Nếu như nói đợi Vương Lương của ngày xưa đến để điều khiển xe 
ngựa của ngày nay thì chẳng khác nào đợi người ở nước Việt đến 
cứu người bị chết đuối ở Trung Nguyên, rất rõ ràng là không sao 
làm được. Nấu như có ngựa hay xe tốt, cứ cách 50 dặm có một 
trạm xe, rồi cho người đánh xe hạng trung bình điều khiến lúc đó 
muốn cho ngựa chạy được nhanh thì xem ra có thể làm được, và 
con đường vạn dặm kia nhất định sẽ có ngày đi đến đích, vậy hà 
tất phải đợi người xưa như Vương Lương điều khiển xe mới được 
huống chi Thận Tử đã từng nói : “Điều khiển xe ngựa không cho 
Vương Lương điều khiển để có thể chạy được ngàn dặm mà để cho 
nô bộc ngu đốt điều khiển thì hắn sẽ làm hư xe mất. Việc trị vì 
đất nước nếu không để cho Nghiêu Thuấn chăm lo cho đất nước 
mà lại giao cho Kiệt Trụ thì hai người này sẽ làm loạn đất nước. 
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Cách nói này đồng nghĩa với cách nói : đối với khẩu vị của con 
người nếu có người này thích ăn đường mật ngọt thì có người 
khác lại thích những thứ cay đắng ' t3! Nếu đem gộp lại các kiểu 
nói như trên, rồi bàn đi bàn lại mãi đến nỗi xa rời cả chân lý, nó 
không hợp với thuật biện luận, nên đã trở thành loại lý luận cực 
đoan, thế thì làm sao có thể dùng để trách cứ lý luận của Thận 
Tư có hợp đạo lý hay không. 

Giải thích : 

Lý luận mà Hàn Phi Tử tiếp nhận của Thận Đáo vẫn là sự 
bổ sung thêm về cái thế do con người tạo nên mà ông đã đề ra. 
Làm cho nước yên hay nước loạn của Nghiêu Thuấn hay Kiệt Trụ 
là do sự truyền ngôi báu trời cho, chứ không phải là loại lý luận 
chính trị có thế tham kháo. Hàn Phi Tử cho rằng các ông vua 
nhân từ chí thánh như Nghiêu Thuấn hay hồn quân tàn bạo như 
Kiệt Trụ chỉ là số ít, còn hầu hết các bậc vua chúa đều có tài đức 
bậc trung bình, cho nên ông đề xuất cái thế mà con người có thể 
an bài (thực chất là học thuyết về sự kết hợp giữa pháp trị và thế 
trị của Hàn Phi Tử), đó là chị cần nắm quyền thế, tuân thủ pháp 
chế thì nhà vua thuộc hạng trung bình cũng có thể trị được quốc 
gia chứ không phải kỳ vọng hiền quân an quốc, cũng chớ nên sợ 
bạo quân loạn quốc. Ông đã phải bỏ ra biết bao công sức để 
nghiên cứu tìm ra học thuyết này với mục đích là cần phải tìm 
phương kế để trị quốc được lâu dài. 


Lý luận của Hàn Phi Tư rất nổi tiếng, nó thê hiện rõ trong 
thiên “Thuyết nạn”, ở sách đó ông dùng để nói rõ “hiền thế bất 
tương dung”. Sự “hiền trị” mâu mực của bậc Nho gia là phải lấy 
bản thân mình đế dạy người khác, phải lấy đức để cải hóa dân 
chúng, không áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Còn “thế trị” thì phải 
áp dụng một cách tuyệt đối và phổ biến thủ đoạn cưỡng chế. Luận 
điểm thứ hai của Nho gia là chủ trương phải dùng người hiền để 
nhiệm thế. Hàn Phi Tử bèn dựa vào đó để bài xích việc người 
hiền nấm quyền thế, cho rằng như vậy sẽ nẩy sinh mâu thuẫn, 
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khó thực thi công việc. Ông đề xuất cái thế do con người lập ra, 
chỉ cần biết vận dụng thuật trị nước thì việc “hiền hay không 
hiền” sẽ không thành vấn đề, cho nên đặt lại vấn đề hiền hay 
không hiền có liên quan gì ở đây ? Sau đó ông dùng luật mâu 
thuẫn để dẫn đến kết luận “hiền thế bất tương dung”. Đoạn văn 
sau ông tiến thêm một bước để suy đoán rằng vua hiền thật khó 
tìm thấy, việc : “đãi hiền” tđợi người hiền) là việc giống như nước 
xa không cứu được lửa gần. Đem các vấn đề trước sau xâu chuỗi 
lại với nhau, đều nhằm phản bác các luận đề của Nho gia về người 
hiền nhiệm thế. 


Đoạn 2 các nhà nho đề cập đến : quyền thế rơi vào tay bọn 
tiểu nhân thì giống như hổ được chắp cánh, đó là luận cứ rất có 
sức thuyết phục. Hàn Phi Tử cho rằng hiền quân hay bạo chúa 
đều là “thiên thế nhất xuất” tmột ngàn đời mới xuất hiện một 
lần), nếu đợi người hiền thì “trị nhất loạn thiên” tyên được một 
ngày, loạn cả ngàn ngày) nên dùng nhiệm thế đề được yên ngàn 
ngày chỉ có một ngày loạn, hai cách chẳng có cách nào thập toàn 
thập mỹ cả, đó là vì chế độ thế tập ngôi vua là sự truyền ngồi báu 
do trời cho, không có cách nào khác hơn. Những năm đầu thế kỷ 
13, người phương Tây đã bắt đầu nghĩ đến việc dùng quốc hội để 
kiềm chế nhà vua lạm dụng quyền lực, để tránh sa vào sự độc tài 
của các bạo quân. Còn Hàn Phi Tử của 2000 năm về trước thì trái 
lại chỉ cố ra sức đề xuất học thuyết quân chủ tập quyên, là vì vào 
thời Chiến Quốc các nước phân tranh, đại phu chuyên quyên, cho 
nên nguyện vọng bức thiết nhất thì thời bấy giờ là sự tập trung 
quyền lực của nhà vua. Cũng chính vì vậy. sự phản bác của Hàn 
Phi Tử đối với phái Nho gia chỉ là sự lân tránh vấn đề chính mà 
bàn về vấn đề phụ, đề cho nỏ nhẹ nhàng trôi qua. Một điềm khác 
của ông là “đãi hiền bất năng tế cấp” tchờ được người hiền trị 
nước thì không giải quyết kịp công việc trước mắt). Ơng cho rằng 
chỉ chờ người hiền là cố chấp, vì hiền quân không biết đến bao 
giờ mới xuất hiện, nay nhất định cường điệu rằng cần phải có vua 
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hiền mới nhiệm thế, chẳng hóa ra cứ ngồi đấy mà đợi lúc nào có 
vua hiền mới trị được nước ? Điều đó đương nhiên không thể cứu 
được nước trong lúc cấp bách. Ví dụ cua ông thật là sinh động và 
thú vị biết bao. 

Điểm mạnh của lý luận Hàn Phi Tư là ông rất muốn làm thế 
nào đó để bù đắp thiếu sót của luận điểm : “nhân tồn chính cứ, 
nhân vong chính tức” (người còn thì chính quyền còn, người mất 
thì chính quyền bị tiêu điệt) đề dùng một chế độ hoàn hảo bù đắp 
cho sự khiếm khuyết chính: trị hoàn toàn do con người tạo nên. 
Điêu này dù sao đi nửa củng là một phát kiến rất khó đạt được, 
đây cúng là mục tiêu lâu dài về học thuyết chính trị của loài 
người. 

Khái quát lại giai pháp mà sách "Nạn Thế” đã đề ra, xuất 
phát từ sự khơi gợi lý luận về thế của bậc Pháp gia tiền bối Thận 
Đáo, lấy lý luận trên hết cua Nho gia đề tranh luận. thêm vào đó 
là quyền thế do con người tạo ra của Hàn Phi Tư. một mặt có thê 
bô sung cho sự thiếu sót trong lý luận cua Thận Đáo, mặt khác 
bài xích tính thực thí của thuyết thượng hiền thiên là trên hết). 
Hàn Phì Tử cho rằng đã thượng hiền mà lại muôn “nhiệm thế” 
thì thật là mâu thuẫn. ông bác bỏ sự không thoa đáng trong lý 
luận ” hiền giả dụng thế”, ông chi ra việc các nhà nho đợi có 
người hiền mới trị được nước là không thiết thực, tiếp đến ông 
chu trương không cần đợi người hiền mà chỉ cần có uy thế do con 
người tạo ra là có thê dựa vào pháp luật đê xư thế, chỉ cần ông 
vua có tài đức tầm cỡ trung bình là có thê trị được nước. 


— DỰA VÀO THƯỜNG PHẠT ĐỂ CỦNG CỔ QUYỀN THẾ 


Những học thuyết thường dùng cua Hàn Phi Tử như pháp 
thuật, thê; bất cứ loại nào cũng không tách khơi sự thương phạt. 
Thưởng phạt là hai mục lớn của pháp trị, là hai công cụ của pháp 
thuật, là sự biểu hiện về sức mạnh cua quyền chế. Đứng về 
phương diện quyền thể mà nói, nếu nắm được thưởng phạt thị 
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quyền thế mới ôn định. Ngay đến vấn đề thương phạt, cúng phải 
tham khảo cùng lúc với lý luận có sự liên quan giữa pháp và thuật 
mới có thể có sự nhận thức hoàn chỉnh. 


1. Thuận theo nhân tình để định ra thưởng phạt 


Phầm là muốn bình được thiên hạ thì phải thuận theo nhân 
tình. Tình cám của con người vốn có sự yêu mến, chán ghét, cho 
nên sự thưởng phạt cũng dựa vào đó mà khen thưởng hay trừng 
phạt; cũng có thể từ đó mà định ra pháp lệnh, hễ cứ việc gì có 
lệnh cấm mà cứ làm là sẽ bị phạt, còn việc gì được khuyến khích 
mà làm được thì sẽ có thưởng. Nhà vua là người nắm giữ quyền 
bính, là người sử dụng quyền thế cho nên hễ vua ra lệnh làm là 
mọi người răm rắp tuân theo, vua ra lệnh cấm là mọi người phản 
dừng ngay lại. Quyền bính chính là quyền sinh sát, có tác dụng 
không chỉ đối với nhân dân, quyền bính là chỗ dựa để lèo lái dân 
chúng. Nếu như nhà vua loại bỏ hoặc lập ra chế độ một cách vô 
nguyên tắc thì quyền bính trở thành thứ bại hoại; còn nếu quyền 
thưởng phạt mà nhà vua và quần thần chia xẻ nhau nắm giứ thì 
uy thế của vua sẽ bị phân tán. 


Điều tốt nhất của sự khen thưởng là càng hậu đãi càng hay, 
để dân chúng cảm thấy được lợi; khi khen thì càng hoàn mỹ càng 
tốt vì như vậy người mới thấy là quang vinh. Còn đã phạt thì 
hình phạt càng nặng càng tốt vì nó làm cho người dân cảm thấy 
sợ hãi, còn nhục mạ càng măng lời càng tốt, sẽ làm cho người dân 
cảm thấy hổ thẹn. 


Giải thích - 


Thuận theo nhân tình mà định ra thưởng phạt. Thưởng 
phạt chính là chỗ dựa để nhà vua khống chế được bề tôi. Nhà vua 
phải nắm lấy quyền sinh sát, tuyệt đối không để cho bề tôi cùng 
chia xẻ quyền hành, Thưởng hậu phạt nặng và phải biết khen 
chê, đó chính là nguyên tắc chủ yếu của sự thưởng phạt. 
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2. Thái Công Vọng giết chết Cuông Dật và Hoa Sĩ 

Thái Công Vọng được phong ở nước Tè. Về phía đông bờ 
biến cua nước Tê có hai người ần sĩ, đó là hai anh em ruột Cuồng 
Dật và Hoa Sĩ. Hai anh em lập ra qui định như thế này : “Chúng 
tôi không xưng thần với vua, không đi lại với chư hầu, tự mình 
cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống, chúng tôi không cần sự giúp 
đỡ của người khác. Trên đầu của chúng tôi không có danh nghĩa 
của nhà vua. Chúng tôi không nhận bổng lộc của vua, không 
muốn làm quan để được lãnh lương bổng mà chỉ dựa vào sức mình 
để sinh sống”. 

Thái Công Vọng vừa đến thành đô của nước Tê bèn phái 
người bắt hai anh em đem giết chết. Đó là ví dụ thế nhất về giết 
người để trừng phạt. 

Chu Công Đán nước Lễ nghe được tin này lập tức phái 
người cưỡi ngựa đến hỏi Thái Công Vọng rằng : “Hai người ấy đều 
là người hiền. Nay ông vừa được phái đến trông coi nước này, lại 
đem người hiền giết đi, đó là cớ gì vậy ?”. Thái Công Vọng trả lời 
rằng : “Hai người này có học thuyết riêng của họ, theo học thuyết 
của họ thì tôi không thể khiến họ thần phục, không thể sai khiến 
họ được. Họ tự cày ruộng mà ăn, tự đào giếng mà uống không cần 
gì đến người khác tự nuôi sống bản thân, vậy thì tôi không dùng 
khen thưởng để khuyến khích họ, không thể dùng hình phạt để 
cấm đoán họ. Hơn nứa họ không thừa nhận thiên tử thì dù họ có 
thông tuệ đến đâu tôi cũng không dùng được. Họ không dựa vào 
bổng lộc của vua để sinh sống thì dù có hiền đức đến mấy cũng 
không hết lòng làm việc cho tôi. Họ không cần tiến cử nên tôi 
không thể đặt họ vào quan chức. Họ không đảm nhận chức vụ thì 
không thể trung thành với tôi. Trước đây tiên vương sa khiến 
trăm họ bằng cách nếu không dùng bổng lộc thì dùng hình phạt, 
vậy mà giờ đây bổng lộc và hình phạt chẳng có tác dụng gì, vậy 
tôi làm sao có thể cai trị được. Hai người họ không chịu cầm vũ 
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cày sâu cuốc bẩm mà lại có được danh hiệu cao quí, điều đó không 
phải là cách thức để giáo hóa dân chúng. 

Hãy lấy ví dụ như thế này, có một con ngựa, nhìn dáng vẻ 
thì là một con ngựa quí có thể chạy được ngàn dặm, vậy mà khi 
cầm đến roi cương để điều khiển thì nó không chịu nhúc nhích, 
cầm cương bảo nó quay ra phía sau thì nó không nghe, bảo nó 
quẹo sang trái thì nó qua phải, bảo nó quẹo sang phải thì nó chạy 
sang trái. Vậy thì có bảo tên nô bộc ngu dốt nhảy cưỡi lên nó nó 
cũng không thèm cưỡi nứa là Nay Cuồng Dật, Hoa 6ï tự nhận 
mình là hiền sĩ mà không chịu làm việc cho vua, thì dù cho họ có 
hiền đức đến đâu đi nứa mà không chịu để cho vua sử dụng. Một 
kẻ mà ngay cả nhà vua anh minh cũng không bắt được họ thần 
phục có khác chỉ con ngựa dù có chạy được xa ngàn dặm mà 
không thể điều khiến được. Vì vậy tôi mới giết chết anh em họ”. 

Giải thích : 


Thái Công Vọng giết chết Cuồng Dật, Hoa 5ï mà không có. 
chứng tội phạm xác định. Trước đây có một học giả cho rằng Hàn 
Phi Tử tán thành “hình sát bất cô” (Giết không cần có tội) là tội 
lỗi không thể tha thứ được. Thực ra nếu xem kỹ đoạn văn này sẽ 
thấy dụng ý của Hàn Phi Tử rất sâu sắc. Ông dùng quan điểm của 
Pháp gia để phú nhận sự tu dưỡng của cá nhân và giá trị xã hội 
của pháp gia. Như nói về tình hình tiến hóa của xã hội loài người 
thì sự bồi dưỡng về ý thức quốc gia và đoàn thể là rất quan trọng, 
vì vậy đoạn lý luận này cúa Hàn Phi Tử không thể ngay một lúc 
mà diễn tả hết. được. 

Cá nhân là một phần tử của đất nước, mỗi cá nhân đều phải 
có nhiệm vụ hết lòng vì nước. Nếu như vì quyền lợi riêng Ểt mà 
tách rời xã hội thì tuy có tài đức thì cũng chẳng cống hiến được 
gì cho đất nước, đó không phải là người công dân tốt. Nếu như 
những bậc hiền sĩ này xa rời cộng đồng để sống riêng lẽ một 
mình mà lại được nổi tiếng, được trọng đãi thì sẽ làm cho nhiều 
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người dân bắt chước theo, điều đó chẳng có ích gì cho đất nước 
thậm chí còn có hại nứa. Sự tồn tại cúa họ sẽ làm nhiễu loạn 
pháp chế, khiến cho việc giáo hóa dân chúng không thể thực hiện 
được. “Loạn pháp dị giáo” dưới mắt của các Pháp gia là một tội 
rất nặng, vì vậy mà Thái Công Vọng mới giết họ. 

Có người nói chính sách mà Thái Công Vọng sử dụng ở nước 
Tè là chính sách của phái Pháp gia, còn chính sách mà Chu Công 
Đán thi hành ở nước Lỗ là học thuyết của phái Nho gia. Vậy thì 
nên nói như thế này : chính sách của hai nước Tề, Lỗ chính là 
cội nguồn sâu xa cúa học thuyết Pháp gia và Nho gia, ít ra đoạn 
nghị luận trong quyển “ngoại trừ thuyết hứu thượng” của Hàn 
Phi Tử chính là nói đến điều đó. 

3. Dám xông vào nơi nước sôi lứa bỏng là công hiệu 
của thưởng phạt 

Việt Vương Câu Tiễn nhìn thẳng một con ếch đang nhảy, 
ông bèn dựa vào thành xe để thi lễ với nó. Người đánh xe hỏi Câu 
Tiễn “Sao bệ hạ lại thi lễ với nó ?” Câu Tiễn đáp rằng : “Con ếch 
đó chào đón nhiệt tình như vậy sao lại không thể thi lễ với nó !” 
Các quan đại phu trong thành nghe xong đều bảo nhau : “Con ếch - 
nhảy nhót như vậy còn được đại vương thi lễ huống chỉ những 
người dũng sĩ có lòng dúng cảm !? Năm ấy có người tự cắt khuyn 
mình, dặn người nhà đem đầu dâng cho nhà vua. 


Việt Vương chuẩn bị báo thù nhà Ngô, bèn muốn thử 
nghiệm trước thành quả giáo huấn của mình. Ông dạn người đốt 
lửa đài cao, rồi thúc trống giục mọi người xông vào cứu hỏa, vì 
ông có giao hẹn trước là sẽ có thưởng cho những ai không sợ lửa 
mà dám xông về phía trước; hoặc ông thúc trống giục để mọi 
người nhảy xuống dòng sông sâu, cũng là vì sẽ thưởng cho nhứng 
ai dũng cảm không sợ nước để bơi về phía trước ! Trong lúc đánh 
nhau dù có bị thương đến sứt đầu đổ ruột mà vẫn dũng cảm xông 
lên phía trước chứ không có ý quay đầu chạy trốn là vì sự dũng 
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cam trong chiến đấu sẽ được trọng thưởng. Huống hồ tuân theo 
pháp luật đề tiên thân của người hiền thì tác dụng của việc khen 
thưởng càng lớn. 

Giải thích - 

Trong thiên “Nhị bính” có nói “Việt Vương hiếu dũng nên 
dân xem thường cái chết”. Việt Vương Câu Tiễn suốt 10 năm bị 
cầm thúc thì trong thời gian đó ông luôn đạy ta hữu hãy luôn 
khắc cốt ghi xương để đừng quên báo thù rửa nhục, Ông đã cổ vũ 
động viên binh sĩ bằng hết sức lực của mình. Bài văn trên đề cập 
đến việc ông vừa thi lễ với con ếch biết hăng hái, thế là lập tức có 
người dám tự sát và còn dặn người nhà đem đầu mình hiến cho 
vua. Vì tìn vào sự thưởng phạt nên đững sĩ mới bất chấp cả nước 
sôi lứa bỏng mà liếu mình xông lên phía trước, lúc chiến đấu ai 
cũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, vì đạo nghĩa không lùi 
bước, thật đáng là “nhay vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không 
máy may chối từ”. 

4. Cân trừng phạt để tỏ rõ uy nghiêm 

Tử Sản làm khanh tướng nước Trịnh, òng bị bệnh nặng, 
trước lúc lâm chung, ông có dặn Du Kiất rằng ` “Sau khi ta mất, 
ông nhất định phải nắm lấy chính quyền của nước Trịnh, cần 
phải luôn nhớ rằng đối với dân chúng phải giữ thái độ thật uy 
nghiêm. Như nói về lửa, nó rất dũng mãnh uy nghỉ cho nên con 
người ta ít bị bỏng vì lửa. Còn nói về nước, nó lại rất mềm mại 
yếu đuối hiền hoà nên người ta thường bị nước dìm chết. Ông 
phải tạo cho mình có dáng vẻ mạnh mẽ uy nghiêm chứ đừng tỏ ra 
nhu nhược ôn hòa, để khiến cho dân chúng khinh nhờn phạm 
pháp”. 

Sau khi Tử Sản chết, Du Kiết không muốn tỏ rẻ thái độ uy 
nghiêm dũng mãnh. Kết quả bọn trai trẻ của nước Trịnh kéo bè 


(1) Du Kiết là thái thúc đại phụ tỬ của nước Trịnh, 
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kéo cánh làm đạo tặc, tụ tập ở vùng đầm lầy chuẩn bị làm loạn. 
Du Kiết chỉ huy binh mã đánh nhau với bọn cướp, phải hơn một 
ngày đêm mới dẹp yên được loạn, Du Kiết thở dài mà than rằng : 
“ta thật hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của Tứ Bán, nếu 
như sớm làm theo lời của Tử Sản thì sẽ không đến nỗi rơi vào 
tình cảnh như thế này. 

(Nội trừ thuyết thượng) 

Giải thích : 

Tứ Sản (528 trước công nguyên) chấp chính ở nước Trịnh 
hai mươi mấy năm. Ông rất có khả năng thích ứng với thời đại, 
đã từng áp dụng một số chính sách cách tân, cho nên nước Trịnh 
tuy bé nhỏ vẫn tự bảo vệ được. Vì thế lực của tầng lớp quí tộc rất 
to lớn, rất khó câu thúc, thường có tình trạng có nhiều đơn tế 
tụng không được xử lý công bằng, hình phạt nặng nhẹ chưa thỏa 
đáng. Ông đã cảm thấy một cách sâu sắc rằng pháp lệnh từ trước 
đến nay vừa có tính giai cấp, vừa có tính bí mật, bản thân nó vẫn 
chưa đú đế ứng phó với yêu cầu thực tế. Thế là để “cứu thế” ông 
đã bất chấp tất cả, mặc nhiên áp dụng pháp lệnh mà Minh Văn 
Công đã từng ban bố, đem qui định về hình luật khắc lên đỉnh 
đồng. Hành vi và hoài bão của ông hoàn toàn phù hợp với chủ 
trương của Pháp gia, có thế tham khảo phần 2, ở trong quyền 
sách này. 

Đoạn văn này cố ý nhấn mạnh : người nắm chính quyền 
phải có tư thế uy nghiêm thì thần dân mới toàn tâm toàn ý tuân 
theo pháp luật, mới có tác dụng đề phòng tội phạm. Tục ngữ có 
câu “thủy hỏa vô tình”. Bề ngoài của nước và lửa vốn làm cho 
người ta có cảnh giác không giống nhau. Lửa xem ra rất đáng sợ 
nên mợi người đều đề cao cảnh giác. Vì vậy ít khi người ta bị 
thương vì lửa; còn nước thì hiền hòa dễ gần nên người ta thường 
sơ ý, vì vậy thường hay bị nước nhấn chìm. Sự uy nghiêm của 
người nắm chính quyền phải đủ để làm cho dân chúng sợ hãi mà 


.134.95 downloaded 74742.pdf at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 
218 


WWww.thuvien247.net 


Hòn Phí Tử — Tệp Đại Thành. Sự phát triển của tư tưởng Pháp Gia 


không phạm pháp, đương nhiên cũng phải dựa vào tính nghiêm 
minh của pháp lệnh phải được thi hành, điều này có thể tìm đọc ở 
phần 2, 4 của tập sách này. 

Trong quyển Tả truyện có một đoạn gần giống với ghi chép 
của Hàn Phi Tử, có thể là tư liệu mà Hàn Phi Tử đã sứ dụng. 
Cuối đoạn văn có lời phê của Khống Tử. Ông chủ trương “Khoan 
di tế mãnh, mãnh đi tế khoán” (nới lóng để tăng thêm sức mạnh, 
mạnh để được tự do thoải mái) nó biểu hiện nét đặc trưng về 
thuyết trung dung của nhà nho. Châm chước tình hình thực tế 
thì “Khoan mãnh tương tế”, đó là nền chính trị lý tưởng nhất, 
nhưng Tử Sản dựa vào kinh nghiệm chính trị thực tế mà thông 
báo cho người kế nghiệp mình phải lập nên uy thế là xuất phát từ 
tác dụng thực tế của bản thân ông, chúng ta cứ căn cứ vào kết 
quả sau này thì sẽ được đáp án. 

5. Không nên nhân từ để nhiễu loạn sự thưởng phạt 

Ngụy Huệ Vương hỏi Bốc Bì '”” rằng : “Ông ở ngoài có nghe 
người ta bàn tán quả nhân như thế nào không ?” Bốc Bì đáp 
rằng : “Tôi nghe nói đại vương hiền từ đức độ”. Huệ Vương vui 
mừng bảo rằng “nếu như vậy thì công hiệu sau này của quả nhân 
sẽ đi đến đâu ?”. Bốc Bi trả lời rằng : “Công hiệu của đại vương 
sẽ dẫn đến bị mất ngôi”. Huệ Vương nói : “hiền từ nhân đức là 
thì hành điều thiện, làm việc thiện để đi đến chỗ mất nước, như 
vậy là ra làm sao ?” Bốc Bì mới giải thích rằng : “Hiền từ tức là 
không nhẫn tâm mà ban bố ân huệ thì rất dễ thực hiện. Không 
nhẫn tâm tức là không trừng phạt người có tội, tức làm cho ai 
cũng vui vẻ, không cần có công lao cũng được khen thưởng. Có tội 
không bị trừng phạt, không có công lại được khen thưởng, tức là 
nói đến sau này tất sẽ dẫn đến sự diệt vong, thì chẳng có khó 
khăn mấy đâu ? 


(1) Bốc Bì la thần từ của nước Ngụy. đoạn văn tiếp theo nói về việc ông ta làm huyện lệnh. 
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Giải thích -: 


Trong sách của Hàn Phi Tử, thường đề cập đến việc phản 
đối sự hiền từ nhân đức, nhưng trái lại cũng không phải hoàn 
toàn ca ngợi tâm địa độc ác, mà làm cân phải suy nghĩ đến việc có 
đú lòng nhân ái với việc thực thi các phương sách luôn có thê bö 
qua tiêu chuẩn khách quan, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc trị 
nước. Ông phản đổi việc lạm dụng thưởng phạt, như vậy cần 


nghiền ngẫm một cách tỉnh táo mà rút ra kết luận. 
6. Thưởng phạt phải thỏa đáng đối với mọi người 


Điệp công tử Cao 'P thỉnh giáo với Khổng Tử về đạo lý trị 
nước, Khổng Tử bảo ông ta “đạo lý trị nước bao gồm : làm cho 
người ở gần vui vẻ mà thần phục, làm cho người ở xa đến qui 
phục”. Bởi vì cái khó đối với Diệp công tử Cao là trong dân có ý 
muốn làm phản, cho nên Khổng Tứ bảo ông ta cần phải làm như 


vậy. 


Hàn Phi Tử bảo rằng : câu mà Không Tử cần trả lời là bàn 
luận về sự mất nước. Nghĩ đến thần dân của Diệp Công có ý 
muốn làm phản mà lại khuyên bảo ông ta : cố làm cho người ở 
gần vui lòng thần phục, người ở xa kéo đến qui phục. Dùng ân 
huệ đó để trị vì đất nước kẻ chẳng có công cúng được thường, 
người có tội thì miễn trừng phạt, đó là nguyên nhân pháp chế bại 
hoại ! Pháp chế bại hoại thì chính trị sẽ bị hỗn loạn, đem chính 
trị hỗn loạn để cai trị người dân muốn làm phản thì sao mà làm 
cho được. Cho nên người dân mà có bụng làm phản là do sự minh 
sát của nhà vua không thấu đáo. Không Tử không hướng dẫn 
Diệp Công làm cách nào để minh sát, mà ngược lại, lại đi yêu cầu 
ông ta đến qui phục, đó là đã đem vứt bó không dùng đến uy thế 


(1) Diệp Công : đại phu nước Sở là con của Thẩm Quân Nhưng, tên chữ Chữ Lương. tự Từ Cao. 


Thời đại Sở tiên quyên, quốc quân xưng Vương đại phu xưng Công. 


2 Tham khảo tuyển tập Hàn Phí Tử của nhà xuất bản Liên Quan viết : "Lấy pháp luật bạ hoại 


để trị chính toạn, lấy chính loạn để trị dân làm phản, việc đó chưa nhìn thấy bao giờ”. 
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về lạnh hành cấm chỉ, mà lại dùng ân huệ để thu phục lòng 
người, đó là chủ trương dẫn đến việc không thể nắm giữ được uy 
thể. 

Nói đến sự hiền minh của Nghiêu thì cả lục vương t đậu 
nhất trí, đã có những ân huệ mà Thuấn đã đem đến cho dân nên 
ông ta đi đến đâu thì dân theo đến đó, nơi nào đã đến đều trở nên 
thái ấp, còn Nghiêu thì lại không được thiên hạ. Nếu như nói : 
Làm vua mà chẳng có phương sách để câu thúc thần tử dưới 
trướng, mà chỉ hy vọng học tập cách thi ân với dân như vua 
Thuấn vậy thì chưa biết được nghệ thuật làm vua. 

Ông vua hiền minh có thể phát hiện những hành vì gian xảo 
dù nhỏ, cho nên nhân dân khó có những âm mưu chống đối. Có 
thể từ lúc hành động gian trá hãy còn nhỏ đã áp dụng các hình 
phạt nhỏ, cho nên nhân dân không có các cuộc bạo động lớn. Điều 
đó gọi là : “muốn xứ lý việc khó khăn, cần phải giải quyết nhân 
lúc nó còn là mầm mống. Bây giờ người có công nhất định phải 
được khen thưởng, người được khen thưởng không nhất thiết phải 
cảm kích nhà vua, vì đó là nhờ tài năng mà có được. Người có tội 
nhất định phải bị trừng phạt thì cũng không thế nào oán trách 
được chúa thượng vì đó là hậu quả do họ phạm tội mà nên. Nhân 
dân đều biết rằng : khen thưởng hay trách phạt đều do hành vi 
của bản thân tạo nên, cho nên họ ra sức làm việc để có được 
thành tích chứ không phải sự khen thưởng hú họa nào của nhà 
vua xuất phát từ dục vọng của họ mà có. Vì vậy có thể nói rằng : 
“Một ông vua trị thiên hạ tốt nhất chính là ông vua làm cho 
người dân biết rằng phải ra sức tạo ra công trạng mới được 
thưởng, chứ đừng mong chờ phần thưởng vua ban một cách tùy ý. 
Nếu dân mà không đoái hoài đến ân huệ của nhà vua thì làm gì có 
người dân nào do cảm ân huệ của nhà vua mà theo phục vụ cho 
ngài ? Người dân của ông vua biết trị vì thiên hạ tốt nhất là 


(1) Lục Vương : chỉ Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Văn. Vò. 
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người dân biết đem hết sức mình ra làm việc, biết an phận thủ 
thường, không biết đến sự tranh chấp được hơn. 


Khổng Tử bảo với Diệp Công “Duyệt cận viễn lai” (làm vui 
lòng người ở gần để người ở xa đến thần phục), điều đó rất không 
nên nói. 

(Nạn tam) 

Giải thích : 

Đoạn văn này Hàn Phi Tứ có sự bài xích về các câu trả lời 
của Khổng Tử với Diệp công tử Cao trong vấn đề chính quyền, để 
từ đó ông đề xuất chủ trương nhiệm thế. 

Vì dân của Diệp Dân có ý làm phân nên Khổng Tử bèn 
nhân dịp đó mà bảo với Diệp công tứ rằng cần phải “Duyệt cận 
viễn lai” (vui lòng kẻ ở gần để kẻ ở xa đến thần phục). Đứng từ 
góc độ học thuyết cúa Nho gia mà xem xét, thì sau khi tu thân tề 
gìa, người muốn trị quốc thì phải được kẻ ở gần vừa lòng, người ở 
xa đến thần phục thì mới có thể đạt đến mức độ bình thiên hạ. 
Nếu chỉ “Duyệt cận viễn lai” vẫn chưa dủ. Nhưng Hàn Phi Tử ở 
một góc độ khác, có sự đánh giá khác mà ý nghĩa không giống 
như vậy. Ởng cho rằng cách làm như vậy tức là tranh giành nhân 
tâm với thần tử, khiến cho dân chúng chỉ mong chờ vận may, đã 
không biết dùng uy thế để ra lệnh cấm đoán hành vi sai trái, 
cũng không biết dùng thủ thuật để minh xác gian tình của thần 
dân. Tiếp theo ông áp dụng học thuyết. của đạo gia để nhấn mạnh 
rằng nhân khi sự việc còn nhỏ dễ xứ lý thì cần sớm được xử lý, sẽ 
không sợ nhân dân làm phản; Nếu vận dụng thưởng phạt thỏa 
đáng, nhận được thưởng phạt đều được quyết định bởi hành ví 
thực tế của nhân dân, vì vậy tất cả các công việc đều làm theo 
pháp lệnh thì nhân dân không cần phải nhớ ơn hay cảm kích về 
sự khen thưởng của nhà vua; Cũng không còn oán trách, thù hận 
hình phạt của nhà vua. 
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NĂM : SỰ THĂM DÒ CỦA HÀN PHI TỬ ĐỐI 
VỚI KỸ XẢO GIÁN THUYẾT 
PHÂN TÍCH SỰ THƯỞNG PHẠT TRONG SÁCH NẠN THUYẾT 


Trong tập mười hai “Thuyết nạn” của Hàn Phi Tứ, khi Tư 
Mã Thiên viết về truyện của Hàn Phi Tứ, đã đem toàn văn viết 
thành một chương phụ lục, đủ để thấy ông thích thú như thế nào 
đối với quyển “Thuyết nạn” này, “thuyết nạn” trần thuật lại sự 
khó khăn trong du thuyết, lý lẽ rõ ràng, dẫn chứng đầy đú, bố cục 
chặt chẽ, văn phong sắc sảo, thật xứng đáng là áng văn hay vào 
bậc nhất. 

Hàn Phi Tử từng chứng kiến cảnh nước Hàn ngày một suy 
yếu, ông nhiều lần dâng biểu lên vua Hàn nhưng vua Hàn không 
nghe theo ý kiến của ông đề xuất; hãy thử nghĩ xem quả thật ông 
đã gặp phải bao điều cay đắng, nên đối với khó khăn của sự can 
gián ông nhất định đã thấu hiểu một cách sâu sắc. “Nạn thuyết” 
phản ánh oai quyền bất chính của các nhà vua trong thời kỳ 

. Chiến Quốc có thể cung cấp cho việc nghiên cứu đối với lịch sử 
cố đại; Còn quan điểm của Hàn Phi Tử là chủ trương tích cực 
dành được và biêu thị được khả năng thành công của gián thuyết 
ở kết quả cao nhất, điều đó cũng rất đáng được chú ý. 

Dưới đây là đoạn dịch thuật tiếp theo để giới thiệu quyến " 
Thuyết Nạn” với độc giả. Tập ba “Nạn Ngôn” của Hàn Phi Tử là 
một quyển tấu thư, nói rõ sự khó khăn và nguy hiếm của việc sứ 
dụng ngôn từ để mong được nhà vua nghiên cứu ký, cho nên có 
thể nói rằng nó bắt gặp thuyết nạn ở nhiều điểm : 
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1. Sự khó khăn của gián thuyết không nằm trong bản 
thân người can gián 

Nói về việc can gián nhà vua, đó là một việc rất khó khăn, 
cái khó không phải ở chỗ trí tuệ của tôi có đủ thuyết phhục nhà 
vua hay không, cũng không phải ở chỗ tài hùng biện của tồi có 
biểu đạt được ý tưởng của tôi hay không, càng không phải ở chỗ 
tôi có dám nói hết không hề giấu giếm những điều tôi cân phải 
nói. Cái khó của sự can gián là ở chỗ cần phải hiểu rõ tâm lý của 
đối tượng mình sắp can gián để tiến đến dùng lời thỏa đáng nhất, 
thích hợp nhất để có thể ăn ý với ông ta. 

Nếu như đối tượng cần can gián là người muốn câu đến 
danh tiếng thanh cao mà lại đi nói với họ những lời như làm thế 
nào để thu được lợi lộc, thế thì sẽ bị họ xem như kẻ phàm phu 
tục tử và đối xử như một kẻ thấp hèn, và hậu qua là sẽ bị xếp xó, 
hoặc sẽ bị phái đi xa, còn đổi tượng can gián lại là người lúc nào 
cũng muốn được lợi lộc mà ta lại đem sự thanh cao của danh tiếng 
để thuyết phục thì sẽ bị ông ta xem là kẻ không biết lưu tâm thế 
sự, toàn nói chuyện viến vông, kết quả là không được trọng dụng. 

Còn đối với đối tượng can gián, nếu như trong bụng muốn có 
nhiều lợi lộc mà ngoài mặt lại tó ra yêu thích thanh danh trong 
sạch, thì nếu ta đem đạo lý làm thế nào để có được thanh danh 
trong sạch, ngoài mặt ông ta sẽ tó ra muốn dùng ta nhưng thực ra 
trong lòng ông ta muốn lánh xa ta; còn nếu như ta dùng lý lẽ đế 
thuyết về cách làm thế nào để có lợi lộc, thì trong lòng của ông ta 
sẽ nuốt lấy từng lời của ta, còn ngoài mặt thì làm ra vẻ chẳng 
thèm đoái hoài đến ta. Vậy không thể không xem xét đối tượng 
một cách kỹ lưỡng. 


Giải thích : 


Những kiến thức, tài hùng biện, lòng can đám đều có thể 
cấu thành các yếu tố khó khăn của gián thuyết. Hàn Phi Tử cho 
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rằng vấn đề khó khăn là ở chỗ có hiểu được tâm lý của đối tượng 
du thuyết hay không để dùng lời lẽ hợp lý của mình. Cái phiền 
phức là ở chỗ những vị vua này thường là rất phức tạp, ngoài việc 
chỉ biết hám danh hám lợi thì có người bên ngoài tö vẻ như thế 
này nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ khác, nếu muốn bắt trúng 
được tìm đen của họ, phải dùng lời lẽ thật khôn khéo để du 
thuyết, thật chẳng đơn giản chút nào. 

Sách Mạnh Tử vừa mở đầu đã dẫn lời của Lương Huệ 
Vương : “Thưa tiên sinh, ông từ ngàn dặm đến tệ quốc, vậy ông 
có đem lợi ích gì đến nước tôi ?”. Điều đó biểu lộ cái ông ta cần là 
“Hậu lộc” (lộc dày) Mạnh Tử vẫn biểu lộ lập trường của mình 
rằng “Đại vương hà tất phải nói đến lợi lộc ? cái mà tôi cần nói 
đến chỉ là nhân nghĩa mà thôi”. Mạnh Tử muốn đề xướng nhân 
nghĩa để chinh đốn căn bệnh của một số người chỉ muốn cầu lợi, 
nhưng những điều ông nói lại không hợp với tâm lý của Lương 
Huệ Vương, cho nên sách sử đã gọi Mạnh Tử là “Vu viễn nhí 
khuếch dư sự tình ” (đưa ra các sự viển vông ở trên trời). Cái ly 
lẽ đó, “Thuyết nạn” đã bàn luận đến. 


Sau đó Mạnh Tử lại đến nước Tè, ông dùng nhiều cách để 
khuyến dụ Tà Tuyên Vương. Ông khuyên Tuyên Vương : “Bảo 
dân nhì vương” (làm vua là để bảo vệ quyền lợi cho dân) Tuyên 
Vương bên ngoài tỏ ra là hiếu danh, thực ra là con người hám lợi, 
cho nên đối với Mạnh Tử “Đương thu kỳ thân nhì thực sơ 
chi"Œên ngoài tỏ ra thu nhận kỳ thực là muốn lánh xa), qua ruột 
thời gian, Mạnh Tử cảm thấy Tè Tuyên Vương không có thành ý, 
bèn cáo từ, chuẩn bị đi xa. Lúc đó nhà vua mới giả bộ nói : “Ta 
đang muốn chuẩn bị dựng phòng học ở trong nước để ông dạy bảo 
đệ tử. Thật đáng tiếc ông lại muốn ra đi ” (Mạnh Tử công tôn sửu 
hạ). Tất cả điều đó đều nói lên cái khó cúa du thuyết. 
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2. Người gián thuyết có bảy điều nguy hiểm đến bản 
thân 

Sự tình cần phải giữ được cơ mật mới thành công được, cơ 
mật mà bị bại lộ thì sẽ bị thất bại, cũng không nhất định là do 
bản thân người thuyết gián để lộ cơ mật, nhưng người thuyết. gián 
vô tình nói đến điều mà đối phương muốn giữ kín, như vậy bản 
thân ông ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Người thuyết gián vạch ra kế 
hoạch trọng đại của chủ nhân; nhưng có người thông mình ngoài 
cuộc đoán ra kế hoạch đó, thế là công việc bị bại lộ, như vậy bản 
thân ông ta sẽ bị hại. Nếu quan hệ chưa đủ thân mật, tình bạn bè 
chưa đủ nông hậu mà lại tỏ ra hết trí lực cúa mình, nói hết 
những điều thầm kín thì khi chủ trương của ông ta được thu nạp 
và nhờ đó thành công, sẽ liền bị ganh ghét, còn nếu chủ trương 
của ông ta không thể thực hiện được, thậm chí còn làm lỡ cả đại 
sự, thì sẽ bị nghi ngờ. Như vậy người thuyết gián sẽ gặp nguy 
hiểm. Người tôn quí nếu có hành vi sai làm mà người thuyết gián 
công khai dựa vào đạo lý để nêu lên hành vi tội ác của ông ta, 
như vậy ông ta sẽ bị nguy hiểm. Miễn cưỡng để đi làm một số 
việc mà nhà vua làm không được, cán trở một số việc mà không 
có ông ta vua không thể làm được. như vậy sẽ gặp ngụy hiểm. 

Giai thích › 


Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhiều bậc sĩ đều được học tài 
hùng biện. vì cần phải du thuyết nhà vua, để mong có được một 
chức quan nho mới có thể thực thi được hoài bão lớn. 

Nhưng tính mệnh của họ lại chẳng có gì đâm bảo, tình hình 
chính trị phức tạp, bản thân nhà vua cũng phức tạp, rất nhiều 
nhântố không thể tìm hiểu được một cách triệt để, chỉ trong chốc 
lát du thuyết nhà vua thì không thể đoán được ý tứ của ông ta, vì 
vậy cũng không có cách gì tiến hành du thuyết tiếp tục. Mà dù 
cho có đoán ra được ý tứ cúa nhà vua thì lúc nói chuyện cũng 
phải thận trọng, đừng để xúc phạm ky húy, phải cầu mong 
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thượng đế phù hộ để rất nhiều, cơ mật của quốc gia không thể bị 
tiết lộ được lúc đó, nếu không thoát được các điều đó, tính mệnh 
ắt khó được bảo toàn. 


Về câu chuyện thứ hai : Tè Hoàn Công cùng bơi thuyền với 
Thái Cơ, Thái Cơ là người thích đùa nghịch, bèn cố ý lái thuyền 
quay vòng tròn làm cho Hoàn Công chóng mặt toát mồ hôi hột. 
Ong tức điên lên bèn đuổi Thái Cơ về nhà mẹ đẻ. Vua của Thái 
Cơ cũng rất tức giận bèn kiên quyết đem Thái Cơ gả cho người 
khác. Tè Hoàn Công rất ấm ức bèn cử quân đi đánh nước Thái, 
lấy cớ là nước Thái không được dựa vào nước Sử ở phía Nam 
Thực ra bắt nước Thái dựa vào nước Sở chị là cái cớ bên ngoài. 
còn căm hận Thái Cơ cải giá mới là nguyên nhân chính. 

Còn mầu chuyện thứ ba : Hoắc Quang đời Hán nhận sự ủy 
thác của Hán Vũ Để chăm lo cho Thiệu Đế. không may Thiệu Đế 
sớm băng hà, không có con nối nghiệp, ông bèn lập Xương Ấp 
Vương, nhưng Xương Ấp Vương lại hoang dàm vô độ, Hoắc Quang 
và Trương An Thế bèn lập mưu phế Xương Ấp Vương, lập vua 
khác. Cũng vừa lúc đó Hạ Hầu Thắng đến tâu Xương Ấp Vương 
rằng : “Có một số thần tử mưu phản nhà vua". tả hữu có người 
đem tin này báo với Hoắc Quang, Hoắc Quang bèn trách cứ 
Trương An Thế. Thật ra Hạ Hầu Thắng có lời can gián nhà vua 
chỉ là tự mình suy đoán, chứ Trương An Thế nào có tiết lộ cơ 
mật, chẳng qua là dưới mất của Hoác Quang, Trương Án Thế 
không tránh khỏi có sự liên can, 

Câu chuyện thứ bốn : Hàn Dũ tiếp Kiển Phật Cốt Biấu, 
dùng lời bộc trực thảng thắn nên đắc tòi với Đường Hiến Tông, 
suýt bị chém đầu, may có Tế tướng Bùi Độ một mực khản cầu, 
mới chỉ bị phát väng đến Triều Châu làm thích sứ. Cái họa mà 
ông ta gặp phải là dám công khai nói lèr khuyết điểm của nhà 
vua, 


Câu chuyện thứ năm : Sở Bá Vương Hạng Võ muốn mặc áo 
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cẩm bào để vinh quy xưng vương ở Giang Đông, nhưng thuyết 
khàch lại khuyên ông ta nên đóng đô ở Quang Trung tức là ép 
ông ta miễn cưỡng làm công việc mà ông ta không làm được. 
Quan Long yết khiến Hạ Kiệt Vương khó gấp ngàn lần can gián 
vua Ân Trụ; Hản Cảnh Đế quyết tâm phế bỏ thái tử Lật mà Châu 
Á Phu lại muôn can ngăn ông ta, tất cả đều là “Muốn ngăn cản 
điều mà ông ta không thê làm”. 

Những điều nêu ơ trên để nhấn mạnh rằng : lúc du thuyết, 
vô tình có điều gì xúc phạm thì rất khó tránh khỏi tai họa, cho 
nên mới thấy được cái khó của gián thuyết. 

3. Người gián thuyết có 8 điều sẽ bị khinh thường 

Nêu người thuyết khách nói với nhà vua về các quan công 
khanh đại nhàn có địa vị có những sai lâm nào đó, nhà vua sẽ 
nghi ngờ ông ta muốn ly gián nhà vua với quần thần cua mình. 
Nếu thuyết khách khi nói chuyện với vua mà đề cập đến những 
nhân vật tuy có địa vị thấp kém nhưng họ lại có những nét đặc 
biệt thì nhà vua lại cho rằng ông ta muốn mượn uy thế của nhà 
vua đê tiến cư mấy người này. Nếu như bàn đến nhứng người 
được nhà vua yêu mến thì vua sẽ cho rằng ông ta muốn dựa vào 
nhứng người được vua sung ái đề làm chỗ dựa tiến thân cho mình. 
Nếu như pói đến những người bị vua chán ghét thì nhà vua sẽ 
cho rằng òng ta kiểm cớ để thăm dò tình cảm của nhà vua. Nếu 
như thuyết khách dùng lời nói thăng thắn, nhà vua lại cho rằng 
ông ta không thông minh, quá thô thiển. Nếu như thuyết khách 
không đề phòng ý tứ mà nói quá nhiều, nhà vua sẽ cho ông ta là 
kẻ lắm lời. chua ngoa bất kham, còn nếu thuyết khách chi nói sơ 
lược, nhà vua lại cho rằng ông ta yếu đuối nhát gan, không dám 
nói hết sự thật. Nếu thuyết khách bàn luận quá rộng, không để ý 
tới những điều cấm ky thì nhà vua sẽ cho rằng ông ta là người 
thô lỗ ngạo mạn. Tất ca các điều này đều là cái khó của du thuyết, 
thuyết khách không thế không biết đến. 
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Giải thích - 


Quan hệ giữa người du thuyết với nhà vua thường là chưa 
đến độ mật thiết. Nhà vua quyền cao chức trọng nên đối với các 
thần tử can gián ông hay đối với các thuyết khách bên ngoài đều 
không tránh khỏi có sự đề phòng hay nghi ky, âu đó cũng là lẽ 
thường tình. Cho nên Hàn Phi Tử đã dự đoán các tình huống 
không hợp ý với vua trong lúc du thuyết để thấy được hết cái khó 
của người du thuyết muốn có được niềm tin của vua, 

4. Các phương thức trình bày để làm vừa lòng nhà 
vua 

Điều chủ yếu của hầu hết các nhà du thuyết là biết cách tô 
điểm thêm nhứng ưu điểm mà nhà vua cảm thấy tự hào về nó, 
biết che đậy bớt các khuyết điểm mà nhà vua cảm thấy xấu hổ vì 
nó. Nếu như nhà vua có việc gấp riêng tư thì thuyết khách cần 
mượn danh đại nghĩa để chỉ dẫn ông ta cách thức tiến hành công 
việc sao cho phù hợp với việc công, và cần nhớ động viên nhà vua 
cứ mạnh dạn mà làm. Nếu nhà vua có ý đồ xấu xa mà bản thân lại 
không kiềm chế được dục vọng muốn thực hiện ý đồ ấy, thì 
thuyết khách nên cố tỏ vẻ rằng việc làm đó là tốt đẹp và nhớ nói 
thêm rằng nếu không làm thì thật là đáng tiếc. Còn khi ý định 
của nhà vua thì rất cao cả nhưng ý định ấy thực tế không thể làm 
được thì thuyết khách cần phải chỉ ra cho vua thấy rõ ý định đó 
có thể mang đến sai làm và thất bại, và ca ngợi nhà vua đã sáng 
suốt không tiến hành công việc đó. 

Nếu như nhà vua bị huyễn hoặc về tài trí của mình, thì 
thuyết khách cần cung cấp cho vua một vài sự việc tương tự như 
vậy để nhà vua tham khảo các tư liệu mà dựa vào đó khoác lác, 
còn thuyết khách thì làm ra vẻ mình là kê ngu ngơ chẳng hiểu 
được việc gì cả, đây là cách để làm cho nhà vua bộc lộ tài năng mà 
vua tưởng rằng mình có. Nếu như thuyết khách muốn nói lên 
những lời trung thực vì sự tồn vong của đất nước, thì nhất định 
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phải lấy đanh nghĩa tốt nhất để đề cập đến việc đó đồng thời cũng 
thầm ám chỉ rằng việc đó cũng phù hợp với lợi ích riêng tư của 
nhà vua. Nếu như thuyết khách muốn nói về sự việc có nguy hại 
đối với đất nước, thì cần phải nói với nhà vua một cách công khai 
rằng vua mã làm việc đó thì sẽ bị mọi người chê cười, và thầm bảo 
với vua rằng như vậy đối với vua thật là bất lợi. Nếu người khác 
có hành vi giống như nhà vua. thì hãy ca ngợi người ấy; nếu 
người khàc có mưu kế giống như mưu kế cua nhà vua thì cứ tăng 
cường làm theo những điều đã vạch ra Nếu như có người cúng 
cùng có nhược điểm như nhà vua, thì nên tìm mọi cách che lấp 
đi, và nói rằng khuyết điểm đó chăng có gì trợ ngại đến công việc. 
Nếu như có người cùng vạch kế hoạch với nhà vua mà bị thất bại, 
thì nên cố lờ đi, báo rằng việc con con ấy chảng nên kê là thất 
bại. Nếu như nhà vua tự huyễn hoặc năng lực của mình ghê gớm 
lắm, thì chớ nên đem công việc quá khó khăn dõn nhà vua vào thế 
bí. Nếu như nhà vua tự cho mình là người qua đoản dũng cảm thì 
không nên chỉ trích sai lâm cua ông để làm ông tức giận. Nếu 
như ông tự cha mình là cơ mưu sáng suốt, thi đừng nhắc đến 
những sự việc thất bại của ông đề làm cho ông bị quân bách. 
Những ý mà khách du thuyết trình bày chớ đề xúc phạm đến nhà 
vua, ngôn từ tránh có sự châm chích đa kích (1), thì sau đó 
thuyết khách mới có thể phát huy hết tài hùng biện của mình. Đó 
chính là biện pháp mà người thuyết khách dựa vào đó để được 
tiếp cận với nhà vua mà bản thân không bị hoài nghỉ và có thể tự 
nói hết những điều cần nói. 

Giải thích - 

Đoạn văn trên đã đề ra nhiều phương thức thuyết phục khéo 
léo để thuyết khách có thể bày tỏ sự tận tâm tận lực với nhà vua, 
từ đó ta càng thấy được cái khó của du thuyết. 

Điểm chủ yếu của gián thuyết là cần phải biết tô vẽ thêm 
những điều mà nhà vua tự hào về bản thân, và che giấu đi những 
điều mà vua cảm thấy tự hồ thẹn. Các phương thức đó đều được 
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viện dẫn ra ở đoạn văn dưới đây 

Trong quyển hạ “Mạnh Tử Lương Huệ Vương” có ghi chép 
rằng : “Mạnh Tử khuyên bảo Tê Tuyên Vương hãy lo việc vương 
triều, chú ý bảo vệ đất nước, giữ vững thiên hạ. Tè Tuyên Vương 
bèn thoái thác rằng : “Quả nhân có thói xấu là háo dũng, háo hóa 
(thích vật chất) và háo sắc”. Mạnh Tử khéo léo khuyên ông ta : ” 
Ngày xưa Châu Vũ Vương cũng háo dũng, Công Lưu thì háo hóa 
còn Thái Vương thì háo sắc. Nhưng đều có thể tự điều khiển được 
bản thân và điều khiển được kẻ khác. Vũ Vương vừa nổi giận là 
có thể dẹp yên được thần dân, Công Lưu có thế làm cho mọi nhà 
đều có dư lương thực đem tồn trứ trong kho, ra khỏi nhà là có đủ 
lương khô để ăn đường; Thái Vương thì giúp cho các trai gái nước 
ông được đẹp đôi. Chỉ cần đại vương chăm lo cho toàn dân thiên 
hạ, đem đến phúc lợi cho họ thì chút tật nhỏ ấy của bệ hạ há 
chẳng trở nên “công nghĩa” hay sao ? (có ý nghĩa đối với việc 
nước). 

Trong quyên hạ Mạnh Tử Công Tôn Sửu có ghi : “Tề Tuyên 
Vương tất xấu hồ vì đã không nghe lời của Mạnh Tứ, bèn sớm rải 
quân ra nước Yên, kết quả người Yên làm phản, không chịu qui 
phục. Đại phu nước Tề là Trần Cổ an ủi ông rằng : “Hãy so sánh 
Chu Công với đại vương, ai là người nhân hậu sáng suốt hơn ? 
Vậy mà về phương diện nhân từ Chu Công vẫn còn chưa được coi 
là người hoàn thiện nứa là đại vương”. Cái kiểu lập luận như vậy 
tuy có chút khiên cưỡng, nhưng đối với Tề Vương mà nói, ông ta 
sẽ cảm thấy nếu khi bản thân không bằng được bậc đại thánh 
nhân thì cũng chẳng có gì là đáng xấu hổ. Thế là sự xấu hổ kia đã 
bị lòng tự tí đè bẹp một cách khéo léo. 

Về câu chuyện : “Triệu Thái hậu tân dụng sự” trong Triệu 
quốc sách của thời Chiến Quốc có kể rằng, Xúc LOng đề nghị hãy 
để vua Trường An đến nước Tè làm cơn tin, nhờ đó mà giải trừ 
được sự bao vây của nước Tần, như thế tức là “Hứu công dư quốc, 
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diệu khả tự khái dư Triệu” (vừa có công với đất nước vừa làm 
được sự ủy thác của nước Triệu). Vế trước của câu nói là nói về có 
lợi cho việc chung, vế sau là nói về nhờ đó mà có lợi cho riêng 
mình. Đó chính là cách bàn luận có thể cống hiến cho sự sinh tồn 
của đất nước. Hồ Thuyên có câu : “Mậu Ngưu thượng cao tông 
phong sự”, ông nói đến đến sự giả trá của người Kim, có dùng lời 
nói mạnh mẽ cũng không thể bắt ông cầu hòa khuất phục, đó 
chính là công khai biểu thí đại nghĩa. Còn nếu như vạn nhất phải 
dùng kế của gian thần để cầu hòa thì thiên hạ đời sau sẽ coi vua 
là người như thế nào ? Hồ Thuyên đem sự phê phán của lịch sử 
hậu thế, cái mà danh tiếng của nhà vua sẽ còn truyền mãi đến 
muôn đời, để Cao Tông thấy được điều đó là bất lợi đối với ông, và 
ông không làm nữa. Đó chính là kỹ thuật biết cách thuyết phục 
để thấy được sự việc cho đất nước mà can vua không làm nứa. 


ð. Giới hạn cao nhất về sự thành công của gián 
thuyết 

Khới đầu Y Doãn là đầu bếp, Bách Lý Hề làm nô bộc là do 
họ đều muốn nhà vua dùng chủ trương của họ. Hai người này vốn 
là thánh nhân, nhưng không thể không làm nhứng việc thấp kém 
để mơng được tin dùng, vì vậy họ không chối làm nhứng việc 
thấp kém. Nay nếu như bảo ta đi làm đầu bếp, làm nô bộc để nhờ 
đó mà nhà vua và tin ta để ta có thể thực hiện hoài bão của mình, 
cứu nguy cho xã hội thì đó không phải là nhứng công việc mà kẻ 
sĩ có tài đức cho là ô nhục. Đợi đến lúc tiếp xúc lâu ngày với nhà 
vua, quan hệ vua tôi đã trở nên mật thiết, ân trạch đã sâu dày, có 
thể bày mưu tính kế cho vua mà không bị nghi ky, viện dẫn sự 
việc để tranh luận mà không bị oán giận, lúc đó có thể phân tích 
lợi hại để dẫn đến thành công hay thất bại, thẳng thắn chỉ ra sự 
sai trái của vua để giúp ông sửa chứa sai lầm. Đến khi vua tôi đối 
xử với nhau được như vậy thì coi như gián thuyết thành công. 
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Giai thích - 


Con đường tiến thân của phái Pháp gia rất khác với phái 
Nho gia. Các nhà nho rất quan tâm đến việc giữ gìn tiết tháo của 
bản thân, nếu như không phù hợp với đạo nghĩa thì dù có phú quí 
cúng không bị mê hoặc, uy vũ cũng không thê khuất phục. Còn 
những điều Hàn Phi Tử đề xuất lại là một thái độ khác. Đó là chỉ 
cần có được sự tín nhiệm của chủ nhân để có thể thực hiện hoài 
bão, cứu văn thời cuộc, thì chẳng cần để ý đến tiểu tiết vụn vặt. 
Vì vậy ông đã lấy việc Y Doãn làm đầu bếp, Bách Lý Hê làm nô 
bộc ra làm gương, bất chấp sự thấp hèn của việc luồn cúi, Trong 
“Mạnh Tử Công Tôn Sửu ” có đề cập đến triết học của Y Doãn 
như sau : “Hà sự phi quân ?, hà sự phi pháp Trị diệt tiến, loạn 
diệt tiến”. Có ý nghĩa là bất cứ nhà vua nào, bắt cứ dân chúng 
thuộc hình thái nào, ông ta cũng đều có các phụ tá hay cai trị; 
Bất cứ thiên hạ thái bình hay loạn lạc ông ta cũng đều có phương 
sách đối phó thích hợp. Đó là loại chính trị triết học tích cực 
nhất cờn được áp dụng, Cho nên Y Doãn đúng là nhà triết học tự 
tin nhất. Hàn Phi Tử mang hết tâm huyết để cứu thế nên ông đã 
lấy Y Doãn, Bách Lý Hề ra làm gương, tấm lòng của ông lẽ đương 
nhiên sẽ làm cho người đời khâm phục. 

Những cách nói khéo léo như trên đã đề cập đến, có nhiều 
người vốn tự cao tự đại không thèm để ý đến. Nhưng Hàn Phi Tử 
đã đem các thuyết như “thâm nhập kế mưu” (thâm nhập vào để 
vạch mưu kê) “cứ lý lực tranh” (dựa vào lý la để ra sức tranh 
lực), “minh các lợi hại” (làm rõ sự lợi hại), “gián tranh chỉ thị 
phi” (can gián để chỉ ra điều phải trái) làm mục đích cuối cùng, 
thì cho dù các nhà nho, yêu cầu phải can gián các đại thần một 
cách chính trực như thế nào đi nữa chẳng qua cũng như vậy mà 
thôi. Từ đoạn văn trên, chúng ta có thể hiểu rằng : Hàn Phi Tử 
rất muốn làm việc có ích cho đời, và ông đã chuẩn bị giúp đỡ tạo 
ra phong thái của các quan đại thần về cách thức can gián, chứ 
không phải chỉ là cái lợi của khoái khẩu, nịnh nọt để leo lên Cao, 
cầu mưu cầu lợi. 
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6. Phán đoán chính xác mới ứng phó thích hợp 


Ngày trước Trịnh Vũ Công không muốn chính phạt nước 
Hè, bèn cố ý đem gá trước con gái cho vua Hồ lam vợ đê làm 
vui lòng vua Hà. Sau đó không lâu Trịnh Vũ Công hỏi quần thần : 
“Ta muốn động binh đánh bên ngoài, vậy nên đánh nước nào bây 
giờ ?"*. Đại phu Quan Kỳ Tư nói thẳng ra rằng : “có thể đánh 
nước Hồ”. Vũ Công nổi giận bảo rằng : “Hô là nước có quan hệ 
thông gia với ta vậy mà ông bảo có thể đánh được nghĩa là làm 
sao ?” Nói xong bèn đem Quan Kỳ Tư giết chết. Vua Hồ nghe 
được tin này, bèn cho rằng nước Trịnh quả là nước thân thiết với 
mình, bèn không đề phòng nước Trịnh nữa. Nước Trịnh nhân cơ 
hội đó bèn đánh vào nước Hồ, tiêu diệt luôn nước này. 


Nước Tống có người phú ông, một hôm trời mưa to làm bức 
tường nhà ông ta bị sụp. Con của ông ta báo “Nếu không mau sửa 
lại bức tường thì sẽ có kẻ trộm chui vào” Ông già ở nhà bên đứng 
cơi cũng nói như vậy, tối đến quả nhiên nhà phú ông bị mất trộm, 
mất đi rất nhiều của cải. Cả nhà ai cũng khen ngợi người con trai 
và ai cũng nghi ngờ ông lão hàng xóm. 

Câu chuyện trên cho ta thấy lời nói của Quan Kỳ Tử và ông 
lão hàng xóm đều đúng cả, nhưng rốt cuộc cả hai đều bị thiệt hại, 
nặng thì bị giết chết nhẹ thì bị nghí ngờ. 

Giải thích - 

“Phi tri chỉ nan dã, xứ tri do nan” (không biết cũng khó mà 
biết cũng khó) Sự phán đoán của Quan Kỳ Tử và của ông lão 
hàng xóm đều không sai, nhưng kết cục người thì bị giết, kẻ thì 
bị nghỉ ngờ, đó là vì họ nói chuyện mà không suy nghĩ đến những 
điều kiện khách quan. Nước Trịnh muốn đánh nước Hồ, kế hoạch 
vẫn nằm trong giai đoạn bí mật mà Quan Kỳ Tử lại muốn bàn đến 
điều mà nhà vua muốn giấu nên ông đành phải là vật hy sinh, 
thật là oan uống. 


(1) Hồ là tên một nước thời Xuân Thu, địa điểm ở Dĩnh Châu sau này, hiện nay là vùng Phụ 
Dương của An Huy. 
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Còn ông lão hàng xóm với phú ông thì khi mối quan hệ chưa 
đến độ thân thiết mà lại đi bàn ra tán vào thì chưa đủ để được 
người ta tin cậy, trái lại còn bị nghi ngờ, đó cũng là những sự 
việc chưa được suy nghĩ thấu đáo. 

7. Hãy quan sát sự yêu ghét của nhà vua rồi hãy bắt 
đầu phát ngôn 


Ngày trước Di Tư Hà rất được sự sủng ái của Vệ Linh Công. 
Pháp luật của nước Vệ quy định rằng : “Hỗ ai tự tiện dùng xe của 
vua người đó sẽ bị chặt chân”. Có lần mẹ cúa Di Tử Hà bị bệnh, 
người nhà vội vã đến báo cho ông hay, ông bèn mạo xưng là con 
của vua, tự mình đánh xe của Vệ Linh Công ra đi thăm mẹ. Vệ 
Linh Công sau khi biết chuyện, bèn cho rằng ông là người hiền 
đức mới ca ngợi ông rằng : “Tử Hà quả thật là con người hiếu 
tháo, vì lo bệnh của mẹ quên cả việc mình đã mắc tội hình bị chặt 
chận”. Lại có một lân Di Tử Hà cùng dạo với vua trong vườn cây 
ăn trái, Tử Hà hái một trái đào để ăn, khi cắn xong một miếng 
ông ta cảm thấy ngọt, bèn không ăn nứa mà đưa phần còn lại cho 
vua ăn. Vệ Linh Công bèn nói : “Tử Hà quả thật là rất yêu mến 
trâm, vì vậy mà quên cả thưởng thức hương vị ngọt ngào mà 
mình ưa thích đem trái đào ngon đưa cho ta ăn”. Về sau Di Tử Hà 
già yếu, hình trạng tiều tụy thì sự súng ái của Vệ Linh Công đối 
với ông ta cũng dần mất đi. Có một lần, Tử Hà đắc tội với nhà 
vua, vua bèn nói “Tứ Hà đã từng mạo danh mệnh lệnh của ta”. 
Qua đó để thấy rằng, hành vi của Di Tử Hà so với trước đây 
chẳng có gì khác biệt, nhứng hành địng đó ban đầu thì được vua 
khen ngợi, sau đó lại bị vua trách cứ, nguyên nhân là do sự yêu 
ghét của Vệ Linh Công đã thay đổi cho nên một người khi còn 
được vua yêu, thì sự thông mính tài trí của anh ta đều tô ra phù 
hợp với nhà vua nên được nhà vua gần gúi, nhưng khi bị nhà vua 
chán ghét thì sự thông minh tài trí của anh ta đều nghịch mắt 
nhà vua, luôn bị nhà vua trách cứ, và ngày càng xa cách. Cho nên 
nếu muốn bàn bạc can gián nhà vua thì mọi việc không thê không 
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làm là hãy quan sát tỉ mỉ sự yêu ghét của nhà vua rồi hãy tiến 
hành du thuyết. : 
Giải thích : 


Đoạn văn trên đề cập đến việc Di Tử Hà ban đầu thì được 
vua súng ái, sau đó bị hát húi, lúc được súng ái thì mọi hành vi 
của ông đều có lý do để ca ngợi rằng đó là nhứng điều tốt đẹp, vì 
vậy nếu có phạm tội ông cũng không đề phòng. Cho đến khi sự 
yêu mến của vua dần bị phai nhạt, thì một việc còn cơn cũng đắc 
tội với vua, lại còn bị tính lại nợ cũ. Tất cả nhứng hành vi trước 
đây được ca ngợi thì nay bị nhắc lại dưới hình thức luận tội. 
Những ví dụ trên đây của Hàn Phí Tử nói rõ ràng sự yêu ghét 
của nhà vua đú để ảnh hưởng đến quyết định của ông ta. Vì vậy 
trước khi muốn can gián nhà vua, không thể không xem xét thái 
độ của vua . Từ đó đủ thấy rằng lấy được lòng chủ nhân quả thật 
là khó khăn. 

8. Đừng xúc phạm đến cái " vẩy ngược” của vua 

Nói đến loài rồng người ta có thể cưỡi lên lưng nó một cách 
dễ dàng, nhưng ở trong cổ hợng của nó có một cái vấy mọc ngược 
khoảng hơn một thước chĩa thắng ra ngoài. Nếu như có si đụng 
đến nó sẽ bị thương. Nhà vua cũng có một cái vấy mọc ngược như 
vậy. Nếu người du thuyết đừng động đến cái “vấy” của vua thì coi 
như được an toàn. - 

Giải thích : 

Dưới thời đại chuyên chế của chế độ quân chủ, sự phán 
quyết của nhà vua đều là pháp lệnh, nhưng các phán quyết ấy ít 
nhiều đều ảnh hưởng bởi cá tính của vua. Hàn Phi Tử đem rồng 
để làm ví dụ để thấy rằng; vua có thể là người quen thuộc với 
mình đấy, vua tín nhiệm mình, yêu mến mình, mình có thể bàn 
tính mưu kế với nhà vua mà không bị nghi ngờ. Có thể dùng lý lẽ 
để tranh luận mà không sợ bị đắc tội. Như ngày xưa Quản Trọng 
và Tê Tuyên Vương, Ngụy Trưng và Đường Thái Tông đều có sự 
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tín nhiệm tuyệt đối và lâu dài. Nhưng mỗi nhà vua đều có tật 
riêng của họ, giống như chiếc vấy mọc ngược của con rồng, không 
thể động vào được. Muốn du thuyết để mong được sự tín nhiệm 
của vua để thực thi được hoài bão của mình là cứu vớt thế tục thì 
việc đầu tiên là phải tìm cho ra chiếc vấy mọc ngược của nhà vua 
để tránh sự húy ky của vua, Có một lời khuyên đối với các bậc du 
thuyết là chớ nên động vào chiếc vấy mọc ngược của vua. Đó là sự 


đúc kết đại ý của toàn bộ phần: này để lột tả hết được cái khó của 
gián thuyết. 
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PHỤ LỤC 
NGUYÊN ĐIỂN TINH TUYỂN 


Nhị bính (hai loại quyền hành) 

Bậc minh chú sở di chế ngự được bầy tôi của họ là nhờ vào 
hai loại quyền hành mà thôi. Hai loại quyền hành đó là hình và 
đức. Thế nào gọi là hình và đức ? Xin trả lời rằng : Giết phạt gọi 
là hình, khen thưởng gọi là đức. Bề tôi nào cũng sợ bị giết phạt 
và thích được khen thưởng, cho nên nếu vua sử dụng hai loại 
quyền hành giết phạt và khen thưởng ấy thì bọn bề tôi đều sợ uy 
của nhà vua mà quy phục nhà vua để có lợi cho mình. Thế nhưng 
bọn gian thần trên đời thì không như vậy. Hỗ chúng ghét ai thì 
cố mượn uy của nhà vua để trị tội người đó, hễ chúng yêu ai thì 
dựa vào quyền thế của vua để khen thưởng người đó. Nay nhà vua 
đánh mất cái uy quyền của sự thưởng phạt khỏi tay mình mà 
nghe theo quần thần để thưởng phạt theo ý họ, tức thì dân cá 
nước sẽ đều sợ uy của bọn thần tử mà coi thường nhà vua, đều 
quy phục thân tử mà xa lánh nhà vua. Đó là cái hại của vua chúa 
khi để mất hai loại quyền hành hình và đức. Cơn cọp sở dĩ làm 
cho con chó khiếp sợ là nhờ vào nanh vuốt của nó. Nếu cọp đem 
móng vuốt cho chó sử dụng thì cọp ngược lại sẽ sợ hãi trước con 
chó. Vua chúa thường dùng thưởng và phạt để chế ngự bề tôi; còn 
nếu như đem cái uy thường phạt trao cho bầy tôi thì ngược lại bề 
tôi sẽ chế ngự trở lại nhà vua. Như Điền Thường cầu với bề trên 
để xin bổng lộc đem ban bố cho quần thần, dùng đấu hộc cỡ lớn 
để thi ân cho thiên hạ, thế là Giản Công đã để mất quyền thi ân 
vào tay Điền Thường, vì vậy Giản Công phải đi vào cơn đường 
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chết. Tử Hãn tâu lên với vua Tống rằng : “Về việc được khen 
thương thì dân ai cũng thích nên vua hãy ra tay thi ân, còn đối 
với hình phạt chém giết thì dân rất ghét, vậy thần xin đảm nhận 
vậy. Thế là vua Tống trao quyền trừng phạt vào tay Tử Hãn, cũng 
chính vì vậy mà vua Tống đã tự hại mình. Vì chỉ vì vua Tống để 
quyền trừng phạt lọt vào tay Tử Hãn mà vua Tống bị ức hiếp, 
Điền Thường chiếm được quyền khen thưởng mà Giản Công bị 
giết. Vậy mà thời nay các quần thần chiếm được cả quyền khen 
thưởng và giết phạt, thế là sự nguy hiểm của các vua ngày nay so 
với Giản Công, vua Tống còn lớn hơn nhiều. Sở dĩ các vua bị hiếp 
đáp, bị giết hại, bị che lấp, bị lừa đối là do để cả hai quyền hình 
và đức lọt vào tay thần tứ. Thử hỏi khi đã mất hết hai quyền như 
vậy mà không bị nguy vong là điều chưa từng có bao giờ. 

Bậc vua chúa muốn ngăn cấm bọn gian tà, tất phải xem xét 
giữa hình và danh có phù hợp với nhau không : Danh tức là lời 
nói hình tức là việc làm. Bề tôi tâu lên với vua một kiến nghị, vua 
theo kiến nghị đó mà giao công việc và căn cứ vào công việc để 
xét kết quả. Nếu kết quả đúng như lời kiến nghị thì khen thưởng. 
Nếu kết quả không phù hợp với công việc, công việc lại không 
tương ứng với lời tấu thì sẽ phạt. Nếu lời nói của bề tôi phô 
trương nhưng công trạng thì chẳng đáng là bao thì phạt, phạt vì 
không phải là công nhỏ mà phạt vì công không tương xứng với lời 
nói. Lời nói của bề tôi quá nhún nhường mà công đạt được to lớn 
thì cũng phạt, ở đây không phải phạt vì công trạng to lớn mà vì 
cái hại của việc nhún nhường trong lời nói, cho nên dù có công to 
cũng phạt. Xưa Hàn Chiêu Hầu uống rượu say rồi ngủ quên, viên 
điển quán coi về mũ mão thấy vua bị lạnh liền lấy áo đắp thêm 
cho vua. Vua tỉnh dậy bèn hỏi tả hữu rằng : “Ai đắp áo cho ta ?”. 
Ta hứu bèn đáp : “Điển quan”. Vua liền phạt ca điển quan lẫn 
quan điển y (người coi quần áo) : Phạt quan điển y vì tội không 
làm tròn phận sự, phạt quan điển quan vì tội vượt quá quyền hạn 
của mình. Không phải là vua không sợ lạnh mà là vì cái hại của 
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việc lạm dụng quyên hành còn đáng sợ hơn cái lạnh. Cho nên là 
bề tôi của một ông vua sáng suốt thì bề tôi không được vượt quá 
chức để lập công, không được nói những điều không thỏa đáng. 
Nếu vượt chức thi phải chết, lời nói không phù hợp với việc làm 
thì sẽ bị phạt. Ai giữ chức quan nào thì lời nói phải phù hợp với 
công việc ây, có như vậy thì quần thần không thể kết bè đảng làm 
điều xằng bậy. 

Bậc vua chúa có hai mối lo : Dùng người hiền tài thì người 
hiền tài dựa vào tài đức của họ đế lấn át vua, còn dùng người càn 
bậy thì công việc không thành. Nếu vua thích người hiền thì bọn 
quần thần trau chuốt. dáng vẽ bên ngoài để làm vừa lòng vua, như 
vậy bản chất của họ không lộ ra, mà ban chất không thể hiện ra 
ngoài thì vua không sao hiểu được đám quần thần của mình đâu là 
thật đâu là giả. Cũng vì Việt Vương hiếu dũng mà người dân xem 
thường cái chết, Sở Linh Vương thích cái eo nhỏ mà nhiều người 
trong nước nhịn đói đến chết; Tề Hoàn Công đã hay ghen mà lại 
hiếu sắc nên Thụ Điêu mới tự hoạn đê làm thái giám; ông lại 
thích ăn ngon nên Dịch Nha mới luộc đứa con đầu lòng của mình 
đem dâng; Yến Tử thích người hiền nên Tử Chi làm ra vẻ không 
muốn nhận ngôi vua. Vua để lộ lòng ghét của mình thì quần thần 
che giấu thú đoạn của họ; vua để lộ lòng yêu thích một cái gì thì 
bề tôi sẽ khoác lác tài năng của họ về mặt đó; vua mà yêu thích 
cái gì thì tình cam thái độ của quần thần cũng sẽ cố thích ứng để 
vừa lòng nhà vua. Cho nên Tử Chỉ ra ve hiền tài mà đạt được 
ngôi vua, Thụ Điêu, Dịch Nha lợi dụng những sở thích của vua để 
lấn át được nhà vua. Kết cuộc, Tử Khoái chết vì loạn, Hoàn Công 
chết đến khi giòi bò ra khỏi cửa mà vẫn chưa được chôn. Nguyên 
đo tại đâu ? Chí vì nhà vua để lộ dục vọng của mình cho bọn bề 
tôi lợi dụng. Bề tôi vị tất đã yêu vua, họ chỉ vì cái lợi chủ yếu của 
bản thân mà thôi. Nay nhà vua không giấu đi sự ham muốn, 
không che giấu đi ý tứ của mình để cho bọn quần thần có cơ hội 
lấn át nhà vua thì bọn quần thần học theo lối của Tứ Chi. Điền 
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Thường đâu có khó, cho nên có lời khuyên rằng :“Nếu như vua bỏ 
đi sự yêu thích hay ghét bỏ của mình thì chân tướng của bọn 
quần. thần sẽ lộ ra. Một khi chân tướng của bề tôi đã hiện ra thì 
nhà vua sẽ không bị che lấp”. 


Cô Phẫn (nỗi uất ức cô đơn) 


Kẻ sĩ có trí thuật tất phải biết nhìn xa trông rộng, nếu 
không quan sát kỹ càng sẽ không biết được tâm tư của kẻ khác, 
Kẻ sĩ mà tuân theo khuôn phép thì sẽ kiên nghị mà ngay thẳng, 
mà đã không ngay thẳng thì không thể uốn nắn được bọn gian tà. 
Nếu bề tôi nào cứ tuân theo lệnh vua, cứ tuân theo pháp luật mà 
thi hành chức vụ thì không thể gọi được là “trọng nhân”. Những 
kẻ không có lệnh vua mà cứ làm, ví phạm cả luật pháp để làm lợi 
cho mình, làm hao tổn của nhà nước để có lợi cho riêng mình, 
dùng sức mạnh để điều khiển được nhà vua, như vậy mới gọi là 
trọng nhân. Kê sĩ có trí thuật, biết minh sát, biết nghe ngóng thì 
sẽ thấu hiểu được sự tình mờ ám của trọng nhân. Kẻ sĩ biết phép 
tắc ngay thẳng, được tin dùng thì sẽ uốn nấn được hành vi gian 
trá của trọng nhân. Cho nên kể sĩ được tin dùng mà lại có trí 
thuật thì bọn quần thần là trợng nhân cao quí sẽ bị gạt ra ngoài, 
thành thử nhứng kẻ sĩ có trí pháp với bợn trọng nhân đang cầm 
quyền có mối thù một mất một cờn. 


Phàm bợn cầm quyền đã có quyền hành trong tay thì không 
ai không tổ ra tin yêu họ và đều nghe theo họ. Nếu bợn chư hầu 
hiểu được tâm địa của họ, a dua theo sự ưa thích hoặc ghét bỏ của 
họ thì sẽ được thăng tiến. Họ là bợn người có quan tước lại được 
quí trọng, bè đảng vừa nhiều vừa mạnh nên khắp cả nước đều ca 
ngợi họ. Nếu như những kẻ sĩ có pháp thuật muốn can gián bề 
trên mà lại không có sự thân cận tin yêu thì bổng lộc sẽ rất thấp 
còn nếu kẻ sĩ đem lý lẽ để uốn nắn, gớp ý cho vua tu tỉnh tâm 
tính thì sẽ trở thành người đối địch với họ. Kẻ sĩ địa vị thấp kém, 
lại bị cô lập vì không có bè đáng. Họ là kẻ sơ tình mà lại muốn 
tranh chấp với bọn thân cận với nhà vue thì khó mà thắng được. 
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Họ lấy sự hay làm trái ý vua của mình mà đối chọi với kẻ thân 
cận của vua thì tất phải bị thua. Họ hay phản bác vua mà lại;đÌ 
đối chọn với bọn a dua xu nịnh thì sẽ bị thua, đã ở địa.vị thấp 
hèn mà lại đi tranh chấp với hạng cao sang thì không thắng nổi, 
chỉ có một miệng mà đấu khẩu với cả nước thì làm sao cãi cho 
được. Bọn kẻ sĩ giỏi pháp thuật ở vào năm cái thế bất lợi đó thì có 
đợi thêm bao năm nứa chưa chắc đã được yết kiến nhà vua. Bọn 
đang nắm quyền, thừa cơ có được năm cái thế thắng kia mà sớm 
chiều một mình thuyết phục nhà vua, như vậy thì kẻ sĩ giỏi pháp 
thuật kia thử hỏi sẽ được tiến cử bằng con đường nào, còn nhà 
vua thì đợi đến lúc nào mới được tỉnh ngộ ? Cho nên tư cách đã 
không thắng được thì thế lực cũng không tồn tại được, như vậy 
tính mạng kê sĩ làm sao không bị đe dọa ? Bọn trọng nhân nếu 
muốn vu cáo đổ tội cho ai thì có thể dùng phép nước mà tiêu diệt 
họ. Nếu không thể đổ tội cho họ thì có thể sai người lén lút ám 
sát họ. Cho nên nếu làm rõ pháp thuật thì sẽ trái ý vua chúa, như 
vậy không bị chết bởi pháp quan thì cũng bị ám sát. 

Những kẻ kết băng đảng hùa với nhau để bưng bít nhà vua, 
dùng lời nói bẻ cong sự thật để mưu cầu tư lợi tất sẽ được bọn 
trọng nhân tin dùng. Nếu như ai có thể được gán cho công lao, 
thì sẽ được phong chức tước cao quý, nếu như ai có thể gán cho 
tiếng thơm thì gẽ được dựa vào quyền thế bên ngoài để được trọng 
vọng. Cho nên vì bưng bít được nhà vua đem lợi lộc về cho riêng 
họ, thì nếu không được hiển vinh nhờ quan tước, tất cũng sẽ được 
quyền thế bên ngoài. Nay bậc minh chúa không có đủ chứng cớ 
để tiến hành` trừng phạt, không đợi thấy công lao rồi mới ban 
tước lộc, thì người kẻ sĩ biết pháp thuật sao dám liều chết mà đề 
xuất ý kiến của họ ? Bọn gian thần sao chịu rời bỏ lợi lộc mà rút 
lui ? Cho nên vua chúa càng mất địa vị, bọn trọng nhân càng 
được tôn quí. 


Nước Việt tuy quốc phú binh cường nhưng vua chúa Trung 
nguyên đều biết rằng điều ấy chẳng có ích gì cho họ, họ bảo 
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rằng : “Ta không thể chế ngự (nước Việt) được ?”. Nay có bậc 
vua chúa tuy có đất rộng dân đông nhưng vua thì bị bưng bít, đại 
thần thì chuyên quyền thì cũng chẳng khác nào như nước Việt 
vậy. Biết nước Việt thuộc vào loại không có ích cho mình mà 
không biết nước mình cũng chẳng có ích gì cho bản thân mình 
như vậy là loại người không biết xem xét rõ mọi sự việc. Người ta 
bảo nước Tề mất, không phải vì mất đất mất thành mà vì họ Lã 
không nắm lấy quyền hành, để lọt mất vào tay họ Điền. Bảo nước 
Tấn bị tiêu vong cũng không phải là mất đất mất thành, mà là vì 
họ Cơ không chế ngự được, để quyền hành rơi vào tay lục khanh 
chuyên quyền. Nay đại thần độc đoán chiếm hết quyền bính mà 
bậc vua chúa không biết đường để thâu tóm lại quyền hành thì đó 
là bậc vua chúa không sáng suốt. Mắc cùng bệnh với người đã bị 
chết thì khó mà sống tiếp tục được, cũng như cùng có các sự việc 
như nước đã bị mất thì nước mình khó mà tồn tại được. Nay theo 
vết của Tè, Tấn mà lại mong cho đất nước yên ổn tồn tại là điều 
không thể có được. 

Phàm là pháp và thuật đều khó thi hành, không phải chỉ có - 
các nước lớn có đến cả vạn cổ xe, mà kể ca nước chỉ có hàng ngàn 
cổ xe cúng chỉ như vậy thôi. Kẻ tả hữu bên cạnh vua chúa không 
phải tất cả đều là người sáng suốt, bậc vua chúa nghe được điều 
hay của bậc trí nhân, rồi đem điều đó bàn bạc lại với cận thần, 
như vậy tức là đã đem việc trí ra để bàn bạc với kẻ ngu vậy. Kê tả 
hứu của nhà vua không phải tất cả đều là người hiền, nhà vua 
được thấy lễ nghĩa ở người hiền, rồi đem những hành vi lễ nghĩa 
ấy nói với bọn tả hứu, như vậy là luận về lễ nghĩa của người hiền 
với bọn nhỏ nhen tỉ tiện. Kế hoạch của người trí do kẻ ngu quyết 
định, hành vi của người hiền bị phê phán bởi kẻ nhỏ nhen, thì 
người hiền trí sẽ cảm thấy hồ thẹn, còn lời bàn luận của nhà vua 
thì chẳng có tác dụng gì hết. Bề tôi nếu muốn được làm quan thì 
cần phải tự sửa mình cho trong sạch như người trí, phải biết biện 
luận trơng việc trị quốc đề tiến nghiệp như ké sỉ. Người muốn sửa 


.134.95 downloaded 74742.pdfí at Thu Aug 09 11:23:49 ICT 2012 243 


WWww.thuvien247.net 


Tính túy uăn học cổ điển Trung Quốc 


mình để được như kẻ sĩ không thể dùng của cải để hối lộ người 
khác phải dựa vào sự liêm khiết chứ càng không thể bẻ cong pháp 
luật để trị nước. Như vậy thì kẻ sĩ tu trí sẽ không thờ bọn tả hữu 
của vua, không nghe theo lời thỉnh cầu của họ. Bọn tả hữu của 
nhà vua, tài năng không bằng Bá Di, một khi yêu sách không 
được, hối lộ không xong, tất sẽ cố luyện để uốn ba tấc lưỡi ra sức 
vu cáo kẻ sĩ. Thế là công luyện tài hùng biện để trị nước hóa công 
cốc, hành vi sửa mình cho liêm khiết bị phỉ báng, túc kế tu trí 
trở nên vô dụng, còn nhà vua vẫn bị bưng bít. Không dựa vào 
công lao đế xem xét tài trí đạo đức, không dùng cách khảo nghiệm 
để thẩm xét tội trạng mà chỉ nghe theo lời của bọn tả hứu thân 
cận, điều đó dẫn đến kẻ sĩ sẽ trở nên bị vô hiệu hóa, ngồi chơi xơi 
nước, cờn bọn ngu xuẩấn tham ô sẽ nắm hết các chức tước. 


Mối lo của nước có vạn cỗ xe là đại thần có quyền cao chức 
trọng; mối lo của nước có ngàn cỗ xe là tả hữu quá được tin dùng; 
đó là mối lo chung của tất cả các bậc vua chúa. Đến nước này thì 
._ đại thần có tội lớn của đại thần, nhà vua có sai lầm lớn của nhà 
,z„xua, Cái lợi giữa vua chúa với bề tôi có sự khác nhau, làm sao để 
_ biệt được điều này ? Xin thưa : cái lợi của vua là hễ ai có tài năng 
__ 88. 'đước. “ể nhiệm làm quan; còn cái lợi của bề tôi là tuy bất tài 

“nhưng vẫn được giao công việc. Cái lợi của vua là ở chỗ hễ ai có 
công lao thì sẽ được tước lộc, còn cái lợi của bề tôi là chẳng có 
công lao gì mà vẫn được phú quý. Cái lợi của nhà vua là khiến cho 
bậc hào kiệt trổ hết tài năng, còn cái lợi của bề tôi ở chỗ kết bè 
đẳng để mưu tư lợi. Do đó mà đất đai của nhà vua dần dần rơi vào 
tay của bề tôi để họ ngày càng giàu lên, dẫn đến vua chúa ngày bị 
suy yếu còn bề tôi ngày càng giàu mạnh. Như vậy sẽ dẫn đến vua 
bị thất thế còn bề tôi thì chiếm được quyền trong nước, bây giờ 
thì vua phải xuống phiên thần, còn tướng quốc thì chẻ phù sai 
khiến kẻ khác, như vậy bề tôi đã lừa dối vua để mưu lợi riêng cho 
mình, Cho nên những bậc đại thần của nhà vua đang cầm quyền 
một khi có sự biến trong nước mà vẫn được súng ái như cú thì 
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trơng muôn người không có được ,hai ba người. Tại sao vậy ? Vì 
tội trạng của bợn đại thần này quá lớn. Thần tử có tội lớn, bợn 
chúng còn lừa gạt cả bậc vua chúa, tội của họ thật đáng chết. Kẻ 
sĩ vốn biết nhìn xa, lại sợ tội chết nên không nghe theo bọn đại 
thần — Người hiền sĩ vốn biết tu thân và liêm khiết, nên họ thấy 
xấu hổ khi vào hùa với bọn gian thần mà lừa dối nhà vua, vì vậy 
dĩ nhiên họ không a dua theo bọn đại thần. Vậy bọn a dua theo 
bọn đại thần nắm quyền hành thì không ngu đốt u mê cúng là 
bọn tham lam nên không tránh được bọn gian thần. Bọn đại thần 
nắm lấy loại người tham lam ngu muội này để trên thì lừa dối vua 
chúa, dưới thì thu lợi bòn rút của dân, kết bè kéo cánh, đồng 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu để mê hoặc nhà vua, bại hoại 
phép nước để loạn sĩ dân, khiến cho dất nước bị tiêu vong, vua 
chúa bị hành hạ nhục nhã, tội đó thật là quá lớn. Bề tôi có tội mà 
vua không cấm được, đó cũng là lỗi lớn. Làm cho nhà vua có lỗi 
lớn như vậy, thần có tội lớn như thế kia mà mong nước không bị 
diệt vong là điều không thể có được. 

Định Pháp 

Có người hỏi : “Thuyết của Thân Bất Hại và Công Tôn 
Ưởng, thuyết nào cần kíp cho quốc gia hơn ?” không thể quyết 
được. Người ta không ăn mười ngày thì sẽ chết, trời đại hàn mà 
không có đủ áo quần tất cũng chết, vậy thử hỏi cái ăn cái mặc cái 
nào cần thiết cho cơn người hơn ? Lê đương nhiên là không thể 
thiếu một trong hai thứ đó, vì nó đều là vật cần thiết cho cuộc 
sống của con người. Nay Thân Bất Hại luận về thuật, Công Tôn 
Ưởng lại bàn về pháp luật. Người biết thuật tức là người được bổ 
nhiệm quan chức, œ7 theo chức danh mà thi hành phận sự, nắm 
quyền sinh quyền sát trong tay, xem xét khả năng của quần 
thần : vậy thuật là cái mà bậc vua chúa phải nắm được trong tay. 
Còn người lo về pháp luật, là người công bố lệnh của hiến pháp 
nơi quan phủ, thưởng phạt tất phải căn cứ tình hình thực tế của 
dân chúng : thưởng người tuân theo pháp luật, phạt kẻ gian làm 
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trái với pháp luật; vậy pháp luật là cái để cai quản bậc đại thần. 
Vua không có thuật ắt sẽ bị lấn át, quần thần không có pháp luật 
sẽ tự tiện làm loạn, cho nên cả hai pháp và thuật không thể thiếu 
được, vì đó đều là công cụ để vua trị được nước. 


Có người hỏi : “chỉ theo thuật mà không có pháp luật, hoặc 
chỉ có An" luật mà không có thuật trị nước đều không thể được, 
tại sao vậy ?” Xin trả lời rằng : “Thân Bất Hại lúc đó làm phụ tá 
cho Hàn Chiêu Hầu. Hàn lúc đó là một phần của nước khác (nước 
Tàn) mới tách ra, pháp luật cũ của nước Tần chưa hết hiệu lực, 
pháp luật mới vừa ban hành; lệnh của vua trước chưa thu về mà 
lệnh của vua mới thế vừa ban ra. Nếu Thân Bất Hại không chỉnh 
đốn pháp luật mới ban hành, không thống nhất lệnh của pháp 
mới ắt kê gian sẽ nhiều thêm. Bởi vì nếu dựa theo pháp luật cũ 
chỗ nào có lợi cho họ, họ sẽ tuân theo pháp luật cũ, nếu pháp luật 
mới chỗ nào có lợi cho họ, họ sẽ vận dụng pháp luật mới. Cái cũ 
và cái mới tương phản đối chọi nhau, thì Thân Bất Hại có chục 
lần khuyên Chiêu Hầu hãy dùng thuật thì bọn gian thần vẫn có 
thế dùng lời dối trá để biện mình cho họ. Vẫn dựa vào sức mạnh 
của hàng vạn cỗ xe của nước Hàn trước đây, vậy mà trong suốt 
mười bảy năm trời, Hàn Chiêu Hầu vẫn không làm nên nghiệp bá 
vương. Đó là do cái hại của việc trên tuy có dùng thuật mà dưới 
thì không dùng pháp luật để chỉnh đốn lại đội ngũ quan lại, ví 
như việc Công Tôn Ưởng trị nước Tần : ông đặt ra pháp luật mọi 
người phải có trách nhiệm về hành động của nhau, cứ năm mười 
nhà khi xảy ra việc gì phải cùng nhau chịu tội, phần thưởng phải 
hậu mà đúng đối tượng, đã phạt phải phạt nặng mà xác đáng. Nhờ 
vậy mà dân chúng nước Tần ra sức làm ng không nghỉ ngơi, 
chống giặc không lùi bước, cho nên nước Tần thực túc bình 
cường; tuy vậy lại không dùng thuật để nhận được mặt ké gian, 
cho nên sự giàu mạnh đó cũng chỉ có lợi cho bọn đại thần mà 
thôi. Cho tới khi Hiếu Công, Khương Ưông chết, Huệ Vương nối 
ngôi, pháp luật của Tần vẫn chưa bị hủy diệt mà Trương Nghi đã 
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đem Tần hy sinh cho nhà Hàn, Ngụy, Huệ Vương chết, Võ Vương 
nối ngôi Cam Mậu đem Tấn dâng cho Chu. Võ Vương chất, Chiêu 
Lương Vương nối ngôi, Nhương Hầu vượt qua Hàn Ngụy để đánh 
vào phía Đông của nước Tè, đánh trong năm năm mà nước Tần 
không thu thêm được một tấc đất, chỉ riêng Vương Hầu được 
phong thêm vùng Đào Ấp. Công Hầu đánh Hàn suốt tám năm, 
cuối cùng ông ta được phong đất Nhữ Nam. Từ đó trở đi, những 
kẻ có tiếng ở nước Tần đều thuộc loại người như ông Nhương vậy. 
Như vậy nếu đánh giặc mà chiến thắng thì đại thần được trọng: 
vọng lại còn được tư lợi là phong thêm đất cho riêng mình, cho 
nên nhà vua nếu không biết dùng thuật thì không nhận biết kẻ 
gian. Vua Thương dù có chục lần sửa sang pháp luật thì bọn gian 
thần ngược lại vẫn biết dùng pháp luật để mưu lợi cho riêng 
mình. Cho nên dù cho Tần có dựa vào thế mạnh suốt chục nãm 
trời mà vẫn không lập nên sự nghiệp đế vương là do cái hại của 
việc dùng các quan lại nắm được pháp luật, nhưng bân trên nhà 
vua lại không có thuật để trị nước. Lại có người hỏi rằng : “Vua 
chúa thì dùng thuật của Thân tử, còn quan lại thì dùng pháp luật 
của Thương Quân, như vậy là được rồi chứ ?” đáp rằng : “Thân 
Tử chưa đạt đến tận cùng của pháp, Thương Quân chưa tận dụng 
hết thuật vậy. Thần Tử bảo : “Muốn trị được nước thì quan 
không được vượt chức, dù có biết cũng không được nói” bảo quan 
không được vượt chức tức là bảo phải biết giữ chức phận của 
mình thì còn có thể được, chứ biết mà không nói ra, không dám 
tố cáo tội trạng của người khác thì là sai rồi. Bậc vua chúa nhìn 
bằng mắt của cả nước nên không ai nhìn rõ bằng, nghe bằng tai 
của cả nước nên không ai nghe tỏ bằng, nay biết mà không nói, 
vậy nhà vua ở trên cao còn biết dựa vào đâu để có thêm tai mắt. ? 
Pháp luật của Thương Quân có dạy rằng : “Nếu chém được một 
đầu giặc thì được thăng tước một cấp, còn muốn được làm quan sẽ 
được xếp vào chức quan có bậc lương là 50 hộc, nếu chém hai đầu 
giặc thì được thăng tước hai cấp, muốn làm quan thì được xếp bậc 
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quan lãnh lương 100 hộc. Như vậy việc thăng quan tiến chức 
tương xứng với công chém đầu giặc. Nay nếu như có pháp lệnh 
bảo rằng : “nếu chém đầu giặc thì sẽ được làm thầy thuốc hay thợ 
mộc thì nhà cất mãi không xơng và bịnh thì trị mãi cũng chưa 
hết. 

Đã là thợ mộc thì phải có bàn tay khéo léo, còn đã là thầy 
thuốc thì phải có bàn tay bốc thuốc, vậy mà cứ chém được đầu 
giặc lại được thưởng công bằng cái nghề đó thì đâu phải ai cũng 
làm được. Cho nên nếu chỉ đem người có sức mạnh mà phơng cho 
làm quan vốn là người cần có trí năng thì cũng giống như chém 
đầu giặc thì thưởng công bằng cách cho làm thợ mộc thầy thuốc. 
Cho nên mới có lời bàn : Pháp và thuật của hai vị Thân Tử và 
Thương Quân đều chưa đạt được đến sự hoàn thiện. _ 

Ngũ đố (năm loại mọt) 

Đời thượng cổ người dân còn thưa thớt, loài cầm thú lại rất 
nhiều, cho nên người dân không thắng nổi loài cầm thú rắn rết. 
Lúc ấy có bậc thánh nhân chỉ bảo cách kết cành cây làm tổ để 
tránh bị hại nên nhân dân rất vui mừng bèn tôn bậc thánh nhân 
ấy làm vua của thiên hạ, gọi là Hứu Bào Thị. Nhân dân ăn trái 
sống, rau cổ, trai hến sống vừa tanh tao, vừa hôi thối lại còn làm 
hại đến ruột gan cho nên nhiều người nhiễm bệnh. Có bậc thánh 
nhân dùng cách khoan cây để lấy lửa, làm cho thức ăn hết mùi 
tanh tao nên nhân dân rất vui mừng, tôn làm vua thiên hạ, gọi là 
Toại Nhân Thị. Đời trung cổ, khắp nơi gặp nạn hồng thủy, có ông 
Cổn và ông Võ trị thủy khơi ngòi cho nước rút. Đời cận cổ có vua 
Kiệt, Trụ gây ra bạo hoạu đã bị vua Thang vua Võ đánh dẹp. Nay 
nếu có người ở đời Hạ mà di lấy cây kết tổ, khoan cây mà lấy lửa 
ất sẽ bị ông Cổn, ông Võ chê cười, có người đời nhà Ân, nhà 
Thương đi khơi ngòi tất cũng sẽ bị ông Thang, ông Võ chê cười. 
Ngày nay nếu có người đem sự tốt đẹp về đạo đức của các ông 
Nghiêu,.Thuấn, Thang, Võ, đặt vào cuộc sống đương thời tất sẽ bị 
các ông thánh đời nay chê cười. Như vậy các bậc thánh nhân 
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không cần phải phục cổ, không cần phải tuân theo lệ cổ, không 
cần phải giữ lệ cũ mà cần phải xem xét đến sự việc đương thời rồi 
từ đó mà tìm biện pháp thích hợp. 

Nước Tống có một anh chàng đi cày ruộng, giữa ruộng có 
một gốc cây, có một con thỏ đâm vào gốc cây bị gây cổ mà chết,"vì 
vậy anh ta quẳng cả cày bừa để ngồi ôm gốc cây, hy vọng lại bắt 
được thỏ, nhưng kết cục chẳng bắt thêm được con thô nào lại bị 
cả nước Tống chê cười. Nay muốn dùng chính sách của các vua 
chúa thời xưa để trị dân ngày nay thì chẳng khác gì anh chàng 
ôm gốc cây để đợi thỏ vậy. 


Người ở vùng núi nơn phải lấy nước từ trong hang động, đến 
dịp lễ tết họ đem nước biếu tặng lẫn nhau, còn người vùng đầm 
lầy thì phải khổ vì nước, họ phải thuê người đào rãnh thoát nước. 
Mùa xuân vào năm đói kém, dù em út còn nhỏ cũng không được 
nhường thức ăn, mùa thu vào lúc được mùa, dù là khách lạ cũng 
được mời ăn. Điều đó đâu phải so với tình cốt nhục mà thân với 
khách qua đường, chỉ là vì tùy theo thực phẩm có nhiều hay ít mà 
thôi. Cho nên cổ nhân khinh của cải không phải có lòng nhân mà 
là vì của cải có nhiều đấy thôi. Ngày nay người ta tranh cướp lẫn 
nhau không phải do ti tiện mà là đo của cải đã hiếm hơi. Người ta 
sở đi khước từ ngôi thiên tử không phải do cao thượng mà vì ngôi 
báu đó quyền thế quá mơng manh; người ta sở dĩ tranh nhau chức 
quyền, họ không phải là kể hạ tiện mà chỉ vì quyền thế có sức 
mạnh quá lớn mà thôi. Vì vậy thánh nhân cần phải luận bàn đến 
của cải nhiều hay ít, quyền thế dày hay mỏng rồi mới từ đó mà 
đặt ra chính sách. Bởi vì phục vụ chưa ắt phải là nhân từ, phạt 
nặng chưa hẳn là tàn bạo, mà nó thỉ hành theo tập quán của mỗi 
thời kỳ. Cho nên công việc phải tùy thời mà sắp đặt cho phù hợp. 

Ngày xưa Văn Vương ở giữa đất Phong, đất Cảo, đất rộng 
trăm dặm, thi hành nhân nghĩa mà vỗ về rợ Tây Nhung nên đã 
thống nhất được thiên hạ. Từ Yên Vương ở Hán đông, đất rộng 
năm trăm dặm, thi hành nhân nghĩa mà có 36 nước chư hầu cắt 


249 


WWww.thuvien247.net 


Tỉnh tứy uăn học cổ điên Trung Quốc 


đất triều phục. Kinh Văn Vương sợ Từ mạnh lên có hại cho mình, 
bèn cử binh đánh, tiêu diệt luôn nước Từ. Vậy ra Văn Vương thi 
hành nhân nghĩa mà được thiên hạ, còn Yến Vương cũng th† 
hành nhân nghĩa mà lại bị mất nước, xem ra nhân nghĩa chỉ dùng 
được cho đời xưa chứ không dùng được cho ngày nay, cho nên có 
lời bàn rằng : “thời thế thay đổi thì sự vật cũng đổi thay”. Đời 
vua Thuấn có rợ Miêu không qui phục, Vũ muốn đem quân phạt 
Miêu nhưng Thuấn can rằng : “không được, nếu làm bề trên mà 
đức không dùng mà lại dùng võ thì phi đạo lý”. Thế là vua Thuấn 
lo tu sửa lễ giáo trong ba năm, tổ chức lễ múa khiên búa, người 
Miêu thấy vậy mới chịu quy phục. Tới khi giao chiến với Cung 
Công thì đao búa lại quá ngắn không đâm tới kẻ địch, áo giáp lại 
không chắc nên bị đâm vào thân thể. Như vậy cũng đủ thấy rằng 
đao búa chỉ dùng được thời cổ chứ thời nay thì không thể đánh 
trận được. Vì vậy mới nói rằng “việc đã thay đổi thì cách thức 
cũng thay đổi". Đời thượng cổ người ta tranh nhau về đạo đức, đời 
trung cổ người ta tranh nhau về mưu trí, còn ngày nay người ta 
tranh nhau về sức lực. Nước Tè muốn đánh nước Lỗ, vua Lỗ phái 
Tử Cống đi du thuyết. Người nước Tề bảo rằng : “Lời thầy nói 
không phải là không có lý, nhưng cái mà tôi muốn là đất đai kia 
chứ tôi đâu có cần những lời của thầy”. Thế là cử quân đi đánh 
nước Lễ, chiếm được quá kinh đô nước Lỗ mười dặm mới dừng lại. 
Như vậy vì Yển Vương nhân nghĩa mà để nước Tề bị diệt vong, vì 
Tử Cống biện mưu trí giỏi mà Lỗ mất. Cho nên chỉ dựa vào lời nói 
hay, dựa vào nhân nghĩa hay mưu trí đều không giữ được nước. 
Vậy hãy bỏ đi lòng nhân của Yển Vương, vứt đi cái. trí của Tử 
Cống mà chỉnh đốn lại lực lượng của nước Từ nước Lỗ thì có thể 
đương đầu được kẻ địch mạnh có hàng vạn cỗ xe, thế thì thám 
vọng của nước Tề nước Kinh cũng không thể thì hành được ở hai 
nước Tề và Lỗ vậy. 


Phong tục thời xưa và thời nay khác nhau, biện pháp thi 
hành giứa cũ và mới cúng khác nhau. Nếu như muốn dùng chính 
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sách ôn hòa để trị người dân trong thời loạn thì chẳng khác nào 
muốn chế ngự cỗ xe ngựa mà lại không dùng dây cương và roi, đó 
chính là cái hại của sự không sáng suốt. Nay Nho gia và Mặc Tử 
đều ca ngợi tiên vương rằng : “Tiên vương là bậc yêu quý thiên 
hạ, đã coi dân như con”; Làm sao để biết được điều đó. Đáp rằng : 
“Khi quan tư khấu hành hình phạm nhân vua bảo không được cử 
nhạc, nghe báo tin kẻ bị tử hình đã chết vua bèn rơi lệ”. Họ đã ca 
ngợi tiên vương như vậy. Họ bảo rằng quan hệ giứa vua tôi được 
như quan hệ phụ tử tất sẽ trị được nước, từ đó mà suy ra đã có sự 
thân tình như cha con thì nước sẽ không loạn vậy. Theo lẽ 
thường tình thì không ai yêu con bằng cha mẹ, như vậy dù cho 
được yêu thương vị tất cơn sẽ không loạn ? Cũng giống như trong 
tình yêu dân của vua có nồng hậu đến đâu ít có giữ được dân 
không loạn hay sao ? Lòng yêu dân của vua cũng không hơn được 
tình yêu con của cha mẹ mà con cái chưa chắc đã không nổi loạn 
thì thử hỏi người dân có chịu yên để vua cai trị hay không ? Nhà 
vua rơi lệ vì không muốn có người bị hành hình, đó là lòng nhân, 
nhưng đã có tội thì không thể không bị hành hình, đó chính là 
luật pháp. Tiên vương đã để cho pháp luật thắng lòng nhân, 
không để cho nước mắt làm yếu lòng, tức chỉ có lòng nhân không 
đủ để trị nước, điều đó thật quá rõ ràng. Hầu hết dân chúng đều 
phục tùng quyền uy, rất ít người nghe theo đạo nghĩa. Trọng Ni 
là bậc thánh nhân trong thiên hạ, ông tu sửa đức đạo, chu du 
khắp trong thiên hạ để luận bàn về nhân nghĩa, người ta còn ca 
ngợi lòng nhân nghĩa của ông mà thực sự theo ông chi có 70 
người. Vì trong số người quý trọng nhân nghĩa thì ít, còn làm 
được điều nhân nghĩa thì lại khó. Cho nên cá thiên hạ to lớn như 
vậy mà chỉ có 70 người theo ông còn thi hành được nhân nghĩa 
thì chỉ có 1 người (tức Trọng Ni). Lỗ Ai Công là một ông vua 
hạng thấp kém, vậy mà ông ta làm vua ở phương nam, dân trong 
nước không ai là không thuần phục. Người dân phục bởi quyền 
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thế, qua đó thấy rõ quyền thế dễ làm cho người ta khuất phục. 
Cho nên Trọng Ni mới phải xưng thần, còn Ai Công thì lại xưng 
vương; Trọng Ni xưng thần không phải vì phục cái nghĩa của Ai 
Công mà vì phải phục tùng theo cái thế của ông ta. Nếu chỉ xét 
về đạo nghĩa thì Trọng Ni không phục Ai Công, nhưng vì thắng 
thế nên Ai Công khiến Trợng Ni xưng thần. Nay các bậc học giả 
đi du thuyết các vua chúa, không khuyên họ phải thừa tBế tất 
thắng mà lại bảo rằng : “Nếu thực thi nhân nghĩa thì sẽ làm nên 
nghiệp đế vương” tức là yêu cầu nhà vua phải có nghĩa được như 
Trọng Ni, nghĩa là mọi kể thường dân đều phải được như đồ đệ 
của Trọng Ni, điều đó thật khó mà làm được. 


Nay có đứa cơn bất tài hư nết, cha mẹ giận la mắng nhưng 
nó không sửa đổi, người trong làng trách nó nó cũng trơ ra, thây 
dạy bảo nó nó vẫn không thay đổi. Với sự yêu mến của cha mẹ, 
hành vi của mọi người trong làng, với sự dạy bảo sáng suốt của 
thầy ba điều đẹp đẽ ấy mà cuối cùng nó cũng ỳ ra, không chịu 
thay đổi ngay đến cả một sợi lòng chân. Cho đến khi quan ở Châu 
bộ đem binh tới tiến hành thực thi pháp luật truy lùng kẻ gian 
thì sau đó nó mới hoảng sợ, thay đổi tính nết, cải hối hành vi, Chỉ 
với tình thương của cha mẹ thì không đủ để dạy dỗ con cái, phải 
đợi đến nghiêm hình của quan Bộ châu, vì dân vốn nhờn với sự 
yêu chiều mà chỉ biết nghe theo uy quyền. Thánh cao 17 nhẫn (7 
thước = 1 nhẫn) Lâu Quý không vượt qua được vì nó dựng đứng, 
nứi cao cả ngàn nhẫn thì ngay cả đến cơn cừu què cũng dắt lên đó 
chăn được vì dốc nó thoai thoải. Cho nên bậc minh chủ mới theo 
cái kiểu bức tường thẳng đứng mà đặt ra hình phạt nghiêm khắc. 
Một tấm vải tầm thường thì người bình thường cũng không bỏ 
qua, còn cá trăm lượng vàng đang lúc nóng chảy thì dù là bọn 
cường đạo cũng không dám lấy. Vì biết rằng vô hại nên người ta 
không bỏ qua tấm vải tầm thường, biết rằng sẽ bỏng tay nên ngay 
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cả đến trăm lượng vàng cúng không dám lấy. Cho nên bậc minh 
chủ phải biết cách trừng trị. Nếu khen thưởng thì không có gì 
cằng vừa trọng hậu vừa đáng tin để dân thấy rõ được cái lợi của 
thưởng, còn phạt thì không có gì bằng vừa thật nặng vừa đúng 
với tội trạng để dân thấy đó mà sợ. Pháp luật không có gì bằng 
vừa thống nhất, vừa cố định để dân biết rõ mà theo. Nếu như bậc 
minh chú đã thi hành khen thưởng thì không thay đổi, đã ban bố 
hình phạt thì không ân xá, đã khen rồi thêm có thưởng, đã phạt 
rồi lại còn chê bai thì dù cho người hiền hay kẻ ti tiện đều tận lực 
làm điều phải. 


Ngày nay bậc vua chúa đối với lời nói của các thuyết khách 
chỉ thích lời nói kháo của bọn họ mà không xem xét lời nói đó có 
chính đáng hay không. Đối với hành vi của họ chỉ ca ngợi danh 
tiếng chứ không chú ý đến các hành vi của họ. 

Bọn nho sĩ lấy văn để làm loạn phép nước, bọn hiệp sĩ dùng 
võ để phạm những điều cấm ky, vậy mà bậc vua chúa đều lấy lễ 
nghĩa đối xử với họ, từ đó mà sinh loạn. Con người ta hễ không 
tuân theo pháp luật sẽ bị tội, vậy mà các bậc tiên sinh chỉ nhờ 
dựa vào văn học mà được thu dùng; kê vi phạm vào các điều cấm 
ky sẽ bị giết, vậy mà nhứng kẻ chuyên “được phái đi ám sát lại 
được dung dưỡng. Như vậy người mà pháp luật cho là sai trái thì 
nhà vua lại thu dùng; kẻ mà quan xử bảo phải giết đi thì lại được 
bề trên che chở. Như vậy giứa pháp luật, thu nhận người, lệnh 
của quan trên,sự thì hành của kẻ dưới; bốn thứ đó luôn đổi chọi 
nhau, không có sự thống nhất ổn định, thì dù cho có đến mười 
ông hoàng đế cũng không sao trị nổi thiên hạ. Vậy kê đã thi hành 
điều nhân nghĩa chớ nên khen ngợi, vì khen ngợi sẽ hại đến công 
lao của họ;còn người đã chuyên về văn học thì đừng sử dụng họ 
vào việc nước, nếu dùng họ sẽ làm loạn pháp luật. Thời bình thì 
dung dưỡng nho sĩ và hiệp khách, đến khi thời loạn lại dùng giới 
binh sĩ, như vậy kẻ được hưởng lợi lộc thì không dùng họ, kẻ 
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được dùng đến lại không được ân huệ nào. Vì vậy mà những người 
đang đảm nhiện công việc sẽ lơi là công việc của mình, mà bọn du 
thuyết học giả ngày càng đông, từ đó mà đời hóa loạn. 

Nay bậc vua chúa đối với các lời bàn của bọn dư thuyết, chỉ 
thích sự khôn khéo trong lời lẽ mà không cần đến sự xác đáng 
của nó. Còn đối với hành vi của bọn du thuyết, nhà vua chỉ chú ý 
đến danh của họ mà không cần đến công lao thật sự của họ. Vì 
vậy mà phần lớn thiên hạ chỉ lo đến việc trao đồi cách ăn nói của 
mình cho hay ho chứ không để tâm đến công việc thực tế. Cho 
nên, hãy đơn cử triều đình của Tiên Vương, chỉ toàn là bọn 
chuyên bàn đến nhân nghĩa (mà ít ai lo đến công việc cụ thể), vì 
vậy chính trị nước nhà không tránh khỏi loạn lạc. Kê lập thân 
chỉ cốt tranh nhau ở danh tiếng thanh cao mà không cần có công 
trạng gì cả, vì vậy bọn trí sĩ mới lui về hang động ở ẩn, từ bỏ tước 
lộc Chính vì vậy mà binh lực không tránh khỏi suy yếu. Vậy 
binh lực bị suy yếu, triều chính bị loạn lạc, nguyên nhân tại 
đâu ? Là ở chỗ cái mà dân chúng ca ngợi, cái mà nhà vua coi 
trọng đều là nhứng cái làm cho nước loạn. Nay người dân trơng 
nước đều bàn về chính trị, nhà nào cũng đều cất giấu sách bính 
pháp của Thương Ưởng và Quản Trọng thì nước ắt sẽ bị nghèo 
nàn thêm ;bời vì người nói về chuyện cày bừa thì nhiều mà người 
trực tiếp đi cày thì lại rất ít. Hoặc ở trơng nước ai cúng bàn đến 
việc binh, nhà nào cũng eất giấu sách của Tôn Tử, Ngô Khởi thì 
binh lực sẽ càng suy nhược bởi vì người bàn chuyện trận mạc thì 
nhiều mà người mặc áo giáp ra trận thì ít. Cho nên bậc minh chủ 
nên dùng lực của người khác chứ đừng chỉ nghe lời anh ta nói; 
hãy thưởng những ai có công lao thật sự và cấm không được chỉ 
biết nói suông vô dụng. Như vậy dân phải tận lực đến chết để 
nghe theo bề trên. Người làm ruộng là việc vừa hao sức vừa cực 
nhọc mà người dân vẫn làm vì họ biết rằng có làm ruộng mới được 
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giàu có. Ra chiến trận là công việc rất nguy hiểm mà người dân 
vẫn cứ cầm vũ khí vì họ biết rằng có đánh giặc mới có phú quí, 
Nếu chỉ lo luyện rèn văn chương, tập tành ăn nói, dù không ra 
tay cày cấy khó nhọc mà vẫn được giàu có, nếu không gặp nguy 
hiểm nơi chiến trận mà vẫn được tôn quí thì ai mà chẳng muốn 
làm như vậy ! Kết quả có đến một trăm người dùng trí mới có 
một người dùng sức. Người dùng trí càng đông thì phép nước 
càng bại hoại, người dùng sức càng ít thì đất nước càng bân cùng 
do đó mà đời mới bị loạn. Cho nên một nước có minh chủ thì 
không dùng những điều trong sách để dạy dân mà phải lấy pháp 
luật để dạy dân; không dùng lời của các tiên sinh Nho gia mà 
phải dùng các quan lại để làm thầy, không sử dụng bợn thích 
khách để bảo vệ rnình mà phải lấy việc chém đầu giặc làm dũng 
cảm. Vì vậy dân trong nước hễ bàn luận thì nhắc tới pháp luật, hễ 
hành động là cố để lập công, huy động toàn bộ sự dúng cảm cho 
sự lập công có như vậy thì khi bình yên nước sẽ giàu, khi giặc giã 
binh sẽ mạnh, đó là cái vốn để lập nên nghiệp đế. Khi đã tích lũy 
được vốn để lập nghiệp đế thì thừa lúc địch sơ hở thì sự nghiệp 
còn vượt cả Ngũ Đế, bằng tam vương, tất cả đều phải theo các 
cách như đã nói ở trên thì mới thành công được. 


Nội Trừ Thuyết Thượng (Tiết Lục). (Những học 
thuyết đùng trong việc trị nước) 

Thời Vệ Linh Công, Di Tử Hà được súng ái nên chuyên 
quyền ở nước Vệ. Người hề lùn yết kiến với Linh Công,tâu rằng : + 
“Mộng của thần đã ứng nghiệm”. Vua hỏi : “Mộng như thế 
nào ?” đáp rằng : “Mộng thấy cái bếp, nghĩa là sắp được yết kiến 
nhà vua”. Vụa giận quá bảo rằng : “Ta nghe nói gặp vua tức là 
mộng thấy mặt trời, sao ngươi yết kiến quả nhân mà lại mộng 
thấy bếp”. Hề đáp rằng : “Mặt trời chiếu khắp thiên hạ, không 
vật nào che lấp được, còn vua chiếu khắp cả nước, không người 
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nào che khuất được, vì vậy mà khi sắp gặp vua mới mộng thấy 
mặt trời. Còn bếp ư ? Một người đang đứng nấu thì người phía 
sau không nhìn thấy nó được. Hay là nay đang có một người nào 
đó đang đứng trước lò che mắt ngọn lửa của nhà vua chăng ? Như 
vậy thần mộng thấy cái bếp lò không đúng hay sao ?”, 


Theo pháp luật nhà Ân thì sẽ trị tội kẻ nào đổ tro đường, Tứ 
Cống cho rằng như vậy là quá nặng, bèn hỏi Trọng Ni. Trọng Ni 
đáp rằng : “Biết trị tội như vậy là phải lẽ. Tro mà đem đổ ra 
đường tất sẽ phủ vào đầu người ta, người bị tro phủ tất sẽ nổi 
giận mà đã nổi giận ắt sẽ dẫn đến đánh lộn, đã đánh lện thì cả ba 
họ đều bị tàn hại, cái tội làm hại đến ba họ bị xử trị là đáng lắm. 
Hơn nứa kê bị tội nặng sẽ bị mọi người ghét bỏ, mà việc không đổ 
tro ra đường là việc làm rất dễ đối với mọi người, làm cho người 
có thể thực hiện một việc dễ làm để tránh xa một điều bị ghét bỏ, 
đó chính là đạo lý trị nước vậy”. 


Người nước Lỗ đốt lửa, trời nổi gió Bắc lửa cháy lan về phía 
Nam, e rằng sắp thiêu cháy cả nước. Ai Công lo lắng, tự mình 
điều khiển mọi người dập tắt lửa. Nhưng xung quanh ông chẳng 
có ai, đều bỏ đi săn thú cả rồi nên không có ai cứu lửa. Ông bèn 

-vời Trọng Ni đến hỏi — Trọng Ni bảo rằng : “Đi săn thú đã được 
vui vẻ lại không bị phạt, việc cứu lửa cực khổ mà không được 
thương, vì vậy mà đám cháy không thể dập tắt được” Ai Công bảo 
“phải” Trọng Ni nói tiếp : “Khi việc đã gấp thì không kịp treo 
giải thưởng; mà mọi người cứu lửa đều được thưởng thì trơng 
nước không đủ để thưởng. Vậy xin hãy dùng hình phạt” Ai Công 
bảo : “Được”. Thế là Trợng Ni bèn ra lệnh : “Ai không cứu lửa sẽ 
bị khép vào loại tội hàng giặc phương Bắc; ai săn thú sẽ khép vào 
tội như nhứng tội phạm bị cấm cố” lệnh chưa truyền đến khắp 
chốn thì ngợn lửa đã bị dậệp tắt. 
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Thời Vệ Tư Công có quan Tư Mi chạy trốn qua nước Ngụy 
mà trị bệnh cho hoàng hậu của Tương Vương. Vệ Tư Công bay tin 
bèn cho người đem 50 lượng vàng để mua người chạy trốn ấy. 
Năm lần đi về mà Ngụy vương không chịu, Tư Công bèn đem đất 
Tả Thị để đổi lấy Tư Mi. Quần thần đều can gián rằng sao lại đem 
cả một xã để đối lấy một mình Tư Mi phỏng có nên chăng ?” Vua 
đáp rằng : “Nếu không làm vua thì sẽ không thể biết được. Việc 
trị nước không chú ý từ việc nhỏ thì sẽ xảy ra đại loạn. Nếu pháp 
luật không vững mà hình phạt lại không kiên quyết thì dù cho có 
mười vùng như Tả Thị cũng vô ích mà thôi. Còn nếu có pháp luật 
nghiêm mình hình phạt thỏa đáng thì dù có mất mười vùng đất 
Tả Thị cũng vô hại vậy”. Ngụy vương nghe tin bèn bảo rằng : 
“Vua một nước muốn trị tội kẻ làm loạn mà ta không nghe theo 
điều đó không tốt”. Rồi đem kẻ phạm tội trả lại, không nhận đồ 
cống hiến. 


Tè Tuyên Vương sai người thổi ống sáo thì phải có ba trăm 
người thổi cùng một lúc. Những người ở (thành) Nam Quách bèn 
xin Vương cho được thổi ống sáo, vua mừng lắm, bèn cấp lương 
thực cho cả trăm người. Tuyên Vương chết, Mân Vương nối ngôi, 
chỉ thích nghe tiếng sáo một người thôi, vì vậy bọn người ở Nam 
Quách bèn chạy trốn hết. Vệ Tử Công sai người đóng giả là khách 
để qua cửa thành, người canh giữ cổng thành bèn làm khó dễ, 
người này bèn đem vàng ra đưa cho ông ta, ông ta bèn cho khách 
đi qua. Tư Công mới hỏi viên quan canh ải rằng : “Ngày nọ có 
người khách qua cống thành, người ấy đã đưa vàng bạc nên ngươi 
đã cho đi qua”. Quan canh cửa ải kinh hoàng, cho rằng Tư Công 
quả thật là sáng suốt. 


Nội Trừ Thuyết Hạ (tiết lục) (thuật để trứ bên trong) 
Người nước Vệ có cô vợ cầu đảo, khấn rằng : “Hãy làm cho 
tôi vô cớ mà bắt được trăm xúc vải”. Anh chồng nghe được bèn 
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bảo : “Sao xin ít như vậy ?” vợ đáp : “Như vậy là đủ rồi, xin 
nhiều để anh mua thêm thiếp à”. 


Kinh Vương có một ái thiếp là Trịnh Tụ, Kinh Vương vừa 
mới có thêm một mỹ nứ, Trịnh Tụ bèn dạy mỹ nữ rằng : “Vương 
thích người khác lấy tay che miệng, cho nên khi gần Vương em 
nhớ lấy tay che miệng. Vua hỏi tại sao, Trịnh Tụ bèn thưa : “Là 
vì cô ấy sợ mùi hôi của bệ hạ” khi vua, Trịnh Tụ, và mỹ nứ cùng 
ngồi trên xe, Trịnh Tụ đã đặn trước người lái xe rằng “Nếu vua có 
ra lệnh gì, phải lập tức thì hành lệnh của vua”. Mỹ nữ đi về phía 
trước, khi đến gần vua bèn lấy tay che miệng, vua bỗng nổi giận 
bảo rằng : “hãy cắt múi nó đi” người đánh xe bèn rút dao ra cắt 
nga# múi của mỹ nứ. 

Hy Hầu tìm thấy trong nước nóng có đá dăm, bèn hỏi : “Nếu 
người coi việc tắm bọt bãi chức thì có thay hay không ?” Tả hữu 
đáp rằng : “có”. Hy Hầu bảo : “Hãy gọi đến đây cho ta” Người ấy 
đến Hy Hầu bèn mắng rằng :” Tại sao ngươi bỏ đá vụn vào nước 
nóng ?” Hắn đáp rằng : “Nếu người coi việc tắm bị bãi chức thì 
thần có thể được thay thế, vì vậy thần mới bỏ đá dăm vào trơng 
nước nóng”. = 

Ngoại trừ thuyết tả thượng (trích lục) (Thuật để trừ 
bên ngoài) 


Yển Vương thích những đồ vật tỉnh xáo, một người ở nước 
Vệ tâu với vua rằng : “Thần có thể chạm một con khỉ cái vào đầu 
một mũi gai”. Yến Vương nghe xong rất mừng, bèn cho anh ta 
hưởng bống lộc bằng năm cỗ xe. Vua bảo rằng : “Trẫm sẽ xem 
ngươi chạm khỉ cái vào đầu múi gai”. Nhưng người khách nước 
Vệ tâu : “Nếu bệ hạ muốn nhìn thì phải nửa năm không được 
nhập cưng, không được uống rượu ăn thịt, đợi khi trời vừa tạnh 
mưa, mặt trới mới nhô ra, nhìn thấy khi trời chạng vạng thì mới - 
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được nhìn cơn khỉ chạm trên đầu gai được”. Yển Vương cứ nuôi 
người nước Vệ mà cuối cùng cơn khỉ cái chạm trên đầu vẫn chẳng 
thấy: đâu. 


Có một người thuộc hạ vốn là thợ luyện kim tâu với Yến 
Vương rằng : “Thần là thợ điêu khắc, hễ chạm trổ một vật bé nhỏ 
thì mũi dao dùng để chạm trổ phải nhỏ hơn đồ vật đó. Nay khắc 
lên một mũi gai nhọn sẽ không có múi dao nào lớn hơn mũi gai, 
nên không thể nào khắc trên mũi gai được. Xin bệ hạ hãy bảo vị 
khách kia chạm trổ thử xem, thì sẽ biết có thể chạm trổ được hay 
không”. Vua bảo : “Được”. Vua bèn bảo người nước Vệ : “Nhà 
ngươi muốn chạm trổ hình con khỉ cái vào múi gai nhọn thì bằng 
cách nào làm được ?”. Người ấy trả lời rằng : “Thưa bằng cách 
chạm trổ”. Vua bảo : “Ta muốn xem ngươi làm”. Người khách 
đáp : “Thần xin thôi không làm nữa”, sau đó hắn bỏ trốn. 


Có một người khách đến bảo với Yên Vương rằng ông ta có 
thể dạy cho vua cách không thể chết, vua bèn sai người đến học, 
nhưng người này học chưa xong thì người khách đã chết. Vua vô 
cùng tức giận, đem người học giết đi. Vua đã không biết bị người 
khách kia lừa gạt mà lại còn đem giết người được phái đến học vì 
việc chậm trễ học không kịp phếp nọ. Tin một việc không thể có 
được để giết bề tôi vô tội, đó là cái hại của việc không xem xét kỹ 
càng. Một người đã lâm vào thế cùng quấn, bản thân chưa biết 
được số phận của mình, không thể làm cho mình không chết thì 
sao lại có thể làm cho vua trường sinh được. 


Có người khách đến vẽ cho vua nước Tè, vua Tề hỏi rằng : 
“Vé cái gì khó nhất ?°. Khách đáp rằng : “vẽ chó ngựa khó 
nhất”. Vua hỏi “Vẽ gì dễ nhất” Đáp : “Vẽ ma quỷ dễ nhất; vì chó 
ngựa thì ai cũng biết, ai cũng thấy trước mắt từ sáng đến tối, cho 
nên loại này rất khó vẽ; còn quỷ thần là loại vô hình không thấy 
trước rắt, vì khuất mắt nên dễ vẽ”. 
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Nước Tề có người tu tại gia (cư sĩ) tên là Điền Trọng, Khuất 
Cốc người nước Tống tiếp kiến Điền Trọng, bảo với ông rằng : 
“Tôi đã nghe đến cái nghĩa của tiên sinh, ông sống mà không cần 
dựa dẫm vào người khác. Nay tôi có quả bầu to, rắn như đá, vỏ 
dày và không xuyên thủng được, tôi muốn đem biếu cho tiên 
sinh”. Điền Trọng đáp rằng : “Quả bầu như vậy thuộc loại quí mà 
lại còn còn có thể bảo đó là trái bầu rầt lớn nữa. Nó đã dày mà lại 
không thể uyên thủng được: tức không thể bổ ra để làm vật to lớn 
để đựng đồ dùng; nó đã nặng mà lại còn rắn như đá, tức không 
thể cắt ra mà châm nước vào được, nên tôi không biết dùng trái 
bầu lớn đó để làm gì”. Cốc bảo : “Vậy thì Cốc đem vứt bỏ vậy”. 
Vậy Điền Trọng không muốn nhờ vả người khác để mà sống, cũng 
không muốn làm người vô dụng của đất nước như là quả bầu rắn 
như đá kia vậy. . 


Trẻ con chơi với nhau, lấy đất làm cơm, lấy bùn làm canh, _ 
lấy gỗ làm thịt, nhưng đấn chiều trở về nhà thì lại ăn cơm vì cơm 
đất canh bùn chỉ có thể chơi chứ không thể ăn được. Truyền 
trong những điều mà người xưa đã ca ngợi, nói thì hay nhưng 
không biến thành sự thật, nói về đạo nhân nghĩa của Tiên Vương 
mà không tu chính quốc gia, điều đó cũng giống như để chơi chứ 
không thể trị nước được. Chú trọng đến nhân nghiã mà nước vẫn 
yếu đó là thời Tam Tấn. Không chú trọng nhân nghĩa mà nước 
vẫn mạnh, đó là nước Tần. Tuy nhiên Tần vấn chưa trở thành đế 
quốc vì việc trị nước vẫn chưa hoàn tất. 


Nói về việc nuôi dưỡng cơn cái, nếu cha mẹ không chăm sóc 
cẩn thận thì khi lớn lên nó sẽ oán cha mẹ, con cái đã trưởng 
thành thì phải phụng dưỡng cha mẹ, nếu phụng dưỡng không đầy 
đủ thì cha mẹ sẽ giận và trách móc con cái. Cha cơn là nghĩa 
thâm tình mà còn giận dỗi trách móc nhau là đo người ta ít lo 
lắng cho nhau mà chỉ lo cho riêng bắn thân mình. Một người thuê 
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mướn người cày cấy cho mình thường phải trả tiền nhà mà lại 
còn cho ăn ngon, chọn vải tốt để thay cho tiền công. Họ chẳng 
phải do yêu mến người làm công mà chỉ nghĩ rằng : Có như vậy 
họ mới họ mới cày sâu bừa kỹ cho mình. Người làm công ra SỨC 
cày bừa, cố sửa sang bờ ruộng cho cẩn thận chẳng phải vì họ yêu 
mến gia chủmà họ nghĩ rằng : “Có như vậy chủ mới cho ăn ngọn, 
mới được trả công bằng loại tiền, vải tốt”. Như vậy người có công 
nuôi dưỡng hậu hí, người ra sức làm việc, như ân trạch giữa cha 
và con, mà người ta đem hết tấm lòng cho người khác, chẳng qua 
cũng vì lợi ích của bản thân mình. Cho nên con người ta với hành 
vị cho tặng của mỗi người đều xuất phát từ mối lợi của riêng 
mình mà khi đã được lợi thì dù có xa lạ cũng dễ hòa thuận với 
nhau,còn nếu có hại cho bản thân thì dù là cha con, cũng xa 
nhan, oán nhau. 
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NHÀ XUẤT BẢN ĐÔNG NAI NI TRỌNG GIỚI THIỆU: 
TINH TÚY VĂN HỌC CỎ ĐIỄN TRUNG QUÔC 
(Bô bách khoa toàn thư về văn học cỗ TQ) 
Phát hành trong năm 1995 


1 - Luận ngữ (foa nhân đích thánh kính) Thánh kính của người Trung Hoa. 
2 - Mạnh Tử (Nho gia lính hồn) Linh hồn của nhà nho. 
3 - Lão Tử (Đạo đức đích ảo bị) Ảo bi về đạo. 
4 - Trang Tử ( Đại tự nhiên đích trí tuổ) Trí tuệ pủa vô tri. 
5 - Mặc Tử (Nhẫn gia chi tô) Tổ sự của đức nhẫn nhịn. 
6 - Tuân Tử (Cảnh thế chí thu) Sách cảnh giác đời. 
7 - Liệt Tử ( Thâm tư đức hiên giả) Tư tưởng sâu sắc của bậc hiền nhân. 
8 - Hàn Phi Tử (Pháp gia đích đại thành) Sự tích tụ tư tưởng pháp gia. 
._ 9« Tả truyện (Liệt quốc phong vân đồ) Bức tranh về cuộc diện liệt quốc. 
10 - Chiến quốc sách ( Thần thương thiệt kiếm lục) Sách chếp những lời đanh thép. 
11 - Thượng thư ( Thượng cổ chỉ thư) Sách chép về thời thương cổ. 
12 - Lễ ký (Lễ sự kính điển) Kinh điễn về việc lễ. 
13 - Thi kinh ( Viễn cổ đích hồi thanh) Tiếng vọng lại thời xa xưa. 
14 - Sở từ ( Thi chí aí huyền) Dòng thơ buồn hận. 
15 - Sử kỹ ( Sử chí cự cấu) Cơ cấu lớn của lịch sử. 
16 - Tôn Tử bình pháp ( Chế thắng vũ kinh) Sách võ kinh, mưu lược để quyết tháng dịch. 
17 - Quân thiết luận (Phú quốc chỉ đao) Đạo làm giàu cho đất nước 
18 - Hoài Nam Tử ( Thuyết trên luật đạo) Sách nói về tiên, bàn về đạo. 
19 - Sơn Hải Kinh ( Cổ /ãäo đích tảng bảo đồi Những bức tranh về bảo vật tàng giấu tử thởi xưa. 
20 - Nhạc phủ (Zữu thanh đích thị thiên) Một thiên thơ cổ có âm thanh 
21 - Bão phác tử (Khởi hồi thanh thuậP, Phóp tiên linh nghiệm 
22 - Nhan thị gìa huấn ( Vọng tử thành long) Sách dạy dỗ con nên người. 
23 - Lạc Dương già lam kỹ ( Cổ đô thịnh sư) Việc hưng thịnh tại cổ đồ Lạc Dương. 
24 - Đường đại thi tuyên (Khóa việt thời đại đích phong bị Thơ tuyên thời Đường. 
25 - Đường đại truyền kỳ (“ý ngụ bút đoan đích giai cấu) Chuyên. ruyền kỳ đời Đường 
26 - Chinh quán chính yếu (Luận chính đích bảo điễn) Những mẫu mực quý về chính trị đời Đường 
Thái Tông. 
27 - Đường Tống Từ Tuyển (Độc thụ nhất xí đích từ chương) Từ tuyên đời Đường. Tống. 
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28 - Đường Tống Bát Đại Gia (Khó ai chích nhân khẩu đích tần văn) Tám nhà thơ lớn đời Đường - 
Tống. 

29 - Thông Điễn (Điền chế địch bách khoa toàn thu) Bách khoa toàn thư vỗ điển chế cổ Trung Quốc. 

30 - Lục Tổ Đàm Kinh ( Thiển tông đích tình hoa) Tình hoa phái thiền tông. 

31 - Cao Tăng Truyện (Phật môn đệ tử đích truyền kỳ) Truyền kỳ về các đệ tử cửa Phật. 

32 - Thế thuyết tân ngữ (Nhắn văn xã hội đích tố miêu) Sách bàn rõ việc đời thời xưa. 

33 - Tư trị thông giam (Hùng vĩ đích thư trung đế quốc) Bộ sử chép về chính trị cổ của Trung Quốc. 

34 - Nguyên nhân tân khúc ( Tửu điên ca tịch đích tản xướng) Những bài tản ca người đời Nguyên 
viết dùng đề hát vui trong tiệc rượu. 

35 - Hí khúc cố sự (Phỏng vấn văn nghệ đích tập thành) Những tuỗng tích cổ nối tiếng của Trung 
Quốc. 

36 - Thần tiên truyện ( Trung Quốc địch "Thiên Phương Dạ Đảm” Truyện thần tiên của Trung Quốc. 

37 - Tống Minh thoại bản ( Ấn tại chỉ thượng đoản thiền tiêu thuyết Các truyện ngắn thời Tống, Minh 
ín trên giấy. 

38 - Nhàn tình ngẫu ký ( Thuận tỉnh tự thích đích sinh hoạt lạc chương) Cách hưởng thú thanh tao 
ngày xưa. 

39 - Tam Quốc Diễn Nghĩa ( Vô hanh đích bí hí, Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. 

40 - Tây Dư Ký (Khoáng thế địch kỳ thu) Cuốn sách kỳ lạ truyền rộng muôn đời. 

41 - Hồng Lâu Mộng ( Thạch đấu đích chấn hám) Độ nhất tình thự của Trung Quốc xưa. 

42 - Thủy Hủ truyện ( Thảo mãng anh hùng phổ) Cuỗn sách viết về sự tich các anh hùng nơi rừng núi. 

43 - Liêu Trai chí dì (2ã guỷ cô hồn huyết lệ thiên) Cuốn sách ghi lại bị tình của ma quỹ. 

44 - Phong Thần Bảng ( Thần ma nhân yên phong, yên lục) Sách chép về chiến tranh giữa thần, tiên, 
người và ma quỷ. 

4C - Thiên Công khai vật (Khoa uyễn kỳ ba) Sách ghi chép về công nghệ cổ của Trung Quốc, 

46 - Đông Kinh Mộng Hoa Lục (Sắc Tống kiện bính tỏa văn tạp ký) Sách ghi lại những điều vụn vặt 
nghe được ở kinh đỗ nhà Tống. 

47 - Nho Lâm Ngoại Sử ( Phún thích tiêu thuyết đích kiệt tác) Kiệt tác phẩm về châm biếm. 

48 - Minh Thanh tiêu phẩm (ca, Khốc, tiếu, mạ, đích chân văn) Sách chép thật về vui buồn, yêu ghét 
ở đời. 

49 - Văn sử thông nghĩa ( Sử bút văn tâm đích giao dung) Sách bàn về nghĩa, lý văn sử (luyện viết sử). 

50 - Minh Đi đãi phỏng lục (Báo quốc vô môn địch tranh ngôn) Sách bàn về thuật trị nước. 

Š1 - Lảo Tàn Du Kỹ ( Thanh sơn lục thủy đích ưu tu) Sách viết về thú du lãm xưa. 

52 - Kinh hoa duyên (“€ính tử lý địch thần thoại Tiêu thuyết bách khoa toàn thư. 
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TINH TÚY VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC 
sa 2b/sE bàn bo Â sioÀkb.ch ao he đodcmeebiischiskbibolbi nhe 
HÀNPHITỬỦ 


TẬP ĐẠI THÀNH . 
SỰ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG PHÁP GIA 


HÀN THẾ CHÂN biên dịch 
TRẦN KIẾT HÙNG hiệu đính 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
HOÀNG VĂN BỔN 
Biên tập : HIẾU DŨNG 
Trình bày : CHÂU NHIÊN KHANH 
Sưa bản in : NGUYÊN HỒNG TRANG 


In 1000 bản, khổ 14,5 x 20,ð. In tại XN in Đường Sắt 
Số đăng ký KHXB 29 VH/ĐN/642. Cục Xuất Bản cấp ngày 17.11.94 
Quyết định xuất bản số 355/@QÐXB ngày 27.6.95 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 8.95 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI, Số 4 Nguyễn Trãi, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại : (01.61) 22613 — Ban Biên tập : (01.61) 25292 
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NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI 
Trân trọng giới thiệu : 
BỘ SÁCH QUÝ TRỌN BỘ 52 TẬP 
SẼ ĐƯỢC ẤN HÀNH LẦN LƯỢT TRONG NĂM 1995 
._. BÁCH KHOA TOÀN THƯ 
TINH TÚY VĂN HỌC CỔ ĐIÊN TRUNG QUỐC 


+ 


Trung Quốc — Đất nước có chiều dài lịch sử lâu đời, có nền 
triết học văn học nghệ thuật phát triển sớm nhất phương Đông. 


Từ thơi Xuân Thu Chiến Quốc đến hy Cách Sen Tàn Hợi 
1911, trải qua hơn 2000 năm chế độ phong kiến đã bảo tôn và gìn 
giữ một kho tàng văn hóa triết học, văn học nghệ thuật, nho học 
tỉnh tủy đồ sô. ong đó ư kể đến : Kính Thi, f4 truyện, Chiến 
Quốc sách; với Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử... Có thể 
nói đó là những hạt châu sáng chói n năm, soi sáng trí tuệ cho 
các thế hệ sau, bằng những giá trị tinh thần sâu sắc. 


Ngày Day, nó vẫn giữ vị trí cớ j các giá trị tỉnh thần làm 
giàu thêm kiến thức cho con người. Các nhà nghiên cứu văn học 
cổ điển TQ đã thô ng hàng trăm tác . tiêu biểu biên soạn 
thành hệ thống, với 52 tập văn học tỉnh hoa cổ điển bằng lời văn 
bạch thoại, văn phong giản dị, ngôn từ dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ, 
nhằm phổ biến rộng rãi cho mọi trình độ có thể học hỏi và nghiên 
cứu. 


Bộ sách do một nhóm các nhà nghiên cứu và Tu 

Trung văn của Trường Đại Học Sư Phạm dịch và hiệu đính. Gồm : 

Trần Riết tùng, Phan Kỷ Nam, Lê Văn Sơn, Giáp Văn Cường, Hồ 

hi Hiệp, NHhy n Văn ÁI, NÑ uyên Thiện Chí, Hàn Thế Chân, Võ 
gọc Liên, Phùng Quý Sơn, g Tuyết Nga... 

Trần Kiết Hùng — Giảng viên văn hoc TQ và là Phó chủ 
nhiệm Khoa Trung Văn Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí 
Minh hiệu đính và giới thiệu. 

Chúng tôi tin rằng bộ sách này sẽ giúp ích cho bạn đọc làm 


E 


giàu thêm kiến thức của mình. 
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